https://tieulun.hopto.org 


TỔ AM NGUYỄN TOẠI 


NHỮNG PHÁT HIỆN MỚI 
VỀ TRIÊU NGUYÊN 


Nhà Xuất bản Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh 
Trung tâm Nghiên cứu Quốc học 


https://tieulun.hopto.org 


_ TỔ AM NGUYỄN TOẠI l 
VÀ GUÔN “NHỮNG PHÁT HIỆN MỚI VỀ TRIỀU NGUYÊN” 


Nhà nghiên cứu Nguyễn Toại vốn xuất thân là 
quan chức Tòa án thời trước. Ông là cử nhân Luật 
khoa, đương nhiên giỏi tiếng Pháp và thông hiểu văn 
hóa Pháp. Nhưng Ông cũng là một nhà Hán học và 
Nôm học, một người nghiền cứu say mê vốn văn hóa 
dân tộc. Ông có một biệt tài : nhớ vanh vách các câu 
chuyện, các xử sự về nhiều nhân vật, đặc biệt là những 
nhân vật triều Nguyễn và gần đây. Những câu chuyện 
ấy, những mối quan hệ của họ với đất nước, lịch sử.... 
không phải ông chỉ thu thập qua kiến thức sách vở, mà 
còn là qua cuộc đời thực. Ông có thể kể say mê, rất có 
duyên hàng giờ, hàng buổi những câu chuyện ây. Rất 
tiếc là ông không còn đủ thời gian và sức lực để ghỉ 
chép lại những câu chuyện ấy - những câu chuyện sẽ 
góp nhiều vào việc hiểu sâu một thời đã qua. Những 
năm cuối đời, ông cộng tác với chúng tôi trong việc đào 
tạo Cao học Văn học Việt Nam cổ : ông đã giảng về 
khoa cử thời xưa ở Trung Quốc và Việt Nam với vốn 
hiểu biết sâu rộng. Đồng thời, ông cũng hoàn thành việc 
biên soạn cuốn sách này, về triều Nguyễn. 
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Đây là những câu chuyện, những bài nghiên 
cứu, tư liệu... góp vào việc hiểu sâu sắc thêm, chính xác 
hơn một giai đoạn lịch sử. Việc đánh giá toàn bộ triều 
Nguyễn là một công việc khác, không nằm trong dự 
định của tác giả. Ở đây ông chỉ đưa ra thêm những từ 
liệu. Những tư liệu ấy ông đều có đọc, có xuất xứ, 
nhưng khi viết, ông đêu tỉnh lược, có thể là ông đã quá 
tin ở trí nhớ tuyệt vời của mình. Đối với công tác 
nghiên cứu, dù sao đó cũng là một chỗ trống. Nhưng 
chưa kịp đề nghị ông bổ cứu thì ông đã ra đi! Chưng tôi 
có nhờ nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân xem lại cuốn 
sách này, và nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cho 
rằng nó là một cuốn sách bổ ích, có đủ cơ sở dữ liệu, 
mặc dù không được làm thư mục, thư tịch đầy đủ. 


Xuất bản cuốn sách này, chúng tôi mong muốn 
đưa đến bạn đọc một cuốn sách bổ ích và hứng thú để 
bạn đọc suy nghĩ thêm về các sự kiện triều Nguyễn. 
Đồng thời, qua việc xuất bản cuốn sách, chúng tôi cũng 
bày tỏ lòng quý mến và kính trọng đối với một nhà 
nghiên cứu uyên thâm về nhiều mặt mà lẽ ra Cụ có thể 
còn cống hiến được rất nhiều cho việc nghiên cứu văn 
hóa dân tộc, một lĩnh vực đang cần biết bao những 
chuyên gia hiếm quí như Cụ. 


Tôi quen biết Cụ Tố Am Nguyễn Toại qua sự 
giới thiệu của nhà Hán học Nguyễn Quảng Tuân hơn 
10 năm trước đây. Cụ cùng chúng tôi cộng tác, thảo 
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luận, mơ mộng về nhiều công trình văn hóa lớn. Cụ là 
một con người lạ làng, một người sống độc thân suốt 
đời và suốt đời chỉ mê có sách vở! Lòng say mê của Cụ 
là một niềm an ủi cho công việc của chúng tôi và 
chúng tôi thật lòng quí mến Cụ. Chúng tôi biết rằng 
những người có vốn học vấn như Cụ giờ đây chỉ còn là 
“Já thu ”- những làm sao giữ được con người ấy lại! Cụ 
đã ra đi trong niềm thương tiếc của tất cả chúng tôi. 


Mong rằng, việc xuất bản tác phẩm này của Cụ 
sẽ là một nén hương bày tỏ tấm lòng thương mến tự đáy 
lòng của chúng tôi. 


6-2001 


TS Mai Quốc Liên 
Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Quốc học 
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BỘ SỬ BỊ CẤM TRONG TRIỀU MINH MỆNH 


Trong sách “Tìm hiểu kho sách Háa Nôm”, tập l 
(Nhà xuất bản Văn hóa Hà Nội, 1984), tác giả, sử học 
gia Trần Văn Giáp khi viết về bộ “Đại Việt §ử ký tục 
biên”, có nêu ra sự kiện sách “Lê sử:tùc liên” bị cấm 
lưu hành và thu hồi tiêu hủy năm Minh Mệnh thứ 19 
(1838), theo một lời dụ, chép troeg Đại Nam Thuƒc Lục 
đệ nhị ký và sách Đại Nam văn uyển thống biên. Lý do 
cấm là : (do Trần Văn Giáp: địch):.. các điểu chép trong 
sách- “Bản kỷ tục biên” đêu là việc tôn họ Trịnh,:-dừn 
vụa Lê... tuy những ván khắc cũ của:sách “Lê: sử tục 
biên” đã bị tán lạc, nhưng những bản sách đã ¡n, do sĩ 
dân tàng trữ, há lại không còn hay sao. Nếu còn để sách 
ấy lại, người nọ truyền riêng cho người kia xem thì nó sẽ 
làm hãm đắm lòng người... nếu còn ai dám chứa riêng 
trong nhà... hoặc bản ¡in sao... sẽ bị khép vào tội chứa 
chấp “yêu thư”... .. 


Trần tiên sinh viết rằng, trước đây đã giả thiết rằng 
bộ sách bị cấm là sách Quốc sứ rục biên của Lê Quý 
Đôn, rồi mang giả thiết rằng đó là sách Lê kỷ tục biên 
của Ngô Thì Sĩ. 


Đến khi xuất bản bộ Đại Việt sử ký toàn thư, tập 
L, Bản ký tục biên (1676 - 1740) do nhà xuất bản Khoa 
học Xã hội Hà Nội 1982, dịch giả Nguyễn Kim Hưng lại 


chủ trương rằng phần “Bản kỷ tục biên” chép từ Lê 
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trung hưng trở về sau, tức là từ 1676 —1740, cũng đã từng 
được khắc ¡in và bản ¡in này do bị cấm năm 1838, nên nay 
không còn bản thảo. 


Thế nhưng khi liệt kê chín sách chép tay còn lưu 
trữ được, không thấy có sách nào có thể xem là sách của 
Viện Quốc sử triều Lê, chép nối đến năm 1740, căn cứ 
vào lời của Phan Huy Chú trong “Văn tịch chí” : một 
nhóm triều thân đã được lệnh chép nối quốc sử, từ đời 
Lê Hy Tông (1676) đến Lê Ý Tông (1740). 


Cứ “Văn tịch chí” thì bộ sử này tên “Quốc sử tục 
biên”, do triều thần soạn, gồm 6 quyển. Cứ Cương Mục 
thì triều thân đây là Ngô Thì Sĩ, Phạm Nguyễn Du, Ninh 
Tốn, Nguyễn Sá viết ra, Nguyễn Hoãn, Lê Quý Đôn, Vũ 
Miên trông coi công việc. Sách làm năm Cảnh Hưng 36 
(1775), không có đoạn sử nào hay sách nào chép là sách 
Tục biên này đã được ¡n. Bảo rằng sách đã được in, 
nghĩa là có nhiều bản, hàng chục, hàng trăm bản mà nay 
mất sạch thì cũng là võ đoán thôi. 


Vậy nên đoán định lại xem bộ Tục biên nào là bộ 
đã được ¡in mà rồi bị cấm tàng trữ, sao chép vào triểu 
Minh Mệnh (1838). 


Quyển sử Tục biên của Lê Hy, Nguyễn Đức Quý, 
có bài tựa viết năm Chính Hòa thứ 18 (Định Sửu 1697) 
trong có nói đến sách “Bản kỷ tục biên” của Pham 
Công Trứ (dịch)... “biên soạn từ quốc, triểu Trang Tông 
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Dụ hoàng đế, Thần Tông Uyên hoàng đế... đặt tên là 
*Bản kỷ tục biên”, giao cho khắc in, mười phần mới 
được năm sáu... sách còn giữ ở Bí các ”. 


Quyển sử của Phạm Công Trứ đã được ¡in nhưng 
chưa xong, nay ở đâu, ván ín, giấy in? Chỉ thấy bài tựa 
của Phạm Công Trứ viết năm Ất Ty 1665, nói là bộ này 
có 23 quyển. 


Gần đây, nhà nghiện cứu Hán Nôm, ông Ngô Thế 
Long tìm thấy trong tủ sách của cố Giáo sư Nguyễn Văn 
Huyên hai quyển 20 và 21 trong bộ sử Phạm Công Trứ, 
sách in. 


Hai quyển 20 và 21 chép việc đời vua Kính Tông 
và vua Thần Tông 


Quyển 20, bắt đầu chép về vua Kính Tông, mở đầu 
bằng : Kính Tông Huệ hoàng đế, sau khi chép tên vua, 
con thứ vua Thế Tôn, chép thụy của mẹ quê của mẹ, số 
năm tại vị. Dòng sau, chép thụy của Trịnh Tùng: Thành 
Tổ Triết vương. Thế là tôn họ Trịnh lên ngang bằng vua. 
Sử của Lê Hy không chép thụy của Trịnh Tùng vào chỗ 
này, ngay sau thụy của vua Lê. 


Câu đầu chép : “Đế kế thế thủ thành, lại Vương 
gia chi lực, khắc bình nghịch thụ, thân chí thái bình, nãi 
bức thính tà mưu, tàm phụ sư phó, bất hoạch, tổ vu đồng 
cung, nhiên chủng tự thiệu cơ, tôn tín vô tâm vô gián, 
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ngoại tổ tổng chính khuông phù chi tình dụ đốc; biến nhi 
bất thất kỳ thường, ích dễ kiến vương gia chi đức hĩ” 
(dịch : vua nối ngôi giữ nghiệp, nhờ sức nhà chúa, bình 
được bọn nghịch mọn, thân đến cảnh thái bình, lại ép 
nghe mưu tà, thẹn phụ bậc thầy, không xong, chết (tổ) ở 
đồng (gỗ cây đông) cung, thế mà con lớn nối nên, lòng 
tôn tín (của chúa) không khác, tình ông ngoại nắm chính 
quyển, giúp đỡ càng đây, biến mà không mất lẽ thường, 
càng thấy đức lớn của nhà chúa vậy). Câu chê vua, khen 
chúa này không có ở sử Lê Hy. Sử này lại chú : “đế 
dung mạo hùng vĩ, kế thế thủ thành, nhi thiên hạ yếu 
nhiên, thiên nhiên thính tà mưu, chí hữu bất tường chỉ sự, 
lương khả bi phù” (dịch : vua dung mạo hùng vĩ, nối ngôi 
giữ nghiệp, mà thiên hạ lặng yên, ngả theo mưu tà, đến 
có việc chẳng lành, thật khá buồn thay); lời văn có khen, 
có trách, nhưng dùng chữ kín và nhẹ. Chỗ này, dụ vua 
Minh Mệnh chê là tôn Trịnh, dìm Lê, là mấy câu của 
Phạm Công Trứ. 


Đến lúc chép việc, sử Phạm Công Trứ chép ngay: 
“lập phi Trịnh thị vị hoàng hậu; Bình An vương chì nữ 
dã” (dịch : lập phi họ Trịnh làm hoàng hậu, con gái Bình 
An vương vậy). Việc không sai, nhưng cốt để tôn chúa 
Trịnh. Sử Lê Hy lược việc này. 


Đến việc mưu giết Trịnh Tùng, sử Phạm Công Trứ 
chép ngay : “tam nguyệt, vương thứ tử Vạn quận công 
Trịnh Xuân mưu tác loạn, dĩ vương trưởng tử Tín Lễ 
công Trịnh Miên (?) ký tốt, thú đương chỉ Thanh 
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quận công, kỷ bất đắc lập, nãi âm khuyến đế bất lợi vu 
vương, nhi thụ kỷ đĩ vị” (địch : tháng ba, con thứ:chúa, 
Vạn quận công Trịnh Xuân mưu làm loạn, vì con trưởng 
chúa Tín Lễ công Trịnh Miên (?) đã mất, vị thứ phải 
đến Thanh quận công, mình không được lập, bèn 
khuyên vua làm việc không lợi cho chúa, mà trao ngôi 
cho mình). Sử Lê Hy chỉ chép : “tri đế dữ vương tử 
Trịnh Xuân âm mưu sát vương” (dịch : biết vua và 
vương tử Trịnh Xuân âm mưu giết chúa), có phần lược. 


Đến việc vua chết, sử Phạm Công Trứ chép : 
“vương ngự phủ đường, tập bách quan, vương thân trì 
kim phù lưu bàn, xuất khấp ngữ viết : Mạc thị chị thời, 
hoàng gia dĩ vô thiên hạ, ngã thụ thân khởi nghĩa binh, 
nghinh tiên đế vi sơn động (rung, sáng lập triểu đình; 
. ngã tôn phù tam triều, thân kinh bách chiến. thu phục 

giang sơn, phí tận tâm lực, niên dĩ thất thập; kim đế 
thính nghịch tử, nhẫn vi thử mưu... (dịch : chúa ngự phủ 
đường, họp trăm quan, chúa thân bưng cơi trầu bằng 
vàng, ra khóc mà nói: thời họ Mạc, nhà vua đã không 
. còn thiên hạ, cha ta khởi nghĩa binh, rước Tiên đế từ 
động trong núi, sáng lập triều đình, ta tôn phù ba triều, 
thân trải trăm trận, thu phục giang sơn, tốn hết tâm lực, 
tuổi đã 70; vua nghe thằng cơn nghịch, nhẫn tâm lập 
mưu ấy...). Sử Lê Hy lược đoạn kể công họ Trịnh này. 
Sử Phạm Công Trứ chép tiếp : “đế tầm cụ, vị hoàng 
hậu viết: hà diện mục kiến vương phụ, toại tự ải, băng” 
(dịch: vua thẹn sợ, nói với hoàng hậu : mặt nào mà thấy 
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vương phụ, bèn tự ải, vua băng). Sử Lê Hy chép : “... 
toại bức giảo đế...” (bèn bức thắt cổ vua). Sử Phạm 
Công Trứ chép khi tra cứu việc vua : “vương lệnh Trấn 
quận công Trịnh Lâm, đữ Nhạc quận công Bùi Sĩ Lâm 
nhập điện cứu vấn...” (địch : chúa sai Trấn quận công 
Trịnh Lâm và Nhạc quận công Bùi Sĩ Lâm vào điện tra 
hỏi), còn sử Lê Hy chép : “vương sử Thái Phó Thanh 
quận công Trịnh Tráng đữ nội giám Nhạc quận công 
Bùi Sĩ Lâm nhập điện cứu vấn” (dịch : chúa sai Thái 
Phó Thanh quận công và nội giám Nhạc quận công Bùi 
Sĩ Lâm vào điện tra hỏi). Sử Phạm Công Trứ bỏ bớt tên 
Trịnh Tráng, vì Trịnh Tráng sẽ lên làm chúa. Phạm 
Công Trứ lại chép thêm : Trịnh Tùng hỏi các quan sau 
khi vua chết, rằng nay làm thế nào, các quan đáp : 
“Thánh thượng chí đức, đế hành bất đạo...” (dịch : 
Thánh thượng rất đức, vua làm việc bất đạo...), gọi là 
Thánh thượng để tôn Trịnh Tùng, sử Lê Hy lược câu 
này. 


Khi vua Thân Tôn nối ngôi vua Kính Tôn, sử 
Phạm Công Trứ chép dài : “hoàng tụng huynh Cường 
quận công Lê Trụ, lấy mình là con bản quốc công Lê 
Bá, là đích tôn vua Anh Tôn, lại lấy con gái chúa Thanh 
quận công, nên có ý ngấp nghé ngôi vua; lại có người 
khuyên (chúa).nên lập, chúa chưa chịu; hoàng hậu ngày 
đêm khóc, nói rằng : “tiên quân có tội, con có tội gì mà 
bảo bỏ con thiếp, đi cầu người khác, phụ vương lập cho 
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thì muôn đời về sau, ai có thiên hạ vẫn là con cháu phụ 
vương vậy”. Đây là dịp để ca tụng Trịnh Tùng. 


Năm Quý Mùi (1643), vua Thần Tôn nhường ngôi 
cho con, vua mới niên hiệu Phúc Thái, truy tôn miếu 
hiệu cho Trịnh Kiểm, Trịnh Tùng, là Thế Tổ và Thành 
Tổ - đến lúc này Trịnh kiểm và Trịnh Tùng mới chỉ có 
thụy hiệu - đặc ân của vua Lê, tôn kính họ Trịnh, sử 
Phạm Công Trứ chép rõ, còn sử Lê Hy lược đi. 


Vài điều viết trên cho ta thấy ý tôn họ Trịnh của 
sử Phạm Công Trứ. Cũng nên thêm rằng khi bắt đầu 
triểu đình Thần Tôn, sử Phạm Công Trứ còn một đoạn 
đài ca tụng Trịnh Tráng, sau khi chép miếu hiệu Trịnh 
Tráng : Văn Tổ Nghị vương, sau miếu hiệu Trịnh Tùng 
Thành Tổ Triết vương : “vương thiên tính hiếu hữu, 
hoằng nghị khoan thứ. lãm quyền chỉ thủy, niên đĩ tứ 
thập thất, xan di nội nạn, hòa tập nhân dân, vũ nội ký 
định, tín trọng nho thần, giảng cầu chính lý, chấn cử kỷ 
cương, phàm sự tất phó triều đường công luận, cung 
kiệm khiêm ấp, thận thủ hiến độ, Tam chinh Thuận, 
Hóa, chỉ đĩ văn cáo khai dụ, bất dụng cùng binh viễn 
thiệp; xá Mạc Kính Khoan, tý chí Cao Bình, sử xưng 
thần, phụng chức cống, sở dĩ dưỡng an tĩnh hòa bình chỉ 
phúc giả hậu kỹ. Võ liệt văn công, quang tiền dụ hậu, 
ưng Thiên triều hiển sách vi Phó quốc vương, tử tôn 
chúng ta, niên đăng thượng thọ. Truyện viết : đại đức 
tất đắc kỳ vị, tất đắc kỳ lộc, tất đắc kỳ danh, tất đắc kỳ 
thọ, tín tai” (dịch : vương tính trời hiếu hữu, rộng lượng 
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khoan thứ, lúc mới cầm quyền, tuổi đã bốn mươi bảy, 
dẹp sách nạn trong, trị an nhân dân, trong nước đã định, 
tin trọng nho thần, nghe hỏi chính lý, chấn chỉnh kỷ 
cương, mọi việc đều giao triểu đường bàn chung, cung 
khiêm, kiệm ước, thận trọng giữ phép lớn; ba lần chính 
phạt Thuận Hóa, chỉ dùng văn mà chỉ dạy, không dùng 
hết binh vào nơi xa; tha Mạc Kính Khoan, cho ở Cao 
Bằng, để làm tôi, nộp cống; để mà giữ được phúc an 
tĩnh hòa bình cho dây vậy. Võ rực rỡ, văn công lao, làm 
sáng đời trước, làm dây đời sau, được Thiên triểu ban 
sách vinh hiển làm Phó quốc vương, con cháu đông 
nhiều, tuổi đến thượng thọ. Truyện có câu : đức lớn ắt 
được vị, ắt được lộc, ắt được danh, ắt được thọ, đúng 
thay). Với những câu như trên, rõ thấy ý tôn Trịnh, ức 
Lê. 


Sử Phạm Công Trứ in chưa xong, để tại Bí các. 
Thành Thăng Long thất thủ nhiều lần : Vũ Văn Nhậm 
ra chiếm, quân Nguyễn Huệ ra chiếm, quân Gia Long 
ra chiếm, sách có còn thì cũng chẳng còn là mấy. Gia 
đĩ, sách ở Bí các, vua, chúa có ban thì chỉ vương công, 
đại thần mới được, nên ngoài dân cũng không có là 
bao. Trải mấy cuộc binh hỏa, các triều Nguyễn ở ngoài 
Bắc nhặt nhạnh được quyển nào thì đưa về kinh; đời 
Gia Long, đời Minh Mệnh nhiều lần ra lệnh tìm sách 
cũ. Vua Minh Mệnh đọc được vài quyển, thấy lời văn 
trái đạo tôn quân bèn ra lệnh cấm. Tên sách là : “Đại 
Việt Lê sử tục biên”, Dụ triều Minh Mệnh rút ngắn là 
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“Lê sử tục biên”. Thế nhưng sách không có ở ngoài dân 
gian. 


Vả chăng, sách “Đại Việt sử ký toàn thư” 19 
quyển, đã được ¡n lại do Quốc Tử Giám ở Huế. Thế thì 
dân gian, ai muốn dùng đã có sách triều đình cho in, 
chẳng ai màng chép lại bộ sử Phạm Công Trứ làm gì, 
mà bản in cũ thì tán lạc hết. Do đó, khi cuối triểu Minh. 
Mệnh (năm thứ 19, 1838) lệnh cấm kết tội người tàng 
trữ, người sao chép vào tội “yêu thư, yêu ngôn”, hình 
phạt là trượng 100, đồ ba năm, hình phạt này chỉ do vua 
xét lần cuối, nghĩa là các án tỉnh xử phải đựa về kinh 
để bộ Hình tâu vua. Án “yêu thự, yêu ngôn” là án quan 
trọng, phạm đến đạo đức, danh giáo, vua xem, chắc có 
phê, chắc có gia, giảm tùy việc, rồi chép án vào Hội 
Điển Sự Lệ. Thế mà nay xem Hội Điển Sự Lệ, không 
thấy nói đến bản-án nào liên quan đến Lê sử tục biên 
cả. Chắc rằng quan cũng như vua, chưa có xử tội ai về 
việc tàng trữ hay sao chép bộ sử ấy. Thế là vì bộ sách 
không còn ở dân gian, chỉ còn vài quyển đem từ Hà Nội 
vào và tàng trữ trong Đại Nội thành Huế thôi. 


Vậy bộ sách bị cấm trong triều Minh Mệnh là bộ 
sử Phạm Công Trứ, chép đến vua Kính Tôn ở quyển 20, 
vua Thần Tôn ở quyển 21, vua Chân Tôn ở quyển 22 
(nay không còn); vua Thần Tôn phục vị cũng ở quyển 
22 nay còn 1 tờ 18a và b, chép năm Thịnh Đức thứ tư, 
Bính Thân (1656), thì còn có thể đoán rằng quyển 22 và 
quyển 23, quyển cuối cũng chỉ chép hết đời Thần Tôn 
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phục vị thôi. Còn các tập “tục biên”, chép tay hiện còn 
đến chín tập khác nhau, ức đoán rằng có tập đã được in, 
không rõ tập nào; nay sách in đã mất cả, thì khó mà tin 
được. Các tập viết tay còn lại chỉ là những bản thảo của 
triểu Lê, triểu Tây Sơn chép lại, không hể được in, 
không hề bị cấm. Nhất là các tập ấy xem ra không có 
lỗi quá tôn Trịnh, quá ức Lê như bản Phạm Công Trứ. 
Lại nữa, trong chín tập:ấy, không tìm được câu nào 
minh thị nói ra hay ám chỉ rằng tập này đã được in, nay 
sao lại. Ấy là chưa kể tập Tục biên nay mang số A 
2098, còn có ở tờ đầu, câu ghi : “Nội các quan bản trị 
thử quyển đĩ chí Lê quý vị hữu ấn bản” (sách công 
trong Nội các, tự quyển này cho đến hết đời Lê, chưa 
có bản ¡n). Câu ghi này có đấy từ hơn một trăm năm 
nay, lại chứng thêm rằng chưa có bản in nào cả, sau 
bản in Toàn Thư năm Chính Hòa và bản in Quốc Tử 
Giám. 

Vậy, bút tích cũ còn đó, thêm chứng cớ mới, nên 
phải tin rằng Tục biên triều Lê, từ sau vua Gia Tôn đến 
hết vua Chiêu Thống, chưa hề được in và không bị cấm. 
Quyển sử bị cấm, chính là bản của Phạm Công Trứ. 


Gia Định mùa thu Ất Hợi 
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HAI MƯƠI HAI THÁNG CHIẾN VÀ THỦ Ở ĐÀ NẮNG 
Tháng bảy Mậu Ngọ 1858 đến tháng tư Canh Thân 1860 


Sứ bộ Mơntigny không ký được hiệp ước thân 
hữu, thông thương, hàng hải, tôn giáo với nước Đại 
Nam, rời cửa Hàn tháng giêng năm Định Ty (1857), 
triều đình nước Nam biết rằng rồi nước Pháp sẽ đến 
gây sự, nên củng cố việc phòng thủ cửa Hàn. 


Ở cửa sông Hàn, có xây hai cái thành : bên hữu, 
thành An Hải, chu vi 41 trượng 2 thước, cao Ì trượng (1 
trượng bằng 4m60), hào sâu 1 trượng, có 22 ụ súng lớn; 
bên tả có thành Điện Hải, chu vi 139 trượng 2 thước, 
cao l trượng 2 thước, hào sâu 7 thước, có 30 ụ súng lớn. 
Dọc bờ biển, có lũy cát, ngoài trồng gai, đặt ụ súng trên 
núi Trà Sơn, có đồn Trấn Dương, đặt 29 ụ súng, có 
pháo đài đặt 17 ụ súng. 


Từ lúc thương thuyết với sứ bộ Montigny, Đào 
Trí, chưởng vệ Võ Lâm, sung Khâm Sai Chấn Vương 
đại thần cùng với Trần Hoằng, chưởng vệ Long Võ, 
sung Tổng Đốc tỉnh Quảng Nam cùng lo việc bảo vệ 
cửa biển. 

Ngày 22 tháng bảy năm Mậu Ngọ (...8-1858), 
thủy quân nước Pháp và nước Y Pha Nho, 15 chiếc tàu 
lớn nhỏ, trong có 1 chiếc của Y chở 1500 lính Pháp và 
850 lính người Phi Luật Tân, dưới quyển chỉ huy của 
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thiếu tướng Rigault de Genouilly, kéo đến vịnh Đà 
Nẵng. Ngày hôm sau, tướng Pháp đưa tối hậu thư cho 
quan giữ thành, đòi phải nộp thành sau 2 giờ. Hết giờ 
hạn, quân Pháp-Y bắn vào các pháo đài của ta. 


Sau nửa giờ bị bắn, thành An Hải nổ, quân Pháp 
bắt đầu đổ bộ lên bờ thành. Thành Điện Hải cầm cự 
được đến ngày hôm sau: ban đêm, các tàu chiến lại 
được gần thành. Quân Pháp lại đổ bộ lên nữa, và bắt 
đầu lập dinh trại. Quân Pháp có gặp những lũy cát, bụi 
gai, nhưng thành đã vỡ, quân ta không chống đỡ được. 
Quân Pháp-Y chiếm cả Trà Sơn. 


Quân Pháp trình về chính phủ : “các thành lũy 
đều tu bổ vững chắc, khí giới có các đại bác bằng gang 
và bằng đồng. Phần nhiều là súng đồng, rất đẹp, súng 
mới được kê cao thêm, đồ phụ tùng rất tốt, hơn hẳn 
những thứ đã thấy ở Trung Quốc. Thành phía tây (thành 
Điện Hải) có một dàn sơn pháo, bằng đồng, đặt trên 
bánh xe cao, tiện cho việc chở trên các đường xấu của 
nước Nam. Tất cả các súng đồng tốt đều được đem 
xuống tàu chiến, súng gang bị phá. Chọn trong số súng 
đồng hai cỗ thật đẹp, quan quân đem về dâng Hoàng đế 
và Hoàng hậu. Súng tay là loại chế tạo ở nước Pháp và 
nước Bỉ. Thuốc súng có nhiều, là của nước Anh, chắc là 
mua ở Hương Cảng hay Tân Gia Ba”. Có tất cả 150 cỗ 
đại bác, đúc ở Huế. Quan Pháp kết luận là triều đình ta 
đã tiên liệu và phòng thủ. 
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Tờ trình nói rằng cuộc đổ bộ làm vào buổi chiều 
cho đỡ nắng, lính phải đi bộ hai giờ, có tên bị say nắng. 
Cứ sách Tây thì quân Pháp-Y chết có 2 lính và bị 
thương có 6 lính còn bên ta thiệt mất 700 lính. Nghĩ 
rằng nên cố thủ ở Đà Nẵng để đánh lên Huế, Rigault 
de Genouilly cho lập ở bán đảo Trà Sơn, đồn, ụ súng, 
kho hàng, bệnh xá, nhà nguyện, ống dẫn nước, bể đựng 
nước, cầu, đường, cầu tàu, nhà ở có thể chứa 4,5 nghìn 
lính, và đợi lệnh trên. 


Bên Nam triểu, Tổng đốc Quảng Nam Trần 
Hoằng bị cách chức, Đào Trí kiêm chức Tổng đốc. Vua 
Tự Đức sau khi quở trách các quan giữ Đà Nẵng đã để 
mất thành, phái Hữu quân Đô thống Lê Đình Ký đem 
2000 lính Cấm Binh xuống tiếp viện. Trong trận đánh ở 
làng Cẩm Lệ, để chặn quân Pháp phá lũy, Đô thống Lê 
Đình Ký bị thương, về tỉnh ly tự bệnh rồi chết. Vua cho 
Thống chế Châu Phước Minh đến thay, sau lại cho 
Thượng thư Nguyễn Tri Phương, Kinh Lược Sứ ở Nam 
Kỳ mới về kinh làm Tổng thống quân vụ, đổi Phước 
Minh làm Đề đốc quân thứ. 


Quân Pháp mưu tiến công vào cửa sông Hàn, 
sông Nại Hiên nhiều lần, có lần phải rút lui (tháng 
mười ta), có lần vào phá rồi rút lui (tháng mười một); từ 
Tổng Thống trở xuống đều bị vua phạt : trận này hai 
Hiệp Quản Nguyễn Triều, Nguyễn An bị chết. Nguyễn 
Tri Phương cầm quân, tâu vua rằng cần giữ cho vững để 
làm cách cự chiến, đắp thêm đồn lũy, dần dần xông tới. 
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Xông tới là tới hai thành An, Điện, ở đó quân Pháp đặt 
16 khẩu đại bác. Nguyễn Tri Phương lập lũy dài 3000 
thước tây, lính Tây kể rằng ban ngày có phá được lũy 
nào thì ban đêm, quân Nam lại dựng lại, lũy này dài từ 
Hải Châu đến Phước Ninh, Thạc Gián; ngoài lũy, hầm 
đào hình chữ phẩm, cắm chông, đổ cát, lấp cỏ lên trên, 
chia quân đến đánh lũy, quan quân giữ vững lũy bắn ra, 
quân địch phải lui. 


Hai bên cứ cầm cự nhau như thế. Ở Trà Sơn, quân 
Pháp đóng đồn, lính Pháp chết vì bệnh tả, bệnh ly, quân 
không kiếm được thịt bò. Theo lời giám mục Pellerin, 
khi quân Pháp đến Đà Nắng thì sẽ có giáo dân nước 
Nam kéo đến giúp: tướng Pháp thấy không có một giáo 
dân nào xuất hiện cả, và giận Pellerin. 


Quân Pháp muốn đánh lên Huế, nhưng biết rằng 
bộ binh không thể làm được: đường xấu, hiểm trở (phải 
qua đèo Hải Vân), phương tiện vận tải không có, khí 
hậu xấu, đang là mùa mưa. Tướng Pháp nghĩ đến đánh 
bằng đường thủy, dò hỏi đường sông đi từ biển lên Huế 
(do cửa Thuận An) ở các lính Nam độ 100 người bị bắt 
làm tù binh. Muốn lên Huế, phải có thêm tàu chiến, 
tướng Pháp đợi tiếp viện đến, sẽ được khởi sự vào 
tháng ba tháng tư năm sau, nay là tháng chạp. Tính thế 
nhưng tướng Pháp vẫn không đoán được là Huế sẽ 
chống cự ra sao, vì không có ai thông tin tức cho. Nên 
Rigault de Genouilly đổi ý: có thêm tàu chiến, sẽ đánh 
vào Sài Gòn. Trong khi chờ đợi, quân Pháp ở Trà Sơn 
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đã được tiếp tế khá hơn: thịt và rau chở đến từ Manille 
và Hương Cảng. Quân ta ở cửa Hàn, giữ được đồn; gần 
Tết, vua sai tỉnh Quảng Nam đem trâu, rượu đến khao 
quân, sau khi vua đã thưởng tiền và áo quần. 


Tháng Giêng năm Kỷ Mùi (1859), quân Pháp đi 
chiến thuyển vào đánh Sài Gòn. Cũng lúc này, tàu 
Pháp có đến cả Đà Nẵng, đổ bộ lên đánh đồn Hải Châu 
và các đồn nhỏ gần đấy, Chưởng vệ Châu Phước Minh 
phải lùi về đồn Phước Ninh. Nguyễn Duy đem quân ra 
chặn, quân Pháp không chiếm được đồn, nhưng quân ta 
thiệt hại nhiều. 


Bắng đi đến tháng tư ta, quân Pháp lại đến bức 
đồn, với 9 tàu máy và hơn 20 chiếc tam bản, đánh vào 
đồn Phước Ninh và Thạc Gián, đánh vỡ đồn Duy 
Xuyên, Hiệp Quản Phạm Hữu Diển hết sức chống 
đánh, tử trận. Các đồn khác cũng mất luôn. Quan quân 
lui về giữ các đồn Nại Hiên, Liên Trì. Nguyễn Tri 
Phương và Phạm Thế Hiển lại bị khiển trách : 54 cỗ đại 
bác bị phá. Không bỏ Đà Nẵng, tướng Pháp nghĩ đến 
triều đình. Cuối tháng 6-1859, Rigault de Genouilly để 
nghị nước Nam cho tự do truyền giáo, cho buôn bán và 
nhượng một khu đất để bảo đảm thi hành hiệp ước. Vua 
Tự Đức giao Tổng Thống Nguyễn Tri Phương chuyên 
trách việc điều đình. Bên ta từ khước ngay việc tự do 
truyền giáo. Điều đình kéo dài, dù Rigault de Genouilly 
bỏ bớt khoản đòi nhường đất: cả hai tháng bẩy và tám 
tây trôi qua mà không kết quả, tướng Pháp hiểu ra rằng 
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vấn đề truyền giáo là việc Nam triểu muốn cấm ngặt. 
Ngày 7-9-1859 (11-8 Kỷ Mùi), bãi thương thuyết. Có 
viện quân từ tháng sáu tây, tướng Pháp lại đánh đồn 
hôm 19-5-1859 (ngày 19-8 ta), phá đại bác của đồn, 
không có lính giữ đồn, quân Pháp lại rút đi, quân ta lại 
sửa lại đồn lũy, phòng thủ nhiều hơn trước, sau khi bị 
thiệt 52 lính chết, 103 lính bị thương, 79 cái nhà bị đốt 
cháy. Vua ra lệnh tử hình một Suất đội, hai Đội trưởng 
bỏ đồn chạy trước. Nguyễn Trí Phương, Phạm Thế 
Hiển, Nguyễn Hiên bị cách chức, lưu nhiệm. 


Ngoài khơi tỉnh Quảng Bình, hải quân Pháp đốt 
năm tàu bọc đồng và 3 thuyền vận tải. Triều đình biết 
là thủy quân ta không cự được thủy quân Pháp, trù tính 
việc phòng thủ các cửa sông, gọi thêm dân các tỉnh làm 
lính tình nguyện. 


Tháng mười năm Kỷ Mùi (1859) Tổng Thống 
Nguyễn Tri Phương tâu “quân Tây, thủy bộ dựa nhau, 
ta khó chống. Thủy chiến ta không làm được; bộ chiến 
thì quân Tây súng nhỏ, súng lớn đều giỏi, lại liều chết. 
Quân ta nhút nhát, bỏ ngỏ, không địch được. Quân thứ 
chỉ còn 3200 lính; đồn lũy dài giữ không xuể, lấy lính 
nào ra trận. Ta chỉ có cách đặt phục binh đánh chúng, 
giữ vững đồn lũy để đợi, làm thế giằng co, kéo dài. Dân 
đủ no, quân đủ lương, tùy sự cơ mà làm mới xong việc 
được”. Vua quở “sợ giặc, không thi thố được việc gì, 
còn mong làm nổi việc sao được. Lẽ thì giao đình thần 
bàn để đinh rõ tôi danh, nhưng đã bị cách lưu, hãy tạm 
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để đấy”. Vua phê thế, nhưng chắc cũng nghĩ rằng 
không tìm ra ai để thay Nguyễn Tri Phương, mà cũng 
không nghĩ ra kế gì khác kế của Nguyễn Tri Phương. 
Dân tỉnh Quảng Nam ít lúa, lại nuôi quân ở mặt trận 
nên đói, vua sai tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên chở lúa ra 
Quảng Nam, lại đem dân đói vào khẩn điển trong Nam 
Kỳ: dân dủ no, quân đủ lương, Nguyễn Tri Phương đã 
nói ra nỗi lo của mình. 


Tháng 1l ta, tàu chiến Pháp bắn phá pháo đài 
Định Hải, chiếm đồn Chân Sảng, trên đường từ Đà 
Nấng về Huế, theo đường đèo Hải Vân, để ngăn quân 
từ Huế xuống. Triều đình cử Thống chế Nguyễn Trọng 
Thao đem 300 lính xuống chống giữ đường này. 


Lúc này, vua Tự Đức cũng phân vân, lúc thì lệnh 
quân ở Đà Nẵng kiếm cách tấn công, lúc thì ra lệnh 
phòng ngự, lúc thì ra lệnh xây dựng lại các thành lũy, 
lúc lại ra lệnh cho các đồn Câu Đê và Hóa Ổ phải đuổi 
cho được quân Pháp để giữ cho con đường từ đổn Chân 
Sảng về đèo Hải Vân được thông. Việc phòng thủ 
đường lên Huế là quan trọng, nên vua sai Thị Lang bộ 
Binh Nguyễn Hữu Thành và Thống chế Nguyễn Trọng . 
Thao cùng xuống đèo Hải Vân để kiếm cách củng cố 
việc giữ đường đèo. 


Tháng giêng năm Canh Thân (1860), tàu chiến 
Pháp ở vũng Trà Sơn chạy đi, nhưng lính vẫn đóng Ở 
đồn Chân Sảng và các đồn ở Đà Nẵng. Vua lại nhắc hai 
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quân thứ Quảng Nam và Hải Vân tùy thế mà chỉnh bị, 
vì trận đánh đôn Chân Sắng tháng 11 ta, quân ta bị hại 
nặng cả về lính và súng đạn. 


Từ tháng mười tây, chỉ huy quân Pháp là Thiếu 
tướng hải quân Page đến thay Rigault de Genouilly, đã 
muốn thôi nhiệm vụ từ đầu năm 1859. Page phàn nàn: 
ở Đà Nẵng nước Pháp đã chết mất 1000 lính vì bệnh 
(nay còn thấy nghĩa địa ở Trà Sơn) mà không được việc 
gì, lính Pháp không ra được khỏi đồn. Chính phủ Caris 
ra lệnh rút quân khỏi Đà Nắng, nhưng để cho Page 
chọn lúc nào nên làm. Page để năm tháng sau mới thi 
hành lệnh: ngày 23-3-1860 (mồng hai tháng ba năm 
Canh Thân) Page bảo rằng : phải thắng ở Chân Sảng, 
phải thắng ở Sài Gòn thì thương thuyết mới ở thế mạnh 
(tháng giêng ta, Page bắt đầu thương thuyết hòa nghị ở 
Gia Định) thì rút lui mới không thất thể. Page cho đốt 
các đồn An Hải, Điện Hải, các đồn và các kiến trúc ở 
Trà Sơn, rồi bao nhiêu tàu binh rút ra khỏi vũng. Triều 
đình bớt lo, cho đán cáo thị khắp nơi, lời văn có vẻ 
phấn khởi. Vua sai các quan tỉnh Quảng Nam xây lại 
các đồn ải, phòng bị Duyên Hải. Tháng tư, vua gọi 
Tổng thống Nguyễn Tri Phương, Tham tán Phạm Thế 
Hiển thu quân về kinh. Thế là quân Pháp chiếm cửa 
Hàn hết 22 tháng. 


Đến tháng bảy, Nguyễn Tri Phương, Đông các đại 
học sĩ Tráng Liệt Bá được cử làm Gia Định quân thứ 
Tổng thống sự vụ đại thần: thành Gia Định đã thất thủ 
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thủ từ tháng giêng ta, Thượng thư Tôn Thất Cáp vào 
làm Thống đốc Quân vụ đại thần, đóng ở Biên Hòa, đã 
lập đồn ở vùng Phú Thọ (Gia Định), nay làm Tham tán 
đại thần, phụ tá cho Nguyễn Tri Phương. Cuộc chiến 
chuyển vào đất Nam Kỳ. 


Gia Định mùa thu Ấ: Hợi. 
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QUAN HỆ GIAO HỮU GIỮA NƯỚC ĐẠI THANH VÀ 
NƯỚC ĐẠI NAM TRONG TRIỀU TỰ ĐỨC 
(1847 — 1883) 


Giáo thụ Tsuboi, người Nhật Bản, viết trong sách: 
“Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa” (bản 
dịch 1990) rằng : “Cho đến năm 1870, triểu đình Bắc 
Kinh hoàn toàn không biết đến việc Pháp chiếm Việt 
Nam”. Có thật thế không, khi nước ta với Trung Quốc 
bao giờ cũng có quản hệ mật thiết với nhau. Hãy thử 
xem lại trong triều Tự Đức (1848-1883), thời gian mà 
nước ta với nước Pháp xung đột dai dẳng, giao thiệp 
gay cấn thì giữa nước ta và nước Trung Hoa các mối 
liên hệ đã diễn ra như thế nào. 


Trong mười năm đầu triều Tự Đức, giữa nước ta 
và nước Pháp chưa xảy ra tình trạng đối nghịch nhau. 
Giữa nước ta và nước Đại Thanh, quan hệ cũng bình 
thường. 


'Theo lệ. cũ từ xưa, vua Tự Đức lên ngôi tháng chín 
năm Định Mùi (1847) thì đầu năm sau Mậu Thân 
(1848), cử phái bộ đi xin phong gồm Tham Tri Bùi Quỹ, 
Thị lang Vương Hữu Quang, Quang lộc tự khanh 
Nguyễn Thu. 


Năm sau, Kỷ Dậu (1849), gặp kỳ tuế cống, lại cử 
Bố Chánh sứ Phan Tĩnh, Hồng lô tự khanh Mai Đức 
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Thường, Hàn lâm viện Thị độc Nguyễn Văn Siêu mang 
lễ vật đi cống. 


Cũng năm Kỷ Dậu (1849), tháng bẩy, sứ thần 
nước Thanh Án Sát sứ Lao Sùng Quang đến Huế, làm 
lễ phong vương cho vua Tự Đức, ban tế cho vua Thiệu 
Trị. Đây là lần đầu tiên và lân cuối cùng sứ nước Thanh 
đến Huế. 


Lúc này ở nước ta, chưa có việc khó gì do nước 
Pháp gây ra, việc cuối cùng là nước Pháp bắn đôn, bắn 
thuyền của ta ở Đà Nẵng xảy ra từ tháng ba năm Đinh 
Mùi (1847) rồi. 


Bên Trung Quốc thì khác. Cuộc Chiến tranh Nha 
phiến do nước Anh gây ra từ năm Canh Tý (1840) kết 
thúc năm Nhâm Dần (1842) bằng hòa ước Nam Kinh: 
nước Thanh nhường cho nước Anh đảo Hương Cảng, bồi 
thường 2l triệu nguyên, khai thương năm cửa biển. Hai 
năm sau, nước Thanh cũng ký hiệp ước với nước Mỹ và 
nước Pháp, cho hai nước đến thông thương. Riêng Pháp, 
năm Giáp Thìn (1844) yêu cầu triều Thanh ra dụ cho 
dân được tự do theo Thiên Chúa giáo. Các việc này xảy 
ra trong triều Thiệu Trị, triều đình nước ta đã biết cả 
rồi; nay triều Tự Đức cử hai sứ bộ sang Bắc Kinh, chắc 
đem tin tức về để triểu đình rõ hơn về các quan hệ giữa 
triều Thanh và các nước Tây phương. 
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Việc sứ Thanh Lao Sùng Quang đến Huế phong 
vương đã xong thì triểu đình cử sứ bộ Thị lang Phan 
Huy Vịnh, Thái thường tự khanh Trần Mẫn (sau đối tên 
là Tiễn Thành), Thị độc học sĩ Lê Đức Tiến sang tạ ơn, 
nhưng triều Thanh bảo để đến kỳ đi tuế cống lần sau, 
sẽ cùng đi với sứ bộ tuế cống. Vậy nên đến tháng chín 
năm Nhâm Tý (1852), mới cử sứ bộ Thị lang Phan Huy 
Vịnh, Hồng lô tự khanh Lưu Lượng, Hàn lâm viện Thị 
Độc Vũ Văn Tiến đi tạ ân; sứ bộ Thị lang Phạm Chi 
Hương, Thị độc học sĩ Nguyễn Hữu Huyến, Thị giảng 
học sĩ Nguyễn Duy đi tuế cống (năm cống là năm Quý 
Sửu 1853). Hai sứ bộ này gặp gian truân, ba năm mới 
về: quân Thái Bình Thiên quốc đương đánh Thanh 
triều, đường đi bị nghẽn. Khi hai sứ bộ về, chắc Nam 
triều biết thêm được tình thế triểu Thanh gặp cả nội ưu, 
cả ngoại hạn. Phải đến năm 1865, triều Thanh mới dẹp 
được xong Thái Bình Thiên quốc; trong thời gian ấy, đĩ 
nhiên ta không cử sứ đi. Đến kỳ tuế cống, Nam triều 
gởi cống phẩm sang Tuần phủ Quảng Tây, Tổng đốc 
Quảng Đông nhờ chuyển về Bắc Kinh. 


Trong khi nước ta chống cuộc xâm chiếm của 
nước Pháp vào lãnh thổ ta từ tháng tám năm Bính Thìn 
-_ (1856), kết thúc bằng hòa ước năm Nhâm Tuất (1862), 
rồi lại đến việc nước Pháp chiếm ba tỉnh Vĩnh Long, An 
Giang, Hà Tiên vào tháng sáu năm Định Mão (1867) 
mà không có chiến sự, Nam triều không rảnh mà lo 
việc giao thiệp với nhà Thanh. Trong mười năm ấy, nhà 
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Thanh phải đối phó với nước Anh, nước Pháp: hòa ước 
ngày I1 và ngày 27 tháng 6 năm 1858, sau các trận 
đánh ở Quảng Châu, ở Thiên Tân; rồi hòa ước ngày 24 
và ngày 25 tháng 10 năm 1860, sau khi Anh Pháp liên 
quân vào chiếm Bắc Kinh và đốt Viên Minh viện. Nhà 
Thanh lại còn phải tiếp tục dẹp Thái Bình Thiên quốc 
cho đến năm 1865 việc mới xong. Nhà Thanh không 
còn sức đâu mà lo đến việc nước Nam triều. 


Sau các năm thua thiệt ấy, nhà Thanh thấy cần 
phải tự cường bằng cách phải học làm theo Tây 
phương, lúc ấy gọi việc ấy là: dương vụ (dương là biển 
lớn, ý nói đến người Tây dương). Nam triều cũng bàng 
hoàng: tự cứu bằng cách nào, các bản điều trần của 
Nguyễn Trường Tộ làm vua Tự Đức và vài đại thần 
phải suy nghĩ: cho người học tiếng Tây, mua tàu máy 
về dùng, mở trường dạy kỹ thuật mới, vài việc làm thử 
để bắt đầu. 


Việc thu hồi cả sáu tỉnh Nam Kỳ chưa thể làm 
được, việc nước vẫn còn phải lo đẹp giặc Khách ở Bắc 
Kỳ, việc này lại lên quan đến nước Thanh, vua Tự Đức 
cử sứ bộ sang Bắc Kinh vào tháng sáu năm Mậu Thìn 
(1868), việc đã bỏ qua 15 năm không làm. Trực học sỹ 
Lê Tuấn, Hồng lô tự khanh Nguyễn Tư Giản, Hàn lâm 
viện Thị độc Hoàng Tịnh sang sứ bộ đi cống. Trung 
Quốc lúc này đã lập kinh đô từ năm 1860, Tổng Lý các 
quốc thông thương sự vụ nha môn, như bộ Ngoại giao 
các nước, để lo việc giao thiệp với các nước Tây 
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phương, mở Đồng Văn quán để dạy ngôn ngữ, lại mở 
các quán giổng thế ở Thượng Hải, ở Quảng Đông, đã 
mở các xưởng đúc súng, xưởng chế tạo ở Thượng Hải, 
mở trường dạy nghề tàu biển và xưởng đóng tàu biển ở 
Phúc Châu, tóm lại là bắt đầu canh tân. Sứ bộ Lê Tuấn 
hoặc mắt thấy, hoặc nghe nói khi về chắc phải báo cáo 
cho triều đình biết tình hình ở Trung Quốc. 


Trước khi sứ bộ Lê Tuấn sang Bắc Kinh, nhà 
Thanh từ tháng tư năm Mậu Thìn (1868), do Nam triểu 
yêu cầu bằng văn thị, đã cho Phó tướng Tạ Kế Quý 
sang giúp quân ta đánh giặc Ngô Côn ở tỉnh Lạng Sơn, 
tỉnh cao Bằng. Ngô Côn là dư đảng của Thái Bình 
Thiên quốc sang chiếm đất tỉnh Lạng Sơn và chiếm tỉnh 
Cao Bằng. Tháng giêng năm sau, Kỷ Ty (1869) nhà 
Thanh lại sai Để đốc tỉnh Quảng Tây Phùng Tử Tài 
sang để cùng quan quân hội tiễu Ngô Côn. Tháng sáu 
năm Canh Ngọ (1870), tuy dẹp giặc chưa xong, Phùng 
Tử Tài ngại hiểm trở, lam chướng rút quân về. Trong 
15 tháng ở trên đất nước ta, ngót một vạn quân của 
Phùng Tử Tài ăn hết 111630 phương gạo, tính giá hết 
39557 lạng bạc, số tiền này nước Thanh có trả ta; ngoài 
ra ta còn cho tiền thưởng, tiền khao quân, tiền quà biếu, 
không tính vào số bạc Ấy. 


Tháng 10 năm Canh Ngọ (1870) Nam triểu cử sứ 
bộ Thị lang Nguyễn Hữu Lập, Quang lộc tự khanh 
Phạm Hy Lượng, Án sát sứ Trần Văn Chuẩn sang tạ ơn 
Thanh triều đã sai Phùng Tử Tài sang giúp ta. Sứ bộ 
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đem tờ biểu, đem lễ vật nhiều hơn lễ cống, lại đem 
biếu hai thớt voi sang Bắc Kinh. Viện Cơ Mật soạn sẵn 
để giao cho sứ bộ các lời vấn đáp để sứ bộ tiện trả lời 
quan nước Thanh hay sứ thần các nước Nhật Bản, Cao 
Ly, Lưu Cầu (huyện Xung Thằng hay Okinawa nước 
Nhật Bản ngày nay) hồi sứ ta về việc giao thiệp với 
nước Pháp, việc nước Pháp lấy mất sáu tỉnh Nam Kỳ, 
việc nước ta đang đòi đất bằng văn thư, việc nước Pháp 
đang có chiến tranh với nước Phổ mà ta vẫn giữ hòa 
bình. 


Vậy thì chính thức thì năm Canh Ngọ (1870) Nam 
triều mới cho Bắc Kinh biết là nước Pháp đã chiếm đất 
nước ta. Nhưng chắc rằng nước Thanh trước năm !870 
cũng đã biết ít nhiều rồi ngay từ khi có sứ bộ Lê Tuấn 
đến Bắc Kinh năm 1868. Cũng trong năm này, triểu 
Thanh có cử sứ bộ Chí Cương, Tôn Gia Cốc đi cùng với 
Hiệp Lý, Đại sứ nước Anh, nước Pháp đi sang thăm các 
nước Nhật Bản, Hợp Chủng quốc Anh, Pháp, Bỉ, Hà 
Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Nga La Tư, Phổ Lỗ Sĩ, Y 
Pha Nho, Ý Đại Ly. Sứ bộ Chí Cương đi nhiêu nước như 
thế, chắc cũng nghe được việc nước Pháp chiếm đất 
nước ta. Cũng phải đồng ý với ông Tsubơi rằng khi 
Pháp đánh nước ta, nước ta không cầu viện Trung 
Quốc, vả chăng có cầu viện đi nữa thì nước Thanh còn 
đang mắc bận nhiều việc, mà chiến trường lại ở xa 
nước Thanh, nước Thanh cũng chẳng cớ đủ sức mà giúp 
ta được. 
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Tháng hai năm Quý Dậu (1873), đến lượt sứ bộ 
Thị lang Phan Sỹ Thục, Thị giảng học sỹ Hà Văn Quan, 
Hồng lô tự thiếu khanh Nguyễn Tu sang tuế cống, nhân 
tiện Nam triều gởi bức thư phàn nàn rằng quân Thanh 
sang nước ta, chưa hết sức giúp ta dẹp giặc. 


Về việc nước ta cầu viện nước Thanh đem quân 
sang đẹp giặc trên đất nước ta, chính phủ Pháp cho rằng 
làm thế là để nước Thanh vi phạm quyền độc lập tự chủ 
của nước ta. Ông Tsuboi bình luận rằng quân nước 
Thanh sang nước ta là sự bình thường vì vua Đại Nam 
đã cầu viện, theo trật tự vốn có xưa nay trong quan hệ 
hai nước. Nên thêm vào lời bình luận ấy ý kiến là theo 
quan niệm lịch sử của chế độ phong kiến Trung Quốc, 
nước ta là nước chư hầu, nước Thanh là nước Thiên Tử, 
Thiên Tử có nghĩa vụ phải lo dẹp loạn cho nước chư 
hầu, vậy nước Thanh làm thế là hợp đạo. Đáp lại thì 
nước chư hầu cũng phải đem quân ra giúp Thiên Tử nếu 
nước của Thiên Tử bị các nước rợ xâm lăng. 


Vào cuối triều Tự Đức, nước ta bị sức ép của nước 

Pháp quá mạnh nên phải tìm trước đồng minh, mà 
ngoài nước Thanh ra, không tìm được nước nào. Để có 
thể nhờ nước Thanh can thiệp giúp bằng mặt ngoại 
giao, Nam triểu đã có lần thương thuyết với Thanh triều 
để nước ta đặt một quan Hậu Mệnh sứ ở Bắc Kinh, để 
dễ liên lạc với Tổng Lý các quốc thông thương sự vụ 
nha môn của nước Thanh, lâm thời thương thuyết với 
các Đại sứ các nước Tây phương có mặt ở Bắc Kinh, và 
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đặt một quan Lãnh sự ở Quảng Châu để lo việc liên lạc 
với các Lãnh sự các nước Tây phương trong công việc 
thông tin và công việc buôn bán. Việc này sau không 
thi hành được. 


Nam triều cũng biết rằng không mở cửa buôn 
bán, không học nghề, học chữ nước ngoài thì không tự 
cường được. Nhưng Nam triểu không được tự đo hành 
động vì.áp lực của Pháp quá mạnh. 


Nhất là trong việc Nam triều nối lại quan hệ mật 
thiết hơn với Trung Quốc. Suốt trong thời gian nước 
Pháp và nước Nam có chiến sự đưa đến việc mất sáu 
tỉnh Nam Kỳ, nhà Thanh không can thiệp vì không có 
sức để can thiệp dù có muốn, như ta đã thấy. 


Đến năm 1868, sứ bộ Lê Tuấn đến Bắc Kinh, 
triều Thanh ít nhiều biết được việc nước Pháp hoành 
hành ở Nam Kỳ. Năm 1871, triểu Thanh cử sứ Sùng 
Hậu sang Pháp điều đình vụ ở Thiên Tân, dân Thanh 
giết giáo sĩ, giết Lãnh sự người nước Pháp, đây cũng là 
dịp để sứ Thanh nghe biết việc xảy ra ở Nam Kỳ nước 
ta. Và cũng trong năm 1871 này, quân nước Thanh sang 
nước ta dẹp giặc. Nước Thanh cũng muốn rõ việc nước 
ta xung đột với nước Pháp và hiện nay tình thế ra sao, 
bèn sai Tri phủ Thái Bình tỉnh Quảng Tây tên Từ Diện 
Húc sang nước ta, thu thập tài liệu để về tường trình. 
Cứ giáo thụ Tsuboi mách thì Diên Húc chỉ sang tỉnh 
Lạng Sơn rồi về làm tờ trình; năm sau Diên Húc lại 
32 


https://tieulun.hopto.org 


sang nước ta, không biết đã đi đến những tỉnh nào, gặp 
những ai. Giáo thụ Tsuboi viết rằng đến năm 1877, Từ 
Diên Húc cho ấn hành quyển “Việt Nam thực lục” chép 
những tài liệu đã thu thập được. Không biết hai chữ mà 
bản tiếng Việt viết là “thực lục” được ông Tsuboi viết 
theo phiên âm thế mào, chứ hai chữ Hán ấy là “tập 
lược ” (tập viết bộ xa, rồi khẩu và nhĩ, lược viết điền và 
các), chứ không phải thực lục, sách này đúng là xuất 
hiện năm 1§77, Quang Tự năm thứ ba. Cứ ông Tsuboi 
mách thì Điên Húc chép là đất Nam Kỳ xưa là của 
Malacca, Java, Sumatra, ngày trước. Vậy thì ta thấy Từ 
Diên Húc cũng không thông thái gì. Xin kể thêm tên 
các sách của Từ Diên Húc chép về nước ta: Việt Nam 
thế hệ duyên cách lược, Trung ngoại giao giới các ải 
tạp lược, Việt Nam sơn xuyên lược, Việt Nam đạo lộ 
lược. Không biết giá trị bốn quyển sách này ra sao. Sau 
khi Hà Nội thất thủ năm Nhâm Ngọ, Từ Diên Húc, Bố 
Chánh tỉnh Quảng Tây có đem quân sang nước ta 
(1822). 


Triều Thanh muốn biết rõ tình hình nước ta đế 
lâm thời đối phó bằng ngoại giao, bằng quân sự với 
nước Pháp khi Pháp áp bức nước ta. Năm Quang Tự 
nguyên niên (1875), triểu Thanh đã cử Quách Tung 
Đạo sang làm Đại sứ thường trú ở nước Anh. 


Xây ra việc Nam triểu ký hòa ước Giáp Tuất 
(1874) với nước Pháp. Nam triểu không báo gì cho 
Trung Quốc về việc này. 
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Ngày 24-5-1875, Đại lý Đại sứ Pháp ở Bắc Kinh 
chuyển cho Thanh triều xem hòa ước ấy. Thanh triểu 
đáp : “tự Giao Chỉ chí Việt Nam, bản hệ Trung Hoa 
thuộc quốc” (dịch: từ Giao Chỉ đến Việt Nam (đất ấy) 
vốn là thuộc quốc của Trung Hoa). Ngôn ngữ bất đồng, 
cách hiểu khác nhau, hai nước Hoa Pháp không tranh 
luận gì. Nhưng hòa ước Giáp Tuất (1874) có khoản 
quan trọng: khoản 2 viết: “Vua nước Đại Pháp biết rõ 
nước Đại Nam là giữ quyển tự chủ, không phải theo 
phục ước nào”; khoản 3 viết: “Vua nước Đại Nam... 
nếu có giao thông với các nước ngoài thì phải góp ý với 
nước Đại Pháp; nếu từ trước có giao thiệp, đi lại, thông 
lưu với nước ngoài nào nay nên theo.như cũ, không nên 
đổi khác ”. 


Nước Nam với nước Thanh vẫn giao thiệp với 
nhau từ lâu đời, tuy một bên là Thiên triều, một bên là 
phiên quốc, nhưng nước Nam vẫn có quyển tự chủ, 
chẳng thế sao nước Nam lại nhiều lần ký hòa ước với 
nước Pháp mà không cần được nước Thanh cho phép 
hay đồng ý. 


Khi nước ta cử sứ bộ Bùi Ân Niên, Lâm Hoằng, 
Lê Cát sang cống nhà Thanh năm Bính Tý (1876), nước 
Pháp khi biết tin đã chuyển lệnh qua Thống đốc Nam 
Kỳ đến Rheinart, Khâm sứ ở Huế cho rằng tỏ cho Nam 
triều biết là nước Pháp tuy không phản đối, nhưng 
không thiện cảm chút nào đối với việc nước Nam cử sứ 
sang tuế cống tại Bắc Kinh. Khâm sứ Rheinart không 
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làm việc ấy, cho là việc vô ích, chỉ gây thêm nghỉ ky 
cho Nam triểu. Bùi Ân Niên ra Hà Nội để đi sang 
Trung Quốc, Lãnh sự Pháp ở Hà Nội hỏi Bùi Ân Niên 
khi đến Bắc Kinh sẽ có gặp Đại sứ nước Pháp hay 
không. Bùi Ân Niên nói là sẽ gặp vì đã có chỉ thị, 
nhưng chỉ gặp nếu quan chức Thanh triều bằng lòng. Ta 
cũng nên biết ở đây rằng, trong năm 1876 này Đại sứ 
nước Thanh ở Paris đã từ đầu năm báo cho chính phủ 
Pháp biết nước Thanh không thừa nhận hòa ước Giáp 
Tuất giữa nước ta và nước Pháp. 


Bốn năm sau, Canh Thìn (1880) vua Tự Đức cử sứ 
bộ Nguyễn Thuật, Trần Khánh Tiến, Nguyễn Hoan 
sang Bắc Kinh tuế cống. Đại sứ nước Pháp biết được tin 
này do đọc báo ở Bắc Kinh, trong đó đăng toàn văn tờ 
biểu do vua Tự Đức viết dâng vua Thanh, cũng chỉ nói 
việc theo lễ nộp cống, không ngỏ ý cầu viện gì. Nước 
Pháp tỏ ý bất bình thì Đại sứ Tăng Kỷ Trạch ở Paris 
đáp nước Pháp là nước Nam vẫn là chư hầu của Trung 
Quốc, vậy nên vẫn đi cống. 


Năm sau, Tân Ty (18§1), tháng chạp, Đường Đình 
Canh, Hàm Đạo Viên (tứ phẩm) đến Huế, trước là tính 
việc vận tải vật hạng từ các tỉnh Bắc Kỳ về Huế mà 
Nam triều giao cho Chiêu Thương Cục làm cho, cục 
này là một công ty vận tải quan doanh của nước Thanh 
mà Đình Canh làm Quản đốc; sau là báo cho nam triểu 
biết tin là Tăng Kỷ Trạch đã nghe được rằng chính phủ 
Pháp sẽ cho quân sang để cùng quân sẵn có ở Sài Gòn 
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ra đánh Bắc Kỳ, Nghị viện Pháp đã chuẩn y kế hoạch, 
Pháp súy ở Sài Gòn có bảo là đem quân ra để dẹp giặc 
Khách Cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc vì Vĩnh Phúc ngăn trở 
việc đi lại, buôn bán của người Pháp là nói thác đấy 
thôi. Thế là nhờ người Thanh, Nam triều đã biết thêm 
được tin tức. 


Quả nhiên, năm sau Henri Rivière kéo quân ra 
Hà Nội và hạ thành hôm mồng tám tháng ba năm 
Nhâm Ngọ (1882). Được tin Hà thành thất thủ, tháng 
năm 1882, Tăng Kỷ Trạch gửi thư cho bộ Ngoại giao 
nước Pháp, đòi nước Pháp rút quân ra khỏi Bắc Kỳ. 
Tăng Kỷ Trạch can thiệp, lấy danh nghĩa là nước Thanh 
có tôn chủ quyển (souveraineté) đối với nước Nam. 
Nước Pháp nại ra hòa ước năm Giáp tuất: nước Nam có 
quyền, không phục tùng nước nào. 


Nước Thanh, một mặt để phòng biên giới của 
mình, một mặt đem quân sang Bắc Kỳ, khi thấy Nam 
triều báo tin hành động của nước Pháp. Tháng tám năm 
1882, quân tỉnh Vân Nam sang đóng tại Quán Ty 
(huyện Trấn Yên tỉnh Thanh Hóa); quân tỉnh Quảng 
Tây sang đóng tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên 
Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh. Ở Bắc Kinh, Tổng Lý 
nha môn thương thuyết với Đại sứ nước Pháp Bourée 
(tên chữ Hán là Bảo Hải): không chịu rút quân Thanh 
về khi Boureé yêu cầu, nại là nước Thanh không thừa 
nhận hòa ước Giáp Tuất (1874). 
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Nước Thanh và nước Pháp đàm phán ở Paris. 
Muốn biết rõ tình hình, Lý Hông Chương, Tổng lý nha 
môn đại thần yêu cầu Nam triều cử sứ bộ sang Thiên 
Tân. Nam triều cử Hình bộ Thượng thư Phạm Thận 
Duật, Thị lang Nguyễn Thuật —- ông này mới đi sứ về 
mấy tháng trước - sang đến Thiên Tân vào đầu năm 
Quý Mùi (1883). 


Trong năm 1883, Tăng Kỷ Trạch vẫn đàm phán 
với nước Pháp để bảo vệ quyền lợi của nước Thanh. 


Tháng hai Nhâm Ngọ, thành Nam Định thất thủ, 
tháng tư Henri Rivière bị giết ở Ô Câu Giấy. 


Nghị viện Pháp họp và có nhiều ý kiến không tán 
thành việc đòi bảo hộ nước Nam, nhiều ý kiến tiếc rằng 
chính phủ không nghe theo ý kiến của Đại sứ Bourée 
muốn đặt ra một khu vực trung lập ở Bắc Kỳ, để tránh 
việc quân Pháp xung đột với quân Thanh. Đại sứ Tăng 
Kỷ Trạch, chắc là có chỉ thị của Lý Hồng Chương mà ý 
kiến của Lý chắc chịu ảnh hưởng của các lời giải bày 
của Phạm Thận Duật, ngày 18-8-1883 — trước ngày thất 
thủ Thuận An - gửi thư cho bộ Ngoại giao Paris yêu 
cầu nước Pháp rút quân khỏi Bắc Kỳ, không lập bảo hộ 
quyển đối với nước Nam. Lần này, Tăng không nại 
quyền thượng quốc của nhà Thanh mà nại quyền nhà 
Thanh bảo vệ biên giới phía Nam của mình. Một tháng 
sau, nước Pháp trả lời thuận dành một khu vực ở Bắc 
Kỳ, đi từ bờ biển từ vĩ tuyến 21,22 đến Lao Kay (Lão 
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Nhai), ở đó hai bên không bên nào đóng quân mà việc 
cai trị vẫn thuộc quyền các quan Nam triêu; và nước 
Thanh cho khai trương thành phố Man Hao tỉnh Vân 
Nam. Mươi hôm sau, Tăng trả lời không thuận và yêu 
câu điều chỉnh biên giới đến tận đèo Ngang. Tăng 
-thương thuyết miệng, không gửi văn thư . Dĩ nhiên nước 
Pháp không thuận. 


Thế rồi cửa Thuận An thất thủ, Nam triểu buộc 
phải ký hòa ước chịu nhận nước Pháp bảo hộ ngày hai 
ba tháng bảy năm Quý Vị (25-8-1883). 


Theo hòa ước này, hai nước Pháp Nam đình 
chiến; các nam quan về lại các tỉnh do nước Pháp đã 
chiếm để lại trị dân như cũ, không được cùng quân 
nước Thanh đánh quân Pháp nữa. Nam triểu thỏa thuận 
với Khâm sứ Pháp ở Huế là Nam triều sẽ cho triệt binh 
ở Bắc Kỳ, gọi các quan quân thứ về kinh, còn quân 
nước Thanh, quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc, Nam 
triểu không sai khiến được, để quân Pháp đối phó. 


Thế là Bắc Kỳ trở thành chiến trường giữa quân 
Thanh và quân Pháp. Các quan quân thứ, ông nào 
không chịu về Kinh thì đem quân bản bộ theo sang 
quân Thanh, tiếp tục đánh nữa: đa số các quan quân thứ 
không chịu về: Hoàng Kế Viêm vẫn ở Sơn Tây, Trương 
Quang Đả vẫn ở Bắc Ninh. 
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Ở Bắc Kỳ, quân Pháp đánh quân Cờ Đen ở làng 
Phùng, gần thành Hà Nội, lấy thành Sơn Tây vào tháng 
chín, lấy Bắc Ninh vào tháng giêng năm Giáp Thân 
(1884), lấy thành Thái Nguyên mấy ngày sau, lấy thành 
Hưng Hóa vào tháng ba, lấy thành Thái Nguyên vào 
tháng năm, chỗ nào cũng gặp quân ta, quân Tàu, quân 
Cờ Đen. 


Sau khi thành Nam Định thất thủ, vua Tự Đức 
thăng hà, cửa Thuận An thất thủ, hòa ước bảo hộ đã ký, 
sứ bộ Phạm Thận Duật về lại Huế vào đầu năm Giáp 
Thân (1884). 


Về phần nhà Thanh, Lý Hồng Chương ký với 
trung tá Fournier hòa ước Thiên Tân ngày 18 tháng tư 
năm Giáp Thân (1884), trong đó nước Thanh chịu rút 
quân ở Bắc Kỳ về và thuận nhận tờ hòa ước nước Pháp 
ký với nước Nam. Thế là nước Thanh không cứu nổi 
nước Nam nữa. Còn giữa nước Thanh và nước Pháp, sau 
hòa ước Lý Hồng Chương - Fournier, hai bên còn tấn 
kích ở trận Bắc Lệ (Lạng Sơn) vào tháng năm, quân 
Pháp thua nên nước Pháp cho thủy quân đánh Phúc 
Châu (tỉnh ly tỉnh Phúc Kiến) vào tháng bảy, rồi đem 
thủy quân vây đáo Đài Loan. Nước Pháp đòi nước 
Thanh bồi thường binh khí. Tháng tư năm Ất Dậu (9-6- 
1885), hòa ước hòa bình, hữu nghị, thương vụ được ký 
giữa Lý Hồng Chương và Patenôtre, Đại sứ nước Pháp, 
trong đó nước Thanh thừa nhận quyền bảo hộ của nước 
Pháp đối với nước Nam, rút hết quân ở Bắc Kỳ về, thừa 
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nhận các hiệp ước sẽ có giữa nước Pháp và nước Nam, 
không phải bôi thường gì cho Pháp. Phía Pháp chỉ phải 
rút quân vây Đài Loan về. 


Thế là nước Thanh không còn hoạt động gì ở đất 
nước ta nữa, tôn trọng quyền lợi của nước Pháp trên 
phiên quốc Đại Nam. Dù sao thì nhà Thanh cũng gây 
nhiều sự khó cho nước Pháp từ 1882 — 1885, cũng chịu 
hao tổn. Ấy thế mà Nam triểu khi vua Kiến Phúc lên 
ngôi, cuối năm Quý Mùi (1883) vẫn đệ biểu sang Bắc 
Kinh xin cử sứ sang phong vương. Khâm sứ Pháp ở Huế 
phản đối, Nam triều thôi không sai hai quan sứ : Tổng - 
đốc Lạng Bằng Lã Xuân Vai, Án sát Lạng Sơn Hoàng 
Xuân Phong ởi sang Tàu nữa. 


Gia Định mùa đông Ất Hợi. 
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LIÊN MINH ĐẠI NAM VÀ ĐẠI THANH ĐẾ CHỐNG 
PHÁP TỪ NĂM CANH THÌN (1880) VỀ SAU. 


Sau khi hòa ước Giáp Tuất (1874) đã ký với Pháp, 
giữa triều đình Đại Nam và nước Pháp có những giao 
thiệp gọi là ôn hòa. Nhưng những nhà cầm quyền.Pháp 
ở Nam Kỳ vẫn chăm chú theo dõi việc chiếm cứ Bắc 
Kỳ. Nam triều cũng biết thế nên phải tìm viện trợ, mà 
viện trợ chính là nhờ vào nước Thanh. Giáo Thụ 
Yoshiharu Tsuboi trong sách “Nước Nam đối diện với 
Pháp và Trung Hoa” có hỏi: Triều đình Huế đã ngỏ lời 
xin Trung Hoa cứu trợ khi nào? Căn cứ vào các tài liệu 
lưu trữ tại bộ Ngoại giao Paris, nhất là báo cáo của 
Rheinart, Khâm sứ ở Huế thì đó là ngày 6 tháng chín 
năm 1882, nhưng ông Tsuboi cũng cho là khó tìm ra câu 
trả lời chính xác. 


Có phải mãi đến năm 1882 (Nhâm Ngọ) Nam 
triều mới lại lo đi cầu viện Trung Quốc không? Ta hãy 
xem lại việc ngoại g1ao của ta với nước Thanh từ hòa 
ước Giáp Tuất về sau (1874). 


Hòa ước này công nhận Đại Nam hoàng đế có 
chủ quyền, có độc lập hoàn toàn với các nước ngoài, lại 
buộc Đại Nam hoàng đế nương chính sách đối ngoại 
theo chính sách của nước Pháp và không thay đổi gì các 
quan hệ ngoại giao đang có. Ý nước Pháp là nước Nam 
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phải tách khỏi Trung Quốc, đừng nương tựa vào Trung 
Quốc nữa. Nam triều nghĩ khác và hiểu khác. Nước ta 
tuy có nước Thanh phong vương cho vua ta, nhưng nước 
ta vẫn có chủ quyền, vẫn có độc lập đối với Trung 
Quốc, các quan hệ ngoại giao với Trung Quốc như việc 
gửi sứ sang cống chỉ là nghi lễ, chỉ là bang giao. Trước 
hòa ước Giáp Tuất (1874) với nước Pháp, Nam triều cử 
sứ bộ Lê Tuấn (Mậu Thìn 1868), sứ bộ Phan Sỹ Thục 
(Quý Dậu 1873). Sau hòa ước Giáp Tuất (1874) Nam 
triểêu cử sứ bộ Bùi Ân Niên (Bính Tý 1876) và sứ bộ 
Nguyễn Thuật (Canh Thìn 1880), dâng biểu xựng thần 
và nộp đồ cống phẩm như thường lệ. 


Liên lạc mật thiết với nhà Thanh, Nam triều 
muốn dựa vào nhà Thanh để chống Pháp, vì thấy Pháp 
vẫn muốn làm khó dễ. Tháng ba năm Ất Hợi (1875), 
vừa hỗ giao hòa ước Giáp Tuất xong, Pháp đã phàn nàn 
việc Lưu Vĩnh Phúc còn ở trên đất nước ta, quan 
Thương Bạc trả lời rằng Lưu Vĩnh Phúc là tôi con trong 
nước xin đừng nghi ngại (Lưu là Phó Lãnh binh quân 
thứ Sơn Tây của ta). Năm Tân Ty 1881, tháng 10, vì 
Pháp lại trách rằng Lưu Vĩnh Phúc đóng ở Bảo Thắng 
(Lão Nhai hay Lao Kay) ngăn trở việc buôn bán, triều 
đình cho Thị lang bộ Lễ Trần Thúc Nhẫn vào Sài Gòn 
để biện bạch lý sự với Pháp Súy. Năm Nhâm Ngọ, 
tháng hai ta (13-3-1882), Thống đốc Nam Kỳ Le Myre 
de Vilers viết thư gửi vua Tự Đức, trách nhiều nhiều 
khoản: người Pháp du lịch ở Bắc Kỳ có giấy thông hành 
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mà bị lính Tàu đánh bị thương; Lưu Vĩnh Phúc đầu mục 
bọn cướp người Tàu (chef de pirate chinois) ngăn trở 
ông De Champeaux, Lãnh sự tại Hải Phòng và ông 
Fushs, kỹ sư trưởng coi việc mỏ tiếp tục hành trình và 
đe dọa các ông ấy; và Thống đốc nói sẽ dùng đến binh 
lực nếu bị bó buộc phải làm thế. Triều đình sai Thị lang 
bộ Hộ Nguyễn Thành Ý vào Sài Gòn bàn phải trái việc 
Lưu Vĩnh Phúc. Pháp súy đem việc Lưu Vĩnh Phúc dọa 
nạt người Pháp để trách cứ Nam triều, ý muốn khiêu 
khích đã rõ. 


Về phía Trung Quốc, sau khi sứ bộ Nguyễn Thuật 
đến Bắc Kinh tháng tám năm 1880 và do sự giao thiệp 
của sứ bộ này, triểu đình nhà Thanh cho Khâm sai Đại 
sứ Tăng Kỷ Trạch khẳng định với nước Pháp là nước ta 
là chư hầu của nước Thanh, vậy nước Thanh phải bảo 
vệ nước ta. Tăng Kỷ Trạch làm việc khẳng định này 
vào tháng 11 năm 1880, nên sử gia Cordier viết trong 
sách Histore des relatons de la Chịne avec les 
puissances occidentales (dịch: Lịch sử các quan hệ của 
Trung Quốc với các cường quốc Phương tây) 1902, rằng 
ta đã cầu cứu Trung Quốc từ năm ấy. Nhận xét như 
Cordier là đúng. 


Đầu năm 1881 (Tân Ty) Nam triểu thuê công ty 
quan doanh Chiêu Thường cuộc của Trung Quốc chở 
vật hạng từ các tỉnh miên Bắc vào kinh qua và qua 
công ty này, triều đình dễ thông tin với Bắc Kinh, vì 
công ty vận tải hàng đến nhiều cảng ở Trung Quốc. 
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Quản lý công ty là Đạo Viên (chức quan) Đường Đình 
Canh đến Huế để thu xếp việc vận tải và ký hợp đông, 
tháng tư năm 1881 (Tân Ty) vua cho đãi yến ở bộ Lễ 
và ban thưởng cho Đình Canh, tỏ ra rất quan thiết đến 
việc đối đãi với nhà Thanh. Tháng chạp năm ấy, Đình 
Canh lại đến Huế, báo cho Nam triểu biết rằng: Lãnh 
sự Pháp tên Thoát Lãng đã xin đem một hai ngàn quân 
sang đánh lấy Bắc Kỳ, nghị viện đã y rồi; nay mai lính 
Pháp qua và các đạo binh ở Sài Gòn cũng đến một lần, 
đánh tiếng nói đuổi Lưu Vĩnh Phúc là nói thác đấy thôi, 
nước Nam nên chóng bàn mưu mà giữ nước. 


Vậy là Nam triều đã biết Pháp sắp gây sự ở Bắc 
Kỳ. Tin tức này có là do quan viên nhà. Thanh cho biết, 
khi ấy nhà Thanh đang có Tăng Kỷ Trạch, Khâm sai 
đóng ở Saint Petersbourg nước Nga, kiêm ký công việc 
cả ở mấy nước Châu Âu, họ Tăng biết là Jauréguiberry, 
Bộ trưởng Hải quân đã nói ở Thứ dân Nghị viện, ý 
muốn quét sạch tại xứ Bắc Kỳ các bọn giặc, dù là đồng 
minh hay phản nghịch (của Nam triều) xâm phạm nặng 
vào nguyên tắc chủ quyển của nước An Nam và vào 
các lợi ích buôn bán. 


Triều đình biết trước rằng nước Pháp sẽ can thiệp 
vào Bắc Kỳ nên không lấy làm là khi nhận được thư 
phiền trách vào ngày 13-3-1882 của Pháp Súy. Có điều 
đáng thanh là triều đình biết tin từ trước mà cuộc phòng 
thủ ở Bắc Kỳ không tổ chức cho đủ vững nên thành Hà 
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Nội thất thủ sau lần công phá của Henri Rivière ngày 
25-4-1882 (tháng ba Nhâm Ngọ). 


Thành Hà Nội bị hãm, Nam triều gửi thư ngay cho 
Tổng Đốc tỉnh Quảng Đông nhà Thanh, nhờ nhà Thanh 
liệu định việc giúp đỡ. Thế là Nam triều chính thức cầu 
viện rồi. Nhà Thanh giúp bằng ngoại giao trước: tin Hà 
Nội thất thủ sang đến Paris ngày 1 tháng 5 thì ngày 6 
tháng 5 Tăng Kỷ Trạch viết thư cho bộ Ngoại giao 
Pháp đòi nước Pháp rút quân. 


Thế là nước Thanh, bằng ngoại giao muốn giúp 
nước ta và muốn bảo vệ quyển lợi của mình. Ngoài 
công tác ngoại giao nước Thanh còn dùng đến binh bị. 
Một mặt nhà Thanh cho quân sang Bắc Kỳ, Tạ Kính 
Bưu đem quân tỉnh Vân Nam sang đến huyện Trấn Yên 
tỉnh Hưng Hóa vào tháng bảy ta năm ấy. 


Còn Nam triều lại dùng dằng về việc dùng quân 
chống Pháp. Pháp giao thành Hà Nội cho các quan ta, 
nhưng không chịu rút quân về, Nam triểu viết thư cho 
Pháp Súy ở Gia Định và thương thuyết thẳng với Khâm 
sứ Pháp ở Huế, lại sai các quan ra nhận thành Hà Nội, 
thương thảo với quan quân Pháp để đòi họ rút quân, đĩ 
nhiên là các yêu cầu đó vô hiệu. 


Vậy từ khi thành Hà Nội thất thủ, Nam triều đã 
cầu viện ở nhà Thanh, cầu viện cả về quân sự, thế là ý 
muốn chống đánh Pháp đã rõ. Tuy còn mong thương 
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thuyết được nên triều đình còn ra lệnh cho Hoàng Bá 
Viêm rút về đồn Vàng, Lưu Vĩnh Phúc rút quân về 
Tuyên Thái, dời Bảo Thắng (Lao Kay hay Lão Nhai 
ngày nay). Nhưng đến tháng bảy năm Nhâm Ngọ 
(tháng chín năm 1882), thời điểm mà tài liệu của Pháp 
cho là Nam triều chủ chiến vào lúc ấy, có mấy sự kiện 
đáng để ý: quân Thanh lần lượt kéo vào Bắc Kỳ: các 
tỉnh Hưng Hóa, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Yên mỗi 
ngày mỗi vào sâu thêm. Phía quân ta thì Hoàng Bá 
Viêm lại về tỉnh thành Sơn Tây, Lưu Vĩnh Phúc về Đồn 
Vàng. Quân Pháp cũng lo để phòng nên đem tàu chiến 
lên Sơn Tây, Hưng Hóa, Bạch Hạc. Một điều đáng chú 
ý là khi được sai ra nhận thành Hà Nội do Pháp trao trả, 
Trần Đình Túc được cử làm Khâm sai, Nguyễn Hữu Độ 
làm phó ra thương thuyết, kiêm quyền Tổng Đốc quyền 
Tuần Phủ Hà Nội, nay triều đình bớt việc Khâm sai của 
Đình Túc, chỉ để làm Tổng Đốc thôi, thế là không 
muốn thương thuyết gì nữa. 


Có thể hành vi của quan quân triều đình lúc ấy 
làm cho Pháp kết luận là Nam triều chủ chiến, sau khi 
Khâm sứ Rheinart dò hỏi được ý kiến của viện Cơ Mật, 
tâu lên vua Tự Đức (6-9-1882). 

Việc thương thuyết Việt Pháp kéo dài cả năm 
Nhâm Ngọ (1882) mà không có kết quả, mà không thể 
có kết quả: Nam triều đòi quân Pháp rút quân, nghĩa là 


trở lại hòa ước năm Giáp Tuất (1874), còn Phắp đồi: 
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Nam triều chịu bảo hộ điều mà Nam triều không thể 
nhận được. 


Tháng.hai năm Quý Mùi (1883), để giữ đường từ 
Hà Nội thông ra biển, Henri Rivière đánh chiếm thành 
Nam Định. Thế là Nam triều thấy rõ rằng không còn 
thương thuyết gì được nữa nên quân thứ Bắc Ninh, quân 
thứ Sơn Tây lại về đánh Pháp ở Hà Nội. 


Như vậy, đâu có phải ngày 6 tháng chín năm 1882 
(tháng tám năm Nhâm Ngọ) triều đình ta “tuyên chiến” 
với Pháp? 


Cũng phải nói ở đây rằng cuối năm Nhâm Ngọ 
(1882), Nam triều cử sứ bộ Phạm Thận Duật sang nước 
Thanh để gặp Lý Hồng Chương, Bắc Dương đại thần, 
Tổng Đốc Trực Lệ đóng ở Thiên Tân để bàn tính về sự 
đối phó với nước Pháp. Đầu năm 1883, sứ bộ đến Thiên 
Tân, cuộc điều đình với nhà Thanh cũng không được 
kết quả gì. Ông Tsuboi không nói gì đến sứ bộ Phạm 
Thận Duật. 


Thế rồi tháng ba năm 1883 (Quý Mùi) quân Pháp 
đánh tỉnh thành Nam Định, trong khi Phạm Thận Duật 
đang ở Thiên Tân. 


Sau khi thất thủ thành Nam Định (tháng hai Quý 
Mùi, 12 tháng ba 1883), triều đình biết là việc thương 
thuyết không thành được, lại thấy quân nhà Thanh chỉ 
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dùng dằng ở gần thành Bắc Kinh, không muốn đến gần 
Hà Nội, nên tháng ba năm Quý Mùi (1883) vua Tự Đức 
đã bảo cho quân thứ Bắc Ninh rằng “việc ta, ta phải 
làm là chính... chớ có chỉ trông cậy vào người”. Sang 
tháng tư, quân thứ Sơn Tây đánh trận Cầu Giấy và giết 
được Henri Rivière. Thế là Nam triều tái chiến thật sự. 


Tháng sáu năm ấy, nước Pháp “tuyên chiến” với 
nước Nam: Pháp Súy ở Sài Gòn đuổi Khâm phái kiêm 
Lãnh sự Nguyễn Thành Ý về Huế. 


Trước đấy, vào tháng hai, sau khi thành Nam Định 
thất thủ, Khâm sứ Rheinart ở Huế đã đóng cửa sứ quán 
để về Gia Định rồi. 


Thế là việc tuyệt giao là do nước Pháp không 
phải do Nam triều công khai tuyên bố. 


Thế là không phải đợi đến tháng chín năm 1882, 
Nam triều mới cầu viện nhà Thanh mà việc giao thiệp 
để cầu viện đã làm ngay từ tháng tư năm ấy, sau khi 
quân Pháp chiếm thành Hà Nội, cầu viện về quân sự. 


Về việc cầu viện nhà Thanh, sử gia có người cho 
rằng Nam triều làm việc thất sách, Trung Quốc tự cứu 
chưa xong còn mong cứu ai. Đã hẳn rằng có như thế, 
nhưng ta ở vào thế cô, không cầu viện nhà Thanh thì 
câu viện ai. Nhà Thanh tuy yếu và khi can thiệp vào 
việc nước Nam cũng cốt để bảo vệ quyền lợi của mình, 
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song việc can thiệp cửa nhà Thanh kéo đài trong bốn 
năm 1882-1885, gây ra sự khó cho nước Pháp mà nước 
Thanh cũng bị thiệt, thì sự can thiệp ấy không phải 
hoàn toàn vô ích. Và ta cũng phải biết đến tình trạng 
bất khả kháng, bất đắc đĩ của Nam triểu, để có ý kiến 
bình doãn hơn về thái độ và hành vi của Nam triều. 


Gia Định mùa đông Ất Hợi 
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SỨ BỘ PHẠM THẬN DUẬT SANG NƯỚC THANH 
NĂM NHÂM NGỌ -— QUÝ MÙI (1882-1883) 


Các bộ sử nước ta, bộ chính sử Lịch sử Việt Nam 
(Hà Nội 1985), cũng như bộ sử của Đào Duy Anh (Hà 
Nội 1958) không nói gì đến việc sứ bộ Phạm Thận Duật 
sang nước Đại Thanh. Chỉ có Việt Nam sử lược (Trần 
Trọng Kim 1962) chép: “Triểu đình ta... sai ông Phạm 
Thận Duật sang Thiên Tân cầu cứu” sau khi chép việc 
Henni Rivière hạ thành Hà Nội năm Nhâm Ngọ (1882). 


Việc “cầu cứu” này diễn ra như thế nào, có kết quả 
gì không, ta cũng nên biết. 


Năm Nhâm Ngọ 1882, tháng ba, mồng tám (25 
tháng Tư tây), Trung tá Hải quân Henri Rivière đánh 
thành Hà Nội và chiếm thành, Tổng Đốc Hà Ninh Hoàng 
Diệu tự ải. Bốn ngày sau, Henri Rivière giao thành cho 
Án sát Tôn Thất Bá quyển lĩnh, đợi quan mới nhận 
thành. 


Khâm sứ nước Pháp Rheinart ở Huế gửi thư cho 
viện Thương Bạc, yêu cầu triều đình cử quân ra nhận tỉnh 
thành để thu xếp hòa hảo. Triều đình cử Hà Ninh Tổng 
đốc về hưu Trần Đình Túc làm Khâm sai đại thần - Trần 
Đình Túc năm Quý Dậu ( 1873 ) đã từng ra Hà Nội để 
nhận tỉnh thành khi Francis Garnier trao lại, cử Tĩnh biên 
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phó sứ đóng ở Đoan Hùng, Nguyễn Hữu Độ làm phó 
Khâm sai đại thần đều đến Hà Nội để nhận thành do 
Hemri Rivière giao cho. Trần Đình Túc làm quyền Tổng 
đốc Hà Ninh, Nguyễn Hữu Độ làm tuân phủ Hà Nội. 
Henri Rivière đóng quân ở Hành cung tỉnh thành Hà Nội. 


Triều đình nhà Thanh được tin Hà Nội thất thủ, ra 
lệnh cho Đại sứ Tăng Ký Trạch, đóng tại Saint 
Petersbourg (nước Nga), kiêm Đại sứ ở nước Pháp, gửi 
thư đến bộ Ngoại giao Pháp đòi nước Pháp rút hết quân 
ra khỏi Bắc Kỳ. Nước Thanh can thiệp vào việc nước ta 
lấy danh nghĩa là Thiên triều. vì Việt Nam là nước chư 
hầu. 


Ngay tại Bắc Kinh, Tổng lý các quốc sự vụ nha 
môn gọi tắt là “Tổng lý nha môn” là “Tổng thự”, cơ quan 
giống như bộ ngoại giao của các nước Tây phương, 
thương thuyết với Đại sứ nước Pháp Bourée (viết ra chữ 
Hán là Bảo Hải) về các việc Bắc Kỳ. Bourée có ý muốn 
hòa hoãn, muốn tránh xung đột với Trung Quốc, nên bàn 
đến việc lập ra một khu trung lập ở miền thượng du Bắc 
Kỳ, giáp với Trung Quốc. Chính phủ Paris không cho 
phép Bourée nhân nhượng cho Trung Quốc một quyền 
lợi nào ở Bắc Kỳ, gọi Bourée về, cho Tricou (viết ra chữ 
Hán là Đức Lý Cố) sang thay. 


Để bảo vệ quyển lợi, nước Thanh chống lại nước 
Pháp, hai tháng sau khi Hà Nội thất thủ, các quan nhà 
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Thanh đem quân sang Bắc Kỳ. Quan tỉnh Vân Nam Tạ 
Kính Bưu đem ba doanh quân sang đóng tại Tuần Quán 
(nơi có tuân ty, đặt để thu thuế thuyền), thuộc huyện 
Trấn Yên, tỉnh Hưng Hóa (nay thuộc tỉnh Yên Bái). 
Quân tỉnh Quảng Tây kéo qua Lạng Sơn, tiến về tỉnh 
thành Bắc Ninh. 


Quân Pháp thấy thế, đem tàu binh lên đóng ở địa 
hạt tính Hưng Hóa, đóng ở Bạch Hạc thuộc tỉnh Sơn 
Tây; ở đây, quân Pháp muốn lập đồn binh trên bộ, triểu 
đình ta không cho. 


Quân ta, do Thống Đốc quân vụ đại thần Hoàng Tá 
Viêm chỉ huy, vẫn đóng ở Sơn Tây, kèm vào đấy có 
quân của Lưu Vĩnh Phúc, đóng ở đồn Vàng (huyện Tam 
Nông, tỉnh !lưng Hóa). 


Khi Hà Nội thất thủ, Lý Hồng Chương, Đại học 
sỹ, làm Tổng Lý các quốc sự vụ, gửi thư cho Nam triều, 
yêu cầu cử sứ bộ sang Thiên Tân, gặp mình để bàn việc 
đối phó với nước Pháp. 


Lúc đó ở Huế đã có Chiêu Thương cuộc của 
Trung Quốc, cơ quan quốc doanh này có tàu chuyên lo 
việc vận tải, nước ta thuê chở gạo từ các tỉnh Bắc Kỳ 
về Kinh, lập ra từ đầu năm Tân Ty (1881), đại điện đến 
Huế là Đường Đình Canh, quan Đạo Viên (hàm tứ 
phẩm), được vua Tự Đức cho đãi yến ở bộ Lễ và ban 
cho phẩm vật. Chiêu Thương cuộc đặt cầu tàu ở cửa 
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Thuận An, mở hiệu ở phố Gia Hội tại kinh đô. Do đó, 
giấy tờ từ Trung Quốc gửi qua nước ta hay từ nước ta 
gửi qua Trung Quốc, đều giao cho Chiêu Thương cuộc 
chuyển, ở cuộc này vẫn có Đường Đình Canh cai quản. 


Được lời mời của Lý Hồng Chương, tháng Chạp 
Nhâm Ngọ (1882) Nam triều iển cử sứ bộ sang Thiên 
Tân. Sứ bộ gồm có: 


Phạm Thận Duật, Hình bộ Thượng thư làm Khâm 
sai Chánh sứ, đi sang cống nhà Thanh vào tháng sáu 
năm Canh Thìn (1880) vừa về đến kinh tháng tư, nay lại 
được cử đi lần nữa. Trong sứ bộ, có các quan văn từ ngũ 
phẩm trở xuống cho đến cửu phẩm, có hai quan võ là 
Thị vệ để lo việc biên chép, giao tiếp. 


Phải kể hai quan chức có công việc nặng hơn: đó 
là chức Khâm Phái giao cho Nguyễn Phiên, Hàm Thị 
Lang đóng tại tỉnh thành Quảng Đông, là trụ sở liên lạc 
và chức Khâm Phái nữa giao cho Tạ Huệ Kế, Hàm 
Lang Trung, đóng tại Hương Cảng, cũng là trụ sở liên 
lạc thứ hai. Tạ Huệ Kế đã từng đi trong sứ bộ Phan 
Thanh Giản sang Pháp năm Quý Hợi (1863), lo việc 
chuộc ba tỉnh Định, Biên, Tường. 


Trong việc chọn người đi sứ, ta thấy vua Tự Đức 
để ý đến khả năng từng người. Phạm Thận Duật là 
người cẩn thận, văn tài cũng khả thủ, Nguyễn Thuật đã 
có kinh nghiệm đi sứ, cùng với Nguyễn Phiên đều là 
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bậc đại khoa giao thiệp với Trung Quốc, chắc là đắc 
thể, Tạ Huệ Kế từng sang Pháp, cho đóng ở Hương 
Cảng, để có phải giao thiệp với người Anh thì khỏi thất 
thố. 


Chắc thấy cần thiết nên Phó sứ, Khâm sai 
Nguyễn Thuật khởi hành cùng với tạ Huệ Kế đi tàu 
Thuận Ổ của ta từ Huế sang Hương Cảng hôm mồng 
mười tháng chạp (năm Nhâm Ngọ, 1882), còn Khâm sai 
Chánh sứ Phạm Thận Duật cùng các tùy tòng xuống tàu 
Phổ Tế của Chiêu thương cuộc ngày 29 tháng chạp, ra 
đến Hải Phòng hôm mồng một tết năm Quý Mùi (1883) 
và đến Hương Cảng hôm mồng bảy tháng giêng, ở lại 
trên tàu Thuận Ổ, còn Nguyễn Thuật hai hôm trước đã 
đi tỉnh thành Quảng Đông rồi. 


Sứ bộ Phạm Thận Duật sang tỉnh thành Quảng 
Đông để cùng với Nguyễn Thuật vào yết kiến Tổng 
đốc Quảng Đông Trương Thụ Thanh, song chức này 
ốm, không tiếp được; sứ bộ chỉ gửi được cho chức này 
hai tráp quốc thư. Gọi là quốc thư là thư của vua Tự 
Đức gửi cho Tổng đốc Quảng Đông, chắc là nhờ sự đạo 
hạt, nhờ sự giúp đỡ. Trong thời gian vài ngày ở tỉnh 
thành, sứ bộ được tỉnh Quảng Đông cấp cho chỗ ở, nhà 
của tư nhân ở phố xá, được canh phòng cẩn thận. Tổng 
Đốc Quảng Đông xem quốc thư, trả lời, giao cho sứ bộ 
và tặng sứ bộ hai trăm lạng bạc để làm tiền tàu xe. 
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Toàn thể sứ bộ lại về Hương cảng để ngày 24 
tháng giêng (Quý Mùi, 3-3-1883) lên tàu Phú Hữu của 
Chiêu Thương cuộc, đi lên Thiên Tân. Dọc đường có 
ghé thăm huyện Thượng Hải, tỉnh Giang Tô, ở đây có 
tô giới các nước Anh, Mỹ, Pháp. Ở lại khách sạn hai 
ngày, sứ bộ lại lên tàu của Chiêu Thương cuộc để đi 
Thiên Tân. Nên biết rằng ở Trung Quốc lúc này đã có 
điện báo, sứ bộ gửi được điện về Hương Cảng, để 
chuyển tin về nước. 


Mông bẩy tháng hai Quý Mùi (1883) sứ bộ đến 
Thiên Tân, tàu vào bằng cửa Đại Cô (TaKou), được 
đón vào ở công quán. Thiên Tân là một phủ, là hải 
cảng, ở đây có dinh thự của Lý Hồng Chương, Bắc 
Dương đại thần, có lãnh sự quán mấy nước. 


Mãi ngày 16 tháng hai, sứ bộ mới được vào yết 
kiến Lý Hồng Chương, còn quốc thư và các tờ trình 
khác đã được gửi đưa Lý xem từ trước. Lý Hồng 
Chương tiếp sứ bộ cùng với Trương Thụ Thanh. Lễ ra 
chỉ có một mình Lý tiếp là đủ, song Lý vừa được phép 
nghỉ về quê chịu tang, nên trong khi vắng mặt Lý, 
Trương Thụ Thanh sẽ thay Lý. 


Nên để ý vấn để lễ nghi: Lý Hồng Chương, 
Trương Thụ “Thanh là đại thần, Phạm Thận Duật, 
Nguyễn Thuật cũng là đại thần, chỉ có nước lớn, nước 
nhỏ khác nhau: Phạm, Nguyễn lễ ba vái, Lý, Trương 
đứng lên mà đáp tạ: sứ ta không lạy quan Tàu. 
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Hai bên bút đàm từ giờ mão (bảy giờ sáng) đến 
giờ mùi (một hai giờ chiều). Không có cuộc gặp mặt 
lần thứ hai: Lý Hồng Chương về quê chịu tang, Trương 
Thụ Thanh chỉ nhận tờ trình của sứ bộ và cho người đến 
trả lời trong những ngày sau. 


Sứ bộ vẫn nhận được thư của Cơ Mật viện gửi 
sang, qua Chiêu Thương cuộc ở Huế chuyển sang 
Hương Cảng ri lên Thiên Tân, nên vẫn có tin tức ở 
nước nhà trình cho Trương Thụ Thanh biết và trao cho 
Trương các công văn của viện Cơ Mật, yêu cầu Trương 
sắp đặt công việc cho nước ta. 


Nhưng một tin dữ đưa đến ngày 28 tháng hai 
Trương cho báo vào khoảng canh ba rằng: ngày 19, 
quân Pháp đã lấy thành Nam Định (27-3-1883). Hôm 
sau, sứ bộ trình bằng văn thư cho Trương biết các việc 
đánh thành Nam Định mà sứ bộ biết được và giục 
Trương lo liệu cho. 


Sang tháng tư, sứ bộ nhận được điện của Khâm 
Phái Nguyễn Phiên đóng ở Quảng Châu cho biết rằng ở 
Nam Định, quân Pháp cho mở cửa buôn bán, thu thuế 
quan (trước đây ta chỉ buôn bán và thu thuế quan ở Hải 
Phòng và Hà Nội thôi), rằng quân Pháp ở Hải Phòng 
báo cho Lãnh sự rằng sẽ có tàu nước Nga đến Hải 
Phòng, các tin này, sứ bộ đều trình cho Tổng Đốc họ 
Trương biết. 
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Sang tháng năm, sứ bộ về Quảng Châu thì Trương 
khuyên đừng về vội, hãy ở Thiên Tân đợi Lý Hồng 
Chương đã hết hạn nghỉ, đang ở Thượng Hải. Lý nhắn 
rằng sứ bộ nên ở lại để gặp mình, vì Lý sắp trở lại 
Thiên Tân để lại giữ việc Tổng Lý nha môn. Trương lại 
cho sứ bộ biết là những công văn, quốc thư của nước ta 
mà sứ bộ gửi sang đã được chuyển đến cả Tổng Lý nha 
môn rồi, trong tập công văn này có tập quan trọng, sứ 
bộ nhận được từ viện Cơ Mật gửi sang, đó là các văn 
thư mà Khâm Phái kiêm Lãnh sự Nguyễn Thành Ý, 
đóng tại Gia Định gửi về Kinh, báo cáo các việc nghe 
thấy ở Gia Định về hành động của người Pháp. Báo cáo 
của Nguyễn Thành Ý có tính cách quan trọng: Pháp dự 
định đánh thẳng vào cửa Thuận An rồi kéo quân lên 
Huế. 


Nên nhớ rằng ngày 13 tháng tư (19-5-1883), quân 
thứ Hoàng Bá Viêm đã sai Lưu Vĩnh Phúc về đánh 
thành Hà Nội và đã giết Henri Rivière ở Cầu Giấy, 
tháng năm, tàu binh Pháp rời Gia Định ra Bắc và tháng 
sau, Thống đốc Nam Kỳ Thompson đuổi Lãnh sự 
Nguyễn Thành Ý về Huế: hai nước tuyệt giao. Tháng 
trước, Khâm sứ Rheinart đã rời Huế, rút cả sứ quán về 
Sài Gòn. 


Ngày 6 tháng sáu ta, Lý Hồng Chương về đến 
Thiên Tân giữ chức Tổng đốc Trực Lệ, Bắc Dương đại 
thần, kiêm cả việc của Tổng lý các quốc sự vụ nha 
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môn. Tổng đốc Trực Lệ Trương Thụ Thanh sẽ đi lãnh 
chức Tổng đốc Lưỡng Quảng thay cho Tổng đốc Tăng 
Quốc Thuyên về Kinh. 


Trong khi chờ đợi gặp mặt Lý Hồng Chương, sứ 
bộ đã làm nhiều tờ trình gửi trước cho họ Lý, khi họ Lý 
cho hồi các chi tiết bí mật, hay khi sứ bộ ta nhận được 
thêm tin tức từ viện Cơ mật gửi sang, chờ đợi hai tháng 
sứ bộ mới yết kiến Lý Hồng Chương ngày 4 tháng tám 
ta (4-9-1883). 


Trong khi chờ đợi, xảy ra việc vua Tự Đức thăng 
hà vào ngày 16 tháng sáu, tin ấy đến Thiên Tân ngày 
13 tháng 7, sứ bộ đặt bàn thờ ở sân sứ quán quay về 
hướng nam và làm lễ để tang. Cuối tháng bảy, sứ bộ lại 
nhận được tin quan trọng: Thuận An thất thủ ngày 18 
tháng bẩy, hòa ước đã được ký. Cho đến lúc này, sau 
khi được điện tín là tàu binh Pháp đã đến Đà Nẵng và 
cửa Thuận, sứ bộ đã có ý muốn trở về nước, chắc là để 
nhận lệnh mới của vua mới, nhưng lại nhận ngay được 
công văn của viện Cơ mật bảo sứ bộ hãy ở lại Thiên 
Tân và quốc thư của nước ta gửi cho triều đình Trung 
Quốc. Quốc thư này chắc để báo cho triểu đình Thanh 
biết việc vua Tự Đức băng, vua mới xin phong: sử ta 
chép tháng bẩy, triều đình đã cử Lã Xuân Oai, Tuần 
phủ tỉnh Lạng Sơn làm chức Hậu Mệnh sứ (để đón sứ 
Trung Quốc) và cử Nguyễn Khuyến, hàm Trực học sĩ, 
chức Toản tu sử quán, làm Phó sứ. Việc phong vương 
này đĩ nhiên không có, vì nước Pháp phản đối. 
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Ngãy 4 tháng tám ta, sứ bộ vào gặp Lý Hồng 
Chưởng, Lý cho sứ bộ biết về hòa ước đã ký ở Huế 
(thiết lập cuộc bảo hộ của nước Pháp đối với nước 
Nam). Sau buổi hội kiến, sứ bộ trình ngay kết quả về 
nước. 


Trong khi còn ở Thiên Tân, sứ bộ được Lý cho 
biết rằng Đại sứ nước Pháp đã cho Tổng Lý nha môn 
biết thái độ của nước Pháp trong việc nước Nam, sứ bộ 
có làm tờ trình gửi Lý, và gửi hết mọi giấy tờ cùng ghi 
các ý kiến đã trao đổi giữa sứ bộ và Lý về nước. Sứ bộ 
cũng được xem báo in ra ở Quảng Châu, nói về hòa ước 
27 khoản mới ký ở Huế, hôm 25-8-1883. 


Ngày 17 tháng tám ta, sứ bộ được lệnh viện Cơ 
Mật cho trả về nước. Viện Cơ mật cũng gửi quốc thư 
cho Lý Hồng Chương. Lý cho hỏi sứ bộ một số chỉ tiết, 
sứ bộ làm tờ trình trả lời, mỗi lần được hỏi; song sứ bộ 
không hội diện với Lý lần nào nữa. 

Lý Hồng Chương còn giữ sứ bộ lại ít ngày để đợi 
tàu của Chiêu Thương cuộc mà về, đừng đi tàu của 
nước Anh, và tiễn sứ bộ hai trăm lạng bạc. 

Ngày 24 tháng tám ta, sứ bộ rời Thiên Tân, ngày 


28 đến Thượng Hải, đừng lại ở đó, đổi sang tàu khác 
cũng của Chiêu Thương cuộc về Hương Cảng. 
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Ở đây sứ bộ trao đổi tin tức với Trương Thụ 
Thanh nay là Tổng đốc Quảng Đông, bằng văn thư, 
không hội diện. 


Được tin có tàu buôn đi từ Hương Cảng về Bình 
Định nước ta, sứ bộ mua vé tàu đó để về nước, cùng với 
các chức Khâm Phái vốn đóng ở Hương Cảng. Các chức 
Chánh, Phó quản đốc tàu Lợi Dụng của ta, cùng hoa 
tiêu, nhân viên (tàu Lợi Dụng của nước Pháp tặng năm 
Bính Tý 1876) cũng về luôn. 


Ngày 7 tháng chạp năm Quý Mùi (1883), tất cả 
các sứ bộ và tùy tùng lên tàu của người nước Anh, 
mang cờ nước Phổ để về nước. Ngày 12, tàu về đến bến 
Thi Nại tỉnh Bình Định. Sứ bộ không đi về Hải Phòng 
hay Thuận An, có lẽ vì hai nơi này Pháp đã chiếm cả 
rồi, còn ở Thi Nại ta đã khai trương và đặt Nha Thương 
chính nhưng người Pháp không có mặt. Đó là sứ bộ ta 
muốn giữ kín việc trở về của mình. 


Sứ bộ Phạm Thận Duật là sứ bộ cuối cùng mà 
triều đình ta gửi sang triều Thanh. Sứ bộ đi từ cuối năm 
1882 đến hết năm 1883 mới về, cuộc thương thuyết 
trong gần một năm không đưa đến kết quả gì. Nay ta 
chỉ có tập “Vãng sứ Thiên Tân nhật ký” của Phạm 
Thận Duật để lại. Còn các văn thư vãng lai giữa sứ bộ 
có thu thập và lưu ở văn khố Nam triểu, nhưng văn khố 
này đã bị thất lạc hết trong biến cố đầu năm 1947 (Đinh 
Hợi), nên việc nghiên cứu thật khó. Sách của Trung 
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Quốc như Đại Thanh thực lục (Thanh Sử) cũng khó 
kiếm, nên ta chưa biết được thái độ và hành vi của 
triểu Thanh đối với ta ra sao vào thời kỳ ấy. 


Phạm Thận Duật làm quan đến Hiệp biện Đại 
học sĩ Hộ bộ Thượng Thư. Cơ mật viện đại thần, làm 
Chánh sứ ký hòa ước năm Giáp Thân (1884); năm sau, 
sau vụ thất thủ kinh đô, bị Pháp đày ra đảo, mất dọc 
đường, đem thủy táng. Nguyễn Thuật, Nguyễn Phiên 
đều làm đến Hiệp biện Đại học sĩ triểu Thành Thái. 


Gia Định mùa thu Ất Hợi. 
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HÒA ƯỚC BẢO HỘ GIỮA NƯỚC ĐẠI NAM 
VÀ NƯỚC ĐẠI PHÁP KÝ VÀ THỊ HÀNH 
TỪ NĂM QUÝ MÙI (1883) ĐẾN NĂM ẤT DẬU (1885) 


Quân Pháp đánh chiếm thành Hà Nội từ năm Nhâm 
Ngọ (1882), lại chiếm thành Nam Định tháng hai năm 
Quý Mùi (1883). Nước Pháp đòi ký hòa ước buộc nước 
Nam nhận quyền bảo hộ (protectorat) của nước Pháp: 
Nam triều không chịu. Người Pháp bảo: vua Tự Đức có 
nghe tiếng súng thì mới chịu ký hòa ước. Thế là nước 
Pháp mưu đánh Huế, muốn thế phải hạ được cửa Thuận 
An. Chưa nghe tiếng súng, vua Tự Đức thăng hà vào 
tháng sáu năm Quý Mùi (1883). 


Triều đình đọc báo Trung Quốc, Hương Cảng biết 
rằng nước Pháp sẽ gây chiến ở ngay kinh đô. Lo lập đồn 
Tân Sở ở Quảng Trị để để phòng có chỗ làm căn cứ một 
khi hữu sự ở Huế. 

Tháng bảy năm Quý Mùi (1883), hải quân Pháp 
kéo đến đánh thành Trấn Hải cửa Thuận An vào ngày 
rằm. Trước khi nổ súng, quân Pháp đưa tối hậu thư lên 
thành Trấn Hải, đòi quân ta đầu hàng. Thành không trả 
lời: tàu Pháp bắn lên từ 4 chiều ngày 18-8-1883. 


Khi thấy thế nguy, triều đình cử Tham Tri bộ Lễ 
Trần Thúc Nhẫn - ông này trước đã có lần đi Gia Định 
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giao thiệp với Súy Phủ Pháp - xuống cửa Thuận An nghị 
hòa. Thuyền không ra được tàu của quân Pháp, Thúc 
Nhẫn nhảy xuống biển tự tử. Triểu đình lại phái Phụ 
Chánh đại thần Trần Tiễn Thành đến gặp Giám mục 
Caspard (tên là cố Lộc) để nhờ làm trung gian. Rôi triều 
đình cử Thượng Thư bộ Lại Nguyễn Trọng Hợp xuống 
cửa Thuận, Trọng Hợp đã từng thương thuyết với Francis 
Garnier sau vụ thất thủ thành Hà Nội năm Quý Dậu 
(1873) để thu hồi thành. Đến cửa Thuận, sai một thuyền 
nhỏ đi thông tin với tàu Pháp, thuyền bị súng Tây bắn 
chìm. Trọng Hợp đi thuyển qua đồn Lộ Châu, trời còn 
tối, súng Pháp bắn tới tấp. Trọng Hợp sai thuyền đốt lửa 
làm hiệu. Quân Pháp trên tàu trông thấy thuyễển ta ra 
hiệu, ngừng bắn: Trọng Hợp lên tàu Pháp để nghị thôi 
bắn. Quân Pháp đòi nộp đồn Lộ Châu làm tin, Trọng Hợp 
không chịu, bảo nếu hòa nghị không thành thì sao, nay 
xin hoãn chiến 48 tiếng, sau ba ngày bắn nhau. 


Sáng hôm sau, 19 tháng § năm Quý Mùi, Harmand, 
Tổng Ủy viên (Commissaire Général, ta gọi là Khâm 
Sai toàn quyền) và De Champeaux, cựu Khâm sứ, lên sứ 
quán ở Huế. Harmand tự soạn ra tờ hòa ước gồm 27 
khoản, gửi cho Nam triều. 


Lúc này, ở ngôi có vua, ta gọi vua Hiệp Hòa, theo 

niên hiệu chưa dùng đến, vẫn là năm Tự Đức thứ 36, 
vua cử Hiệp biện Đại học sĩ Trần Đình Túc - Tổng đốc 
tỉnh Hà Nội về hưu, đã từng hai lần 1874 và 1882, ra 
nhận tỉnh Hà Nội từ tay quân Pháp - làm Chánh sứ. 
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Toàn quyền đại thần và Nguyễn Trọng Hợp làm Phó 
sứ, Toàn quyển đại thần đến sứ quán để thương thuyết 
hòa ước. Harmand đưa ra hòa ước viết sẵn, bắt Nam 
triểu chấp nhận: chịu quyển bảo hộ của nước Pháp, 
công việc ngoại giao do Khâm sứ Pháp chủ trương, 
nhường tỉnh Bình Thuận sáp nhập và Nam Kỳ, nước 
Pháp đặt một chức Công Sứ; ở Huế nước Pháp đặt một 
Résident Général (ta dịch là Khâm Sứ); vua và các 
quan cai trị dân như cũ, giao việc thương chính (việc 
quan thuế) cho nước Pháp, khai thương thêm cửa Đà 
Nắng, cửa Xuân Đài (tỉnh Phú Yên). Khoắn 5 định rằng 
Nam triều phải cho thi hành ngay việc đình cHỉ mọi 
hoạt động quân sự, gọi các quan ở Bắc Kỳ về lầm việc 
như cũ tại các tỉnh mà Pháp đã chiếm. 


Sứ bộ Nam triều đề nghị nhường cả xứ Bắc Kỳ, từ 
tỉnh Ninh Bình ra Bắc, cho nước Pháp làm thuộc địa, để 
lại cho nước Nam từ tỉnh Thanh Hóa vào hết tỉnh Bình 
Thmận, tự chủ như cũ. Harmand không nghe. Sứ bộ phải 
ký hòa ước ngày 25-8-1883, ngày 23 tháng bảy năm 
Quý Mùi. 


Nam triều không thể nào làm khác được: thành 
Trấn Hải đã thất thủ; ở Huế, tử cung (quan tài) vua Tự 
Đức thăng hà hơn một tháng trước, còn quần ở trong 
điện, người chết chạy đi đâu; vua và bà mẹ 80 tuổi, 
người sống chạy đi đâu; đành phải hòa vậy, dù điều 
kiện quá nặng. 
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Quân thứ Sơn Tây cùng quân Trung Quốc có đánh 
thắng quân Pháp ở vùng Hương Canh, Phú Diễn, ngoại 
thành Hà Nội; vài hôm sau triều đình biết tin, chẳng lấy 
làm mừng. 


Triểu đình cử Nguyễn Trọng Hợp làm Khâm sai 
đại thần, ra Bắc Kỳ nhận lại các tỉnh thành, triệt bãi 
các quan thứ, hiểu dụ nhân dân để thi hành điều thỏa 
thuận với Pháp, còn quân Trung Quốc và quân Cờ Đen 
Lưu Vĩnh Phúc, triều đình không sai khiến được thì để 
nước Pháp lo tính. Phía Pháp cũng chịu như thế. 


Xảy ra việc vua Hiệp Hòa và hai quan Phụ chính 
Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết bất bình với 
nhau. Các quan Phụ chính tự ý hành động, không nể 
quyền vua. Vua lấy làm khổ. Vua nghĩ cách dựa người 
Pháp để trục hai quan Phụ chính ra khỏi chính quyền. 
Vua giao thiệp với Khâm sứ De Champeaux, cho vào 
yết kiến tại điện Văn Minh hôm 29 tháng mười, dĩ 
nhiên là chỉ có các lời chúc tụng qua lại, song cốt tỏ 
cảm tình. Rồi các hoàng thân : Tuy Lý quận vương 
Miên Trinh, Hải Ninh quận công Miên Tăng, thân với 
vua, đi lại tòa Khâm sứ. Các Phụ chính Nguyễn Văn 
Tường, Tôn Thất Thuyết nghi vua mà cũng biết vua 
đang nghi mình : đổi Nguyễn Văn Tường làm Binh bộ 
Thượng Thư thay cho Tôn Thất Thuyết để bớt quyền 
của Tôn Thất Thuyết, ông này đang sai các con của 
Trấn Định quận công Miên Cầu là Hồng Chuyên, Hồng 
Thành và Phò Mã Đặng Văn Cát (chồng Thuận Lễ 
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công chúa, em cùng mẹ với Tùng Thiện công Miên 
Thẩm) lập ra nhóm người tình nguyện gọi là Đoàn Kết 
để làm thủ hạ, nhóm này sau có đi phá giết các xứ đạo 
Truôi, Cao Đôi, Nước Ngọt, Châu Mãi, Buồng Tằm. 
Nguyễn Văn Tường lại được tin vua định giết mình. 


Hai quan Phụ chính bèn phế vua, tâu với Từ Dụ 
Thái Hậu là vua tiêu phí kho tàng, sớ được các quan 
cùng ký, trừ Trần Tiễn Thành không ký, bảo rằng: phế 
lập đại sự, há dám làm mãi, vả chăng mình nay chỉ còn 
hàm Thượng thư, coi việc Khâm thiên giám, Quốc sử 
quán, lại đang nghỉ dưỡng bệnh. Sớ ngày 30 tháng 
mười, xin phế Lãng quốc công Hồng Dật lập hoàng tử 
Dưỡng Thiện, Thái Hậu cũng phải nghe, dặn cho Lãng 
quốc công Hồng Dật về nhà, chớ có giết, vì Hồng Dật 
-xin thoái vị, về làm tôi, soạn bảo ấn của vua đem nộp. 
Hai quan Phụ chính, Tường và Thuyết sai Trần Xuân 
Soạn, Ông Bích Khiêm, Trương Văn Đệ vào đem phế 
đế ra Dục Đức đường (ở bên ngoài cửa Hiển Nhơn), ép 
uống thuốc độc chết. Nửa đêm, quan Hậu quân lên 
Khiêm Lăng, nơi đặt tử cung (cung làm bằng gỗ tử, 
nghĩa là cái quan tài) vua Tự Đức đón hoàng tử Dưỡng 
Thiện, tên là Ung Hỗ, đã lên ở đấy từ khi đưa đám vua 
Tự Đức lên lăng. Võng lọng đưa về thành, hoàng tử 
được đón vào ngôi tạm ở Tịch Điền (sân bay Thành Nội 
sau này), đợi đến sáng mới vào cung, để còn thanh toán 
xong công việc phế đế. 
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Dưỡng Thiện gọi bằng tên nhà học, năm ấy 15 
tuổi, run sợ khi được đón về làm vua, lễ đăng quang 
được cử hành. Chưa được phong tước được gọi là 
“Hoàng tử Dưỡng Thiện đường” trong sách bằng vàng 
khi lên ngôi, vua mới đặt niên hiệu là Kiến Phúc, bắt 
đầu dùng từ năm Giáp Thân. Đó là việc ngày mồng ba 
tháng mười mội. 


Hòa ước Bảo hộ đã ký, nhưng chính phủ Paris 
chưa duyệt, vua nước Nam chưa duyệt, hai bên chưa hỗ 
giao, theo nguyên tắc chưa thi hành được. Nam triều, 
theo điều lệ sẵn có, làm lễ đăng quang, không hỏi gì 
đến Khâm sứ de Champeaux, lễ nghi xong mới nói cho 
Khâm sứ biết. De Champeaux trách Nam triều nhưng 
việc đã xong, không làm gì hơn được, chỉ lấy thế làm 
hiểm, và cảm thấy thất thế. Nam triểu làm như không 
có hòa ước bảo hộ buộc ta tuyệt giao với nước Đại 
Thanh, cử quan Hộ lý Tổng đốc các tỉnh Lạng Sơn, Cao 
Bằng Lã Xuân Oai làm Chánh sứ, quan Án sát tỉnh 
Lạng Sơn làm Phó sứ, đệ tờ biểu qua Tuần phủ tỉnh 
Quảng Tây để gửi về Bắc Kinh, xin phong vương cho 
-vua mới. Thường lệ, triều đình cử quan ở kinh đi xin 
phong, lần này các tỉnh Bắc Kỳ đã thất thủ: Hà Nội, 
Nam Định, Hải Dương không tiện việc đưa đón các 
quan đi sứ bộ. Cũng nên nhớ rằng khi vua Tự Đức thăng 
hà, tháng sáu nằm ấy, thì tháng bảy triểu đình đã báo 
cho Bắc Kinh biết để xinphong vua mới, đã cử Lạng 
Bình Tuần phủ Lã Xuân Oai làm Hậu mệnh sứ, Trực 
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học sĩ sung Sử quán Toản Tu Nguyễn Khuyến làm phó 
để đón sứ triều Thanh, đến tháng mười Trung Quốc cho 
Quảng Tây Tuần Phủ báo rằng sẽ cho sứ sang phong, 
Nguyễn Văn Tường và Thông ngôn Linh mục Nguyễn 
Hữu Cư sang báo cho Khâm sứ Pháp biết, dĩ nhiên là 
Khâm sứ phản đối. Nay lại có vua khác, triểu đình lại 
xin phong, Khâm sứ Pháp biết, đòi ta phải tuyệt giao 
với triều Thanh, triểu đình phải thôi không để Lã Xuân 
Oai, Hoàng Xuân Phong đệ biểu sang Bắc Kinh nữa. 
Người Pháp quá trọng nguyên tắc nên cấm ta giao hảo 
với Trung Quốc, vì nước Pháp đã bảo hộ ta, trong khi 
người Anh cũng vào thời gian ấy đã chiếm nước Diến 
Điện rồi mà vẫn để các quan Diến Điện sang triều cống 
nhà Thanh trong mười năm nữa. Kết luận là Nam triều 
không còn quyển ngoại giao. 


Lại phải nói đến việc thi hành Hòa ước, về mặt 
nỘI trỊ. 


Hòa ước bảo hộ ký ngày 23 tháng bảy năm Quý 
Mùi (25-8-1883) đặt nước Nam dưới quyền bảo hộ của 
nước Pháp. Phía Pháp đòi ta thi hành ngay khoản hai 
bên đình chiến, Nam triểu phải ra lệnh cho quan các 
tỉnh không đánh Pháp nữa, ra lệnh cho các quan quân 
thứ không được giao thông với quân Tàu nữa, vì vậy 
quân Pháp sẽ đánh đuổi quân Tàu, triểu đình cũng 
thuận. Song các quan quấn thứ không tuân lệnh giải 
binh. Cứ sách Tây thì chính Nguyễn Trọng Hợp khi ra 
đến phủ Hoài Đức, nơi mà các quan tỉnh Hà Nội lập 
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kho, chứa khí giới, tiền thóc, thấy kho bị quân Pháp 
phá, đã kêu lên rằng: thế này thì tôi cũng đến tự tử như 
Phan Thanh Giản thôi. Triều đình trách Pháp là đã đình 
chiến mà Pháp lại bắt quan Tuần phủ tỉnh Hải Dương, 
quan Tuần phủ tỉnh Quảng Yên đem về Sài Gòn, bắt 
quan Tuần phủ tỉnh Hưng Yên đem về Hà Nội, bắn 
chết (sự thực thì ở Hải Dương, quân ta về đánh thành, 
tuy không do Tuần phủ chỉ huy; ở tỉnh Hưng Yên, Tuần 
phủ lấy tiền của kho tỉnh cấp cho quân Tàu, theo yêu 
câu của quân thứ Bắc Ninh, thư của Tuần phủ bị Pháp 
bắt được). Triều đình truy tặng hàm Thượng thư cho 
Tuần phủ Hưng Yên. Nguyễn Trọng Hợp về Kinh xin 
nhận tội vì đã không làm xong được việc gì. 


Đến khi Pháp chiếm thêm Ninh Bình, Sơn Tây, 
Bắc Ninh, Hưng Hóa đều phải giao chiến, các quan 
quân thứ Sơn Tây, Bắc Ninh đành rút về Kinh, ông nào 
không chịu về thì nhập vào quân Tàu. Triểu đình lại 
trách Pháp: Pháp không trả ba tỉnh thành Hà Nội, Hải 
Dương, Nam Định thì quan ta làm việc vào đâu, hòa 
ước bảo các quan tỉnh đâu lại về đấy, trị dân như cũ; 
quan tỉnh có nơi bị Pháp bắt, có nơi bị Pháp giết; quan 
quân Pháp đánh roi quan Tri phủ; đi bắt quan Đề đốc 
khi ông này bỏ đi; ra lệnh các quan Phủ Huyện nộp khí 
giới; đến các Phủ Huyện lấy mất lương tiền; bắt các 
Phủ Huyện khai số đinh sổ điển; các việc đều không 
được hòa ước cho phép. Nói tóm lại, Nam triểu cố bảo 
vệ quyền lợi của nước. 
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Ở Kinh đô, vua mới lên ngôi, làm xong được một 
việc rất trọng đại đối với triểu đình: lễ ninh lăng của 
vua Tự Đức. Ngày mông hai tháng chạp, rước tử cung 
để trong điện, đem chôn vào huyệt, tế lễ nửa tháng mới 
Xong. 


Khâm sứ De Champeaux thấy bất lực: ở Kinh đô, 
Nam triều vẫn phòng thủ, gọi lính về gần, đặt kè trên 
sông, để công tử Hồng Thành tụ đẳng giết hại, đốt nhà 
giáo dân làng Dương Hòa huyện Hương Trà, bèn xin từ 
chức. 


Nước Pháp cho Tricou (phiên âm là Đức Lý Cố) 
đang là Tổng Lãnh sự tại Thượng Hải, sang làm Khâm 
sứ để đòi Nam triểu thi hành hòa ước. Đến Huế ngày 
28 tháng mười một Tricou đòi Nam triều đình chỉ việc 
tăng phòng thủ rồi mới chịu họp bàn. Triều đình nghe, 
Tricou họp với Phụ chính Nguyễn Văn Tường ba ngày 
liễn, nghe quan Phụ chính yêu cầu thay đối hòa ước bảo 
hộ, vì nặng quá, Nam triều không kham nổi. Tricou 
buộc Nam triều hãy phải chấp nhận hòa ước đã ký, rồi 
hai bên sẽ liệu bàn lại. Ngày mồng bốn tháng chạp 
(ngày một tháng giêng 1884) Nam triều đưa cho Khâm 
sứ tờ tuyên bố - ta gọi là quốc thư - rằng: “Đại Nam 
hoàng đế và triều đình bằng văn thư này, long trọng 
tuyên bố hoàn toàn tán đồng bản hòa ước ngày 25 
tháng tám năm 1883, tin nhờ vào hảo ý của Pháp đình 
về những khoản giảm đẳng sẽ được điền bổ sau này 
vào hòa ước ấy. Chỉ bản bằng Pháp văn của hòa ước sẽ 
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được dùng làm tin. Làm tại hoàng cung ngày l1 tháng 
giêng 1884”. Tờ này có đóng tỷ của hoàng đế (dịch 
theo bản tiếng Pháp, vì không thấy bản chữ Hán). 


Tricou được vào yết kiến vua Kiến Phúc tại điện 
Cần Chánh, theo nghi lễ thường triều, vào điện và ra về 
đều bằng cửa bên tả, cửa dành cho các quan văn. Chi 
tiết về lễ nghi rất quan trọng đối với triều đình, sẽ gây 
ra nhiều việc khó sau này, như sẽ thấy. 


Tricou về khỏi, tháng giêng năm Giáp Thân 
(1884), triều đình lại đem quân các dinh, các vệ, đóng 
bốn mặt thành, các cửa thành và cửa Trấn Bình đài 
(Mang Cá). Ngoài Bắc Kỳ, các tỉnh Bắc Ninh, Thái 
Nguyên, Hưng Hóa, Tuyên Quang lần lượt thất thủ. 


Tháng tư năm Giáp Thân, nước Pháp cử Patenôtre 
(phiên âm là Ba Đức Na) đang chức Đại sứ tại Bắc 
Kinh, đến Huế cùng với Rheinart (phiên âm là Lê Na) 
trước có làm Khâm sứ ở Huế nay làm Giám đốc tại Súy 
phủ trong Gia Định (Sài Gòn), để ký Hòa ước mới. Lân 
này, ngoài Nguyễn Văn Tường, Phụ chính Tôn Thất 
Thuyết có đến gặp Patenôtre. Nam triểu cử Hộ bộ 
Thượng thư Phạm Thận Duật làm Khâm sai toàn quyền 
đại thần, quyền Công bộ Thượng thư Tôn Thất Thuyết 
làm Khâm sai Phó toàn quyền đại thần, đi ký Hòa ước, 
có Đồng Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường dự vào 
việc thương thuyết. Thay cho Hòa ước Quý Mùi 27 
khoản, hòa ước 19 khoản lần này cũng không nhẹ hơn 
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là mấy, dù rằng trong thư trả lời quốc thư của ta đã đưa 
cho Tricou trước đó, Giám đốc nước Pháp (danh xưng 
dùng để gọi chức Tổng Thống lúc bấy giờ: Président de 
la République) hỏi thăm Hoàng đế nước Nam và hứa sẽ 
châm chước lại cho được công bình trong hòa ước mới. 
Nam triểu đòi thay chữ Bảo hộ (chữ Hán) bằng chữ Bảo 
trợ (chữ Hán) khi dịch chữ Protectorat của tiếng Pháp, 
vì chữ bảo hộ ta đã đem dùng với nước Cao Miên, nay 
lại đem dùng với nước ta thì khuất nhục cho ta quá; sứ 
bộ Pháp thuận, sau khi điện về Paris hỏi ý kiến Chánh 
phủ, dĩ nhiên tiếng Pháp vẫn là Protectorat (sau này 
chính Nam triều vẫn dùng chữ Bảo hộ, quên cả chữ viết 
trong hòa ước). Nước Pháp trả tỉnh Bình Thuận, thôi 
không đặt Công sứ tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, 
Hà Tĩnh, hàm ý là ba tỉnh này trực thuộc Kinh đô, 
không bị Pháp quan kiểm soát như các tỉnh từ Ninh 
Bình ra Bắc. Nước Pháp vẫn thu thuế quan (khi ấy gọi 
là thuế thương chính) với mục đích là để chi dụng cho 
công việc bảo hộ. 


Về phương diện quân sự, hòa ước cũ để nước 
Pháp có quân đội ở Bắc Kỳ để dẹp quân Cờ Đen và các 
giặc khác, và đóng quân thường xuyên ở đèo Ngang, 
mục đích ngăn không để triều đình gửi quân ra Bắc; ở 
cửa Thuận An và cửa sông Hương, mục đích để bảo vệ 
tòa Khâm sứ vã ngăn không để tàu thuyền của Nam 
triểu đi ra nước ngoài, Hòa ước này lại mở rộng quyển 
đóng quân: “để bảo trợ Đại Nam Hoàng đế giữ lãnh 
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thổ toàn hảo và dẹp hết các giặc, nước Pháp sẽ được 
đóng quân bất cứ chỗ nào, nếu xét thấy là cần”. 


Ngày Định Hợi, 13 tháng năm năm Giáp Thân, 
Kiến Phúc nguyên niên, hòa ước được ký tại tòa Khâm 
sứ. Trước khi ký, sứ bộ Pháp đòi Nam triểu nộp cái ấn 
Việt Nam quốc vương của nhà Thanh ban cho, khi 
phong vương cho vua Gia Long, để đem về Paris, ấn 
này ta chỉ dùng đóng vào các tờ biểu của triều đình gửi 
sang Bắc Kinh, không dùng vào lúc nào khác, nay ta đã 
do nước Pháp bảo hộ, không còn bang giao với Bắc 
Kinh nữa. Sứ bộ ta không chịu, cho thế là bỉ mặt triều 
Thanh; sau hai bên thỏa thuận hủy cái ấn ấy, bỏ vào lò 
nấu chẩy ra thành một khối bạc cái ấn bằng bạc mạ 
vàng, có cái núm chạm hình con lạc đà. Tháng tám năm 
ấy, triều đình nước Thanh gửi thư phản đối với nước 
Pháp về việc hủy ấn này. Hòa ước ký xong, nước Pháp 
đòi cho quân vào đóng ở Trấn Bình đài (Mang Cá), để 
để phòng triều đình gây sự, quân lính ta rút ra để quân 
lính Pháp vào xây nhà kiểu Tây, quân Pháp muốn xây 
nhà hai tầng, quan ta phản đối: trong thành, không ai 
được phép ở cao hơn hoàng đế (hoàng cung không có 
nhà hai tầng) để nhòm vào cung điện; quân Pháp bèn 
thôi. 


Nam triều lại gửi quốc thư sang Pháp yêu cầu cho 
sửa vài khoản trong hòa ước mới. Nhiều việc sẽ xảy ra 
làm bang giao Pháp Nam đến chỗ đổ vỡ, chính phủ 
Paris không đáp quốc thư ấy. 
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Cái cảnh “tứ nguyệt, tam vương” (Ưng Chân, 
Hồng Dật, Ưng Hỗ) tưởng đã dứt, nhưng không phải 
thế. 


Hòa ước ký được hơn một tháng, vua Kiến Phúc 
băng, mới 16 tuổi, ở ngôi được tám tháng. Vua chỉ đau 
nhẹ, vậy mà chết vào rạng ngày mười tháng sáu, nên 
huyên truyền về cái chết này rất nhiều. Kẻ thì bảo hai 
quan Phụ chính giết vua để lập vua nhỏ tuổi hơn, điều 
này khó tin, vua đâu đã lớn gì, phải chăng nói thế vì 
thấy vua sau lại mới 13 tuổi. Kẻ thì bảo vua ký Hòa 
ước, nay vua chết thì Hòa ước cũng hết, thuyết này 
không đứng được: ký Hòa ước là việc của hai nước, đâu 
phải là việc của bản thân vua, vua cử toàn quyền đi ký 
Hòa ước, vua không ưng ý thì vua sẽ không phê chuẩn, 
thế là Hòa ước không có hiệu lực, làm gì đến nỗi phải 
giết vua để hủy Hòa ước. Có thuyết giản đơn mà có thể 
tin: vì mục đích ám muội, Nguyễn Văn Tường đêm ấy 
tự tiện vào cung, chỗ vua nằm-điều này cấm ngặt theo 
điển lễ triều đình - lúc ấy, ở cạnh giường vua có bà Học 
phi Nguyễn Văn Thị - bà này được vua Tự Đức giao 
cho nuôi vua từ lúc hai tuổi, nay được tôn làm Hoàng 
Thái phi - vì vua đang đau. Cử chỉ hai người sao đó nên 
vua quở: “Tao lành, tao chặt đầu cả ba họ”, lời này 
cũng là truyền ngôn, ai có mặt ở đó mà nghe tiếng. 
Tóm lại, chỉ đếu là những truyền thuyết không chút xác 
thực rằng vua bị đầu độc. 
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_ Vua thăng hà, phải có vua nối ngôi. Trong cung 
truyền ra rằng vua di chúc cho em tên Ưng Lịch nối 
ngôi. Di chúc nói miệng, không có di chiếu viết. Nói 
miệng thì nếu có nói chỉ là bà Hoàng Thái phi Nguyễn 
Văn Thị ở cạnh giường nghe tiếng thôi, rồi bà này nói 
lại với hai quan Phụ chính. 


Hoàng thân và triểu thần xôn xao: vua chết là 
nghi án, di ngôn là nghĩ vấn. Vua băng khi tại vị, chiếu 
điển lệ, vẫn đủ lễ nghi: dâng miếu hiệu, thụy hiệu: 
Giản tôn Nghị hoàng đế, xây lăng, lập điện thờ: Bồi 
lăng, xây ngay trong la thành Khiêm Lăng của vua Tự 
Đức, lấy nhà có sẵn gần đấy làm điện thờ: điện Chấp 
Khiêm cho tiện và đỡ tốn: nhà nước đang quá nghèo, 
tình hình đang quá khó. Nối ngôi là Ưng Lịch, theo di 
chúc, nhưng Ưng Lịch em vua tuổi mới 14, vẫn ở phủ 
của cha không được làm con nuôi vua bác như Ưng 
Chân, vậy tư cách không đáng. Hoàng thân: Hồng Đình 
(Kỳ Anh quận công), Hồng Hưu (Gia Hưng quận vương) 
đang làm Phụ Chính thân thần, vào tâu Từ Dụ Thái 
Hậu ngỏ ý phản đối. Thái Hậu biết là có sự giả trá song 
cũng im cho xong việc, truyền rằng di chúc có thật. Lễ 
đăng quang cử hành theo điển lệ. Kỳ Anh quận công ở 
nhà, không vào dự lễ phát tang vua cũ, lễ thụ tỷ, lễ 
đăng quang vua mới, bị xử mất tước phong, đổi sang họ 
mẹ, rồi chết, người ta bảo là bị giết. 


Nội triều thì như thế, đối ngoại lại gặp ngăn trở. 


Khâm sứ Rheinart được tin vua thăng hà mà không thấy 
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Nam triều bảo gì. Nguyễn Văn Tường, khi Khâm sứ hỏi 
là tại sao lập Ưng Lịch làm vua, trả lời rằng đó là theo 
đi chúc của vua trước, Rheinart bảo vua trước mới l6 
tuổi, biết gì mà di chúc, sao có Gia Hưng quận vương, 
tuổi cao đức lớn lại không lập, thì được trả lời là triều 
đình không dám làm trái di chúc. Rheinart bảo phải 
hoãn lễ đăng quang để hỏi ý kiến chính phủ Paris, 
Nguyễn Văn Tường trả lời là hòa ước bảo hộ không 
buộc phải có ý kiến của nước Pháp, vả lại nước không 
thể một ngày không vua, không thể đợi được. 


Rheinart thấy bên thành, ngày 12 tháng sáu Giáp 
Thân (2-8-1884) cờ khánh hỉ treo, tiếng lệnh nổ, triều 
đình làm lễ tôn vua mới, vua trước mất hôm mông 
mười. Rheinart điện về Paris, Chính phủ Pháp không 
muốn gây sự, bảo Rheinart phải buộc Nam triều làm lễ 
để đại điện nước Pháp công nhận vua mới, có niên hiệu 
Hàm Nghi. 


Trong khi đợi lệnh Paris tướng Pháp Millot ở Bắc 
Kỳ được Rheinart thông báo các việc ở Huế, cho đại tá 
Guerrier, tham mưu trưởng, khi có lệnh của Chính phủ 
Paris, đem 600 lính vào Huế. Hoàng thành đóng kín 
cửa, quân Pháp vào đóng ở Mang Cá và ở cạnh tòa 
Khâm. Đến Huế hôm 22 tháng sáu (12-8-1884) 
Guerrier viết thư cho Nam triều rằng hòa ước mới ký 
vẫn phải được hai nước tôn trọng, Nam triểu phải xin 
phép lập vua mới, phải để đại diện nước Pháp vào làm 
lễ công nhận vua mới. Đây là một “tối hậu thư”, nếu 
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Nam triều không chịu, Guerrier sẽ gây sự vì đã có viện 
binh. 


Chiều ngày 25 tháng sáu, Phụ chính Nguyễn Văn 
Tường và hai quan Cơ mật sang tòa Khâm, báo rằng 
Nam triều thuận theo lời nước Pháp. Tối hậu thư của 
Guerrier có sẵn lời văn tờ “xin phép lập vua” bằng 
tiếng Pháp, dĩ nhiên buộc triều đình cứ thế mà viết. 
Nam triều gửi sang một bản “xin phép” bằng chữ Nôm, 
không biết vì cố ý coi nhẹ hay chỉ vì vội: thông lệ các 
bản văn tiếng Pháp đều được các thông ngôn dịch ra 
chữ Nôm, rồi căn cứ vào bản chữ Nôm dịch ra chữ Hán. 
Có thể vì sợ dịch ra chữ Hán thì lâu, vì phải chọn từng 
chữ cho hợp, đừng nhẹ quá, đừng nặng quá, nên cứ gửi 
bản chữ Nôm cho tiện (các bản chữ Pháp, chữ Nôm, 
chữ Hán này không được chép vào sử nên nay không 
thấy nguyên văn ở văn khố triều đình). Rheinart không 
chịu, bắt viết bằng chữ Hán, chữ dùng chính thức của 
triều đình. Hai bên thỏa thuận ngày 27 tháng sáu (17-8- 
1884) sẽ cử hành lễ nghi, sau nhiều lần thương lượng. 


Ngày hôm ấy, sáu giờ rưỡi sáng, sứ bộ Pháp gồm 
đại tá Guerrier, Khâm sứ Rheinart, sĩ quan thuyển 
trưởng Mallarme, cùng 25 sĩ quan và 160 lính lên 
thuyền do Nam triều cho sang đón qua bờ bên hoàng 
thành vào thành bằng cửa Thể Nhơn (cửa Ngăn, do vua 
vẫn đi), đi sau một cái kiệu mà chính phủ Pháp mới gửi 
sang để tặng vua Kiến Phúc, trong đó để bài diễn từ mà 
Guerrier sẽ đọc, ta tạm cho đó là “quốc thư”. Sứ bộ đi 
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bộ vào đến Ngọ Môn, lúc này mới thấy lính ở bên trong 
mở ba bộ cửa, đã bảy giờ rưỡi sáng. Ba sĩ quan sứ bộ 
vào cửa giữa, các sĩ quan khác, các viên chức tòa Khâm 
và 60 lính vào cửa hai bên. Ba sĩ quan sứ bộ vào điện, 
để một quan bộ Lễ chỉ cho chỗ đứng, cách đi, khi làm lễ, 
rồi được mời vào viện Đãi lậu, bên cạnh điện Thái Hòa, 
đợi vua ngự triểu, được đãi trà, bánh, quả. Vài phút sau, 
quan bộ Lễ mới các sứ thần đến đứng ở cửa điện, vì vua 
sắp ra. Các sĩ quan, các viên chức và lính Pháp vẫn đứng 
Ở sau sân rồng trước hồ Thái Dịch, trước điện Thái Hòa. 


Vua ra điện, ngự lên ngai, quan bộ Lễ quỳ ngoài 
sân, tâu lớn tiếng rằng có sứ bộ nước Pháp vào chầu. 
Đại tá Guerrier đi lấy bài chúc từ, ta gọi là quốc thư, để 
trong tráp đặt trong kiệu, bưng cái tráp sơn son bằng hai 
tay, cao ngang mắt, đầu hơi cúi. Ba sứ thần đi vào bằng 
cửa bên tay tả của vua, đặt tráp lên án, làm lễ tam khấu 
(ba vái), Guerrier lấy bài diễn từ ra đọc, lúc này Phụ 
chính thân thần Gia Hưng quận vương và Phụ chính đại 
thần Nguyễn Văn Tường đeo nhị đẳng Bắc đẩu bội tỉnh 
(Légion d°honneur) đứng ở trong điện. Guerrier đọc diễn 
. từ xong, một thị vệ quỳ cạnh ngai, nghe vua nói, đi ra 
nói lại với thông ngôn của triều đình, linh mục Cư, Hàm 
viện ngoại lang, đứng cạnh sứ bộ, thông ngôn dịch ra 
tiếng Pháp. Câu thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng nói cách ấy, 
dịch cách ấy. Vua hỏi thăm sức khỏe Giám quốc nước 
Pháp, Thống tướng nước Pháp, các quan sứ bộ, rồi chúc 
tụng hai nước hòa hảo, để rồi hỗ giao hòa ước. Bốn câu 
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đối thoại, ba sứ thần đi lùi vài bước, đứng tại chỗ, bên 
cạnh Nguyễn Văn Tường. Quan bộ Lễ quỳ tâu xin làm 
lễ khánh hạ. Gia Hưng quận vương, vì là hoàng thân 
đứng ở trong điện, Nguyễn Văn Tường ra đứng đầu ban, 
vì trật chánh nhất phẩm. 


Theo lời xướng, các quan lạy năm lạy, quan bộ Lễ 
tâu lễ tất, vua xuống ngai đi ra sau điện Thái Hòa để về 
cung, Thị vệ với tàn quạt đi hầu hai bên cũng như lúc 
vua đến. các sứ thần Pháp lại được mời sang điện Đãi 
lậu ngồi nghỉ, có Phụ chánh Nguyễn Văn Tường bộ đi ra 
bằng cửa tả Ngọ Môn, cửa giữa đóng lại rồi. Thế là lễ 
mà Pháp gọi là lễ đăng quang của vua Hàm Nghi đã 
xong. 


Về phía người Pháp, họ bảo rằng lễ này là lễ đăng 
quang của vua nước Nam. Sứ Pháp đọc bài văn, công 
nhận vua Hàm Nghỉ là hoàng đế Đại Nam quốc, rồi triều 
đình lạy mừng hoàng đế với tư cách là hoàng đế. 


Phía Nam triểu, lại nghĩ và hiểu cách khác. Vua đã 
lên ngôi rồi, vua nước ta là Đại Nam quốc Đại hoàng đế, 
như hòa ước đã ghi, nước Pháp bảo trợ, nước Pháp không 
phong cho vua nước ta như vua Trung Quốc. Lễ vừa cử 
hành chỉ là lễ trình “quốc thư” của nước Pháp gửi sang 
nước ta, triều đình đặt lễ đại triều lần này là lần đầu để 
nhận “quốc thư”, từ nay thành đại triều. Việc bang giao 
như thế là tạm ổn: “Êm tai Tây mới lấp ngơ, ủng phò 
triều yết như xưa vỗ về” (Hạnh thục ca). 
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Phải chăng, để để phòng hậu hoạn về việc. nối 
ngôi, tranh ngôi, hai ông Phụ chính đại thần triệt hết các. 
hoàng thân có thể ngấp nghé ngôi vua: Thụy quốc:công 
Ưng Chân (hoàng trưởng tử Dục Đức) và Gia Hưng quận 
vượng Hồng Hưu. Ưng Chân từ hôm bị phế, không: được 
lên ngôi, được đem vào ở cạnh viện Thái Y ở trong Đại 
nội, không được ở Dục Đức đường ở ngoài cửa Hiển 
Nhơn, bị phế xuống làm công tử chứ không còn là hoàng 
tử, ở đó với các vợ, các con. Nay Ưng Chân bị đem ra 
giam ở nhà ngục Thừa Thiên (góc tây bắc Kinh thành), 
bỏ cho chết đói sau bẩy ngày không được ăn uống, để lại 
tám bà vợ, hai con gái và ba con trai và một con chưa 
sinh. Rồi lệnh phân phát: mẹ đẻ giao về quê ngoại quần 
thúc, con trai thứ bẩy (con lớn nhất) và thứ chín cùng rnẹ 
Phan Thị (con gái Tổng đốc Phan Đình Bình) về quê xã 
Phú Lương huyện Quảng Điển, con thứ mười với mẹ về 
quê xã Phú Xuân huyện Hương Trà, con thứ l1 chưa 
sinh. Tội của Ưng Chân là kết đẳng với giặc (phỉ nhân), 
nay chưa tìm ra bản án, có điều Ưng Chân chết rồi thì bà 
Từ Dụ Thái hậu mới biết. Còn tội của Gia Hưng quận 
vương cũng rất lớn: tiết lộ quân quốc trọng sự. Hồng Hưu 
làm Phụ chính thân thần cho vua Kiến Phúc, Khâm sứ 
Rheinart tất là có đến chơi, đến thăm. Khi vua Kiến 
Phúc băng, Khâm sứ đã hỏi Nguyễn Văn Tường sao 
không lập Hồng Hưu làm vua mà lập Ưng Lịch. Câu hỏi 
ấy đủ để ghép Hồng Hưu vào tội. Trấn Tĩnh quận công 
Miên Dần, con thứ 45 vua Minh Mệnh tâu rằng: Hồng 
Hưu nhân việc tư mà bỏ việc công, tiết lộ quân quốc 
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trọng sự. tiết lộ đây là tiết lộ cho người Pháp, hàm ý 
rằng có thế thì người Pháp mới để ý đến mà muốn đưa 
lên làm vua, lại nữa Hồng Hưu có lỗi “màn rèm không 
sửa ” (duy đạ bất tu), ý muốn nói đến sự loạn luân, thông 
gian với em gái. Việc này có thật, hoàng tộc đều biết, kể 
cả các bà Thái hậu. Việc giao cho Tôn nhân phủ, Phụ 
chính phủ tra xét kết án: cách chức tước, đày lên đảo 
Trấn Lao (thường gọi là Lao Bảo), các con bị giáng làm 
Tôn Thất (vốn là công tử Ưng Mỗ) chưa đi an từ, còn 
Hồng Hưu bị đuổi ra khỏi hoàng tộc, đổi theo họ mẹ là 
Võ Hưu. Thái hậu Từ Dụ phần nàn rằng làm thế là thái 
quá, các quan Phụ chính tâu rằng phải thi hành phép 
nước đã, rồi sau sẽ tha dần. Sự thật thì Hồng Hưu chết 
ngay ở Lao Bảo, bị giết hay tự tử không rõ. 


Ngày mồng bốn tháng giêng Ất Dậu, Hàm Nghỉ 
nguyên niên (18-2-1885) Nam triều cử Thượng thư bộ 
Hộ, Cơ Mật đại thân Phạm Thận Duật làm Chánh sứ, 
Binh bộ Tham tri Hoàng Hữu Thường làm Phó sứ, cùng 
với Lemarie (ta phiên là Lê My) Khâm sứ ở Huế ký 
hiệp ước về các mỏ (ta gọi là khoáng ước). 


Tháng hai năm ấy, Lemarie thấy bên thành để đại 
bác chĩa sang tòa Khâm sứ, sai lính đóng đĩnh lấp miệng 
súng của 45 khẩu, một việc lộng hành, báo trước các 
việc áp bức khác. Nam triều viết quốc thư trách nước 
Pháp nhiều khoản đưa Lemarie chuyển về chính phủ 
Pháp: quân Pháp chiếm đóng thành Mang Cá làm triểu 
đình thất thể, nhân dân kinh động, vậy đòi Pháp đóng 
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quân ra ngoài hoàng thành; quan Pháp, Công sứ mấy 
tỉnh Bắc Kỳ, bắt giam, đánh trượng, đánh roi, phạt tiền 
các quan tỉnh, quan phủ, huyện các quan này phải bỏ ly 
sở mà đi. Tàu chiến Pháp ngăn trở các thuyển của Nam 
triều chở thóc, chở tiền. Các việc ấy là việc thi hành hòa 
ước một cách quá lạm. Còn một việc làm trái hòa ước: 
tướng Pháp cho mộ lính pháo thủ ở Bắc Kỳ, triều đình 
phản đối. 


Việc giao thiệp giữa hai nước khẩn trương thêm 
lên, ai nấy đều thấy việc xung đột lại sắp xảy ra: lúc này 
là khoảng tháng ba tháng tư năm Ất Dậu (1885). Chung 
quy là do mỗi bên hiểu hòa ước mỗi khác. Nam triều 
muốn thi hành đúng từng chữ: ta chỉ chịu nhượng có thế; 
nước Pháp lại muốn dùng hòa ước làm căn bản để mở 
rộng quyền của mình, càng nhiêu càng tốt. Ý kiến không 
hợp đưa đến chiến sự, chiến sự lại đưa đến việc thay đổi 
ngôi vua. Tướng De Courcy được cử sang với toàn quyền 
dân sự và quân sự, đem quân vào Huế tháng năm năm 
Ất Dậu (1885); ngày 23 tháng ấy, thất thủ kinh đô. Dân 
ta đặt ca dao: “Từ ngày thất thủ kinh đô, ông Tây giăng 
dây thép, họa địa đồ nước Nam”. 


Gia Định mùa đông Ất Hợi. 
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NHO Sĩ NƯỚC NAM ĐỐI VỚI VUA TỰ ĐỨC 


Giáo Thụ Yoshiharu Tsuboi, trong sách (dịch) 
“Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa (1847- 
1885)” trong phần kết luận nói về các sự thất bại của 
vua Tự Đức trong việc trị nước vì gặp thiên tai, làm tổn 
sinh mệnh dân chúng, gặp bọn lục lâm thổ phí phá hoại 
cướp bóc, gặp bọn Pháp và Tây Ban Nha gây hấn, đánh 
chiếm lãnh thổ. 


Lý do của sự thất bại thì nhiều, tác giả có nêu ra 
một trong những cái chính là: vì mất lòng dân. 


Mất lòng dân là dân không còn cảm tình với vua, 
thành thử vua không quy tụ được mọi lực lượng xung 
quanh mình, nhất là khi có sự ngoại xâm, vua không 
trông cậy được vào dân chúng. 


Tư tưởng này được nhiều sử gia hiện đại công 
nhận, đồng ý và có khi còn đi xa hơn thế: vua sợ dân. 
Thông thường thì dân sợ vua, nhưng “thiên cao, hoàng 
đế viễn” (trời thì cao, vua thì xa) dân chỉ sợ mấy ông 
quan cai trị ở gần dân, và mấy hương chức bắt nạt dân. 
Dân chỉ mong sưu đừng quá cao, thuế đừng quá nặng, 
dân có thể đóng góp nổi, còn được hoa lợi đủ no. Dân sợ 
nhất là thiên tai : lụt, bão, vỡ đê, sâu cắn, sức người 
không chống nổi tai trời. Mà dân xưa nay đói, nhiều khi 
do thiên tai hơn là do nhân họa. “Quan bức” thì “dân 
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phẩn”, ai eũng biết thế: vua tốt là đừng để cho quan bức 
dân quá đáng. “Dân phản” thì hiệu quả chưa thấy ngay, 
chỉ thấy bị đánh dẹp, nhà cháy, người chết, bất đắc đĩ 
đân mới theo mấy vị “tướng quân”, “quận công” tự 
phong, trừ mấy kẻ cùng đinh là đễ bề theo ngay. Vậy 
nên vua phải làm sao cho chỉ có ít cùng định, để đỡ lo 
loạn. 


Nhưng bảo rằng vua không quy tụ được dân chúng 
quanh mình. Vua không làm thế được vì vua không phải 
là thủ lĩnh một đảng. Nhưng ngày xưa, Ở nước ta, vua là 
các thủ lĩnh các nhà nho, các sĩ phu và chính các nhà 
nho, các sĩ phu này trực tiếp chỉ đạo người dân. 


Ông Tsuboi nêu ra hai nhược điểm của vua: vua 
không có con, vua đã lên ngôi sau khi gạt bỏ anh mình. 


Đã đành vì rằng không có con, vua Tự Đức tự cảm 
thấy, và bị người ta thấy rằng mình thiếu sức khỏe, lại 
thiếu đạo đức, nên đến nỗi ấy. Nhưng vua Tự Đức làm 
vua đến 36 năm và thọ 55 tuổi, vậy từ lức nào, người ta 
tuyệt vọng rằng vua không có con? Đến năm Tự Đức thứ 
21 (1868), vua phải chọn con thứ hai của Kiến Thụy 
Công Hường Y, cHấu gọi bằng bác, đem nuôi, đó là Ưng 
Ái, tuổi đã 17. Không con tBì nuôi cháu làm con, đó là 
theo lễ và theo lệ. Vậy thì việc nối ngôi cũng yên, hoàng 
tộc, triểu thần và cả dân chúng nữa, nếu dân chúng ai có 
biết, không còn phải lo, phải bàn nữa. 
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Ông Tsuboi nêu thêm một bất lợi nữa của vua Tự 
Đức: đã giết anh. Điều này có thật, là một việc đáng 
thẹn, chính vua Tự Đức cũng biết thế. Trong bia Khiêm 
cung, vua viết: “bất đắc dĩ tùng công luận, thân đại 
nghĩa, vi xã tắc kế, túc bố chi dao, thực tâm tàm thống” 
(dịch: Bất đắc đĩ, theo công luận, đãi nghĩa lớn, vì kế 
của xã tắc, câu ca dao “thóc vải”, thực rất là thẹn, là 
đau). Chú: “thóc vải” chữ Hán: túc bố, do tích Hoài Nam 
vương, em Hán Văn Đế, bị an trí ở Thục quận, không ăn 
mà chết, dân ca rằng: (dịch) Một thước vải còn đem may 
được, một đấu thóc còn đem giã được, anh em hai người 
không dung được. Thâm tâm người ta thì không biết thế 
nào, về vụ Hồng Bảo và con cháu Hồng Bảo, chỉ thấy có 
vụ “giặc chày vôi” năm Bính Dần 1866, mưu sự phế 
vua, giết vua, lập ngũ đại hoàng tôn, sau đó, không còn 
thấy ai trong 17 năm cuối của triều Tự Đức gây thêm 
việc tranh ngôi nào nữa, chẳng phải là cả hoàng tộc, cả 
quan, cả dân không ai thây có ích để nêu ra vụ vua giành 
ngôi nữa sao? 


Người dân quê chẳng có ý kiến gì về “việc triểu 
đình”, việc này vượt quá khả năng hiểu biết và hành 
động của đám người ấy, nhưng họ có linh cảm là sự gì 
hại cho họ và hại cho họ là hại cho cả nước. 


Trên đám nông dân, có những văn thân. Tác giả 
tốn công để giải thích cho người Âu, cho độc giả biết thế 
nào là văn thân ở nước ta, đó là điều phải có ở trong 
sách, còn chúng ta thì biết ai là văn thân rồi. 
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Ông Tsuboi viết: “Triểu đình không thể bỏ qua sự 
ủng hộ của giai cấp văn thân.... Tự Đức đã coi giai cấp 
văn thân như một nhóm bất mãn, sai lầm và không hiểu 
ý tốt của nhà vua”. Tác giả kể tiếp: “Tự Đức đã dựa trên 
thành phần xã hội nào để đàn áp cuộc nổi dậy của giai 
cấp văn thân năm 1874... Ông (vua) mất hoàn toàn sự 
ủng hộ của giai cấp văn thân...”. Nhưng văn thân là 
những a1? 


Tác giả kể: văn thân chỉ chung các nhân sĩ thân 
hào, thư lại ở địa phương và các viên chức về hưu. 


Tác giả phân biệt: từ nhân sĩ, dùng để so sánh với 
quan chức, chỉ các sĩ tử đang học thi hoặc sống bằng 
nghề dạy học trò nhỏ ở làng. 


Như vậy, các quan lớn hay nhỏ, các người có khoa 
mục, cử nhân, tiến sĩ không phải là nhân sĩ. Ta có thể 
gọi những nhân sĩ này bằng một danh từ xưa: bố y chỉ sĩ 
(kẻ học trò áo vải), những người có học mà không làm 
quan. 


Các thân hào, tác giả xếp vào văn thân, là các 
người có tuổi, giàu có, có học, đồng thời giữ một chức vụ 
hành chính (trong xã). 

Còn các thư lại, các viên chức về hưu thì không 


cần phải định nghĩa. 
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Về phong trào văn thân, tác giả bảo rằng thường 
xảy ra khi có kỳ thi tuyển, như khoa thi năm 1864 (khoa 
Giáp Tý) tại tỉnh ly Nam Định và tại Huế, khi các sĩ tử đi 
thi biết được rằng triều đình vừa ký hòa ước, nhượng ba 
tỉnh Nam Kỳ cho Pháp: tác giả nói thiếu, còn việc cho 
dân tự do theo đạo nữa và tác giả cũng kể thiếu trường 
thị Hà Nội. 


Tác giả bảo triểu đình giấu không cho dân biết 
việc ký hòa ước năm Nhâm Tuất. Hòa ước tháng tư năm 
Nhâm Tuất, hỗ giao tại Huế tháng hai năm sau (Quý 
Hợi). Tuy vậy, tháng năm năm Hợi, triều đình còn cử sứ 
bộ sang Pháp xin chuộc đất tháng tư Nhâm Tý mới về, 
và việc chuộc đất không thành. Triểu đình không thể 
giấu và không cần giấu việc ký hòa ước: lệnh của triều 
đình đưa đến các quan tỉnh cho tha dân có đạo đang bị 
giam vì đã ký hòa ước, tin ấy đưa ra đến ngoài dân. Vả 
chăng dân biết đang đánh Tây, đang thua Tây thì phải 
ký hòa ước. 


Tháng mười, có khoa thi ở ba trường, sĩ tử làm 
huyên náo, bỏ không vào thi, viết cáo thị dán ở cửa 
trường. Kẻ cầm đầu bị phạt, có bốn người nặng nhất thì 
nặng nhất là trượng 100 và đồ ba năm, còn thì chỉ phạt 
trượng. Sự đàn áp không có gì là quá đáng. Việc thi vẫn 
tiến hành. Trần Bích San, giải nguyên trường Nam Định, 
năm sau đỗ tam nguyên hoàng giáp; Nguyễn Khuyến 
giải nguyên trường Hà Nội, 3 cử nhân, năm sau đều đỗ 
Phó Bảng; Trần Văn Hoán, trường Thừa Thiên, năm sau 
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cũng đỗ Phó bảng. Thế là các thầy đổ, thây khóa, thầy 
tri có dịp phát biểu ý kiến, vì không còn địp nào khác, 
mà ý- kiến xuất phát từ lòng yêu nước, triều đình sẽ dựa 
vào đó để bảo với nước Pháp rằng: không nên đòi hởi 
quá đáng, làm cho sĩ tử nước ta phẫn khích. 


Thái độ của đám thí sinh không phải! là sự gì quá ư 
bất thường: học trò, người có học, có hiểu biết được coi 
và cũng tự nhận là có trách nhiệm phát biểu những ý 
kiến của người dân quê — mà họ cũng là người dân quê, 
dân quê biết chữ, biết đạo thánh hiển — trước những biến 
cố quan trọng của đất nước, họ có quyền nói ra ý kiến 
bằng tờ điều trần dâng lên vua. 


Triều đình không thù ghét họ, tuy có lúc tức giận 
họ khi họ hành động vào lúc mà triều đình cho là không 
đúng. Triều đình vẫn bồi dưỡng họ vì họ sẽ là người giúp 
việc triều đình trong tương lại, các bể tôi lương đống của 
nước chẳng phải là trong đám sĩ tử ấy mà ra ưdt 


Cứ theo một bức thư của Linh mục Montrou Ziès, 
có mặt ở Huế năm 1866 thì sau khi rối loạn, sĩ tử lại vào 
trường thi. Khi thi xong, vua có lời dụ quở họ là bọn vô 
ân, bọn gây loạn. Ta không rõ lời trong dụ thế nào, song 
việc ban dụ rất có thể có: vua, vừa là vua, vừa là thầy, 
phải quở trách bọn học trò đã có cử chỉ không đúng 
khuôn phép, có thể vua đã quở trách luôn cả các học 
quan ở tỉnh, các nhà khoa bảng đang dạy học ở nông 
thôn, đã không biết dạy học trò. Chính các nhà khoa 
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bảng đang dạy học trò ở nông thôn này là những nhà 
hướng dẫn tư tưởng cho đám học trò mình, với tư cách là 
bậc thầy; họ được học trò tôn trọng vì đạo đức, vì văn 
chương. Giữa các học trò với nhau, cũng có sự ràng buộc 
nhau, khuyến khích nhau, giúp đỡ nhau trong việc học 
tập cũng như trong cách cư xử: người đi học sợ bạn chê, 
thầy phạt nếu có làm gì phạm vào danh giáo. Các bậc 
đại nho có ảnh hưởng rất lớn đối với học trò của mình. 
Chính ở tỉnh Nam Định - nơi mà có năm nghìn thí sinh đi 
thi và có một số gây rối trong khoa Giáp Tý (1864) vào 
tháng ba năm Canh Thân (1860), Đốc học Nam Định 
Phạm Văn Nghị (quê ở Nam Định) đã mộ được ba trăm 
người, vừa học trò, vừa nông dân vào Quảng Nam giúp 
việc đánh quân Pháp ở đấy. Vua cho phép dẫn quân đi, 
song khi vào đến Huế thì quân Pháp đã rút khỏi cửa 
Hàn, vua lại cho dẫn quân về và thưởng tiền. Vậy thì 
triều đình đâu có sợ việc tập hợp học trò để giúp việc 
nước. Điều mà triểu đình lo là học trò hành động theo 
từng nhóm, không có người đáng tin sướng suất, dễ gây 
ra rối loạn. Triều đình cũng không cấm sĩ phu phát biểu 
ý kiến. Cũng năm ấy, tháng ba, Tiến sĩ Doãn Khuê (quê 
ở Nam Định) làm Đốc học thay Phạm Văn Nghị, cùng 
với các Tri Phủ, Tri Huyện, Giáo Thụ, Huấn Đạo tỉnh 
Nam họp nhau tâu vua, phản đối việc nghị hòa. Doãn 
Khuê tập hợp các quan Giáo, quan Huấn, là những giáo 
quan gần với học trò, là những người nói thay học trò. 
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Dĩ nhiên là vào năm Giáp Tý (1864), tình hình có 
khác. Hòa ước đã ký, việc chuộc đất không xong, nước 
Pháp không trả ba tỉnh Định, Biên, Tường; học trò nay 
phản đối hòa ước, muốn rằng triều đình phá hòa ước, lại 
đánh Pháp và việc trước tiên là giết hết dân đạo. Triều 
đình không thể nghe theo được. 


Tác giả Tsuboi viết: thời gian dần dần trôi qua, họ 
mất lòng tin nơi Hoàng đế. Có thật thế không? Tác giả 
dẫn chứng, cho đây là bất mãn của nhân sĩ đưa đến hành 
động: cuộc đảo chính năm 1864 và cuộc nổi dậy của dân 
chúng Bắc Kỳ năm 1874. 


Cuộc đảo chính 1864 do Hồng Tập, xảy ra ở ngay 
kinh đô và cứ theo như các nhà truyền giáo người Pháp 
có mặt ở Huế thì: đại đa số các Thượng Thư, một người 
anh em thân thích của vua và một số rất lớn quan chức ở 
các tỉnh đều ở phía mưu phản, chỉ còn ở phía vua, bốn 
hoặc năm đại thần đã bàn thảo hòa ước. 


Có thật thế không? 
Nên nhắc lại mọi việc đã xảy ra. 


Tháng năm năm Giáp Tý (1864), Pháp sứ Aubaret 
đến Huế cùng với Chánh sứ Phan Thanh Giản, Phó sứ 
Trần Tiến Thành, Phan Huy Vịnh, thương thuyết hòa ước 
mới thay cho hòa ước Nhâm Tuất (1862). Hòa ước mới 
trả lại ba tỉnh Định, Biên, Tường, tiền chuộc là mỗi năm 
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hai triệu Phật lăng (franc), trả trong 40 năm; nước Pháp 
giữ lại thành Gia Định và các đất phụ cận, Thủ Dầu Một, 
thành Định Tường và các đất phụ cận, Gành Rái và 
Vũng Tàu, đảo Côn Lôn; nước Pháp bảo hộ cả sáu tỉnh 
Nam Kỳ; đặt lãnh sự ở Huế; còn các khoản thông 
thương, tự do truyền giáo vẫn như hòa ước cũ. Hòa ước 
ký Xong vào tháng sáu. Các thuộc viên các bộ, viện, 
quán, các, đều tâu hòa ước mới vẫn nặng quá, thà giữ 
hòa ước cũ còn hơn, việc chuộc ba tỉnh sẽ tính sau. Nên 
để ý là đây là ý kiến của các chức nhỏ, các thuộc viên, 
chắc các người này quy án vào hai đại thần Phan Thanh 
Giản, Trân Tiễn Thành. 


Dư luận chốn kinh kỳ xôn xao về hòa ước mới. 
Tháng sáu, Aubaret đem hòa ước mới về Pháp. Tháng 
chín, 4000 sĩ tử từ Quảng Trị trở vào đến hết tỉnh Khánh 
Hòa kéo về Huế để dự khoa thi tháng mười. Ở Huế, sĩ tử 
làm huyên náo, dán giấy viết lời chê bai dán ở cửa 
trường. Các quan đàn áp, việc thi vẫn tiến hành được. 
Nhưng trước đó, đầu tháng bảy, xảy ra vụ Hồng Tập. 
Mục đích của vụ này là các người trong âm mưu sẽ kéo 
vào thành nội, giết hai đại thần Phan Thanh Giản và 
Trần Tiễn Thành. Việc chưa làm được gì thì âm mưu đã 
bị Phủ Doãn Thừa Thiên biết được và cho truy nã người 
lạm phát: án thành vào tháng chạp năm ấy. 


Hồng Tập là công tử, con Phú Bình Công Miên Áo, 
chú vua Tự Đức, là chủ mưu. Dự mưu có Hồng Ty, con 
của Vĩnh Tường quận vương Miên Hoằng (đã chết); 
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Lương Trình, con Kiến An vương Đài (Đài là con vua 
Gia Long), Tôn Thất Thanh, Tri Huyện Hương Trà và 
con Tôn Thất Cẩn, còn Tôn Thất Thừa; Tôn Thất Khiêu; 
Tôn Thất Thân đều là quan võ Hộ Vệ, thuộc Thân quân; 
Trương Văn Chất, Phò mã đô úy, chồng công chúa 
Quảng Thi, con vua Thiệu Trị, con trai Tổng Đốc Trương 
Văn Uyên (tỉnh Vĩnh Long khi tỉnh này thất thủ). Đó là 
những tên tội nặng. Ngoài ra còn có mấy người có tình 
thân với hoàng gia như Nguyễn Đình Cán, Nguyễn Đình 
Long, đều là con của Phò mã Nguyễn Đình Tiếp, chồng 
Thuận Mỹ công chúa, con gái vua Thiệu Trị (Đình Tiếp 
sau này có làm Án sát tỉnh Bình Thuận). 


Tổng đốc Định An (Nam Định, Hưng An) đổi về 
kinh, Hàm Thượng Thư mà không có chức, Nguyễn Đình 
Tân (ông này sinh ra bà Thiện Phi của vua, lại sinh ra 
Phò mã đô úy Nguyễn Đình Trí chồng công chúa Nhu 
Nghi, con gái vua Minh Mệnh) và khi làm Tổng đốc 
Định An đã bắt và xử tử mấy nghìn dân theo đạo, nên bị 
các nhà truyền giáo rất oán. Ngoài ra còn mười người 
nữa, trong có vài quan vũ cấp nhỏ. Việc không thành 
nhưng tội dự mưu là tội nặng: mưu nghịch vì tụ tập đông 
người, định vào hoàng thành giết hai quan đại thần Phan 
Thanh Giản, Trần Tiễn Thành, đang làm Thượng thư và 
đã từng đi thương thuyết hòa ước với sứ nước Pháp. Các 
can phạm có cả công tử, tôn thất, quan viên tử, quan 
văn, quan vũ, nên án phải do Tôn nhân phủ và đình thần 
hội đồng mà xét. Kết quả là Hồng Tập và người dân quê 
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Bình Định Nguyễn Văn Viện bị chém, bêu đầu, mấy 
người bị án trảm giam hậu (giam để đợi), người bị tội 
trượng lưu (đánh trượng và đày). Thượng thư Nguyễn 
Đình Tân bị giáng xuống làm Hồng lô tự khanh; Phú 
Bình Công Miên Áo bị mất tước công, vẫn được ở nhà; 
Trương Văn Uyển làm quan ở tỉnh Vĩnh Long, được 
miễn nghị; Phụ mã Trương Văn Chất bị mất chức hàm. 


Vì có hoàng thân, công tử, Thượng thư, Phò mã bị 
kết tội, nên án này gây xôn xao dư luận chốn kinh đô. 
Người ta bảo rằng còn nhiều quan văn, quan võ cũng có 
tham gia, song không tìm ra được chứng cớ. Vua cũng 
thấy còn nhiều người, nhiều việc đáng nghi, nên ban dụ 
khuyên mọi người nên trung với vua, nên tránh mọi tội 
phạm. 


Xét về nhân cách thì Hồng Tập là thanh niên khí 
khái, đã từng dâng sớ lên vua, xin cho mộ tráng dũng để 
giết dân có đạo. Vua cho Phú Bình Công xem sớ, để 
hoàng thân coi sóc, răn bảo-:con. 


Còn người dân Nguyễn Văn Viện, quê tỉnh Bình 
Định, không rõ lai lịch, gia thế, chỉ biết là người bộc 
trực, can đảm, mộ nghĩa, nên mới dự mưu. 

Các thanh niên này ghét Tây, ghét dân đi đạo, tâm 


lý chung của người dân khi ấy là như thế. Phải trục hết 
người Tây, phải giết hết dân đi đạo, Tây cướp đất, dân 


gỗ 


https://tieulun.hopto.org 


đạo lại hùa với Tây. Cả sĩ tử trường thi, cả dân đều cho 
là nên làm. 


Nhưng còn một nhân vật nữa cũng nên đế ý đến, 
đó là Thượng thư Nguyễn Đình Tân. Nguyễn Đình Tân 
hiểu biết hơn nhiễu: đã làm quan lâu năm, đang ở ngay 
kinh đô, với hàm Thượng thư, có thể ra vào và biết 
chuyện trong cung nhiều hơn ai hết. Lúc này, ở Huế 
đang có mặt Nguyễn Trường Tộ và Trường Tộ qưa tay 
Trần Tiễn Thành đang gửi lên vua những bài luận về 
canh tân đất nước. Đối với Nguyễn Đình Tân, Trường Tộ 
là một tên gian, không thể tin được. Trường Tộ là dân 
đạo, đã từng làm thông dịch cho Tây, làm liên lạc giữa 
Tây và các quan ta, người như thế ắt là đang mưu làm 
hại nước, hại là để Tây ở lại, để dân đạo theo Tây, hợp 
sức hoành hành. Vậy thì phải trừ những người chung 
quanh vua, đang có ảnh hưởng đến vua, đang khuyên 
vua phải hòa với Tây, phải để dân tự do theo đạo, người 
ấy là Phan Thanh Giản, đã đi ký hòa ước, đã đi sứ sang 
Pháp, là Trẫn Tiễn Thành, đã đi thương thuyết với Tây, 
đang làm bảo chủ cho Nguyễn Trường Tộ. Do đó nên 
khi đám công tử, viên tử hành động thì việc muốn làm 
nay là giết Phan Thanh Giản, Trần Tiễn Thành. Họ có 
muốn giết vua, phế vua không, ta không biết vì sử, chính 
sử và ngoại sử đều không chép, nhưng có lẽ không vì 
Nguyễn Đình Tân, Hồng tập còn lòng kính thận đối với 
vua, chỉ cần “đẹp sạch quân gian ở cạnh vua” thôi và khi 
quân gian đã bị trừ hết thì vua ắt phải dùng đến mình là 
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người có công đó. Khi có quyền vua ban thì họ mặc sức 
thi hành kế sách. 


Thế thì chủ sự việc “mưu nghịch” như bản án đã 
ghép tội, không phải đám học trò đi thi, như Tsuboi 
muốn chủ trương, mà là một số nhỏ các nhận vật quyền 
quý đương thời, vì lo cho nước mà muốn xoay chuyển 
thời cuộc, lợi dụng tinh thần đáng khen của sĩ tử cũng lo 
cho nước, để mà thi thố mưu cơ. 


Đám sĩ tử đang công phẫn, dê nghe theo các lời 
thúc giục của nhóm âm mưu, nhưng sự huyên náo chỉ có 
ở trường thi, ở phố phường không thấy đám học trò gây 
ra chuyện gì ở trong hoàng thành, ở trong bộ nha. Vậy 
bảo rằng tất cả đã xa lánh nhà vua là nói quá. Không 
biết có số nhỏ thí sinh bỏ thi về quê là bao nhiêu, ta thấy 
việc thi lại tiếp tục và hoàn thành. 


Khi âm mưu vỡ lở, việc trừng trị tất nhiên phải có, 
chỉ có hai cộng phạm bị tử hình, các tội nhân khác dù 
nặng cũng chỉ bị trảm giam hậu, để còn xét lại nhiều 
lân. Thân thuộc thì hai ông cha Miên Áo, Nguyễn Đình 
Tân chỉ mất tước, giáng trật, chứ theo đúng luật cũng có 
thể bị tử hình. Chắc nhà vua không muốn làm cho vụ án 
gây tiếng vang lớn hơn, gây bàn tán nhiều hơn. Nhưng 
nhà vua cũng bị một phen kinh hoàng. 


Mười năm sau đám nho sĩ lại có dịp nổi dậy. 
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Để chứng minh rằng nhân sĩ xa lánh nhà vua, tác 
giả Tsuboi kể đến việc nổi dậy của nho sĩ Bắc Kỳ vào 
năm 1874, nhất là việc xung đột giữa dân lương và dân 
giáo ở tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh. 


Ta biết rằng vào năm Quý Dậu (1873) nhân vụ 
Jean Dupuis, quân Pháp trong tháng mười ta chiếm bốn 
tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định trong 
vòng 20 ngày và khi chiếm tỉnh rồi thì đặt người vào các 
chức cai trị: toàn là giáo dân, do các Linh mục Pháp giới 
thiệu. Nhân sĩ Bắc Kỳ, vốn đã không thiện cản gì với 
giáo dân, rất là phẫn nộ và nổi lên đốt phá làng giáo 
dân. Dĩ nhiên, giáo dân cũng tự vệ và trả thù, và hai bên 
đều thiệt hại. Cũng nên nói thêm rằng ở tỉnh Hải Dương, 
các Linh mục Y Pha Nho không để giáo dân ra giúp 
quân Pháp nên ở tỉnh ấy lương giáo không xung đội. 


Tháng sau, chỉ huy quân Pháp Francis Garnier bị 
quan quân của quân thứ Sơn Tây giết tại trận, cuộc chiến 
do tướng Cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc cầm đầu, Vĩnh Phúc là 
quan trong quân thứ của ta. Cũng trong tháng ấy, quan 
hai nước điều đình xong: nước Pháp trả lại ta bốn tỉnh. 
Quân Pháp rút đi; nho sĩ cầm đầu dân lương đi đốt phá 
các làng đạo; quan tỉnh, quan địa phương không ngăn 
cản nổi hay là không muốn ngăn. Cũng vào lúc này, ở 
Nghệ An, nơi quân Pháp không hề tới, các Tú Tài Trần 
Tấn Đặng Như Mai tụ tập học trò, dân quê, đốt phá làng 
dân giáo, đánh lại cả quan của triểu đình. Hai nhân vật 
vừa kể tên, không phải lúc này mới hành động. Phải nói 
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rằng ở tỉnh Nghệ An, số người đi học đông, khoa bảng 
nhiều, nho phong thịnh nhất nước. 


Do đó mà nho và đạo dễ xung đột. 


Ngay từ khi hòa ước Nhâm Tuất ký xong (1862) 
triều đình bãi việc cấm đạo; ở Nghệ An, dân lương, dân 
giáo đã xô sát rồi, tình thế trầm trọng đến nỗi triều đình 
chưa cho phép các Giám mục, Linh mục người Pháp 
được trở về Nghệ. Ba năm sau họ mới lần lượt về được. 
Họ đi giảng đạo thì họ gặp ngay sự phản đối của Trần 
Tấn, Tú tài làm Bang Biện và của Đặng Như Mai, cũng 
Tú Tài, cũng Bang Biện và một vài hào mục, như Phó 
Tổng đem người đi đốt phá nhà thờ đạo, hành hạ dân 
giáo. Linh mục người Pháp kêu kiện, các nho sĩ và hào 
mục đều phải phạt trượng. Giám mục người Pháp tiếp 
tục khiếu nại: Trần Tấn, Đặng Như Mai bị án trẩảm, giam 
hậu (giam đợi xét lại) nhưng các can phạm nại điều luật 
nhà còn mẹ già, nên được tha về nuôi mẹ. 


Khi xảy ra việc Jean Dupuis đem tàu đến Hà Nội 
và việc Francis Garnier đánh chiếm bốn tỉnh Bắc kỳ, 
triều đình thấy ở Nghệ An, dân lương thù dân giáo, phải 
phái Ngụy Khắc Đản, Tiến sĩ, quê Hà Tĩnh, rất có danh 
vọng, ra làm Bố Chánh Nghệ An để thu xếp việc lương 
giáo. Việc trả lại bốn thành vừa xong thì đầu năm Giáp 
Tuất (1874) Trần. Tấn và Đặng Như Mai lại làm mạnh 
lên: đốt phá dân đạo ở tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Dân đạo 
ở nông thôn kéo về tỉnh thành Nghệ An lánh nạn, vì đã 
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bị giết đến hơn 1000 người. Triều đình một mặt phủ dụ, 
cho Thám Hoa Đặng Văn Kiểu đang làm quan ở kinh, 
danh vọng lớn, học trò đông, quê Nghệ An, về quê để đi 
hiểu dụ; cử quan ở Kinh đô đem quân ra đẹp; sai Tôn 
Thất Thuyết đem quân từ Sơn Tây về cùng với dân ở 
Nghệ An đánh bọn Bang Tấn, Bang Mai. Thế mà tháng 
tư, lại thêm Trần Quang Cán nổi lên ở vùng Hương Sơn, 
"Hương Khê (Hà Tĩnh), đánh lấy đạo thành Hà Tĩnh (lúc 
này Hà Tĩnh không phải là tỉnh, chỉ là đạo, quan văn 
quần đạo, quan võ có lãnh binh, đều bị giết; đạo nhỏ hơn 
tỉnh thì lính ít, lại là nh quê Hà Tĩnh cả); đến tháng sáu, 
quan quân mới thu phục được thành Hà Tĩnh. 


Việc Hà Tĩnh, Nghệ An phải mất gần một năm 
mới xong. Cứ theo bài vè thì quân nổi dậy “quyết đánh 
cả Triểu lẫn Tây”, cứ bài hịch tháng hai năm ấy của văn 
thân hai tỉnh thì nổi lên là vì xã tắc; giết kẻ địch (Tây và 
đạo), là có tội với vua nhưng có bị tội thì cũng cam vì 
các đức tiên đế sẽ xét công cho. Ngày nay nhiều sử gia 
hân hoan vì dân đánh cả Triều lẫn Tây. Nhưng xét ra thì 
Tây không có ở Nghệ Tĩnh, chỉ có vài nhà truyền giáo là 
Tây, còn Triều thì đông: lính ở Bắc, ở Thanh, ở Quảng 
Bình nên đánh không lại. Tất cả các người cầm đầu: 
Bang Tấn, Bang Mai, Trương Quang Cán đều hoặc chết, 
hoặc bị bắt. 


Nếu chỉ “bình Tây, sát tả” nghĩa là giết hết dân 
đạo vì họ theo Tây, sĩ phu có lẽ còn cảm thông: vì phấn 
khích đo Tây và đạo hoành hành. Nhưng “đánh cả triều 
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“ thì sĩ phu không cho thế là phải, vì đánh triều đình là 
phản nghịch. Trước đây, nhà nho Cao Bá Quát dựa vào 
thế lực của các Lang người Mường, lấy danh nghĩa phù 
Lê, sĩ phu đã không cho là phải. Nay thì lấy danh nghĩa 
“sát tả”, sát bao giờ cho hết, chỉ làm khổ cho dân, chưa 
thấy bình được Tây, sĩ phu không khen. Sào Nam Phan 
Bội Châu, trong niên biểu, nói rằng lúc 20 tuổi, nghe 
chuyện Bang Tấn, Bang Mai cũng cực lực tán đương, 
nhưng nhận xét: “Xã hội hổi đó đối với hai ông dường 
như đã hệt vào bạng “bất xỉ” (bấ: xỉ, chữ kinh Lễ, 
“chung thân bất xỉ” là không kể đến là hạng sĩ nữa), 
không coi còn là người trong đạo nho”. Học trò, nông 
dân có người theo Trần Tấn, Như Mãi thì cũng có nhà 
nho cầm quân theo quân triểu đình vào dẹp quân 
“nghịch” như cử nhân Lê Nhất Hoãn, bắt được quân 
“nghịch” lấy lại được huyện Kỳ Anh. 


Thành thử, trong vụ Nghệ Tĩnh này, hành động của 
phe “đánh cả Triểu lẫn Tây” chỉ do công phẫn, gây nên 
sự giết lẫn nhau: giết đạo rồi giết lẫn nhau. 

Thế nên khi bảo là nhân sĩ xa lánh nhà vua là nói 
quá, nói chưa đúng. Tác giả bảo: vua Tự Đức tỏ ra 
không có cảm tình với họ cũng như không hiểu họ... hình 
như vua đứng về phía giáo dân. 


Nói thế thì không hiểu vua Tự Đức. 
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Khi Francis Garnier, dựa vào giáo đân mà hoành 
hành ở Bắc Kỳ, quân triểu đình bất lực; kháng cự quân 
Pháp và những người dân đạo theo Pháp, chỉ có các nhà 
nho và học trò của họ, mà ông Tsuboi gọi là nhân sĩ. 
Vua Tự Đức cũng biết thế nên khoa thi năm ấy (Giáp 
Tuất 1874), vua cho lấy đỗ nhiều hơn mọi khoa cho hai 
trường Hà Nội và Nam Định. Tú Tài lấy đến trên dưới. 
100 tên, các khoa trước chỉ đến trên dưới 50 tên, vì để 
“khuyến khích những người thích làm việc nghĩa năm 
ngoái (Quý Dậu 1873), khi bốn tỉnh có việc, thân sĩ phần 
nhiều có triệu tập binh, dõng, đánh để ngăn trở quân 
nước Pháp ”. 

Lúc hai nước đối địch, thân sĩ đem dân quân giúp 
thì là phải. Nay hòa nghị đã thành, nước Pháp trả lại bốn 
tỉnh, vua và triều đình không muốn thấy nước Pháp gây 
sự nữa, mà thân sĩ lại cứ giết dân đạo, rất e rằng lại 
hỏng mất việc hòa. Nên triểu đình không thể dung tha 
được, mà sĩ phu, ai hiểu biết cũng phải biết là nước mình 
chưa thể làm gì hơn được. 


Vua Tự Đức vẫn lo rằng sĩ tử nếu mà xuẩn động thì 
hại cho đại cục, mà sĩ tử là đám người mà triều đình 
trông cậy: “Phạm Văn Nghị, Doãn Khuê, Đỗ Phát, các 
người ấy là những nhà nho lão luyện là hưu quan, thế mà 
biết vì nước dạy bảo dân, không đến nỗi để lo cho triều 
đình ”. Ba ông này đều là người tỉnh Nam Định, được tôn 
kính là bậc mô phạm, không thấy ông nào có thơ, có văn 
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ngầm khen nhóm Bang Mai, Bang Tấn, mà cũng không 
ông nào khen giáo dân cả. 


Giáo dân lại kêu xin đòi bồi thường vì bị giết, bị 
đốt nhà. Vua Tự Đức dụ: “Dân giáo nhiều người bị giết, 
dân lương há không chết nhiều ư? Bảo rằng của cải giáo 
dân mất nhiều, dân lương bị mất há lại chẳng gấp đôi 
ư?”. 


Vua cố tình muốn xử hòa, tuy có bảo quan tỉnh 
đạo: bị đốt, bị giết đều là đáng thương, cần chia hạng ra 
mà cứu giúp, chờ vua ban ấn. 


Nhà vua nhắc đến các bậc đại nho ở Bắc Kỳ là 
muốn các vị ấy, có tiếng lớn, có học trò đông, vừa làm 
quan, vừa dạy học, làm hướng đạo cho sĩ tử, đừng để họ 
làm những việc thái quá đối với dân đạo. Xem ra thì sau 
vụ Nghệ Tĩnh, các học trò ở Bắc Hà cũng như Nam Hà 
cũng tạm ở yên, không gây rắc rối. Tuy thế tình hình 
lương giáo, nhất là trong vùng Nghệ Tĩnh vẫn trầm 
trọng. Trương Vĩnh Ký từ Gia Định ra chơi Bắc Kỳ năm 
Ất Hợi có viết về việc này và quy lỗi cho cả hai bên 
(1875). 


Tình trạng có dịu đi nhưng nho sĩ vẫn không muốn 
canh tân, tuy theo thương ước năm Giáp Tuất, nước ta đã 
khai thương cửa Ninh Hải (Hải Phòng ngày nay), cửa Thị 
Nại, cửa Đà Nẵng, thuyền buôn các nước đã đến mậu 
dịch. Chẳng thế mà tại khoa thi hội năm Bính Tý (1876) 
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khi vua hỏi trong bài đối sách rằng: nước Thanh, nước 
Nhật đã canh tân, đã buôn bán với các nước; nay nước ta 
có nên cũng như các nước kia mở cửa cho các nước vào 
buôn bán thì Phan Đình Phùng-sẽ đậu đình nguyên khoa 
ấy- vẫn trả lời rằng bỏ đạo nghĩa mấy nghìn năm mà 
theo Tây phương thì lại trở thành rợ. 


Mười năm sau lần Francis Garnier hạ thành Hà 
Nội, vào năm Nhâm Ngọ (1882) thành lại thất thủ, cuộc 
chiến giữa hai nước Pháp Nam lại khởi ra: sĩ dân bên 
lương lại nổi lên giết dân đạo. 


Tình hình lương giáo vẫn không có cách nào hòa 
giải, nhưng nho sĩ không oán hận triều đình: sau khi kinh 
đô thất thủ năm Ất Đậu (1885), hưởng ứng chiếu Cần 
Vương nhiệt liệt: văn thân lại nổi lên đánh Tây, giết 
đạo. 
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KÝ SỰ LỊCH SỬ ' 
HOÀNG TRƯỞNG TỬ DỤC ĐỨC ĐƯỜNG TRIỀU NGUYÊN 


Hoàng tử Thụy Quốc Công Ưng Chân được vua Tự 
Đức cho nối ngôi bằng di chiếu viết ngày 14 tháng sáu 
năm Quý Mùi (17-7-1883). 


Hoàng trưởng tử, vốn tên là Ưng Ái (bộ hương và 
chữ cái), sinh ngày 4 tháng giêng năm Nhâm Tý (23-2- 
1852), con thứ ba của hoàng đệ Hồng Y. Hồng Y là con 
trai thứ tư của vua Thiệu Trị, sinh năm 1833, mất năm 
1877, thọ 45 tuổi. Vua Tự Đức khen Hồng Y: “ham học, 
văn thơ giỏi, hơn hẳn các anh em”. Lúc chết Hồng Y 
đang có tước Kiến Thụy Công, chức Tôn Nhân phủ hữu 
Tôn nhân, được tặng Kiến Thụy quận vương. Phủ của 
Kiến Thụy Công ở ấp Đông Trì, huyện Hương Trà (nay 
là Gia Nội, thành phố Huế, thường gọi là phủ Thoại 
Thái). 


Năm Tự Đức thứ 21 (1868, tháng Chạp, vua Tự 
Đức chọn Ưng Ái làm con nuôi, lúc này 17 tuổi, đem vào 
ở khuôn viên Đại nội, ở nhà của viện Tập hiền cũ (trong 
khuôn viên phủ Nội vụ, nay là trụ sở trường Mỹ thuật), 
cho tên Ưng Chân (chữ có bộ kỳ, dùng để đặt tên các 
hoàng tử). Năm sau, vua cho lập Đục Đức đường ở ngoài 
cửa Hiển Nhơn (sau này dùng làm nha Hộ thành, thẳng 
cửa Thượng Tứ đi vào), cho Ưng Chân ra ở đấy, nên 
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được gọi là hoàng tử Dục: Đức. Lúc này, hoàng tử chỉ có 
việc ăn học, có quan Giáo Đạo dạy bảo. 


Năm Tự Đức thứ 25 (1872) vua cử Thị Lang bộ Lễ 
Nguyễn Dục làm Giáo Đạo. Nguyễn Dục, quê tỉnh 
Quảng Nam, đỗ Phó bảng khoa Mậu Tuất (1838), nhiều 
lần làm học quan: Giáo Thụ phủ Điện Bàn, Tế Tửu 
Quốc Tử Giám, Đốc Học tỉnh Quáng Nam, có tiếng là 
người phẩm hạnh, đoan chính. Tháng hai năm Tự Đức 
thứ 27 (Giáp Tuất 1874), Ưng Chân được cử đi nhiếp tế 
đàn Nam Giao, thay cho vua, lúc này hoàng tử 23 tuổi, - 
Quan Hữu quân Đô Thống Lê Sỹ đem quạt lông tặng 
hoàng tử khi đến đàn Giao, Nguyễn Dục hoặc là việc 
làm sai, việc đưa bộ Hình xét và xử Lê Sỹ phải cách, Lê 
Sỹ xin giảm án, vua giao Nội Các xét lại, vẫn xử phải 
cách, vua bảo làm thế là nịnh, phạt Lê Sỹ bị cách nhưng 
cho lưu dụng, thưởng sa, lụa cho Nguyễn Duy để khen, 
còn hoàng tử dĩ nhiên vô can. 


Tuy đã nuôi Ưng Chân, vua Tự Đức lại nuôi Ưng 
Sý (có đọc là Xụy hay Kỹ), con lớn của Hồng .Cai, con 
thứ 26 của vua Thiệu Trị, làm con nuôi thứ hai. Ưng Sý 
sinh năm Giáp Tý (1864), lên hai tuổi được đem vào 
nuôi Ở trong cung, đến năm lên sáu tuổi (Kỷ Ty 1869) 
được chính thức nhận là hoàng tử, cho tên là Ứng Đường. 
Năm Canh Ngọ (1870) vua Tự Đức lại nuôi thêm em 
Ưng Sý, tên là Ưng Đăng, sinh năm trước (Kỷ Ty 1869), 
làm con út. Lần này vua dụ rằng anh em Ưng Sý, Ưng 
Đăng cùng với Ưng Chân vua thân yêu như một, lớn thì 
104 


https://tieulun.hopto.org 


chọn quan sư phó, bé thì cũng dạy cho đọc sách; nếu vua 
có con đẻ thì ba con ấy là phiên vương: nếu vua vẫn 
không có con đẻ, vua sẽ chọn người nào hiển mà cho 
làm vua. 


Vua Tự Đức sai Tôn Nhân phủ và đình thần xét về 
lễ của các hoàng tử phải theo, đối với cha mẹ đẻ. Tôn 
Nhân phủ tâu rằng các hoàng tử sẽ gọi cha đẻ là hoàng 
thúc phụ, mẹ đẻ là hoàng thúc mẫu, khi hoàng tử làm 
vua chứ không được tôn là hoàng khảo, hoàng tỷ, hoàng 
đế, hoàng hậu để tỏ ra trọng dòng chính của vua; để tang 
cha mẹ đẻ như để tang chú, thím. Các tờ dụ, tờ tâu về 
việc lễ nghi này giao cho Nội Các cất riêng ra để tỏ ra 
thận trợng, giao một bản cho Sử quán cất vào rương sắt 
để khỏi thất lạc (năm Tự Đức thứ 29, Bính Tý 1876). 


Năm sau, Kiến Thụy Công Hồng Y mất, thi hành 
lễ chế đã định, Ưng Chân tuy là con đẻ, chỉ đặt hương án 
ở nhà sau Dục Đức đường, mặc áo đen, đội khăn đen, 
làm lễ để tang: cháu để tang chú. Vua Tự Đức làm bài 
văn tế và tặng Hồng Y làm Kiến Thụy quận vương. 


Tháng chín năm Bính Tý (1876), vua phạt bổng 

Ưng Chân một năm (không cho lĩnh lương). Con nhỏ của 
Ưng Chân ốm, uống thuốc của quan Viên sứ (đứng đầu 
Viện) viện Thái Y, chưa đỡ, hoàng tử giữ quan Viện sứ ở 
lại để trông cho con mình, quan Viện sứ nhờ người khác 
vào trực trong nội. Vua biết, quở là việc phạm vào đạo 
nghĩa, phạt bổng hoàng tử, giáng Viện sứ xuống chức 
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nhỏ, phạt quan Giáo Đạo và quan Giảng Tập hai cấp lưu 
nhiệm (vẫn làm việc như cũ), vì lỗi không biết dạy bảo 
hoàng tử. Bắt quan Viện sứ ở lại để trông con mình, 
không để quan Viện sứ vào trực trong nội để trông cho 
cha mình, việc rõ là lỗi đạo. Vua thấy cần dạy hoàng tử 
nghiêm hơn nữa. 


Sau khi Giáo Đạo Nguyễn Dục về hưu, vua cử Thị 
Lang Trần Nhượng, với hàm Hàn lâm viện Trực học sĩ, 
vào chức ấy ở Dục Đức đường. Trần Nhượng quê phủ 
Thừa Thiên, đậu cử nhân, tâu rằng mình tài thức, học 
hạnh lém thì khi dạy, không chắc nghe theo, vua bảo cố 
gắng mà dạy, cùng với Sư bảo Lê Bá Thận, lấy đạo 
chính mà làm tiêu biểu. Lúc này ở Dục Đức đường có 
chức Sư bảo, là chức coi sóc việc học, việc cư xử của 
hoàng tử, không trực tiếp dạy văn, Lê Bá Thận, người 
phủ Thừa Thiên, đậu Phó bảng, đang là thự Hiệp biện 
Đại học sĩ, Lễ bộ Thượng thư. 


Năm sau, Mậu Dân (1871) là năm vua Tự Đức 
mừng thọ 50 tuổi, tháng giêng, vua đặt cách tăng lương 
cho Ưng Chân lúc này vẫn chưa được phong tước, chỉ là 
hoàng tử. Vua bảo đã định phong lại đình, vì đã chọn sư 
nho dạy bảo, nhưng xét tài đức Ưng Chân vua chưa được 
hả lòng. Nay vua thấy Ưng Chân vợ con đã nhiều, chỉ 
dùng hàng ngày tất thiếu, nên từ nay cho mỗi năm lĩnh 
lương tám trăm quan tiền và 500 phương gạo (nếu chỉ là 
hoàng tử thì lương không đến số ấy; ngoài ra theo lệ thì 
các vợ, các cấp lương bằng tiên, gạo). Rồi vua lại cho 
106 


https://tieulun.hopto.org 


hoàng tử thay vua, tế Giao năm ấy, một việc rất long 
trọng. 


Ngày 22 tháng hai năm Kỷ Mão (Tự Đức thứ 32, 
1879) hoàng tử sinh con trai thứ bảy, đặt tên là Bửu Lân, 
do bà nguyên phi họ Phan sinh ra. Bà vợ chính này tên là 
Phan Thị Điều, con quan Thượng Thư Phan Đình Bình, 
quê phủ Thừa Thiên, đậu Hội nguyên tiến sĩ khoa Bính 
"Thìn (1856). Lúc này hoàng tử 28 tuổi, đã sinh sáu con 
trai Bửu Cương, Bửu Côn, Bửu Mỹ, Bửu Nga, Bửu Nghị, 
Bửu Lễ; sau lại sinh con thứ tám Bửu Tuân, đều mất cả. 
Cũng lúc này, hoàng tử thứ hai Ưng Đường, 15 tuổi được 
ra ở nhà học, tên là Chính Mông đường, ở trong Đại Nội, 
bên tả nhà Duyệt Thị, có đặt các chức Tán Thiện, Giảng 
Tập, Chính Tự để dạy cho học. 


Năm Quý Mùi (1883) Tự Đức thứ 36, vua phong 
tước cho hai con: Ưng Chân 31 tuổi làm Thụy quốc công 
và Ưng Đường, 19 tuổi làm Kiên Giang quận công.: 
Hoàng tử thứ ba là Ưng Hỗ, tên cũ là Ưng Đăng, năm 
Nhâm Ngọ (1882), 13 tuổi được ra ở nhà học Dưỡng 
Thiện đường ở trong Đại nội, bên tả nhà Duyệt Thị, vậy 
nên thường được gợi là hoàng tử Dưỡng Thiện. Gọi thế 
nhưng chính thức thì mãi trong tờ đi chiếu, vua Tự Đức 
mới viết rằng cho con trai thứ ba làm hoàng tử, vì hoàng 
tử là một vị thứ trong hoàng tộc. Ưng Hỗ học giỏi nhất 
trong các anh em. 
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Vua Tự Đức se mình (đó là cách nói vua ốm), viết 
di chiếu hôm 14 tháng 6 gọi các đại thần viện Cơ Mật 
cho biết rằng vua truyền ngôi cho Thụy quốc công Ưng 
Chân. Các quan có người ngạc nhiên, vì chưa thấy vua tỏ 
vẻ chọn Ưng Chân bao giờ. Trong di chiếu, có câu vua 
viết, đầu mối của các việc chính biến sau này: “mắt hơi 
có tật, giữ kín không biết, tính thì hiếu dâm, cũng lại bất 
tiện, không chắc đương nổi việc lớn... ”. Đây là một việc 
không hay gì, làm mất thể diện vua nối ngôi, đi chiếu sẽ 
được công bố trong nước và chép vào sử. Phụ chính đại 
thần Trần Tiễn Thành, đồng Phụ chính đại thần Nguyễn 
Văn Tường, Tôn Thất Thuyết, các chức vụ được đặt ra 
trong di chiếu, làm sở tâu vua Tư Đức xin bớt các câu ấy 
đi. Vua không chịu, bảo để vua nối biết tự răn mình, tự 
tu tỉnh. 


Vưa băng ngày l6 giờ thìn, thọ 55 tuổi. Ứng Chân 
nay làm “tự quân” (vua nối), dọn vào Đại nội, điện 
Hoàng Phúc, nơi tự quân được ở. 


Ngày 18, tự quân triệu các quan Phụ chính vào 
điện Quang Minh, bảo rằng trong dị chiếu có đoạn bảo 
nghiêm khắc, làm vua thì phải có đức, nay do chiếu viết 
thế, đem công bố ra thì dân không yên, nước ngoài khinh 
nên làm thế nào, hay là bổ bớt đoạn ấy đi. Các quan Phụ 
chính thỏa thuận với tự quân rằng xóa đi thì không được, 
chỉ có cách lúc đọc thì bớt đi không đọc. 
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Hôm sau, ngày 19 các hoàng thân, hoàng tử triệu 
tập vào điện Cần Chánh để nghe đọc di chiếu, ở nhà tả 
vu. Trần Tiễn Thành, quan bậc cao nhất, được cử đọc di 
chiếu, có mặt Tôn Thất Thuyết, còn Nguyễn Văn Tường 
cáo ốm xin nghỉ. Đọc đến mấy câu mà tự quân muốn 
bớt, Tiến Thành đọc không ra tiếng. Tôn Thất Thuyết và 
Nguyễn Văn Tường vốn không ưa Ưng Chân, nắm lấy cơ 
hội bắt lỗi tự quân, dâng sớ lên Hoàng Thái hậu, mẹ vua 
Tự Đức xin đặt vua khác. Kể lỗi của tự quân, hai quan 
Phụ chính nại rằng muốn cải di chiếu (chứng cớ là đã sai 
Trần Tiễn Thành đọc bớt đi), có tang mà vẫn dùng áo 
màu (hoàng tử Ứng Chân cũng như các hoàng tử khác, 
hay mặc áo màu lục, nay vào ở trong điện Hoàng Phúc 
vẫn còn mặc như thế; còn lễ thành phục, lễ tang tiên đế 
thì chưa cử hành sau khi vua mới làm lễ đăng quang, mà 
tự quân chưa đăng quang), đem người hầu riêng vào điện 
Hoàng Phúc, trơng các điện ở Đại nội, hầu vua chỉ có 
các nữ quan và các thái giám; người hầu riêng có thể là 
linh mục Thi (tên thật là Nguyễn Hữu Cư) đã làm Tham 
Biện nha Thương Chính Hải Dương, đã đi làm thông 
ngôn cho sứ bộ Nguyễn Tăng Doãn đi sang nước Pháp 
và nước Y Pha Nho, triều Tự Đức năm 1878. 


Hoàng Thái hậu kinh ngạc khi thấy hai Phụ chính 
xin phế tự quân và xin lập Lãng Quốc công Hồng Dật, 
em út vua Tự lên làm vua, ông này, khi được Tôn Thất 
Thuyết mời đã xin từ khước. Hoàng Thái hậu bất đặc dĩ 
cũng ưng thuận, ban ý chỉ cho lập vua khác. Ngày 20 
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tháng sáu, hai Phụ Chính triệu tập các quan, tuyên bố 
việc lập Hồng Dật làm vua. Phan Đình Phùng, đang làm 
Ngự Sử, đứng lên can rằng: tự quân có lỗi, chưa có ai 
can ngăn, nay đem phế là việc không phải, sử sách chép 
lại, truyền đến nghìn năm. Hai Phụ Chính ra lệnh bắt 
giam ngay vào ngục vệ Cẩm Y ở trong thành. Quan Phụ 
Chính bắt giam quan Ngự Sử, một việc làm trái phép 
(sau này Phan Đình Phùng bị cách, cho về nguyên tịch là 
Tiến sĩ). Ngày 27 tháng sáu (Quý Mùi 1883), thiết đại 
triều làm lễ đăng quang, sử chép khi các quan mới bài 
bang có con chim đậu trên cây trước điện Thái Hòa kêu 
lên bốn tiếng, rồi khi đọc chiếu có mấy con dê đi qua 
câu Kim Thủy, trước mặt Ngọ Môn, người ta cho là điểm 
chẳng lành (năm ấy Quý Mùi, cầm tinh con dê, bốn 
tiếng kêu của chim ứng vào việc Hồng Dật làm vua được 
bốn tháng). Hai Phụ Chính Nguyễn Văn Tường, Tôn 
Thất Thuyết xin vua mới phế Ưng Chân làm công tử 
(con của hoàng thân), nghĩa là không còn làm hoàng tử 
nữa, mất luôn cả tước Thụy Quốc công, đem vào ở trong 
Đại nội, nơi giảng đường của viện Thái Y, ý là để dễ 
canh phòng, vì Dục Đức đường Ở ngoài cung thành. Dĩ 
nhiên là vơ con cũng theo vào ở đấy. Và Ưng Chân cũng 
sinh con trong khi bị cấm đi ra ngoài. 

Đến tháng chín năm sau, Giáp Thân (tháng mười 
năm 1884) sau khi đã ở giảng đường viện Thái Y hơn 
một năm, hai Phụ chính cho đem giam Ưng Chân vào 
ngục thất tỉnh Thừa Thiên góc tây bắc Kinh thành. Lý do 
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không rõ, có sách chép là hai quan Phụ chính kết tội là 
bè đảng với phỉ nhân. Phỉ nhân là ai không rõ. Lúc này ở 
ngôi là vua Hàm Nghi, một vài hoàng thân không bằng 
lòng. Hai em vua Tự Đức, Gia Hưng quận vương Hồng 
Hưu, Kỳ Phong quận công Hồng Đĩnh tâu với Hoàng 
Thái hậu rằng lập vúủa như thế không đúng phép: Ưng 
Lịch (vuà Hàm Nghị) không phải là hoàng tử, chỉ là công 
tử. Hồng Hưu, Hồng Đĩnh rồi đều bị bắt và chết một 
cách ám muội. Cũng lúc này, công tử Hồng Chuyên, con 
Trấn Định quận công Miên Câu, can án giết đốt giáo 
dân ở huyện Hương Trà và huyện Phú Lộc phủ Thừa 
Thiên vào tháng mười năm trước, vì liên can với Hồng 
Chuyên còn có nhiễu người như em là Hồng Thành, cứ 
theo dư luận đương thời, lại do hai quan Phụ chính sai 
làm việc giết giáo dân. 


Bị giam và bỏ đói sáu ngày, Ưng Chân chết, ngày 
sáu tháng chín năm Giáp Thân (24-10-1884), thọ 33 tuổi. 
Người ta kể rằng Ưng Chân chết, vợ con không có đấy, 
không rõ do lệnh ai, một Suất đội dẫn hai lính, khiêng thi 
hài bỏ chiếu, qua sông Hương, lên ấp Tứ Tây chùa 
Trường Quang. Chưa đến chùa, bó chiếu rơi xuống vũng 
nước, Suất đội và lính cho đây là chỗ “thiên táng” nên 
vùi luôn ở đó. Vài ngày sau, bà Phan Thị được phép lên 
thăm mộ chồng và phát tang ở chùa Trường Quang, có lẽ 
thờ luôn ở đấy. 


Ưng Chân bị đưa vào ngục thì các bà vợ đem con 


về ớ quê mình. Bà Phan Thị cùng con thứ bảy Bửu Lân 
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và con thứ chín Bửu Toan (còn có tên Bửu Đóa) về ở xã 
Phú Lương huyện Quảng Điền, con thứ mười Bửu Liêm 
theo mẹ về ở xã Phú Xuân, con thứ mười một chưa sinh, 
khi sinh năm Ất Dậu (1885) đặt tên là Bửu Lũy. Ưng 
Chân có tất cả tám vợ, l1 con trai, 7 người chết sớm, còn 
người thứ bảy, sau là vua Thành Thái, và thứ chín, thứ 
mười. 


Khi vua Đồng Khánh lên ngôi, cuối năm Ất Dậu 
(1885) truy tặng Ưng Chân là Thụy Nguyên Quận vương. 
Không rõ lễ phong cử hành như thế nào, vì quận vương 
lúc chết không có nhà ở, không có nhà thờ. háng mười 
năm Định Hợi (1887), xảy ra vụ án Phan Đình Bình chết 
trong nhà giam. Mẹ con Phan Thị lại bị đưa vào ở trong 
ngục thất Thừ Thiên, dù không có án tích gì. 


Ngày 26 tháng chạp năm Mậu Tý (1888), vua 
Đồng Khánh băng. Con trai lớn Bửu Đảo mới bốn tuổi. 
Triểu đình thương thuyết với Khâm sứ nước Pháp 
Rheinart, cho đem vua Hàm Nghi về nối ngôi, vua Hàm 
Nghi bị đưa an trí tại Alger ba tháng trước. Rheinart 
không thuận nhưng thuận để Nam triều tôn Bửu Lân làm 
vua, vì Bửu Lân là đích tôn của vua Tự Đức, là cháu điệt 
của vua Đồng Khánh. Tham Tri Đào Tấn đem tờ chỉ của 
bà Thái hoàng Thái hậu vào đón Bửu Lân, võng lọng 
rước vào Đại nội. 


Bửu Lân lên ngôi hôm mồng hai Tết năm Kỷ Sửu 
(1889), niên hiệu Thành Thái. Đúng đạo nghĩa, vua 
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Thành Thái cho xây dựng nơi chôn Ưng Chân, nay là 
“toàng khảo ”; đặt tên là An lăng, chưa xây điện thờ. 


Rồi “hoàng khảo” được truy tôn là Cung Huệ 
Hoàng đế. Bài kim sách truy tôn có câu (dịch): đàn Giao 
đứng tẾ, mong thấu lòng trời. Vua Thành Thái lại xây 
miếu thờ ở phường Thuận Cát trong kinh thành, phía bắc 
đàn Xã Tắc, gọi là Tân Miếu. Năm Thành Thái thứ chín 
(1897), lại truy tôn là Cung Tôn Huệ hoàng đế (có chữ 
“tôn” là trọng hơn: vì Cung Tôn là miếu hiệu, Huệ 
hoàng đế là thụy, còn Cung Huệ hoàng đế chỉ là thụy 
mà không có miếu hiệu) nên đổi tên miếu là Cung Tôn 
miếu (miếu này đổ nát sau năm 1945). Ở lăng, năm 
Thành Thái thứ 11 (1899) vua cho xây điện Long Ân để 
làm chỗ thờ (điện và lăng nay còn). Vua lại tôn phong 
ông nội, bà nội là Thụy thái vương và Vương phi. Bà 
Phan Thị, mẹ vua, được tôn là Hoàng thái hậu, vào ở 
cung Ninh Thọ, trong Tử Cấm thành, cùng các con. Năm 
Thành Thái thứ 18 (Bính Ngọ 1906), Hoàng thái hậu qua 
đời, đem táng tại An Lăng, song táng với Huệ hoàng đế 
và truy tôn là Từ Minh Huệ hoàng hậu, thờ vào điện 
Long Ân và Cung Tôn miếu. 


Ưng Chân có nhiều con, nhưng lớn lên chỉ có bốn 
người: vua Thành Thái (1879-1954), các hoàng tử thứ 
chín, sau phong Tuyên Hóa vương, mất năm 1941, hoàng 
tử thứ mười, sau phong Hoài Ân vương mất năm 1949, 
và hoàng tử thứ mười một, sau phong Mỹ Hóa Quận 
công (1884-1900). Con gái có ba người lớn lên: thứ nhất, 
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sau phong Mỹ Lương công chúa, thứ hai, sau phong Phúc 
Lâm công chúa, thứ tám, sau phong Tân Phong công 
chúa. Vua Thành Thái phong ông ngoại Phan Đình Bình 
là Phò quốc công, lập đền thờ ở làng Phú Lương. 


Gia Định mùa xuân Bính Tý 
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VUA HIỆP HÒA 


Ngày 16 tháng sáu năm Quý Mùi (19-7-1883) vua 
Tự Đức thăng hà, để lại di chiếu cho hoàng trưởng tử 
Thụy quốc công Ưng Chân nối ngôi. 


Ngày 19 tháng sáu, các hoàng thân, các quan họp 
tại điện Cần Chánh, Phụ Chính đại thần Trần Tiễn 
Thành đọc di chiếu, bỏ bớt mấy chữ vua Tự Đức viết, 
chê Ưng Chân. Tôn Thất Thuyết, đồng Phụ Chính đại 
thần bắt lỗi tự quân và cùng với đồng Phụ Chính đại 
thần Nguyễn Văn Tường dâng sớ lên bà Từ Đụ Thái hậu 
xin phế tự quân, vì lỗi sửa di chúc, vì có đại tang mà mặc 
áo màu (màu lục), vì tính nết hư đốn và xin lập hoàng đệ 
Hồng Dật làm vua. Bà Từ Dụ kinh dị, song cũng phải 
ưng thuận. 


Ngày 20 tháng sáu, các quan họp lại, Nguyễn Văn 
Tường, Tôn Thất Thuyết nói cho các quan biết lý do phế 
tự quân. Trần Tiễn Thành muốn can thiệp, Tôn Thất 
Thuyết mắng át đi. Ngự sử Phan Đình Phùng lên tiếng 
phản đối, Tôn Thất Thuyết cho bắt giam vào ngục vệ 
Cẩm Y. Thế rồi nghe lời Tôn Thất Thuyết, các quan 
đồng thanh tôn Lãng quốc công làm Hoàng đế. Quốc 
công khóc, xin không dám nhận. Tôn Thất Thuyết khen 
là bậc khiêm cung, cùng với các quan dâng sớ lên bà 
Thái hậu xin lập, bà Thái hậu cũng thuận: “miễn cho 
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yên ổn, ai đâu mà rằng”..., bể nào thì cũng là con của 
bà. 


Ngày 27 tháng sáu (30-7-1883), Lãng quốc công 
lên ngôi ở điện Thái Hòa, sử chép: khi các quan bài ban 
ở sân điện, có con chim đến đậu ở cây, kêu bốn tiếng 
lớn; đến lúc đọc chiếu lên ngôi, có đàn dê đi ngang qua 
câu Kim Thủy (bên ngoài Ngọ Môn). Năm Quý Mùi, 
cầm tinh con đê, người ta cho rằng điểm xấu. Tờ chiếu 
lấy năm sau, Giáp Thân (1884) là Hiệp Hòa nguyên 
niên, niên hiệu không được dùng đến, vì vua bị phế rồi. 


Vua Hiệp Hòa tên là Hồng Dật, con thứ 29 và con 
út của vua Thiệu Trị, sinh năm Định Mùi (1847), đã 
được 37 tuổi, mẹ là bà Thụy Tân họ Trương. Năm Ất 
Sửu (1865) lúc 19 tuổi, hoàng tử được phong Văn Lãng 
quận công; năm Mậu Dần (1878) lúc 32 tuổi, được 
phong Lãng quốc công. Cuộc sinh hoạt hoàng tử cũng 
bình thường; chỉ có năm Bính Tý (1876), lính của phủ 
hoàng tử đánh nhau với lính hầu (người Nam Kỳ) của 
Khâm sứ nước Pháp, hoàng tử phải phạt lương sáu tháng. 


Vua đã lên ngôi, dĩ nhiên đem vợ con vào ở trong 
Đại nội, rồi tôn mẹ đẻ là Hoàng Thái phi. Bà Hoàng 
Quý phi triều Tự Đức, nếu con làm vua thì là Hoàng 
Thái hậu, nay em chồng làm vua, bà lên ở Khiêm cung, 
lo việc đèn hương và được tôn là Khiêm Hoàng hậu. 


116 


https://tieulun.hopto.org 


Giao thiệp với nước Thanh, vua cử Lạng Bình Tuần 
phú Lã Xuân Oai làm Hậu mệnh sứ, cử Trực học sĩ, Sử 
quán Toản Tu Nguyễn Khuyến làm phó sứ, để đợi đón 
sứ nhà Thanh sang phong. Nhờ công Để Đốc Lưu Vĩnh 
Phúc đánh Pháp, vua phong làm Nghĩa Lương nam. Để 
phòng thủ kinh kỳ, Tôn Thất Thuyết cho gọi các người 
thân tín: Đề Đốc Trần Xuân Soạn, từ Bắc Kỳ, Thương 
Biện Trương Quang Đễ từ Thanh Hóa về Huế. 


Ngày 14 tháng bẩy ta (16-8-1883), đoàn chiến 
thuyền của tướng thủy quân Courbet đến Đà Nẵng, gồm 
hai thiết giáp hạm, một vận tải hạm, hai thông báo hạm, 
hai pháo hạm, quân lính để đổ bộ 1050 người và 15 khẩu 
đại bác. Trên thiết giáp hạm có Harmand, Tổng Ủy viên 
(Commissaire général, ta dịch là Khâm Sai Toàn quyền 
đại thần Hà A Mang), và de Champeaux ( sau làm Khâm 
sứ ở Huế). Đoàn chiến thuyền kéo lên cửa Thuận An. 
Vua Hiệp Hòa sai Chưởng Vệ Nguyễn Văn Sĩ đem một 
cờ lệnh, một tấm bài binh sự, giao cho Điện tiền Tướng 
quân Tôn Thất Thuyết, giao phó việc phòng thủ kinh đô 
cho tướng quân. Ở cửa Thuận, Harmand báo cho các đồn 
biết nếu không hàng, thì sẽ đánh. Đồn không đáp, chiến 
hạm Pháp bắn vào từ chiều hôm 15 ta (17-8-1883). Đồn 
bắn ra đạn tròn, không trúng; hôm sau, bắn ra đạn nổ tới 
tận tàu Tây. 


Bắn nhau ba ngày, ngày 18 ta (20-8-1883), quân 
Tây đổ bộ chiếm đồn, quân ta chống cự mạnh dạn, lính 
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Tây phải chịu là bị đánh đữ. Tướng quân Tôn Thất 
Thuyết không xuống dự trận. 


Đồn bị thất thủ, triều đình cho Phụ chính đại thần 
Trần Tiễn Thành đến tìm Giám mục Caspard (ta gọi là 
Cố Lộc) làm trung gian để điều đình. Caspard đi xuống 
cửa Thuận, với quan Lễ bộ Thị lang Trần Phúc Nhẫn, 
Viên Ngoại Phạm Như Xương năm trước làm phó Lãnh 
sự tại Gia Định. Trước đó, triều đình đã cử Tham tri 
Nguyễn Thành Ý, cựu Lãnh sự tại Gia Định xuống điều 
đình, Harmand không chịu, bảo rằng Thành Ý đã chống 
Pháp lâu năm rồi, nên triều đình phải cử Trần Thúc 
Nhẫn Phạm Như Xương. Đến cửa Thuận, thành Trấn Hải 
đang bị bắn phá, sứ bộ không ra cửa sông được, Trần 
Thúc Nhẫn nhảy xuống biển tự tử. Thượng thư Nguyễn 
Trọng Hợp được cử đi thay, lên được tàu Tây. Sứ bộ xin 
đình chiến, Harmand đòi các đồn phải giải giới, từ cửa 
Thuận lên Huế, hai chiến thuyền của Pháp tặng do hòa 
ước Giáp Tuất (1874) phải giao cho quân Pháp, triều 
đình phải chịu các điều kiện ấy. Harmand đòi lên Huế 
rồi mới thương thuyết; đi cùng harmand có De 
Champeaux, hai người lên sứ quán hôm 20 ta (22-8- 
1883), sứ quán bở không từ tháng tư năm Quý Mùi 
(1883), khi Khâm sứ Rheinart tuyệt giao với Nam triểu, 
đi về Sài Gòn. 


Hôm sau, Harmand gửi tối hậu thư cho Nam triểu, 
đưa ra các điều kiện rất nặng. Triều đình cử Hiệp biện 
Đại học sỹ hưu trí Trần Đình Túc, đã hai lần là Tổng 
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Đốc ra nhận thành Hà Nội sau hai lần thất thủ, làm toàn 
quyển đại thần, cử lại bộ Thượng thư Cơ Mật đại thần 
Nguyễn Trọng Hợp làm phó toàn quyền đại thần, đến sứ 
quán ký hòa ước. Harmand bắt hai quan Sử ký hòa ước y 
nguyên như đã dự thảo, không bớt một chữ. Hai quan đề 
nghị nhường cho nước Pháp xứ Bắc Kỳ làm thuộc địa 
như Nam Kỳ lục tỉnh, đối lại cho nước Nam độc lập từ 
tỉnh Ninh Bình vào hết tỉnh Bình Thuận, Harmand không 
nghe. Thế là hòa ước được ký: nước Nam chịu nhận nước 
Pháp bảo hộ (protectorat); nhường tỉnh Bình Thuận vào 
đất Nam Kỳ; nước Pháp đóng quân ở đèo Ngang; từ đấy 
ra Bắc, nước Pháp đặt ở các tỉnh một Công sứ; đặt ở Huế 
một Khâm sứ, giữ việc ngoại giao của nước Nam; thuế 
thương chính (douanes, quan thuế) giao nước Pháp thu. 


Triều đình không còn sức kháng cự, quân Pháp lên 
Huế, đánh nữa thì trong Đại nội, mẹ con, bà cháu chạy 
vào đâu. Người sống đã vậy, lại còn người chết: vua Tự 
Đức còn quàn ở trong điện. 


Trận cửa Thuận, Đô thống Chưởng phủ sự Lê Sỹ, 
Thống chế Lê Chuẩn, Chưởng vệ Nguyễn Trung, Tham 
tri Lâm Hoành tử trận, Thị lang Trần Thúc Nhẫn tự tử. 
Thị giảng Ông Ích Khiêm, Tham biện Hải Phòng, thu 
quân hơn 700 lính về Huế, đến làng Nam Ổ (huyện Phú 
Vang) hãy còn đánh trống hiệu. Vua Hiệp Hòa quổ, 
giáng làm Biện lý bộ Lễ. 
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Hòa ước ký ở tòa Khâm ngày 23 tháng bảy năm 
Quý Mùi (25-8-1883). Hanmand ra Hà Nội, để lại ở Huế 
De Champeaux, sĩ quan hải quân, biệt phái làm Thanh 
Tra (ta dịch là Thống Sát) bản xử sự vụ ở Sài Gòn, ở lại 
làm chức Résident général (có nghĩa là Tổng Trú Sứ) 
bên cạnh Nam triều; theo hòa ước mới ký, ta vẫn gọi là 
Trú Kinh Khâm sứ đại thần, có lính Pháp ở lại bảo vệ, 
còn đa số lính Pháp đóng ở cửa Thuận An. 


Yên được với Pháp, triều đình lo việc tang vua Tự 
Đức; mông một tháng tám ta (1-9-1883), rước tử cung 
(quan tài bằng gỗ) lên Khiêm lăng, ngày mồng ba đến 
nơi, đặt ở điện Hòa Khiêm. 


Ở trong triểu, người ta kể rằng vua Hiệp Hòa chê 
vua Tự Đức, phòng thủ cửa Thuận An không vững nên 
thất thủ, lại nghe người nói mà quở các phi tâu vua Tự 
Đức, lại không cho các quan khăn trắng áo trắng (để 
tang vua Tự Đức) vào châu. Việc lễ nghi này, các quan 
phải dâng sớ can ngăn, vua Hiệp Hòa mới thôi: chính 
vua cũng còn đang phải để tang. 


Hai quan Phụ chính Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất 
Thuyết lại tỏ rõ uy quyền: đem Thụy quốc công Ưng 
Chân giáng làm công tử (con hoàng thân), không được 
làm hoàng tử, cho ở cùng vợ con ở giảng đường Thái Y 
viện trong Đại nội đế tiện việc canh giữ. không được ở 
Dục Đức đường ở ngoài cửa Hiển Nhơn nữa. 
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Tôn Thất Thuyết cho mộ quân Phấn Nghĩa, được 
hậu đãi hơn lính của triểu đình, dù các quân, vệ, đội của 
triểêu đình vẫn có đủ, dùng làm quân thân tín của mình, 
để Đề Đốc kinh thành Trần Xuân Soạn chỉ huy. Quân 
Phấn Nghĩa có sắc phục khác lính thường. 


Hai quan Phụ chính giữ hết uy quyền trong triều. 
Hai ông hoàng thân Thọ Xuân Vương, Tuy Lý Vương 
được di chiếu vụa Tự Đức giao cho việc kiểu chính sự gì 
không phải trong triểu, cũng phải im tiếng. Vua Hiệp 
Hòa cũng bực tức vì hai Phụ chính coi thường mình, nghĩ 
cách thoát khỏi kiểm tỏa của hai ông Ấy. 


Thân tín của vua là Hồng Phì, con Tùng Thiện 
Vương, vua cho làm Tham Biện Nội Các. Vua muốn nhờ 
Khâm sứ Pháp giúp để trừ được hai ông, giao cho Tuy 
Lý Vương việc liên lạc. 


Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường cũng biết là 
các quan cũng cảm thấy khó chịu đối với họ. Để tỏ mình 
không chuyên quyển, Tôn Thất Thuyết xin thôi việc ở 
bộ Binh, vua chuyển sang Thượng thư bộ Lễ, rồi sang bộ 
Lại, thay Nguyễn Trọng Hợp ra làm Khâm sai ở Bắc Kỳ. 
Tôn Thất Thuyết không chịu mất quyền: không sang bộ 
Lại và thực tế vẫn tiếp tục việc ở bộ Binh. Hồng Phì và 
Hồng Sâm được vua tin, ra mặt phải đối, chỉ trích hai 
quan Phụ chính trong các buổi châu. 
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Tuy Lý Vương sang thăm Khâm sứ De 
Champeaux, nói là đi xin thuốc tây. Các quan'bình phẩm 
xôn xao, vua hỏi Tuy Lý Vương rồi bảo các quan rằng . 
Tuy Lý Vương trung thành, không cớ gì đáng ngại. Vua 
lại nói sở đoản của ông Phụ chính này cho ông Phụ chính 
kia nghe, để gây mâu thuẫn. Hai ông hiểu ý vua và lo 
phòng vua. 


De Champeaux mời Tuy Lý Vương sang tòa Khâm 
sứ để nhờ Vương thu xếp để vào yết vua. Vua lại sai 
Vương sang tòa Khâm để bàn về nghi lễ vua tiếp tại 
điện Văn Minh. Vua có gặp riêng De Champeaux. Hai 
quan Phụ chính rất nghi. Hồng Sâm, Hồng Phì dâng sớ 
xin giết Nguyễn Văn Tường, vua xem rồi phê đưa cho. 
Trần Tiễn Thành xem, giao Thái giám mang đi. Ra đến 
cửa cung, gặp Nguyễn Văn Tường. Ông này xem tờ sớ, 
đi gặp ngay Tôn Thất Thuyết và hai ông quyết phế vua 
và giết vua. Các cửa vào Đại nội bị đóng ngay lại từ tối 
ngày 28 ta. 


Ngày 29 ta, các quan hầu bỏ đi cả, vua viết sở 
dâng bà Thái hậu, xin thoái vị, lại về làm hoàng tử. Bà 
Từ Dụ ban ý chỉ cho hai quan Phụ chính, để vua Hiệp 
Hòa về làm tôi. Vua soạn các bảo, các tỷ để giao lại, 
nghĩ là được mẹ cứu cho. Các quan dâng sớ xin lập 
hoàng thiếu tử Dưỡng Thiện, bà Thái hậu chuẩn ý. 


Hai quan Phụ chính sai lấy võng đưa vua ra khỏi 


Đại nội bảo rằng đưa về phủ Văn Lãng ở làng Kim 
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Long. Nào ngờ lại bị đưa vào Dục Đức đường, bên ngoài 
cửa Hiển Nhơn. Ở đây, có Trần Xuân Soạn, Ông Ích 
Khiêm, Trương Văn Đễ. Vua nói: Ta lại không được như 
Thụy quốc công ư? Người ta kể rằng: các ông ấy bắt vua 
uống một con chim công, thuốc độc, vua quần quại, vật 
vã, người ta lấy gươm chặt cổ vua, vua chết. Đó là ngày 
30 tháng mười năm Quý Mùi (29-11-1883). Xác đưa về 
phủ ở Kim Long, vợ con la khóc; một nhà truyền giáo 
người Pháp ở trong nhà Chung Kim Long, gần phủ Văn 
Lãng, cũng nghe tiếng. Người ta kể rằng ngay đêm hôm 
ấy, xác vua đem ra bỏ xuống một cái huyệt mới cải táng 
ở bãi tha ma Kim Long; mấy ngày sau gia đình mới chôn 
lại cho tử tế và xây mộ nhỏ bằng vôi gạch như mộ một 
người thường. 


Hai quan Phụ chính cho người đến giết quan Phụ 
chính Trần Tiễn Thành tại nhà riêng, bên phố Gia Hội, 
vào quá nửa đêm ngày mồng một tháng mười một ta 
930-11-1883): ông này không chịu ký vào sớ xin phế 
vua. 


Tuy Lý Vương chạy xuống cửa Thuận, cùng với 
các con Hồng Sâm, Hồng Tu và hai em Miên Triện, 
Miên Tăng, hai ông hoàng tử này thân với vua Hiệp 
Hòa, nương vào quan Pháp Dicard Destelan. Nam triều 
đòi các người này, quan Pháp giao trả: Tuy Lý Vương bị 
đày vào Quảng Ngãi, Miên Triện, Miên Tăng bị đày vào 
Phú Yên và Bình Định. Hồng Sâm, Hồng Tu, Hồng Phì 
thì đều bị giết. 
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Ngày mồng ba tháng mười một năm Quý Mùi (2- 
12-1883), Nam triểu đem hoàng tử Dưỡng Thiện lên 
ngôi, không nói gì với Khâm sứ De Champeaux.cả. 


Đến triều Thành Thái, Quốc Sử quán chép việc 
triểu Tự Đức thành “Thực lục đệ tứ kỷ ”, chép phụ công 
việc bốn tháng khi vua Hiệp Hòa ở ngôi, không chép 
vua là “đế” mà chỉ chép là Lãng quốc công. Phủ thiếp 
(vợ cả) của lãng quốc công và các con nộp đơa lên Phủ 
Tôn Nhân và lên Khâm sứ Tá Quốc quận vương 
Boulloche (phiên là Bô Lô Sơ) khiếu nại rằng lãng quốc 
công đã là vua, bị phế là do việc nước, không có tội gì, 
nay chép là Quốc Công thì không ổn. Viện Cơ Mật, phủ 
Tôn Nhân tâu vua xin chép là phế đế, chữ đế không viết 
đài (đài là viết lên đầu dòng để tỏ sự kính cẩn). Vua 
Thành Thái y lời tâu, giao Sử quán viết lại, lại truy 
phong Lãng quốc công làm Văn Lãng quận vương; các 
con, các chấu được theo lệ con cháu quận vương mà 
hưởng tước, hưởng bổng. Các con của Lãng quốc công 
tên Ưng Bác, Ưng Hiệp, khi xảy ra việc phế truất, bị đày 
lên Lao Bảo, mãi khi Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn 
Tường mất quyển mới được tha về. Cũng đến lúc ấy, 
Miên Triện và Miên Tăng mới được tha, lúc ấy đã là sau 
khi thất thủ Kinh đô, tháng năm năm Ất Dậu (1885) rổi. 
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Thế là người ta tin : hôm vua lên ngôi, chim kêu 
bốn tiếng ở điện Thái Hòa, điểm gở: vua làm vua được 
có bốn tháng mười ngày. 


Gia Định, mùa xuân Bính Tý 
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VUA KIẾN PHÚC 


Vua tên là Ưng Đăng, sinh ngày mồng hai tháng 
giêng năm Kỷ Ty (12-2-1869), con trai thứ ba của Kiên 
quốc công Hồng Cai, mẹ là Bùi Thị Thanh, phủ thiếp. 
Hồng Cai là con thứ 26 của vua Thiệu Trị, em vua Tự 
Đức, ông chết năm Giáp Thân (1884), thọ 16 tuổi. Năm 
lên hai tuổi (Canh Ngọ, 1870), vua Tự Đức đem vào 
cung nuôi làm con nuôi út (hoàng thiếu tử) giao cho Học 
phi Nguyễn Văn Thị trông nom, nuôi nấng. Năm Nhâm 
Ngọ (1882), Ưng Đăng 14 tuổi, được ra ở nhà riêng, tên 
là Dưỡng Thiện đường, bên tả nhà Duyệt Thị, trong Đại 
nội, từ đó được gọi là hoàng tử Dưỡng Thiện. Gọi thế 
nhưng chính thức thì mãi trong di chiếu ngày 14 tháng 
sáu năm Quý Mùi (1883) vua Tự Đức mới “cho con trai 
thứ ba sung làm hoàng tử”. Cũng trong di chiếu, vua 
khen hoàng tử thứ ba tính tốt, học giỏi, chỉ hiểm còn bé 
quá, không làm vua được, dặn tự quân Ưng Chân lo cho 
khi lớn: lấy vợ, cấp lương và cho tên là Ưng Hỗ (bộ kỳ 
bên chữ cổ). Vua Hiệp Hòa lên ngôi, hoàng tử còn bé, 
vẫn ở trong Đại Nội, trong khi hoàng nhị tử Ưng Sý đã 
lớn, đã có tước phong, ra ở ngoài, ở Chính Mông đường 
(sau này là bộ Học đường triều Duy Tân). Cửa Thuận An 
thất thủ, triều đình phải ký hòa ước nhận nước Pháp bảo 
hộ. Vua Tự Đức thăng hà ngày 16 tháng sáu năm Quý VỊ 
(1883), nay mới được đưa lên lăng, ngày mồng một 
tháng tám; để đến ngày mông hai tháng chạp (30-12- 
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1883) mới hạ huyệt. Từ lúc này, Ưng Hỗ ở trong khuôn 
viên của lăng. 


Đêm hôm 29 tháng mười ta (28-11-1883) sau khi 
quyết định phế vua Hiệp Hòa, hai quan Phụ Chính 
Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết tập hợp các 
quan văn võ ở Tịch điển (nơi ruộng vua ra cày vào mùa 
xuân hàng năm) bảo cho các quan ý định phế vua và lập 
vua mới là hoàng tử thứ ba, người con mà vua Tự Đức đã 
khen là thông minh, trang nghiêm nhất trong các con. 
Một mặt, hai ông Phụ chính cho thảo tờ sớ để dâng lên 
Hoàng Thái hậu Từ Dụ, một mặt sai quan Hậu quân Đô 
Thống Nguyễn Hanh, quan Thị lang Lê Đại đem lính lên 
Khiêm cung đón hoàng tử về. Gần sáng, các quan lên 
đến Khiêm cung, tìm hoàng tử thì thấy hoàng tử đang 
trốn dưới gầm giường. Hoàng tử sợ là phải: vua cha mất 
đi, anh bị phế, bị giam, Pháp đánh vào kinh, nay lính lên 
bắt mình. Nhưng các quan đã đem được hoàng tử lên 
võng, đưa về Tịch điền, để ngồi ở Điện Quan Canh (nơi 
các vua ngồi xem cày ruộng). Hai quan Phụ chính bấm 
rằng triều đình tôn hoàng tử lên làm vua, hoàng tử từ 
chối, nại rằng mình còn ít tuổi quá, nhưng ai cho từ chối. 
Hoàng tử nghỉ đấy đến giờ mùi (hai ba giờ chiều) hôm 
sau, được rước vào Đại Nội, ngồi tạm ở Viện Cơ Mật. 
Lúc này vua Hiệp Hòa, sau khi viết chiếu thoái vị để 
đưa cho hai quan Phụ chính, và xin về phủ cũ. Người ta 
đem kiệu rước vua ra khỏi Đại nội, nói là về phủ cũ, 
nhưng thật thì đưa ra Dục Đức đường, nơi này bỏ trống 
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(vì ông hoàng tử Dục Đức đang bị giữ trong Đại nội), để 
rỗi giết đi, chỉ có vợ con về được phủ cũ ở Kim Long. 


Sửa soạn nghi lễ mất ba ngày: tế đàn Nam Giao, 
đàn Xã tắc, các miếu, các điện, làm lễ nhận quốc tỷ, 
nhận tên mới, đặt niên hiệu mới; ngày mồng ba tháng 
mười một ta (2-12-1883), vua mới lên ngôi tại điện Thái 
Hòa, tên mới là Nguyễn Phúc Hiệu, niên hiệu là Kiến 
Phúc, bắt đầu từ năm sau (Giáp Thân 1884), ban ân 
chiếu 26 điều, đại khái tha thuế cho dân trong một năm, 
mở khoa thi hương năm Giáp Thân. 


Vua còn bé, Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết 
vẫn là Phụ chính đại thần, lại có chỉ của Hoàng Thái hậu 
Từ Dụ, cử Gia Hưng công Hồng Hưu, con thứ tám vua 
Thiệu Trị, bác của vua, làm Phụ chính thân thần. 


Vua mới lên ngôi, lúc này De Champeaux (ta 
phiên Sâm Bô) đang làm Khâm sứ, không được Nam 
triều cho biết, ngỏ ý phàn nàn, triều đình bỏ qua. Triều 
đình nghĩ rằng nước Pháp là nước bảo hộ thật đấy, nhưng 
ngôi vua nước Nam là việc của nước Nam, nước Pháp 
không có quyền gì mà can thiệp: nước Nam xưa nay 
không bao giờ phải xin phép nước Tàu khi lập vua mới; 
vua mới lập xong thì mới xin nước Tàu phong vương cho, 
nay cũng không phải xin phép nước Pháp. 


Nam triểu cũng phàn nàn với Khâm sứ De 
Champeaux: cửa Thuận An bị quân Pháp đóng giữ, 
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không cho tàu ra vào; ở cửa Hàn thì quân Pháp thu cả 
súng và máy của các tàu đồng của ta. Khi vua Tự Đức 
thăng hà, triều đình sai quan Tuần Phủ tỉnh Lạng Sơn Lã 
Xuân Oai làm Hậu mệnh sứ, quan Trực học sĩ Nguyễn 
Khuyến làm phó sứ, để đợi đón quan nhà Thanh sang 
phong, nhưng quan nhà Thanh chưa sang thì nay lại sai 
Lã Xuân Oai, vẫn ở Lạng Sơn làm Tuần phủ và Hoàng 
Xuân Phong, Án sát Lạng Sơn làm Chánh, Phó sứ đệ 
biểu sang Tàu. Khâm sứ biết tin, ngăn không cho Nam 
triều giao thiệp với nước Tàu, triều đình không gửi biểu 
đi nữa. 


Toàn quyển nước Pháp Harmand (ta phiên là Ha 
Rơ Măng) chỉ thị cho Khâm sứ De Champeaux đòi triều 
đình phải thi hành hòa ước bảo hộ, ở khoản triều đình 
phải triệt binh ở Bắc Kỳ và quân triều đình không được 
giao thông với quân Tàu nữa. Triều đình phải gọi các 
quân thứ Sơn Tây và Bắc Ninh cùng các quan về kinh, 
còn việc quân Tàu thì để mặc quân Pháp lo liệu. Các 
quan ở hai quân thứ, người thì về kinh, người thì nộp ấn 
lại, bỏ đi theo quân Tàu để tiếp tục chống Pháp. 


Nhưng ở ngay Huế, người Pháp thấy triều đình vẫn 
muốn kháng cự: gọi lính về gần kinh đô, đắp đập ngăn 
sông, đặt súng trên mặt thành, chĩa sang sứ quán, củng 
cố nha sơn phòng ở xã Bắng Sơn tỉnh Quảng Trị (sau này 
gọi Tân Sở, khi vua Hàm Nghi xuất bôn). Thủ tướng 
nước Pháp cử Tricou, Tổng Lãnh sự tại Thượng Hải sang 
Huế để lo tính việc bảo hộ. Tricou buộc triều đình đình 
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chỉ các việc phòng thủ thì mới chịu thương thuyết, triều 
đình thuận nghe. Tricou tiếp Phụ chính đại thần Nguyễn 
Văn Tường để nghe Tường phiền trách các quan quân 
nước Pháp, không theo hòa ước, lộng hành ở Bắc Kỳ: bắt 
quan ta giao ba tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, tuy 
hòa ước nói các quan ta đâu lại về đấy, nhưng tỉnh thành 
quân Pháp đóng thì về làm sao được; quân Pháp bắt các 
quan tỉnh Hải Dương là Tổng Đốc Hà Văn Quan, Tuần 
phủ Nguyễn Văn Phong; tỉnh Quảng Yên là Tuân phủ 
Hoàng Vỹ đem xuống Hải Phòng rồi chở vào Gia Định; 
bắt Bố chánh tỉnh Hải Dương Vũ Túc, làm ông này ức 
mà chết; có nơi thì lấy roi đánh quan Tri phủ, tróc nã 
quan Đề Đốc, có nơi thì đến các phủ huyện tịch lấy súng 
đạn, chở đi tiền thóc của kho, có nơi thì bắt khai sổ đinh, 
sổ điền, tất cả mọi việc đều làm trái hòa ước. Triều đình 
cho viết thành văn thư, kê ra các việc giao cho Tricou (ta 
phiên âm là Đức Lý Cố). Rồi Nguyễn Văn Tường yêu 
cầu sửa hòa ước bảo hộ, vì các điều khoản quá nặng, 
Nam triểu không kham nổi. Tricou hứa cho sửa hòa ước, 
sau ba ngày thỏa thảo luận, nhưng buộc triều đình phải 
tuyên bố chịu theo hòa ước đã. Ngày 4 tháng chạp năm 
Quý Mùi (1-1-1884), triều đình đưa cho Tricou một thư, 
viết: “Đại Nam hoàng đế và triểu đình long trọng tuyên 
bố, bằng văn thư này, thuận tuân hoàn mãn bản hòa ước 
ngày 25 tháng tám năm 1883, tín ở hảo ý của Pháp quốc 
về các khoản giảm khinh sau này có thể bổ sung vào hòa 
ước ấy. Bản Pháp văn sẽ được dùng để làm tin. làm tại 
hoàng cung ở Huế ngày một tháng giêng năm 1884”. Có 
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vy 32 


. đóng vào thư này "Đại Nam hoàng đế chỉ tỷ ”. Rồi Tricou 
vào yết kiến vua Kiến Phúc tại điện Cần Chánh, hoàn 
toàn là một lễ nghi ngoại giao. Ngày mông tám tháng 
chạp (5-1-1884), vua thiết triều: Tricou làm lễ tam khấu, 
vua ban lời rằng. nhờ chuyển về chính phủ nước Pháp 
lòng thành của vua, rằng vua tôn trọng hòa ước và mong 
giảm khinh các khoản. Tricou đáp xin vua tin vào lòng 
nhân ái, tình hữu hảo của nước Pháp. 


Tricou nhận xét: “Vua mới tuổi mười lăm, cháu 
điệt và con nuôi thứ ba của vua Tự Đức, chính là Phụ 
chính Nguyễn Văn Tường, cựu Thượng thư bộ Hộ, và là 
người tạo tác ra vụ chính biến (ý nói việc phế vua Hiệp 
Hòa), hiện nay đang cầm quyển, ông này ra vẻ thuận 
nghe các khuyến cáo của ta”. Hôm sau, Tricou lên tàu 
thủy ra Hải Phòng. Khâm sứ De Champeaux thấy mình 
với chức Khâm sứ lại không được đại diện nước Pháp, 
lại phải nhường chỗ cho Tổng lãnh sự Tricou, tỏ ra bất 
mãn và xin từ chức. 


Ngày 2 tháng năm ta (26-5-1884), Patenôtre (ta 
phiên âm là Ba Đức Na), đặc mệnh toàn quyền sứ quan 
của nước Pháp tại nước Đại Thanh và Rheinart (ta phiên 
âm là Lê Na) cựu lãnh sự tại Hà Nội, nay là Giám đốc ở 
Sài Gòn, đến Huế để ký hòa ước mới. Quốc thư nói trên 
được gửi về Pháp và Giám quốc (Tổng thống, theo danh 
xưng ngày nay) phúc đáp ngỏ lời hỏi thăm Đại Nam 
hoàng đế và hứa cho châm chước hòa ước bảo hộ cho 
được công bình. 
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Nay triều đình cử Tham tri Châu Đình Kế, Thị lang 
Lương Thành làm quan Hộ Tiếp để đón Patenôtre, dự 
nghĩ chương trình khoản tiếp. Patenôtre đi từ Hải Phòng 
vào Huế, mang theo dạng bản hòa ước gửi từ Pháp sang. 
Để thêm thanh thế, cùng đi với tầu của Patenôtre lại có 
hai tàu chiến và lính.`Patenôtre đến Huế hôm bảy tháng 
năm ta (30-5-1884), thảo luận với Hộ bộ Thượng Thư 
Phạm Thận Duật, Khâm sai toàn quyển đại thần, với 
quyền Công bộ Thượng Thư Tôn Thất Phan, Phó toàn 
quyền đại thần, dự thương có Phụ Chính đại thần 
Nguyễn Văn Tường. Ngày 13 tháng năm Giáp Thân (6- 
6-1884), hai bên ký hòa ước mới ở tòa Khâm sứ, gồm 19 
khoản, lấy bản tiếng Pháp làm bản chính. Điễu khoản 
giảm khinh là ở chỗ nước Pháp thôi không đòi nhượng 
tỉnh Bình Thuận; xứ Bắc Kỳ (Tonkin) là đất từ tỉnh Ninh 
Bình ra Bắc (hoà ước trước gồm cả ba tỉnh Thanh Hóa, 
Nghệ An, Hà Tĩnh vào Bắc Kỳ). Trước khi ký, Patenôtre 
đòi triểu đình nộp cái ấn “Việt Nam quốc vương” của 
nhà Thanh. Triều đình không chịu vì làm thế là bỉ mặt 
Trung Quốc; sau hai bên thỏa thuận đem ấn ấy ra, nổi 
lửa nung chảy ra thành một khối bạc. Hai tháng sau, khi 
biết được việc hủy ấn ấy, triêu đình nước Thanh tuyên 
bố phản đối việc ấy với nước Pháp. Hòa ước ký xong, 
Rheinart ở lại Huế làm Khâm sứ (Résident Généra]). 


Khâm sứ Rheinart báo cho triều đình biết là nước 
Pháp và nước Thanh vừa ký hiệp ước.ở Thiên Tân ngày 
11-5-1884, thường gọi là hiệp ước Foummer - Lý Hồng 
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Chương, trong đó nước Thanh chịu rút hết quân ở Bắc 
Kỳ về, và sẽ tôn trọng mọi hiệp ước đã ký hay sẽ ký 
giữa nước Pháp và nước Nam. Thế là nhà Thanh bỏ nước 
Nam. 


Trong những tháng vua Kiến Phúc ở ngôi, ở Bắc 
Kỳ, các tỉnh lần lượt thất thủ: tháng 11 năm Quý Mùi 
(1883) quân Pháp lấy tỉnh Sơn Tây; tháng hai năm Giáp 
Thân (1884) tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên; tháng 
ba năm Giáp Thân, tỉnh Hưng Hóa; tháng sáu năm Giáp 
Thân, tỉnh Tuyên Quang. Hòa ước đã ký, các quan đã để 
mất thành đều được tha, khỏi bị giáng chức, cách chức. 


Hòa ước vừa ký xong, vua Kiến Phúc lại gửi quốc 
thư sang Tổng thống Pháp yêu cầu sửa thêm vài khoản 
nữa. Thư mở đầu bằng: Đại Nam hoàng đế túc thư Đại 
Pháp quốc Quốc trưởng điện tiền ngọc miện... (dịch: Đại 
Nam Đại hoàng đế kính viết thư đến Đại Pháp quốc 
Quốc trưởng, trước điện ghé xem). Trong hòa ước, chức 
Tổng thống Cộng hòa Pháp (Président de la République 
francaise) được viết ra chữ Hán là “Đại Pháp Giám quốc 
điện hạ ”, Chính phủ nước Pháp (Gouvernement franca1s) 
được viết ra chữ Hán là “Đại Pháp quốc triều đình”. Vậy 
nên Nam triểu gọi Tổng thống là Quốc trưởng. Quốc thư 


39 


đóng “Đại Nam hoàng đế chỉ tỷ ” như mọi lần. 


Nước Pháp không trả lời thư này. 
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Ở trong cung với vua, có bà Thái hoàng thái hậu 
Từ Dụ và bà Học phi Nguyễn Văn Thị, mẹ nuôi của vua, 
đã được vua tôn làm Hoàng thái phi. Bà Hoàng thái hậu 
(vợ vua Tự Đức) và các bà nội cung triểu Tự Đức đều 
lên ở Khiêm lăng. 


Tháng sáu ta, vua đau, người ta bảo bị bệnh đậu 
mùa. Người ta kể rằng: vua nằm trong mùng, đêm nghe 
tiếng giày đi. Vua hỏi ai, thì thấy đáp “tôi”, thì ra là 
Nguyễn Văn Tường. Vua quở “đêm hôm thầy vào làm gì 
trong cung”. Vua thấy Nguyễn Văn Tường vô lễ: các 
quan, dù là đại thân, không được vào cung, trừ khi vua 
triệu vào, mà nếu có triệu thì vua ngồi ở điện mà hỏi 
việc, chứ cung là chỗ vua nghỉ, ở đấy chỉ có nữ quan và 
cung giám hầu thôi, người nam không được vào, dù là thị 
vệ. Có người lại kể thêm rằng, lúc ấy ở trong cung lại có 
bà Hoàng thái phi, đang trông coi vua ngủ. Nếu thế thì 
Nguyễn Văn Tường lại càng vô lễ: các quan không được 
gặp các bà nội cung, nên vua nói: “Tao lành, tao chặt 
đầu cả ba họ”. Sáng hôm sau, mông mười (31-7-1884), 
vua mất: người ta bảo Nguyễn Văn Tường bỏ thuốc độc. 
Vua không để lại di chiếu. Nguyễn Văn Tường, Tôn 
Thất Thuyết nói với các các quan là vua có lời di chúc, 
nói cho Hoàng thái phi nghe, là cho em tên Ứng Lịch nối 
ngôi. Vua ở ngôi được tám tháng, thọ 16 tuổi. Triều đình 
theo lệ làm lễ tang, cử Thượng thư Phạm Thận Duật là 
Tổng Biện tang nghi sứ. Vua cồn ít tuổi, triểu đình lại 
đương quẫn bách, không xây lăng riêng, đào huyệt ở 
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trong thành Khiêm lăng (lăng vua Tự Đức), xây nhà đá 
sâu đưới mặt đất, đặt đường hầm để rước tử cung (quan 
tài bằng gỗ tử) vào, trên xây nấm bằng gạch, chung 
quanh xây tường, đặt tên là Bồi lăng. Lại lấy Chấp 
Khiêm trai, ở trong Khiêm lăng, đổi là Chấp Khiêm điện 
để làm chỗ thờ. Tháng bẩy làm lễ ninh lăng (táng Ở 
lăng), tôn thụy vua là Giản Tôn thiệu đức chỉ hiếu uyên 
huệ Nghị hoàng đế, thờ ở điện Chấp Khiêm; hết tang, 
đem về thờ chung vào Thế miếu; vì vua mất khi đang ở 
ngôi, theo lễ, phải được thờ như thế. Triều Khải Định 
năm Bính Thìn (1916) đem thờ vào Phụng Tiên điện, 
năm Tân Dậu (1921) đem phối tự vào đàn Nam Giao. 


Gia Định mùa đông Ất Hợi. 


135 


https://tieulun.hopto.org 


VUA HÀM NGHI 


Vị vua gian truân nhất trong các vua triều Nguyễn 
là vua Hàm Nghi. 


Vua tên là Ứng Lịch, sinh ngày 16 tháng sáu năm 
Tân Mùi (1871), con thứ năm Kiên Giang Công Hỗng 
Cai, em vua Tự Đức, mẹ là thị thiếp Phạm Thị Nhàn. 
Hồng Cai mất năm Ất Hợi, Ưng Lịch ở với mẹ ở phủ 
Kiên Giang, không được vua Tự Đức nuôi trong cung 
như các anh: vua Đềng Khánh và vua Kiến Phúc. 


Vua Kiến Phúc thăng hà ngày mồng mười tháng 
sáu năm Giáp Thân (31-7-1884), không để lại di chiếu, 
mới có 16 tuổi. Hai quan Phụ chính Nguyễn Văn Tường, 
Tôn Thất Thuyết mưu với nhau, xướng rằng vua có lời di 
chúc truyền ngôi cho em là Ưng Lịch, tuổi mới 14. 
Hoàng thân và các quan xôn xao: Ưng Lịch chỉ là công 
tử, không phải là hoàng tử. Các quan chỉ dám nói thầm: 
cái gương Phan Đình Phùng phản đối vụ hai quan Phụ 
chính phế tự quân Ưng Chân để lập Lãng quốc công 
Hồng Dật làm vua, rồi bị cách chức, giam vào ngục, mới 
xảy ra năm ngoái. Nhưng các hoàng thân có mạnh bạo 
hơn: Phụ chính thân thần Gia Hưng quận vương Hồng 
Hưu, Kỳ Anh quận công Hồng Đình, đều là em vua Tự 
Đức, vào cung tâu bà Thái hoàng Thái hậu Từ Dụ việc 
lập vua trái điển lệ của nhà và của nước. Thái hậu thấy 
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rằng không thể trái ý hai quan Phụ chính, e gây thêm 
loạn, cũng phải nói ra rằng vua Kiến Phúc có lời đi chúc, 
nói ra cho Hoàng thái phi nghe, để truyền lại cho các 
quan Phụ chính. Thế là Ưng Lịch được tôn làm vua. 


Lúc này ở Huế, có Khâm sứ nước Pháp là 
Rheinart. Nam triểu lập vua mới mà không bảo cho 
Rheinart biết. Vua Kiến Phúc mất hôm mông mười 
tháng sáu năm Giáp Thân (1884), RheInart vừa hay tín 
thì hôm sau, bên thành đã-treo cờ Khánh hỉ, triều đình 
sửa soạn lễ tấn quang vua mới, tế cáo đàn Nam Giao, 
đàn Xã Tắc, các miếu, các điện. Hôm sau nữa, ngày 12 
ta (2-8-1884) Rheinart nghe tiếng lệnh nổ ở bên thành, 
triều đình làm lễ ở điện Thái Hòa. Vua mới có tên là 
Nguyễn Phúc Minh, niên hiệu mới là Hàm Nghi, bắt đầu 
từ năm sau là năm Ất Dậu (1885). Vua tên là Minh nên 
các tên đất có chữ Minh đêu phải đổi huyện Minh Linh 
thành huyện Vĩnh Linh, huyện Minh Hóa thành huyện 
Tuyên Hóa, huyện Sơn Minh thành huyện Sơn Lãng, 
huyện Tiên Minh thành huyện Tiên Lãng.v.v... Người ta 
kể rằng công tử mới 14 tuổi, khi các quan đem cờ quạt, 
võng lọng đến phủ để rước công tử vào Đại nội thì công 
tử đang bắt dế ở ngoài vườn. Người ta phải thêu, may 
cho xong mũ áo để công tử mặc mà làm lễ vì mũ áo phải 
cho vừa với vóc người. Công tử chưa có tước nên trong 
sách tấn tôn, chỉ viết là “điện hạ”, nay vâng ý chỉ của 
đức Thái hoàng Thái hậu mà nối ngôi. Vua lên ngôi 
xong thì Khâm sứ Rheinart trách Nam triều không xin 
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phép chính phủ bảo hộ, Nguyễn Văn Tường đáp là hòa 
ước bảo hộ không có khoản ấy. Rheinart hỏi sao làm lễ 
tấn tôn vội thế thì Nguyễn Văn Tường đáp là trong nước 
không thể một ngày không có vua. Rheinart lại hỏi sao 
lập vua bé thế mà không lập Gia Hưng quận vương, đã 
lớn tuổi (50 tuổi) thì Nguyễn Văn Tường đáp là tuân 
theo di chúc của vua Kiến Phúc, vả lại em nối nghiệp 
anh là phải, chứ bác nối nghiệp cháu thế nào được. 
Rheinart bất mãn, phi báo cho tướng Millot, Tổng chỉ 
huy cả việc quân, việc dân, đang ở Hà Nội. Millot cho 
Đại tá Guerrier đem 600 lính và hai khẩu đại bác, đi tàu 
thủy vào Huế, đưa tối hậu thư cho Nam triều đòi tổ chức 
lễ tấn quang để các đại diện của chính quyển bảo hộ vào 
công nhận vua mới, hẹn 12 giờ phải phúc đáp. Các quan 
Cơ Mật thương thuyết với Rheinart: ngày 27 tháng 6 ta 
(17-7-1884) sẽ thiết đại triều để đại diện của bảo hộ vào 
làm lễ. Hai quan Phụ chính gửi thư bằng chữ Nôm sang 
Khâm sứ xin lập vua mới, Khâm sứ bắt viết lại bằng chữ 
Hán : Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim chép thế, 
Thực lục không chép. 


Sáng sớm ngày 2/7, Đại tá Guerrler, Khâm sứ 
Rheinart, Trung tá hải quân Mallarmé, cùng 25 sĩ quan 
và 160 lính Pháp, từ tòa Khâm sứ, lên thuyền do Nam 
triều cho sang đón, qua sông Hương và đi vào cửa Thể 
Nhơn (cửa Ngăn). Lính ta đứng đón ở hai bên đường vào 
thành. Sẵn có cái kiệu thếp vàng, nước Pháp gửi sang 
tặng vua Kiến Phúc, chưa kịp giao thì vua băng, nay đem 
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tặng vua mới, trong kiệu, đặt bài diễn từ mà Rheinart 
mới viết xong lúc sáng sớm, cho đấy là tờ quốc thư. 


Phái đoàn Pháp đến Ngọ Môn, thấy cửa còn đóng. 
Rồi các cửa mở ra, Guerrier, Rheinart, Mallarmé đi vào 
cửa giữa, các sĩ quan và nhân viên sứ quán và 60 lính, đi 
vào cửa hai bên, đứng ở cuối sân, có bóng cây che rợp, 
100 lính đứng ở ngoài cửa hai bên Ngọ Môn. Cái kiệu 
được để ngoài thểm điện Thái Hòa, ba đại diện nước 
Pháp được mời vào nhà bên tả điện uống trà, đợi vào 
làm lễ. Quan Phụ chính Nguyễn Văn Tường đeo Nhị 
đẳng Bội tỉnh (ta dịch tiếng Pháp Grand officier de la 
Légion d'honneur), quan Thương Bạc đại thần đeo tam 
đẳng Bội tinh (ta dịch tiếng Pháp Commandeur de la 
Légion d'honneur); các đại diện nước Pháp đeo Kim 
Khánh. Quan Phụ chính Tôn Thất Thuyết vắng mặt. 
Ngoài sân điện Thái Hòa, voi, ngựa, cờ, lính dàn đủ như 
khi thiết đại triều. Tiếng hô vang, tiếng nhã nhạc, vua 
Hàm Nghi được rước từ điện Cần Chánh sang. các quan 
dẫn các đại diện Pháp vào điện Thái Hòa, vua vào điện, 
lên ngai ngồi. Đại tá Guerrier, sau khi làm lễ tam khấu, 
ra kiệu lấy bài diễn từ rồi đọc. Diễn văn xong, một quan 
lại gần Guerrier, nhắc cho Guerrier nghe câu vua vừa 
nói, linh mục Thơ là thông ngôn của triều đình đứng sau, 
dịch cho Guerrier nghe. Vua nói ba bốn câu, mỗi câu 
đếu nhắc lại và dịch như thế. Vua hỏi thăm Quốc trưởng 
nước Pháp, các tướng quan chỉ huy và các quan Pháp 
hiện điện, mong hòa hảo giữa hai nước, hỗ g1ao hòa ước, 
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để thành cuộc bảo hộ. Vua nói xong, Guerrier cùng hai 
đại diện làm lễ tam khấu, lui ra đứng trong điện, ngang 
chỗ quan Phụ chính đứng. Các hoàng thân ở lại trên 
điện, đứng đầu là Gia Hưng quận vương; các quan kể cả 
Nguyễn Văn Tường xuống sân bài ban, lạy năm lạy, 
theo lời xướng và theo nhã nhạc. Lễ tất, vua về cung, 
các quan tán ban ra về; quan Phụ chính Nguyễn Văn 
Tường mời các quan chức Pháp vào nhà bên tả điện 
uống trà rồi tiến ra Ngọ Môn, ra cửa bằng cửa bên tả, 
cửa giữa đóng lại rồi: Rheinart cũng biết rằng sứ nước 
Thanh khi vào thì đi cửa giữa, khi ra cũng ra bằng cửa 
bên tả. Khi vua vào điện, đại bác nổ chín tiếng, khi vua 
ra khỏi điện, đại bác lại nổ chín tiếng, đó là theo nghi lễ 
triều đình. 


Buổi chiều, Nam triểu gửi sang Kim tiền tặng các 
sĩ quan và nhân viên đã dự lễ, 5 con bò, 5 con lợn, 50 
con gà, 50 con vịt, trứng và chuối và 200 nguyên (đồng) 
để chia cho lính: Rheinart không nhận số tiển, xin đổi 
tặng cho mỗi lính Pháp một thoi bạc nửa lượng để làm 
kỷ niệm. Sáng hôm sau, lính Pháp ở Bắc vào cùng Đại 
tá Guerrier và hai khẩu đại bác lên tàu thủy từ cửa 
Thuận để ra Bắc. 


Thế là việc ngoại giao êm: bên Pháp bảo thiết 
triều để nước Pháp công nhận vua Hàm Nghỉ làm Đại 
Nam Hoàng đế, bên ta bảo thiết triểu để đón quốc thư 
của nước Pháp, chứ Hoàng đế đã lên ngôi rồi. Và từ đây 
thành lệ: khi có quốc thư của nước Pháp, Nam triều thiết 
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đại triều tại điện Thái Hòa để đón. Trở về việc triều 
đình, tháng chín ta, hai quan Phụ chính cho đem Thụy 
quốc công Ưng Chân, đã bị giáng làm công tử, nghĩa là 
không được làm hoàng tử nữa, đang ở trong giảng đường 
viện Thái Y trong Đại nội, đem ra giam vào Thừa Thiên, 
bỏ đói bẩy ngày, Ưng Chân chết, để tội là bè đảng phỉ 
nhân, không biết phỉ nhân là ai. Rồi lại cho giam Gia 
Hưng quận vương Hồng Hưu, đày lên trấn Lao Bảo, chết 
ở đó, tội là loạn luân và tiết lộ việc quân quốc, tội sau là 
do trước đây, quan thông với Khâm sứ Rheinart, nên 
Rheinart đã từng ngồ ý muốn thấy Hồng Hưu lên ngôi, 
sau khi vua Kiến Phúc mất. Kỳ Anh quận công Hồng 
Đình phản đối việc tôn vua Hàm Nghi lên ngôi, nên lễ 
phát tang vua Kiến Phúc, lễ tấn quang vua Hàm Nghi 
đều vắng mặt, nên bị giam, rồi vượt ngục, rồi về nhà 
chết. Thế là các người phản đối uy quyển của hai ông 
Phụ chính đều bị trừng trị nặng, riêng Ưng Chân và 
Hồng Hưu chết cả thì Khâm sứ Pháp không còn ai để 
đưa ra tranh ngôi vua nữa. 


Đối với nước Pháp thì cục diện lại găng: thi hành 
Hòa ước Giáp Thân (1884), đầu năm Ất Dậu (1885) 
nước Pháp đặt nha thương chính tại cửa Hàn, tuy hòa ước 
chưa hỗ giao. Nha này thu thuế xuất cảng, nhập cảng, 
thuế thuyền buôn, thuế nha phiến, triều đình không được 
thu thuế nữa. Cũng đòi thi hành hòa ước, quân Pháp vào 
đóng tại trấn Bình Đài (Mang Cá) cạnh kinh thành, xây 
dựng nhà hai tầng: triểu đình phản đối: trong kinh thành, 
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không ai được ở cao hơn vua, để nhòm ngó vào Đại nội. 
Thấy súng đại bác đặt trên mặt thành chĩa qua tòa Khâm 
sứ, quân Pháp cho lính đến đóng định lấp miệng súng, 
triều đình phải cho triệt súng xuống. 


Ở Bắc Kỳ, tháng chạp năm Giáp Thân, quân Pháp 
đuổi quân nước Thanh, chiếm được Lạng Sơn, mãi cuối 
năm mới vào được thành. 


Ở Huế, ngày 4 tháng giêng năm Ất Dậu (18-2- 
1885), Lemarie (ta phiên là Lơ Mi Ơ), sứ quán toàn 
quyền, Khâm sứ nước Pháp ở Huế, ngữ đẳng Bội tinh, và. 
Phạm Thận Duật Hộ bộ Thượng thư, làm Chánh sứ, 
Huỳnh Hữu Thường, thự Tham trị bộ Binh, phó sứ, được 
hai nước cử làm toàn quyền ký khoán ước bốn khoản, 
qui định việc khai mỏ theo chế độ do nước Pháp đặt ra. 
Thuế thu được ở An Nam (chữ người Pháp dùng để chỉ 
đất từ Thanh Hóa vào Bình Thuận), sau khi trừ chi phí, 
sẽ nộp vào kho của triều đình, thuế thu được ở Tonkin 
(ta vẫn gọi là Bắc Kỳ, từ tỉnh Ninh Bình ra Bắc) sẽ dùng 
cho sự chi tiêu của việc cai trị Bắc Kỳ. 


Ở Bắc Kỳ, quân Pháp phải chống cự với quân của 
các quan ta không chịu theo lệnh triểu đình mà rút về 
kinh, quân Pháp lại phải chống cự với quân nhà Thanh 
chưa chịu rút về nước. 


Tháng tư năm Ất Dậu (tháng sáu năm 1885) tướng 
De Courcy (ta phiên là Cô ra xy) được cử sang thay 
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tướng Brière de L¡isle, thất trận ở Lạng Sơn trước quân 
nhà Thanh. De Courcy được giao cho toàn quyển quân 
sự và dân sự. Đến Bắc Kỳ, De Courcy đã được nghe nói 
về mọi việc xảy ra ở Huế và uy quyển của Nguyễn Văn 
Tường và Tôn Thất Thuyết, và đã nhận được lệnh của 
Bộ trưởng Freycinet ở Paris rằng phải kiếm cách trừ khử 
hai quan Phụ chính. Xung khắc giữa hai nước không có 
gì khó hiểu: Nam triều thi hành hòa ước bảo hộ đúng 
từng chữ, điều gì hòa ước không có thì Pháp không được 
làm, còn nước Pháp thì áp dụng hòa ước một cách khẩn 
trương, muốn mở rộng quyền hành của mình. Chẳng hạn, 
tháng tư năm Giáp Thân (1884), tướng Millot ở Bắc Kỳ 
cho mộ hai trung đoàn (régiment) lính người bản xứ, mỗi 
trung đoàn đến 3000 người; tháng năm năm sau (Ất 
Dậu), lại ra lệnh mộ một trung đoàn nữa. Thượng thư bộ 
Binh Tôn Thất Thuyết viết thư cho Khâm sứ Lemcure: 
mộ lính tập là trái với hòa ước bảo hộ, làm như thế thì 
còn vì là bảo hộ? 


Bộ trưởng De Freycinet, hôm 21-5-1885, điện cho 
de Courcy “Tôi đồng ý với ông rằng không thể không 
trừng trị các cách cư xử của Thượng thư bộ Binh nước An 
Nam. Khi có quân tiếp viện sang... thì ông cho triểu đình 
biết rằng ta không dung cho Thuyết làm Phụ Chính nữa. 
Sau một thời hạn, nếu không thấy trả lời thì ông sẽ làm 
công việc biểu dương quân sự mà ông để nghị”. De. 
Courcy điện về Pháp hôm 26 tháng sáu 1885: “Tôi có 
nhiều trách cứ đối với hai ông Phụ chính, sẽ hành động 
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thận trọng nhưng mạnh bạo. Điện sang Huế nếu bộ 
chống lại một cuộc tấn kính”. Đe Courcy cũng biết rằng 
Nam triểu đang xây dựng sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị) 
đã cả năm nay rồi, cho chở ra đấy vàng bạc, khí giới, 
rằng Tôn Thất Thuyết sai công tử Hồng Thành đem 
người đi đốt nhà, giết giáo dân ở Thừa Thiên rồi Nam 
triều lại xử tội Hồng Thành và khuyên lương dân, giáo 
dân nên yên phận, rằng Tôn Thất Thuyết mộ quân Phấn 
Nghĩa để bảo vệ riêng cho mình. 


Ngày 19 tháng năm ta, De Courcy đi tàu thủy vào 
Huế, theo tàu hắn còn một tàu chở một tiểu đoàn lính 
người Zouaves (tên bộ lạc ở đất Algérie thuộc Pháp) và 
150 lính bộ binh, các lính này sẽ đóng lại ở Huế: Các sĩ 
quan cao cấp Pháp ở Bắc Kỳ đều có ý kiến rằng: kết 
thúc mọi việc sẽ phải làm ở Huế, rằng chỉ còn giải pháp 
là bắt hai quan Phụ chính đương quyển. 


Triều đình cử hai quan Thị lang đi cùng Khâm sứ 
De Champeaux xuống cửa Thuận đón, chiều ngày 20 ta 
(2-7-1885). Đến sứ quán, có lính ta đứng đón, súng Pháp 
ở Mang Cá nổ 21 tiếng đại bác, súng ta bên thành nổ 19 
tiếng đại bác. De Courcy mời hai quan Phụ chính hội tại 
sứ quán để bàn việc lễ nghi khi vào yết vua. Phụ chính 
Nguyễn Văn Tường, Cơ Mật đại thần Phạm Thận Duật 
sang họp, Phụ chính Tôn Thất Thuyết không đến, cáo là 
đang đau. De Courcy bảo để cho y sư Pháp đến chữa 
bệnh thì cáo là không quen uống thuốc tây. Người ta còn 
kể rằng De Courcy dọa sẽ bắt Tôn Thất Thuyết. Hai bên 
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ở vào tình thế quá găng: De Courcy vừa cố chấp, vừa 
lộng hành, một mực ra oal. 


Về lễ nghi thì bên Nam triểu đã có sẵn chương 
trình: lễ nghi cứ theo như lần Guerrier và Rheinart vào 
yết vua, tháng bảy năm trước. De Courcy không chịu 
một mình đi vào cửa Ngọ Môn mà cả quân lính nữa, đó 
là theo lễ nghi của nước Pháp (lần sứ bộ Phan Thanh 
Giản và sứ bộ Nguyễn Tăng Doãn sang Pháp, đoàn xe 
ngựa đi cửa giữa vào điện Quốc trưởng nước Pháp). Bên 
ta giữ lễ nghi vốn có của mình: như sứ nước Tàu ngày 
trước, De Courcy đi cửa giữa mà vào, quan lính vào cửa 
hai bên. De Courcy không nghe. De Courcy để các quan 
về nghĩ lại rồi quyết định. Trưa hôm 22 tháng năm, các 
quan viện Cơ Mật xin vào bàn cho xong, thấy rằng Tôn 
Thất Thuyết sẽ không đến De Courcy không tiếp. Các 
quan ngỏ ý rằng Từ Dụ Thái hoàng Thái hậu cho đem lễ 
vật sang tặng, de Courcy không nhận. Các quan ta ngơ 
ngác; De Courcy muốn gì mà khinh triều đình đến thế? 
Có sách, cả sách Tây và sách ta, nói rằng lễ vật của 
Thái hoàng Thái hậu đã đưa sang, De Courcy không 
nhận, phải đưa về. Không phải thế. Triều đình tặng lễ 
vật, quan sứ nhận thì triểu đình sẽ cho quan mang sang, 
quan mặc áo rộng tay đi sau cờ quạt tàn lọng, nhã nhạc 
và long đình trên có lễ vật, lễ vật là của Thái hậu hay 
của vua, mang đi phải có lễ nghi, đâu có thể bỏ vào 
khăn gói mà xách sang. Long đình sang đến sứ quán, 
phải có quan đón ở cửa, lễ vật đem vào thì quan sứ phải 
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có mặt mà nhận rồi nói lời cảm tạ, thế mới là đúng lễ; 
các quan đem lễ đi, lại phải về làm lễ phục mệnh (trừ 
trường hợp đơn sơ: vua Tự Đức săn được con nai, sai chặt 
một phần, bỏ vào quả, sai Thị vệ bưng sang sứ quán để 
cho Khâm sứ, thì khác: biếu quà để ăn ngay, không phải 
tặng phẩm ngoại giao). 


De Courcy, tính khắc khố, đa nghi, lại tự cao, tự 
đại, cho là dùng uy lực là giải quyết được mọi việc. Tôn 
Thất Thuyết, tính nóng, lúc nào cũng muốn dùng quyền 
để áp chế: hai tính tình đối nghịch, xung đột thế nào 
cũng xảy ra. 


Quân Pháp đóng ở tòa Khâm sứ, ở Mang Cá liền 
kinh thành, De Courcy cấm lính Pháp không được sang 
thành. Trong hai ngày, từ hôm Courcy đến Huế, Tôn 
Thất Thuyết cho chuyển quân về thành, đuổi thuyền 
thường đậu ở hai bên bờ sông Hương lên thượng lưu, các 
việc ấy, Khâm sứ De Champeaux, Giám mục Caspard ở 
Kim Long đều biết cả. De Courcy không tin là Tôn Thất 
Thuyết lại cử sự ngay nên quân lính không được lệnh gì 
dự phòng đặc biệt. Chiều hôm 22 ta, De Courcy đãi tiệc 
các võ quan ở sứ quán, tiệc tàn, võ quan về Mang Cá thì 
đến khuya, súng nổ. Mấy hôm trước, ở Huế có động đất, 
Tôn Thất Thuyết cho là điểm trời, quyết ý đánh. Ngày 
23 ta là ngày nguyệt ky, phải bắt đầu đánh khuya hôm 
22 ta, trước giờ Tý, cho được ngày. 
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Tôn Thất Thuyết không tâu vua biết, không cho 
Nguyễn Văn Tường biết. Nghe súng nổ, trong Nội cho 
hỏi thì Tôn Thất Thuyết bảo tây đánh mình. Một đạo 
duân do Tôn Thất Lệ, em Thuyết chỉ huy đánh vào sứ 
quán; một đạo quân do Trần Xuân Soạn chỉ huy đánh 
vào đồn Mang Cá. Quân Pháp giữ trong, không ra. Ba 
giờ sáng, quân Pháp ở Mang Cá đánh ra, chiếm cửa Hòa 
Bình, cửa Bắc của Đại nội, một mặt ngược cầu Thanh 
Long vào thành, chiếm lục bộ rồi kéo về phía Ngọ môn. 


Ba giờ sáng ngày 5-7-1885, De Courcy đã điện về 
Paris rằng Nam triều khởi sự từ một giờ sáng và hắn đã 
điện ra Hải Phòng lấy thêm quân vào, tuy rằng hắn vẫn 
vững dạ. 


Gần sáng, Nguyễn Văn Tường cho tâu Đại nội, xin 
vua và các bà hậu phải rời tạm lên Khiêm cung lánh 
nạn. Vua Hàm Nghi, bà Hoàng thái phi, cùng một số bà 
nội cung lên võng, ra cửa Chương Đức, rồi ra cửa Hữu. Ở 
đây có Nguyễn Văn Tường đứng đón, bà Thái hậu Từ 
Dụ bảo Tường ở lại kinh mà lo việc sau. Lúc này đã hơn 
năm giờ sáng, xa giá đi qua đò Kẻ Vạn, phải lội sông; 
đến gần nhà chung Kim Long, nhà chung cho người ra 
rước xa giá vào, Hậu quân Đô thống Hồ Văn Hiển nghi 
dân có đạo, không cho vào, tiếp tục đi đến chùa Thiên 
Mụ: không có đò qua sông, xa giá đành phải đi đường bộ 
lên Trường thi làng La Chữ, cách Huế độ 10 cây số, chỗ 
này có nhà gạch để tạm trú được. Đến Trường thi, lại 
nghe quân Pháp đuổi tới, Tôn Thất Thuyết lại bắt lên 
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đường để ra Quảng Trị. Chiều hôm 23, xa giá vào nghỉ 
đêm ở nhà một ông Bá hộ. Sáng ngày 14, lại tiếp tục đi, 
nghỉ chân ở chùa để ăn cơm, đi tiếp qua huyện Hải Lăng 
vào buổi trưa, quan Tri Huyện dâng lễ vật và cắt đặt phu 
khiêng vác, chiều tối đến hành cung tỉnh Quảng Trị. 


Ở Huế, sau khi xa giá ra khỏi thành lúc sáng sớm, 
độ mười giờ thì Nguyễn Văn Tường vào nhà chung Kim 
Long, gặp giám mục Caspard (cố Lộc). Caspard cho dọn 
bữa ăn, hỏi Văn Tường hiện vua ở đâu, Tường nói vua 
đang ở gần đây, Caspard xin Tường gắng giữ vua ở lại 
Huế. Xong bữa ăn, Văn Tường ra về, chiều lại đến nhờ 
Giám mục dẫn đi gặp De Courcy. De Courcy đưa Văn 
Tường ra ở viện Thương Bạc, cho lính coi giữa, giao cho 
Văn Tường trong hạn hai tháng rước được vua Hàm Nghi 
về, cho yên mọi việc. 


Ngày 24 ta, De Courcy và Nguyễn Văn Tường làm 
tờ hiểu thị ở Huế: hai nước Pháp Nam vẫn giữ hữu hảo. 
Cũng ngày hôm ấy, Nguyễn Văn Tường viết sớ đưa ra 
Quảng Trị, tâu xin vua về kinh. Cứ Nguyễn Nhược Thị 
trong “Hạnh thục ca” thì sớ của Tường đưa ra, Tôn Thất 
Thuyết giấu đi, không cho vua biết. Các quan có mặt ở 
Quảng Trị xin vua và các bà hậu lên Tân Sở, các bà 
không chịu đi. 


Ngày 27 tháng năm, để các bà hậu ở lại Quảng Trị, 
Tôn Thất Thuyết rước vua lên Tân Sở. Vua đi rồi, sớ của 
Nguyễn Văn Tường lại đến Quảng Trị, tâu xin vua trở 
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về, Từ Dụ Thái hậu cho Thị vệ đi đường lên Tân Sở, đón 
vua về, Tôn Thất Thuyết không cho. 


Ngày 30 tháng năm ta, lại có sớ cúa Văn Tường 
đến, các bà Hậu quyết định trở về Huế vào ngày mồng 
bốn tháng sáu. Đi hết ngày mồng bốn, nghỉ ở nhà thờ họ 
ngoại rồi về đến Khiêm cung trong ngày mồng năm. 


Ngày mồng hai tháng sáu ta, từ Sơn Phòng Quảng 
Trị, vua Hàm Nghi ban chiếu Cần Vương, lại ban một tờ 
dụ cho Nguyễn Văn Tường, một tờ dụ cho hoàng tộc, 
đều giao nhà trạm đem về Huế. 


Từ Huế, các bà Thái hậu sai quan ta ra Sơn Phòng 
đón vua về, thì đạo ngự đã rời Sơn Phòng ra Bảo Đài, 
giáp giới tỉnh Quảng Bình; nghe tin tàu Pháp đã ra Đồng 
Hới, thì đạo ngự lại trở về Cam Lộ, hôm 11 tháng sáu ta. 
Ngày 20 ta, đạo ngự đi đến bờ Cạn, sách (làng) người 
Thượng, bờ sông Khung, cách Sơn Phòng tỉnh Hà Tĩnh 
bảy ngày đường, đi đường núi, rồi đến Sơn Phòng, trong 
hạt huyện Hương Khê. 


Ở Huế, hay tin vua ở Sơn Phòng Hà Tĩnh, bà Thái 
hoàng Thái hậu cho Tham Tri Tôn Thất Phan làm Khâm 
sai, ra Hà Tĩnh, cùng Lãnh binh và lính lên Sơn Phòng 
rước vua; Tôn Thất Thuyết cho là Pháp quân ra bắt vua, 
rước vua đi nơi khác. 
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Ngày 16 tháng mười năm Ất Dậu (22-11-1885), 
quân Pháp lên đáng Sơn Phòng, vua Hàm Nghỉ rút về 
cửa Ve, thuộc tỉnh Quảng Bình, đóng đồn ở đó, còn Tôn 
Thất Thuyết và Trần Xuân Soạn ra Bắc để sang Tàu cầu 
viện. 


Thế là từ lúc này, ở gần vua có binh bộ Tham tri 
Tôn Thất Đàm và em là Tôn Thất Thiệp, đều là có Tôn 
Thất Thuyết, có Tri phủ Nguyễn Phạm Tuân, với chức 
Tán Lý quân thứ cầm quân ở Quảng Trạch, Bố Trạch, 
Tuyên Hóa, có Đề đốc Lê Trực cầm quân ở Thanh 
Thủy, không xa tỉnh thành Quảng Bình. Vua Hàm Nghi 
có Tôn Thất Thiệp hộ tùng, có một vài đại thần tùng 
vong, một hai lính hầu, phải chạy ở chỗ này, ở chỗ khác, 
trong rừng khí hậu rất độc. Trải hơn ba năm, cuộc sống 
rất là kham khổ, vua sốt rét, cả các quan, cơm gạo xấu, 
khi nghe quân Pháp đến vua phải chạy, do mấy lính 
Mường võng. 


Tháng chín năm Mậu Tý (1888), có Suất đội 
Nguyễn Định Tình, vốn đi hầu vua Hàm Nghị, ra thú với 
quân Pháp ở đồn Ninh Cầm, huyện Tuyên Hóa. Quân 
Pháp giao cho Tình công việc bắt vua Hàm Nghị, đi cùng 
Trương Quang Ngọc, con một võ chức triều Tự Đức, quê 
ở vùng Bến Ve, có đi hầu vua, vì hắn là thổ hào, có thế 
lực ở vùng đó. 


Ngày 28 tháng chín ta (I-11-1888), bọn tên Tình, 
tên Ngọc cùng hai chục dân làng xứ Thằng Cục, huyện 
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Tuyên Hóa, sào huyệt của tên Ngọc, đi một ngày đường 
lên chỗ vua ở. Chúng giết Tôn Thất Thiệp, một quan 
Thống chế, một quan Tham các (Tham biện Nội các) 
(Hai ông này không rõ tên), bắt vua, võng ra bến, đi hai 
ngày đò đến đồn Thanh Lạng của quân Pháp, giao cho 
Đại úy coi đồn. Vua được đưa về đồn Thuận Bài, gần 
Chợ Đồn. Quân Pháp tuân lệnh tướng Pháp ở Huế, sĩ 
quan Pháp ở đồn cho lính ra bắt súng chào, thổi kèn 
chào, dùng võng che mâm vàng để rước vua đi. Vua 
không nhận là vua, song Tri huyện Tuyên Hóa Nguyễn 
Nhuận, khi mới đỗ cử nhân có làm chức Dực Thiện trong 
phủ Kiên Giang, dạy các công tử, nhận ra là đúng vua. 
Về đến Đồng Hới, quan tỉnh ra đón, vua nhận ra Án sát 
Huỳnh Côn, trước có ở Huế, đối cho cái điếu thuốc lào 
bằng tre của mình, lấy cái điếu khẩm. Quân Pháp đưa 
vua bằng tàu thủy về cửa Thuận. Nam triều được tin, cho 
quan và lính đi đón ở địa đầu phủ Thừa Thiên, sửa sang 
Chính Mông phủ (bộ Học triều Duy Tân, Khải Định) 
trong thành, làm chỗ ở. Nhưng Rheinart, Khâm sứ không 
cho vua về Huế, đến viện Cơ Mật nói rằng vua tính bất 
thường về kinh không tiện, nên cho đem sang Pháp chữa 
bệnh. Vua Đồng Khánh phải cho hai Cơ Mật đại thần 
Đoàn Văn Bình và Lê Trinh với Tham Tri Phạm Bỉnh, 
những người biết rõ mặt vua, xuống cửa Thuận gặp mặt, 
các ông này nhận đúng là vua, thấy vua gầy xanh, nói có 
vẻ không bình thường. 
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Chính quyển Pháp đưa vua đi an trí ở đất Algérie, 
thuộc địa nước Pháp ở Bắc Phi Châu, thành phố Alger, 
thủ phủ, ở một biệt thự ở ngoại thành. Vua lúc này 18 
tuổi. 


Hồi tháng chín năm Mậu Tuất (tháng mười 1886), 
thỏa thuận với Toàn quyền Trú sứ Paul Bert, vua Đồng 
Khánh hứa khi vua Hàm Nghi về, sẽ cho làm Tổng trấn 
ba tỉnh Thanh, Nghệ, Tĩnh. Nay Rheinart đem vua đi an 
trí, vua Đồng Khánh, cho gọi là Quận công Ưng Lịch, lại 
theo đề nghị của Rheinart cấp lương mỗi năm 2000 quan 
tiễn Tây, tính ra là 4981 nguyên (đồng bạc), cấp một 
người hầu, lương hàng năm 299 nguyên. 


Tháng mười hai năm Mậu Tý (1888) vua Đồng 
Khánh băng, con còn nhỏ 4 tuổi. Nam triều lập người kế 
vị: bà Thái hoàng Thái hậu Từ Dụ muốn cho đem vua 
Hàm Nghỉ về phục vị: em nối ngôi anh cũng là thuận lẽ. 
Khâm sứ Rheinart không chịu, Nam triều lập Bửu Lân, 
con Ưng Chân, đích tôn vua Tự Đức, đó là vua Thành 
Thái. 


Vua ở Alger, người Pháp gọi là Prince d`Annam 
(Hoàng thân An Nam). Vua ham học họa và học nhạc, 
lấy một thiếu nữ người Pháp, con một quan Cai trị, làm 
tại phủ toàn quyển Algérie, được một con trai tên là 
Minh Đức, tên Tây là Jean d`Annam, học trường võ bị, 
làm sĩ quan; con gái là Như Mai, kỹ sư nông học viện 
Quốc lập Nông học (Institut nauonal agronomique); con 
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gái Như Lý, lấy một người Pháp là chủ nhà chế tạo rượu 
nho vùng Bordeaux. Vua ở Alger, vẫn để răng đen, bới 
tóc, mặc áo ta, thỉnh thoảng ngày chủ nhật, gọi học sinh 
ta học trường Trung học Alger về biệt thự cho ăn cơm. 
Các công chức, các thợ, đến Alger thường vào yết kiến. 
Vua mất năm 1944 ở Alger, thọ 73 tuổi. Sử triểu Hàm 
Nghi chép phụ vào “Thực lục đệ ngũ kỷ”, gọi vua là 
Hàm Nghi xuất đế. 


Lúc sinh thời, vua không muốn nhắc đến chuyện 
cũ. Năm 1887, Đinh Hợi, tháng ba, đại úy Mouteaux bắt 
được Nguyễn Phạm Tuân, biết rằng vua Hàm Nghi hãy 
còn sống. 


Tháng sáu, Mouteaux hành quân để tìm vua, 
thuyển đi ngược sông Nạy, từ Thằng Cuội lên Chà Mạc, 
gặp trên sông một chiếc thuyền con, trên có một người 
đàn bà già và một thiếu niên 15, 16 tuổi, mặc áo vải thô, 
vá, nhưng sạch. Khám thuyễển thì không thấy gì, người ta 
bảo vua có một cái điếu khẩm giữ luôn bên mình. 
Mouteaux cho thuyền ấy đi. Rồi Mouteaux nghĩ rằng hay 
đấy là vua. Khi vua bị bắt, các báo Pháp có đăng ảnh 
vua, Mouteaux thấy giống thiếu niên trong thuyền. Nhân 
gặp “Hoàng thân An Nam” ở câu lạc bộ Sĩ quan ở Paris 
(1893) Mouteaux hỏi có phải hôm ấy, vua ở trên thuyền 
không. Vua để ý nghe, cười và không đáp: Thường thì ai 
hỏi vua về những sự gian truân vua đã trải qua thì vua 
đáp: “Nói đến làm gì, hãy nói truyện khác”. 
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Trương Quang Ngọc, được vua Hàm Nghị cho làm 
Lãnh binh, được triểu Đông Khánh cho làm Lãnh binh 
tỉnh Bình Thuận, ít lâu cáo về quê. Phan Đình Phùng, 
Tham biện Sơn phòng Hà Tĩnh từ cuối năm Giáp Thân 
(1884), được vua Hàm Nghi xuất bôn, đến Sơn phòng, 
phong làm An Tĩnh Tổng đốc. Khi Sơn phòng thất thủ, 
Phan Đình Phùng về làm ruộng ở núi Vụ Quang huyện 
Hương Khê, mộ lính, chế khí giới. Năm Quý Ty (1893) 
triều vua Thành Thái, Phan Đình Phùng cho vây nhà 
Trương Quang Ngọc, bắt giết, để phạt tội phản nghịch. 
Riêng Tôn Thất Đàm, Binh bộ Tham tri, khi vua Hàm 
Nghi bị bắt, dâng sớ về xin nhận tội, gửi thư cho quan 
Pháp đồn Thuận Bài để cho các thủ hạ của mình về quê 
an nghiệp. Pháp quân viết thư mời Tôn Thất Đàm về, sẽ 
được đón tiếp kính trọng: Tôn Thất Đàm không về, tự tử, 
mới 22 tuổi. Đề đốc Lê Trực, nghe tin vua Hàm Nghỉ bị 
bắt, viết thư cho quan Pháp, yêu cầu được về quê nghỉ, 
thư xưng là quan Đề đốc, niên hiệu là Hàm Nghi, Nam 
triều thấy thế, định bắt lỗi, quan Pháp không cho, để Lê 
Trực về ở yên ở nhà. 

Vào khoảng năm 1958, chính quyền cho đặt bàn 
thờ vua Hàm Nghi vào Thế Miếu, hội đồng Nguyễn 
Phước tộc thi hành lệnh ấy nên cho đến nay, ta vẫn thấy 


hương đèn ở bàn thờ vua. 


Gia Định mùa đông Ất Hợi. 
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VUA ĐỒNG KHÁNH 


Ngày 23 tháng năm, năm Ất Dậu (5-7-1885) năm 
giờ sáng, vua Hàm Nghị, bà Thái hoàng Thái hậu Từ 
Dụ, bà Hoàng thái hậu, bà Hoàng Thái phi rời cung 
điện, sau khi quân Pháp từ Mang Cá kéo ra, sắp vào 
chiếm Đại nội. Xa giá ra tỉnh thành Quảng Trị, rồi lên 
Tân Sở. Ở đây, ngày 2 tháng sáu ta (13-7-1885) vua hạ 
chiếu Cần Vương, đúng ra là do Tôn Thất Thuyết. 


Ba bà hậu, gọi chung là Tam cung, rời tỉnh thành 
Quảng Trị, về đến Khiêm cung hôm mồng bốn tháng sáu 
ta (15-7-1885). Phụ chính Nguyễn Văn Tường vẫn ở lại 
Huế, lên thỉnh an các bà hậu, và xin Thái hoàng Thái 
hậu tạm thời cầm quyền “thùy liêm thính chính” (buông 
rèm nghe việc chính, ý nói là đàn bà, bà Hậu ngồi sau 
rèm mà nghe tâu mọi việc). Có việc gì, Văn Tường dâng 
tờ phiến, bà Hậu ban “ý chỉ” cho thi hành. 


Ở Huế, De Courcy muốn hòa hoãn, đòi vua về cho 
yên, khỏi phải hành quân quy mô, sợ kinh động dư luận 
bên Pháp: lớp tiểu tư sản, lớp công nhân đều không 
muốn chinh phục thuộc địa. Nếu không ngại dư luận ấy, 
và nếu không ngại cả việc nước Thanh lại can thiệp làm 
dư luận phản đối càng mạnh, thì chính phủ Paris đã có 
thể nhân dịp này: chiếm luôn toàn quốc làm thuộc địa, 
không cần giữ chế độ bảo hộ làm gì. 
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Để tái lập việc cai trị, bà Thái hoàng Thái hậu đặt 
Thọ Xuân Vương Miên Định (em vua Thiệu Trị) làm 
Nhiếp lý quốc chính, các quan lục tục kéo về, làm việc 
lại ở công sở tạm của triều đình đặt tại chùa Diệu Đế, 
còn Nguyễn Văn Tường ở nha Thương bạc, lo việc điều 
đình với Pháp. Thành Nội còn bị Pháp chiếm. Bà Thái 
hoàng Thái hậu sai quan và lính đi đón vua Hàm Nghi 
mấy lần mà không được. Ngay khi về Huế, bà Thái 
hoàng Thái hậu đã ban dụ khuyên dân trong ngoài, thân 
hào, linh mục, bình dân, giáo dân đều ở yên. Trong khi 
suốt các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Thuận, các quan cũ, 
tuân chiếu Cần Vương, nổi quân ở khắp nơi, thì ở Huế 
Thống tướng De Courcy đòi ký được với Thọ Xuân 
Vương, Nguyễn Văn Tường hiệp ước ngày 29 tháng sáu 
năm Ất Dậu (30-7-1885), cho nước Pháp được: đặt chức 
Công Sứ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận (theo 
hòa ước Giáp Thân 1884, Pháp chỉ được đặt Công Sứ tại 
các tỉnh Bắc Kỳ thôi). 


Ngày 27 tháng sáu (7-8-18§Š5) phía Pháp gửi thư 
sang Nam triểu, nói rằng trả lại thành trì, mời các bà 
Thái hậu về cung. Thái hậu Từ Dụ truyền chỉ rằng: 
Nghe được hảo ý của Đô thống đại thần (De Courcy), 
của Khâm sứ đại thần (De Champeaux) muốn trả lại 
thành trì. Nhưng phải có vua cầm quyền, Thái hậu là đàn 
bà, không am tường quốc chính, vả lại, gia pháp nước ta 
không cho Thái hậu thùy liêm thính chính (rủ rèm nghe 
việc chính). Rồi chính phủ Paris điện sang rằng, đợi khi 
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có vua, sẽ trả lại thành trì. Thế là có việc phải lập vua 
mới, không đợi đón vua Hàm Nghi nữa. Thái hậu và 
Nguyễn Văn Tường bàn rằng nay chỉ còn có hoàng tử 
thứ hai, Kiên Giang quận công Ưng Xị là có thể lập 
được, và đồng ý để thương thuyết với sứ Pháp. 


Việc thương thuyết đang tiến hành thì ngày 28 
tháng bẩy Ất Dậu (6-9-1885) De Courcy bắt Nguyễn 
Văn Tường, giam xuống tàu thủy, để đưa vào Gia Định, 
rồi sẽ đày ra Côn Lôn. Cùng bị bắt xuống tàu còn có Hộ 
bộ Thượng thư, sung Cơ Mật viện đại thần Phạm Thận 
Duật, vừa rời Tân Sở về để ra Bắc lo việc Cần Vương, bị 
Pháp bắt từ hôm 18 tháng sáu (29-7-1885), và Đề đốc 
hưu trí Tôn Thất Đính, thân phụ Tôn Thất Thuyết. 


Việc lập Ưng Xị làm vua đã có đầu mối từ Nguyễn 
Văn Tường, nhưng thành tựu lại do Nguyễn Hữu Độ 
“theo gió bỏ buồm” như lời người đương thời, để nhận 
công người làm công mình. 


Từ tháng mười năm Quý Mùi (1883), vua Tự Đức 
đã cho Nguyễn Hữu Độ làm Hộ lý Tổng đốc Hà Ninh 
(Hà Nội-Ninh Bình), đóng tạm tại phủ Hoài Đức, trong 
khi thành tỉnh Hà Nội còn bị quân Pháp chiếm. Thuận 
An thất thủ, hòa ước Quý Mùi đã ký, có khoản ghi rằng 
các quan tỉnh ở Bắc Kỳ phải về lại tỉnh ly làm việc như 
cũ, vì khi tỉnh thành thất thủ, các quan đi đóng tại nơi 
khác. Trong khi không quan nào ở Bắc Kỳ về lại tỉnh 
thành do quân Pháp còn chiếm, chỉ có một mình Nguyễn 
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Hữu Độ, ngày mười lăm tháng tám ta, về trình diện với 
Công sứ Pháp và đặt tạm dinh thự tại phố nhà thờ Hà 
Nội (lúc này nhà thờ chưa xây). Từ lúc đó Nguyễn Hữu 
Độ công tác đắc lực với các quan Bảo hộ. Chẳng hạn 
như khi quân Pháp đánh lấy được thành Sơn Tây, quan 
tỉnh bỏ đi hết (tháng mười một năm Quý Mùi 1883), 
tướng Pháp cho Nguyễn Hữu Độ cử quan tỉnh mới, liền 
cử Trực học sĩ Nguyễn Khuyến quyền lĩnh Tổng đốc, Thị 
độc thành Ngọc Uẩn quyền lĩnh Bố Chánh sứ, hai ông 
đại khoa ấy đều không đến. Bộ lại do Nguyễn văn 
Tường làm đầu, giáng chức và gọi Nguyễn Hữu Độ về 
_ Huế, nhưng tướng Pháp MIillot can thiệp, giữ lại ở Hà 
Nội. Thành ra Độ và Tường hiểm khích nhau. Khi Kinh 
đô thất thủ ngày 23 tháng năm, De Courcy cho gọi 
Nguyễn Hữu Độ về Huế hôm 17 tháng sáu, Độ nhiếc 
Tường rằng làm tôi mà để mất thành. Hai bên bất đồng 
ý kiến, Độ lại ra Hà Nội. Nguyễn Hữu Độ và nhiều 
người, trong đó có Giám mục Puginier, nói dềm Nguyễn 
Văn Tường với De Courcy. Puginier viết: (dịch) “Đệ 
nhất Phụ chính Nguyễn Văn Tường, thấy việc thất bại 
(đánh Pháp ở Huế), dùng cách gian trá chính trị mà hắn 
có sẵn, tách ra đối với đệ nhị Phụ chính, để lừa ông (De 
Courcy) và để ông tin rằng hắn không dự gì vào âm mưu 
cả.... Đó là kẻ thù của nước Pháp, lớn nhất, nguy hiểm 
nhất, không thể giải hòa được nhất, trong tất cả nước An 


„” 
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Ngày 28 tháng bẩy năm Ất Dậu, De Courcy bắt 
Nguyễn Văn Tường đem đi đày, lấy cớ là hẹn hai tháng 
thu xếp xong việc mà nay hạn đã hết mà việc không 
xong. Trước ngày này, Nguyễn Hữu Độ đã lại vào Huế, 
cùng với Phan Đình Bình, Tổng đốc Định Yên (Nam 
Định, Hưng Yên), để cùng đưa Khâm sứ De Champeaux 
lên Khiêm cung, tại nhà Minh Khiêm (tên rạp hát) yết 
bà Thái hậu Từ Dụ, để nghe Thái hậu ưng thuận việc tôn 
Ưng Xị làm vua. Lần đầu tiên, người Pháp thấy mặt, 
nghe tiếng bà Thái hậu. Thấy mặt vì De Champeaux xin 
kéo rèm lên rồi lại bỏ xuống ngay, cho trông thấy Thái 
hậu, vì bà này, theo lễ, phải ngồi sau rèm khi tiếp một 
người nam, dù người nam ấy là con, cháu mình. Nguyễn 
Hữu Độ được bà Thái hậu cho thăng Võ hiển điện Đại 
học sĩ, Phan Đình Bình được thăng Hộ bộ Thượng thư, 
đều sung Cơ Mật đại thần. 


Nguyễn Hữu Độ lại đi đón Ưng Xị từ nơi ở tạm (ở 
khu đất trường Pellerin sau này), nhà ở chính, phải bỏ đi 
lánh nạn hôm quân Pháp đánh thành, là Chính Mông 
đường (bộ Học sau này); ở trong hoàng thành, đang bị 
quân Pháp chiếm-vào ở Xung Khiêm tạ trong Khiêm 
cung, để đợi ngày lên ngôi. 


Quyển sử của Trần Trọng Kim chép: “Ông Chánh 
Mông phải thân hành sang bên Khâm sứ làm lễ thụ 
phong”, sách Pháp có nơi chép: Nguyễn Hữu Độ đem 
ông đến trình diện với tòa Khâm. Hoàng tử Chính Mông, 
trước khi lên ngôi có đến tòa Khâm thật. Nhưng lễ “thụ 
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phong” mà có sách xuất bản gần đây tả là ông Kiên 
Giang quận công mặc áo rộng màu vàng, đến để nghe 
De Courcy đọc sắc lệnh của Tổng thống Pháp phong cho ˆ 
làm vua, là một chuyện tưởng tượng nực cười. Kiên 
Giang không mặc áo màu vàng, điển lễ trong nước không. 
cho phép, vì chưa lên ngôi, chưa phải là vua, có chăng là 
mặc áo rộng màu lục, là thứ áo mà các hoàng tử được 
mặc. Còn tờ “sắc lệnh” thì không thể có. Tổng thống 
nước Pháp, theo hiến pháp, không có quyền ra “sắc lệnh” 
như thế, vì vua nước Nam không phải là công chức của 
nước Pháp, vẫn là vua của một nước, ràng buộc với nước 
Pháp do một hiệp ước bảo hộ. Cũng không có thể có một 
văn thư gì của Tổng Thống Pháp đưa đến Huế lúc ấy: tàu 
bay chưa có, văn thư ấy nếu có thì phải mất hai tháng tàu 
thủy mới tới được. Chỉ có De Courcy nói rằng nhân danh 
chính phủ Pháp tuyên bố công nhận hoàng tử là vua nước 
Nam, như thế đủ là “thụ phong”. 


Rồi ngày 6 tháng tám năm Ất Dậu (14-9-1885) 
Kiên Giang quận công về nhận thành do Pháp trả. Có 
sách xuất bản gần đây tả rằng Quận công đội mũ ngọc, 
mặc áo hoàng bào, tay cầm hốt ngọc ngồi thuyền mà đi. 
Áo mũ như thế không thể có. Chưa lên ngôi, điển lễ nước 
ta không cho phép Quận công mặc áo như thế. Áo mũ ấy 
dùng trong lúc đại triều, trong các lễ trong điện, trong 
miếu, không đem ra dùng lúc đi ở ngoài đường. Lại nữa: 
áo mũ ấy chỉ để trong cung; ở ngoài, dù là lăng, là điện 
cũng không có, nhà quan, nhà dân lại không thể có, vì 
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chứa các vật ấy là làm loạn. Vậy ông Chánh Mông vẫn 
chỉ có cái áo rộng màu lục. Theo điển lễ, mãi đến khi có 
lễ thụ tỷ (nhận tỷ ngọc) thì mới nhận được cả mũ áo “vạn 
niên tự vị” (nối ngôi muôn năm), để cho hoàng tử mặc 
vào mà lên ngôi. 


Ngày 6 tháng tám ta (14-9-1885) De Courcy trả 
thành Huế cho Nam triểu: trả Đại nội thôi, còn trong 
Thành nội vẫn còn lính Pháp đóng ở nhiều nơi. De 
Courcy điện về Pháp: “tất cả các tài vật mỹ thuật, do 
quân Pháp nhận và giữ, vào lúc hạ thành, nay đã trao lại 
vào tay ông ấy (Hoàng tử Chánh Mông)”. 


Ngày 9 tháng ấy, hai bà Thái hậu về thành. Vua 
(tạm gọi thế) ra đón bà và mẹ từ bờ sông, lạy mời các bà 
lên kiệu về cung. Các bà không thể về cung trước vua, vì 
Tây trả thành, triều đình vẫn phải làm lễ cáo về việc 
đăng quang ở đàn Nam Giao, ở đàn Xã Tắc, ở các miếu, 
các điện thờ trong Đại Nội, theo đúng nghi lễ. Hương tàn 
bàn lạnh đã mấy tháng nay, nay mới lại có lễ bái. 


De Courcy chỉ trả lại Đại nội, không trả Hoàng 
thành, mà. Đại nội cũng chỉ còn là cái nhà hoang với đồ 
bày biện còn bao nhiêu của tiền mất hết. Tôn Thất 
Thuyết cho gánh vàng bạc, tiền, lên Tân Sở, sách của 
nước Pháp ước là đến 350 triệu phật lăng vàng (francs- 
or). Quân Pháp vào thành còn lấy được ở kho 2516 lạng 
vàng, 5850 lạng bạc, tính ra được chừng bốn triệu phật 
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lăng vàng. Đó là con số được ghi vào trong sổ, ngoài ra, 
còn bao nhiêu, đều vào túi riêng của quan Pháp, lính 
Pháp. Để có tiền làm lễ đăng quang, triểu đình phải đòi 
- các tỉnh ở Bắc Kỳ, chỗ nào còn giữ được kho, chuyển 
vàng bạc về Huế. Rồi Pháp trả cho vua hai vạn lạng bạc 
(bạc thoi mười lạng), hai vạn quan tiển đồng, để vua 
được một nửa, hai cung (các bà Thái hậu) được một nửa. 
Đó là tiền tiêu trong Nội, còn lương quan, lương lính, 
hàng tháng gạo tiên, Nam triểu làm giấy đưa quan Pháp 
mở kho, đưa cho mà trả, Pháp chưa giao kho. 


Ngày 4 tháng tám năm Hàm Nghi nguyên niên 
(12-9-1885), Từ Dụ Thái hoàng Thái hậu ban ý chỉ lập 
Kiên Giang quận công Ưng Xy, con thứ hai Dực Tôn 
Anh hoàng đế (vua Tự Đức) làm hoàng đế. Ý chỉ viết: 
“... Đại Pháp Đô thống, bảo hộ Đại Nam quốc Toàn 
quyền đại thần Cô Ra S¡, Trú Kinh Khâm sứ đại thần 
Sâm Bô, Nhiếp lý quốc chánh Thọ Xuân Vương Miên 
Định, Cơ Mật viện đại thần Nguyễn Hữu Độ, Phan Đình 
Bình và Tôn Nhân phủ, cùng văn võ đình thần, tuân dụ, 
tấu thỉnh nghĩnh lập...”. Thế là không những Thọ Xuân 
Vương, các quan Cơ Mật viện, Tôn Nhân phủ và văn võ 
tâu xin lập vua mà cả hai quan Pháp De Courcy và De 
Champeaux cũng tâu xin, vậy là họ đã biết “lễ” rồi và 
biết tôn kính triều đình. 


Thế là: Vua Đồng Khánh lên ngôi là do ý chỉ của 
Thái hoàng Thái hậu (bà nội), do sự suy tôn của các 
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quan văn võ, và do thỉnh cầu của các quan chức nước 
bảo hộ: danh nghĩa chính đáng. 


Ngày 11 tháng tám năm Ất Dậu (19-9-1885) cử 
hành lễ đăng quang. 


Cứ sách Tây thì nghỉ lễ diễn ra như sau. 


Bảy giờ sáng, vua Đồng Khánh mũ áo đại triều ra 
cửa Ngọ Môn. Từ đây ra đến bờ sông Hương lính Pháp 
dàn hai bên đường đi. Vua lên tàu thủy để sang tòa 
Khâm sứ. Một tiếng lệnh nổ, cờ vàng kéo lên cột cờ, 
cùng với một cờ Pháp ba sắc. Tàu thủy đỗ bến tòa 
Khâm. Đại bác nổ một tiếng. Vua đi vào tòa Khâm sứ 
với sáu ông Thượng thư, đều mặc đại triểu phục. Vua 
cầm một tờ “quốc thư” để đưa cho De Courcy. Hai bên 
bắt tay nhau, vua trao thư. De Courcy nhận thư, nói mấy 
câu thay mặt nước Pháp công nhận vua là Đại Nam 
Hoàng đế, tất cả hết năm phút: thế gọi là lễ thu phong. 


Vua về thành, theo sau có Thống tướng De Courcy, 
Khâm sứ De Champeaux, các võ quan bộ Thám mưu, 
tất cả đều sắc phụ đại lễ. Vua lên ngồi long thuyển do 
tàu máy hơi kéo. De Courcy ngồi tầu thủy đi lên trước 
để đón ở bến. Đại bác nổ 21 tiếng, lính Pháp đứng hai 
bên đường bắt súng chào. Vua định lên kiệu (lúc nãy đi 
bằng kiệu từ Ngọ Môn ra), De Courcy không chịu, để 
vua đi bộ với mình, với các quan chức Pháp, theo đường 
cửa Thể Nhơn (cửa Ngăn) vào cửa Ngọ Môn, vào điện 
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Thái Hòa. Con đường có lính dàn hai bên, dân gian 
không ai được đứng đấy. Tám giờ rưỡi sáng, vào đến 
điện Thái Hòa, De Courcy hỏi vua muốn có một đội lính 
hầu Pháp hay Nam (lính tập người Nam của Pháp, Nam 
triều không còn lính, chưa tổ chức lại), vua nhận đội lính 
người Pháp. 


De Courcy và các quan chức Pháp ra về. nam triều 
cử hành lễ đăng quang trong điện Thái Hòa, theo nghỉ lễ 
của triều đình. 


LỄ nghi xong, cũng chiếu lệ, vua ban chiếu “tức 
vị” (lên ngôi), để ngày mười một tháng tám năm Hàm 
- Nghi nguyên niên. 


Ngoài ngự danh, nay đổi làm tự: Ưng Đường, Ưng 
Xị, vua tên tên mới (húy), ghi sẵn trước trong kim sách, 
là Biện. 

Để tạ hậu ý của người Pháp, vua viết quốc thư, 
xưng mình là Đại Nam Hoàng đế, gửi cho Tổng thống 
nước Pháp, gọi là “Đại Pháp Hoàng đế thiên hạ” dù 
hiệp ước chỉ gọi là “Giám Quốc điện hạ”, Pháp cũng 
không đòi cải chính: nước Pháp không có Hoàng đế. 


Lên ngôi rồi, vua Đồng Khánh, bằng ấn chiếu 
thăng thưởng cho tất cả các quan, nhất là các quan có 
công “dực đới” (tôn lên làm vua). Phan Đình Bình được 
phong Cố mệnh lương thần, thự Văn Minh điện Đại học 
sĩ, Tá quốc Huân thần, Lại bộ Thượng thư, Cơ Mật đại 
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thần, Phù Nghĩa tử. Nguyễn Hữu Độ được phong Cố 
mệnh lương thần, Thái tử Thái sư, Cần Chánh điện Đại 
học sĩ, Bắc Kỳ Kinh Lược đại sứ, Vĩnh Lại bá. Tuy được 
phong Bắc Kỳ Kinh Lược, Hữu Độ vẫn ở lại Huế; lúc 
này ở Hà Nội, Nguyễn Trọng Hợp đang làm quyển Kinh 
lược. 


Để đển ơn các quan Pháp trong dịp này, Đông 
Khánh tiến phong Cô-ra-xi (De Courcy) làm Bảo hộ 
Quận vương, Sâm-bô (De Champeaux) làm Bảo hộ 
công, rồi lại tiến phong Phó Đô Thống Ba-duy-đam 
(tướng Prud'homme) làm Bảo Quốc công, Tham Tán 
Hoa-nê (tướng Warnet) làm Dực Quốc công, Thượng 
Thư Xanh-bích (Giám đốc nội vụ Nam Kỳ Silvestre) làm 
Vệ quốc công. Có sách nói rằng ngay những ngày tháng 
tám Ất Dậu ấy, Nam triều đã cho tàn lọng rước sắc 
phong sang tòa Khâm để phong cho các quan Pháp. Việc 
không dễ như thế, các tước phong cho các quan Pháp 
này đều là tước xưa nay chỉ để phong cho các hoàng 
thân; về sau thành lệ, các Toàn quyền, các Khâm sứ 
phần nhiều đều được phong. Tuy ban sắc phong rỗi, lễ 
phong đâu có cử hành ngay được mà rước sắc sang tòa 
Khâm. Còn phải làm một bài văn, phải khắc bài văn vào 
sách vàng hay sách bạc, phải đúc ấn, đúc kiếm, phải 
may áo mũ, chế hia hốt, để ban cho: hàng nửa năm sau 
mới làm lễ. Khi làm lễ phong, lại phải cử quan Khâm 
Mệnh, rồi mới có long đình, tàn lọng rước sắc phong, và 
tòa Khâm phải treo cờ, dàn lính mà đón. Trong lời văn 
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phong tước, vua vẫn xưng là Hoàng đế, gọi quan Pháp là 

quý đài”, vẫn dùng chữ “Khâm tai” để kết bài văn, vẫn 
đóng “Sắc Mệnh chi bảo” lên quyển sách vàng, để tỏ 
rằng đây là Hoàng đế phong vương. Triểu đình phong 
nhưng người được phong phải nhận: De Courcy không 
nhận, phải chăng không muốn làm tôi vua nước Nam, dù 
chỉ trên mặt giấy. 


Tuy việc thi hành các điều khoản đế thành lập nền 
bảo hộ đã bắt đầu rồi, tháng giêng năm Bính Tuất 
(1886), Nam triều cử Nguyễn Hữu Độ, Nguyễn Thuật 
làm Chánh Phó Toàn quyên đại thần đem tờ hòa ước và 
tờ khoán ước sang tòa Khâm để hỗ giao với quyền Khâm 
sứ Hách-tô (Hector), thế là nền bảo hộ chính thức thành 
lập. 


Sau ngày thất thủ kinh đô, quân đội Nam triều tan 
rã. De Courcy muốn lập cho Nam triều một quân đội 
mới, do sĩ quan Pháp chỉ huy, để đi đánh dẹp các nơi, đỡ 
phải dùng lính Pháp, đã ít, lại bị tổn thương thì dư luận 
không hay ở bên Pháp. De Courcy yêu cầu chính phủ 
Paris cho sang Huế một phái bộ quân sự, vào khoảng 
cuối năm Ất Dậu (1885) gồm 15 sĩ quan, do Đại tá 
Brissaud, cựu Phó chỉ huy trường Cao đẳng quân sự làm 
lãnh đạo, lập thành bộ Tham mưu, 35 sĩ quan cấp úy, 
248 hạ sĩ quan để trực tiếp chỉ huy lính của Nam triều. 
Phái bộ đến Huế, vào yết vua Đông Khánh ở điện Cần 
Chánh, trang hoàng theo đúng nghi lễ: voi, ngựa, cờ, 


166 


https://tieulun.hopto.org 


quạt, lại được vua ban yến. Người ta lúc đầu định lập sáu 
đại đội (bataillon), số lính tối đa là 1000, lính bắt theo lệ 
cũ của triều đình. Thế nhưng lúc tính phí tổn, thì hết 6 
triệu phật lăng một năm, Nam triểu chịu không nổi: 
lương quan lính Pháp, quân nhu, khí giới đều của Pháp, 
tất cả đều đắt quá. Rồi người Pháp nghĩ lại: huấn luyện 
lính cho Nam triều là việc làm nguy hiểm: Nam triều có 
lực lượng để chống lại Pháp, nếu muốn. Thế là người 
Pháp bỏ ý định lập quân đội cho Nam triều. Triều đình 
lại cho gọi lính vào các quân, các vệ như cũ, với các 
quan võ cũ, với khí giới cũ. Còn phái bộ Pháp, sau độ 
mười tháng ở Huế, bị rút về Pháp. Số lính đã tuyển, giao 
cho sĩ quan Pháp huấn luyện, thì nay thuộc quân đội 
Pháp, ta gọi là lính tập (tập binh). Chế độ lính tập này áp 
dụng cả cho Bắc Kỳ, Đại tá Brissaud trông coi việc 
thành lập trung đoàn thứ tư. Chính các lính tập này đã 
đánh các trận Ba Đình ở Thanh Hóa vào đầu năm Định 
Hợi (1887), và Brissaud được thăng Thiếu tướng. 


Triểu đình đặt ra Bội tinh để thưởng công như tổ 
chức Léglon d°honneur (danh dự quân đoàn, ta gọi là 
Bắc đẩu bội tinh, không theo đúng nghĩa tiếng Pháp) của 
nước Pháp, Đại Nam Long bội tỉnh gồm có năm bậc, từ 
nhất đẳng đến xuống ngữ đẳng, quy vào Đại Nam Long 
tinh viện. Bội tỉnh do vua ban, đeo trên áo, về phía trái 
bên ngực, như kiểu của các nước Tây, bài đeo bằng bạc 
cho hạng năm, bằng vàng cho hạng trẽn, dải đeo theo 
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chiều dọc, màu vàng, màu đỏ, màu vàng: màu đồ rộng 
bằng hai màu vàng. 


Theo hòa ước, nước Pháp cử Paul Bert (Bôn Be) 
sang làm Résident Général, chức này hòa ước dịch là 
Khâm sứ đại thần, đóng ở kinh đô. Nhưng người Pháp lại 
đặt ở kinh đô một chức Résident Supérieur, không dự 
liệu trong hòa ước, chức này đóng ở Huế, triều đình gọi 
là Trú Kinh Khâm sứ đại thần; còn Paul Bert làm 
Résident Général, đóng ở Hà Nội, được gọi là Toàn 
quyền đại thần. Khi Paul Bert đến Gia Định (Sài Gòn) 
để thay De Courcy, Nam triều cử quan vào đón và nói 
với Paul Bert rằng Thái hậu Từ Dụ mong nước Pháp để 
Nam triểu cai trị thẳng từ tỉnh Thanh Hóa vào hết tỉnh 
Bình Thuận như không có cuộc bảo hộ, còn nhường đứt 
xứ Bắc Kỳ cho nước Pháp. Paul Bert không trả lời ngay 
vì đã có chủ ý khác, có lẽ cũng không đưa ý của Nam 
triều về chính phủ Pháp. 


Paul Bert đem chia số vàng bạc mà quân Pháp đã 
lấy được trong thành, phần nam triều được bảy vạn tám 
nghìn bốn trăm hai mươi bảy cân bạc và mười một cân 
đồng tiền vàng; phần nước Pháp, ba vạn hai nghìn hai 
trăm ba mươi lăm cân bạc, ba mươi lăm cân vàng thoi và 
tiền vàng, cân đây là cân Hồng Mao, một cân bằng cân 
ta mười một lạng tám tiền. 


Triều đình đã túng quẫn, nhà cầm quyên Pháp lại 
bắt trả tiền chuộc súng đồng. Pháp trả lại cho Nam triều, 
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sau nhiều lần thương thuyết, chín cỗ “súng vía”: Thần 
Uy vô địch tướng quân, theo danh hiệu được phong (chín 
cỗ súng ấy nay còn); còn 1884 cỗ súng đồng, Pháp cho 
nam triều chuộc 600 cỗ, nặng 70 vạn kilô đồng, tính ra 
tiền là 50 vạn quan tiền Tây hay 12050 nguyên (đồng 
bạc) để lấy đồng đúc thành tiền; còn tiền chuộc, Pháp 
dùng để xây dựng đồn, dinh cho lính Pháp, lính tập. 


Cũng về tài chính, Công sứ Pháp thu thuế định, 
thuế điển ở các tỉnh Bắc Kỳ, rồi đem tiêu, không cho 
Nam quan biết. Đòi mãi, Toàn quyển Pháp trả cho 54 
vạn quan tiền tây, trong khi tiền chi cho việc bảo hộ Bắc 
Kỳ lên đến 750 vạn quan tiền Tây. Ngoài việc tiền thuế, 
Nam triều còn phàn nàn rằng: phía quan Pháp, những 
việc làm ngoài hòa ước lại càng thêm lên, có việc không 
hợp lẽ công bằng thương thuyết với Toàn quyền không 
kết quả. 


Để tổ lòng hòa hảo, tháng hai ta năm Mậu Tý 
(tháng ba 1888), Tổng Thống nước Pháp Sadi Carnot (ta 
phiên là Ca Đô) mới được bầu tháng chạp năm 1887, gửi 
thư cho vua Đồng Khánh, ta dịch là: Giám quốc nước 
Pháp gửi. Thư gửi cho (dịch) “Hoàng đế nước Đại Nam, 
đại đức, chí thân, khế hữu... “. 


Nhân dịp này, vua Đông Khánh gửi thư sang Tổng 
Thống nước Pháp, gọi là: “Thượng quốc Đại hoàng đế” 
để cảm ơn lời tỏ tình của Sadi Carnot trong thư, và để 
yêu cầu mấy điều về việc thi hành cuộc bảo hộ: 

169 


https://tieulun.hopto.org 


1. Thuế lệ ở Bắc Kỳ, trừ chi phí xong, xin cho chổ 
chỗ còn thừa vào kho ở Kinh đô, các Toàn 
quyền Paul Bert và Bihourd đã hứa thế. 

2.. Quân phí của quân Pháp đánh dẹp ở các tỉnh 
Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định 
đòi vào số tiền dân các tỉnh ấy phải nộp phạt 
bằng bạc, đã thu nộp một phần, còn thiếu thì 
xin cho miễn (Nam Kỳ phái Đốc Phủ Trần Bá 
Lộc ra dẹp quân khởi nghĩa, Bá Lộc phạt dân 
Bình Định 75.690 đồng bạc Tây, Phú Yên 
60.250 đồng bạc Tây để lấy tiền quân nhu, chia 
dân năm hạng tùy theo giàu nghèo mà nộp. 
Viện Cơ Mật xin chính quyên Bảo hộ bớt cho 
được 19.210 đồng. Một năm sau (1888), Khâm 
sứ còn giục phải nộp, dân mới đóng được tất cả 
43.200 đồng. Số tiền 14 vạn đồng lớn lắm, 
bằng với mười vạn nén bạc (mỗi nén là mười 
lượng). Yêu cầu quân Pháp rút bớt các đồn 
quân về vì dân tình đã yên.. 

3. Hòa ước đặt Khâm sứ ở Kinh đô, nay trên 
Khâm sứ lại đặt ra chức Toàn quyền ở Hà Nội, 
trên nữa lại có chức Tổng thống Toàn quyền, 
vậy yêu cầu bãi chức Toàn quyển ở Hà Nội. 

4.. Đất Cam Cát, Cam Môn (thuộc phủ Trấn Định 
tỉnh Nghệ An) bị quân Xiêm sang chiếm, yêu 
cầu nước Pháp đòi lại cho. 
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Tổng thống Sadi Carnot không đáp. 


Tháng hai năm Bính Tuất (1886), nước Pháp theo 
lối Trung Quốc, gửi cho Nam triều một cái ấn, bằng chất 
đá rắn “kim tinh hắc hỏa bảo thạch” khắc bốn chữ Hán 
“triểu đình lập tín” để Nam triều đóng vào quốc thư gửi 
sang Pháp. Đó là theo lối ban ấn “Việt Nam quốc vương 
chỉ ấn” của triều đình nước Thanh. 


Trước kia, khi cần triểu đình cứ đại thân ở kinh ra 
địa phương làm chức Kinh lược, khi xong công việc được 
giao, lại trở về chức cũ. Khi Kinh đô thất thủ, triều đình 
cử Nguyễn Trọng Hợp đang là Sơn Hưng Tuyên Tổng 
đốc về Hà Nội, làm quyên Bắc Kỳ Kinh lược, thay mặt 
triều đình mà giải quyết mọi việc. Nay Paul Bert sang 
làm Résident Général, muốn cai trị thẳng Bắc Kỳ để 
tiện việc khai thác, đòi triểu đình đặt chức Bắc Kỳ Kinh 
lược đại sứ, với quy chế lâu dài: Kinh lược có quyền 
rộng như quyền vua, các quan tỉnh ngoài Bắc chỉ còn 
phục tùng Kinh lược, thành thử trên danh nghĩa, Bắc Kỳ 
vẫn là đất của triều đình, mà thực sự thì không khác đất 
thuộc địa, vì Bắc Kỳ Kinh lược hành động là theo chỉ thị 
của Thống sứ người Pháp. Ngày 2 tháng năm năm Bính 
Tuất, có dụ lập chức Bắc Kỳ Kinh lược đại sứ, rồi lấy 
đất trường thi hương tỉnh Hà Nội để xây nha Kinh lược, 
cơ sở để tồn tại lâu. Ta gọi Thống sứ, tiếng Pháp là 
Résisent Supéneur. 
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Ở Kinh đô, Khâm sứ Rheinart cho Bùi Ân Niên, 
nguyên Phó Kinh lược xứ Bắc Kỳ, đã từng cầm quân 
đánh Pháp, về kinh làm Tả Tham tri bộ Binh, Pháp quan 
bảo thành tích như thế không nên lại dùng, nên cho về 
hưu. Vua Đông Khánh cho làm việc tại Nội các, năm sau 
cho làm Thượng thư bộ Lễ. Tổng đốc Bình Thuận Khánh 
Hòa Nguyễn Văn Phong làm việc không theo ý công sứ 
Pháp, Pháp quan phàn nàn, triểu đình phải rút Nguyễn 
Văn Phong về Kinh. Nguyễn Thân làm Tiễu Phủ sứ, về 
kinh chiêm cận (vào yết vua). Vua muốn giữ lại ở kinh, 
cho hai quan Cơ Mật sang nói với Khâm sứ, Khâm sứ 
bảo Nguyễn Thân đang đẹp người dân mọi cướp phá, 
không nên cho về. Vua lại sai hai quan Cơ Mật khác 
sang nói lại, Khâm sứ vẫn không chịu: Nguyễn Thân lại 
về làm Tiễu Phụ sứ Bình Định Quảng Nghĩa. 


Vua Đồng Khánh tìm được vàng bạc chôn ở trong 
Nội, đem ra dùng để xây điện thờ cho Kiên Thái vương, 
cha để, xây sinh phần cho Kiên Thái phi, mẹ đẻ, xây 
hành Cung Vạn tuế ở gần đấy, lính và thợ dùng đến 
3000 người, quan Pháp tỏ ý chê. Kinh lược Nguyễn Hữu 
Độ mật tâu “thời thế khác việc cũng khác, động cử của 
ta, người đều nhòm biết”. Vua phải đình việc xây dựng, 
hành cung làm đở thì lợp bằng tranh. 


Thuế thu khó vì các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào còn 
phải đánh dẹp chỗ này chỗ khác: thuế ở Bắc Kỳ, phải 
chở chỗ chi tiêu còn thừa vào kinh, theo như hòa ước, 
nhưng chính quyền bảo hộ cho chở vào rất ít: năm Bính 
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Tuất (1886), Bắc kỳ thu thuế được 654 vạn quan tiền 
Tây, cộng với số tiển trước còn để lại chưa chở vào là 
150 vạn quan tiền Tây, trừ chi tiêu ở Bắc Kỳ hết 750 
vạn, còn 54 vạn quan tiền Tây sẽ chở vào kinh, nhưng 
rồi chỉ chổ vào có 10 vạn quan tiên Tây thôi, còn thiếu 
43 vạn quan tiền ta, Pháp không trả. 


Không có tiền, nên trong ba năm làm vua, vua 
Đông Khánh không cử hành được tế Nam Giao. Sau phải 
định lại là ba năm mới tế một lần, lần đầu là qua triều 
vua Thành Thái mới làm được. 


Triều Đồng Khánh đã giảm nhiều số quan, số lại 
tại Kinh đô; số lính tuyển vào thay cho số lính đã tan rã 
khi Kinh đô thất thủ, cũng không theo đủ số như cũ, cũng 
vì tiền tài thiếu nhiều. Đối với lính xưa kia được cấp áo 
quần mặc lúc thường, áo vải đen, quân vải trắng, thì nay 
bắt lính sắm lấy. 


Vua Đồng Khánh giữ cho đủ lễ, tôn bà Từ Dụ là 
Từ Dụ Bác Huệ Thái hoàng hậu, bà Hoàng Thái hậu là 
Trang Ý Hoàng thái hậu. Các lễ này không tốn kém là 
bao, còn lễ bát tuân thượng thọ bà Từ Dụ thì không lo tổ 
chức được, không có tiên để dựng rạp, dựng lầu, để mua 
sắm vàng bạc, ngọc lụa vóc nhiễu, nên chỉ dâng trước 
một vạn quan tiền mừng thôi. Vua lại tước huy hiệu 
Hoàng Thái Phi của mẹ nuôi vua Kiến Phúc, bảo rằng 
tiên đế (vua Tự Đức) không dặn cho tôn xưng, bà 
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Nguyễn Văn Thị lại chỉ còn là Học phi triều Tự Đức, 
cũng như mẹ nuôi vua vẫn chỉ là Thiện phi. 


Tháng mười năm Mậu Tý (1888) vua Hàm Nghỉ bị 
an trí sang Algérie thì tháng chạp, ngày 27 vua Đồng 
Khánh thăng hà thọ 25 tuổi có con trai sáu người, con 
gái ba người; con trai có hai người sống là Bửu Đảo, sau 
là vua Khải Định, và Bửu Tủng chết lúc 16 tuổi, hai con 
gái là Ngọc Sơn công chúa và Ngọc Lâm công chúa, gọi 
theo phong hiệu. Bửu Lân, con Thụy quốc công Ưng 
Chân lên nối ngôi, theo ý chỉ của bà Từ Dụ Thái hoàng 
Thái hậu, được Khâm sứ Rheinart bằng lòng, trong khi 
bà Từ Dụ muốn đem vua Hàm Nghi về phục vị thì 
Rheinart không chịu. Phải chọn Bửu Lân đích tôn vua Tự 
Đức nối ngôi vì vua Đồng Khánh không có di chiếu, vả 
chăng Bửu Đảo mới 4 tuổi, sinh năm Ất Dậu (1885), 
Triều đình xây lăng để táng vua, gọi tên là Tư Lăng, 
cũng gần Khiêm Lăng của vua Tự Đức; còn điện Truy 
Tư, vua Đồng Khánh xây để thờ cha để Kiên Thái 
Vương, nay lấy điện ấy để thờ vua, đặt tên là điện 
Ngưng Hy. Vua Thành Thái tôn thụy vua Đồng Khánh là 
Hoằng liệt Thông Triết Mẫn Huệ Thuần hoàng đế, miếu 
hiệu Cảnh Tôn. 


Tháng ba năm Kỷ Sửu (1889) đem tử cung (quan 
tài bằng gỗ) lên táng ở lăng, các vợ, các con lên lăng ở: 
Hoàng quý phi Nguyễn Thị, con gái Nguyễn Hữu Độ, 
Giai Phi, Quan Phi, Tuy Tân và mẹ Bửu Đảo, triều Duy 
Tân phong là Nghi Tân, họ Dương. 
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Năm Thành Thái thứ sáu, Giáp Ngọ (1894), đem 
thần chủ thờ vào Thế miếu, theo điển lễ sẵn có. 


Năm Khải Định nguyên niên, Bửu Đảo lên làm 
vua, tôn thụy là: Phối Thiên Minh Vận, Hiếu Đức Nhân 
Võ Vĩ Tông Hoằng Liệt Thông Triết Mân Huệ, Thuần 
hoàng đế, miếu hiệu vẫn là Cảnh Tôn. Vua mới cho xây 
bĩa “Thánh đức thần công” và bi đình ở Trư lăng, đặt 
thêm tượng quan văn, quan võ, lính, voi, ngựa ở sân nhà 
bia, lại đem thờ Cảnh Tôn vào điện Phụng Tiên, đúng 
theo nghỉ lễ từ xưa. 


Hoàng quý phi Nguyễn Thị, được vua Khải Định 
tôn là Hoàng Nguyên Từ, rồi Hoàng Thái hậu, rồi Khôn 
Nguyên Hoàng Thái hậu, vua Bảo Đại tôn làm Khôn 
Nguyên Xương Minh Thái Hoàng Thái hậu, mất năm 
1936, được tôn thụy là Phụ Thiên Thuần Hoàng hậu, 
táng ở lăng Tư Minh, gần lăng vua Đồng Khánh (lúc còn 
sống, thường gọi là Thánh cung). 


Nghi tân Dương Thị, sinh mẫu vua Khải Định, được 
tôn là Hoàng Lệnh Từ, rồi Hoàng Thái phi, rồi Khôn 
Nghi Hoàng Thái hậu. Vua Bảo Đại tôn là Khôn Nghi 
Xương Đức Thái Hoàng Thái hậu, thường gọi là Tiên 
cung, mất năm 1942, được tôn thụy là Phụ Thiên Thuần 
Hoàng Hậu, táng ở lăng Tư Thông xã An Cựu (cống Cù 
Bạc) huyện Hương Thúy. 
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Chính sử của triều đình chép công việc triều Đồng 
Khánh vào bộ “Thực lục, đệ lục kỷ”, kết luận: “vua là 
người sáng suốt, quả cảm, cương quyết, linh lợi, để chí 
về trung hưng, mọi người đang có hy vọng như Tuyên 
Vương nhà Chu, thế mà không được sống lâu, không 
thành được việc lớn, đáng tiếc thay!”. 


Gia Định mùa hạ Bính Tý 
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VUA THÀNH THÁI 


Ngày mồng hai Tết năm Kỷ Ty, công tử Bửu Lân 
lên ngôi hoàng đế tại điện Thái Hòa, nối ngôi vua Đồng 
Khánh (1-2-1889). 


Khi vua Đồng Khánh mất, các bà Thái hậu, các 
hoàng thân, các quan viện Cơ Mật đồng ý yêu cầu nước 
Pháp cho vua Hàm Nghi đang an trí ở Algérie về nước 
phục vị. Lời yêu cầu này hàm ý chính trị và việc phục vị 
sẽ có hậu quả chính trị Toàn quyền Rheinart không 
thuận. Nam triểu phải nghĩ đến Bửu Lân, con thứ bẩy 
nhưng là con lớn của Thụy Quốc công Ưng Chân, đã bị 
truất, không được làm vua, bị giam rồi chết đói trong 
ngục từ tháng chín năm Giáp Thân (1884). Bửu Lân và 
em Bửu Toàn cùng mẹ Phan Thị, con gái Phan Đình 
Bình về quê ngoại, làng Phú Lương huyện Quảng Điền, 
phủ Thừa Thiên chung sống với nhau. 


Khi vua Đồng Khánh lên ngôi, có phong tặng Thụy 
quốc công làm Thụy Nguyên quận vương. Phong tặng 
trên giấy mà không thấy làm lễ: quận vương không có 
nhà ở, không có phủ thờ, mẹ con Bửu Lân vẫn ở nhà 
quê. 

Tháng mười năm Đình Hợi (1887) phát ra cái án: 
Văn minh điện Đại học sĩ, Phù Nghĩa tử Phan Đình Bình, 
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bị kết án tội tử hình, án chưa thi hành mà Đình Bình chết 
trong ngục. 


Khi vua Hàm Nghi xuất bôn, người Pháp đưa Phan 
Đình Bình, Tổng đốc Nam Định, Nguyễn Hữu Độ, Tổng 
đốc Hà Nội về Kinh, lo việc lập vua mới là vua Đồng 
Khánh. Lễ đăng quang xong, Phan Đình Bình được 
thăng, được thưởng gần bằng Nguyễn Hữu Độ. Rồi Đình 
Bình được sai cầm quân ra bình định tỉnh Quảng Bình, 
việc bình định không kết quả, Đình Bình trở về Huế. 
Nguyễn Hữu Độ đã ra Hà Nội, làm Bắc Kỳ Kinh lược 
đại sứ, mật tâu rằng khi Phan Đình Bình còn ở Bắc, có 
để nghị với Pháp lập hoàng tôn Bửu Lân, cháu ngoại 
Đình Bình làm vua. Vua Đồng Khánh cho truy cứu, Đình 
Bình khai khi ở Nam Định, quan Pháp có hỏi về việc lập 
ai làm vua thì có trả lời: “Nay phải lập con, cháu của 
tiên hoàng đế (vua Tự Đức) thì dân mới phục, nói thế là 
nói chung, không dám nói riêng đến ai”. 


Tuy cãi thế, bản án vẫn kết thành. Đình Bình chết, 
vợ cũng bị giam cầm. Con gái bà Phan Thị, các cháu 
ngoại Bửu Lân và Bửu Toàn bị an trí vào nhà lao Trấn 
Phủ (thường gọi nhà Cầm Cố). Nay các bà Thái hậu sai 
Tham trí bộ Hộ Đào Tấn mang chỉ đến đón mẹ con vào 
cung. Hết thời hoạn nạn đến thời phú quý: tháng mười 
một, Nguyễn Hữu Độ đã chết ở Hà Nội rồi. 


Lễ đăng quang đã có điển lễ định sẵn: tế cáo các 
đàn Nam Giao, đàn Xã Tắc, các điện, các miếu trong 
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Đại nội. Rồi lễ thụ tỷ (nhận ngọc tỷ truyền quốc), thụ 
bào (nhận áo mũ đại triểu) và mở kim sách xem tên mới 
của vua: vua sẽ mang tên Chiêu (Nguyễn Phúc Chiêu); 
tất cả các lễ đều làm một lúc, tại điện Cần Chánh, vua 
và các quan bộ Lễ, Nội các đều khăn thâm, áo thâm vì 
nước có tang. 


Hôm sau, mồng một Tết Kỷ Sửu (1889), Khâm sứ 
sang yết vua để nói rằng chính phủ Pháp công nhận vua 
mới. 


Mông hai Tết, lễ đăng quang cử hành tại điện Thái 
Hòa. Lần này Rheinart, nay là Toàn quyền, lại có mặt 
để chúc mừng, lần trước làm Khâm sứ, đã vào chúc vua 
Hàm Nghi. Vâng chỉ đức Thái Hoàng Thái Hậu mà lên 
làm vua, không có di chiếu truyền ngôi, chưa có tước 
phong, Bửu Lân, trong Kim sách tôn làm vua, chỉ được 
gọi bằng “điện hạ” vì không phải là hoàng tử. Lễ lên 
ngôi lần này ngoài sân điện, nhạc khí có được bày mà 
không cử nhạc vì có quốc tang. Vua mới lấy niên hiệu 
Thành Thái: Hôm trước, các quan Nội các chọn sắn ba 
niên hiệu, vua lấy bút son chấm vào chữ đã do chính vua 
chọn. 


Vua mới đem mẹ, bà Phan Thị, nay là hoàng mẫu 
vào ở trong cung. Các bà vợ của vua Đồng Khánh: bà 
Hoàng Quý Phi (con gái Nguyễn Hữu Độ, nhập cung 
tháng giỡng năm Bính Tuất), bà Giai Phi, bà Tuy Tân, 
bà mẹ hoàng tử Bửu Đảo (bà này sau được phong là 
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Nghi Tân), mẹ nào con nấy, bổng bế nhau lên thuyền rời 
Đại nội để lên Tư lăng, thế nào cũng xảy ra việc mất 
vàng chỗ này, mất bạc chỗ nọ, Khâm sứ Pháp cũng biết. 


Gia đình vua mới có bà Từ Dụ Thái Hoàng Thái 
hậu (cụ nội) ở cung Gia Thọ; bà Trang Ý Thuận Hiếu 
Thái Hoàng Thái Hậu (bà nội) ở cung Tường Ninh; bà 
hoàng mẫu (me) sau tôn là Hoàng Thái Hậu ở cung Từ 
Nghi. Các em trai, em gái vua và các bà mẹ, đi nhiên 
cũng được vào ở trong Nội. 


Đối với người cha đã chết tủi nhục, vua tôn làm 
Cung Huệ hoàng đế, xây một miếu, gọi là Tân Miếu 
trong hoàng thành phía Nam đàn Xã Tắc, sau này gọi là 
cung Tôn Miếu, khi tôn làm Cung Tôn Huệ Hoàng đế, 
gồm cả miếu điện (chỉ có thụy hiệu). 


Cung Tôn không thật sự làm vua, không chết lúc 
đang tại vị, theo điển lễ, không được thờ chung vào Thế 
Tổ miếu, vào Phụng Tiên điện. Vua Thành Thái lại xây 
chỗ chôn hoàng khảo ở đất làng An Cựu thành lăng, gọi 
là An Lăng xây điện thờ bên cạnh gọi là điện Long Ân, 
cho xứng đáng với một vị hoàng đế. 


Bà Hoàng Thái Hậu Phan Thị ở cung Ninh Thọ 
(cung Diên Thọ, ngày nay còn) mất năm Bính Ngọ 
(1906), được tôn làm Từ Minh Huệ Hoàng hậu, được 
táng tại An Lăng, thờ tại điện Long Ân và miếu Cung 
Tôn, theo đúng điển lễ. 
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Trong triều Thành Thái, hoàng gia có một việc vui 
mừng khôn lớn, đó là lễ Ngũ đại đồng đường (năm đời ở 
cùng nhà). Năm Định Dậu (1897) Thành Thái thứ chín, 
tháng mười một, hoàng tử thứ ba Vĩnh Trân sinh, là con 
lén của vua, trong nhà đủ năm đời: bà Thái Thái Hoàng 
Thái hậu (Từ Đụ), bà Thái Hoàng Thái hậu (Trang Ý), 
bà Hoàng Thái hậu, vua Thành Thái, hoàng tử Vĩnh 
Trân (vì tích này nên sau này ông hoàng tử Vĩnh Trân 
được gọi là ông Ngũ Đại), lễ mừng xong, có ban ân 
chiếu thăng chức, thưởng tiền, tha thuế... 


Trong đời làm vua, vua Thành Thái phải chịu ba 
lần đại tang: Nghi Thiên Chương Hoàng hậu (bà Từ Du), 
Lệ Thiên Anh Hoàng hậu (bà Trang Ý), Từ Minh Huệ 
Hoàng hậu (bà hoàng mẫu). 


Cuối năm Ất Mùi (1895) Tiết chế Nguyễn Thân ra 
Hà Tĩnh, đánh dẹp Phan Đình Phùng, được vua Hàm 
Nghi phong làm An Tĩnh Tổng đốc. Phan vừa mất, vua 
Thành Thái nạp con gái Nguyễn Thân vào cung, phong 
làm Hoàng Quý Phi (là vợ chính, trật cao hơn hết). 


Giao thiệp với nước Pháp cũng thuận hảo. Tháng 
tư năm Thành Thái nguyên niên (Kỷ Hợi 1889), Nam 
triểu cử Quỳnh Quốc công Miên Triện (con vua Minh 
Mệnh) làm chánh sứ, Thượng thư bộ Lễ Vũ Văn Báo 
(đang làm Tổng đốc Sơn Hưng Tuyên) làm phó sứ, Hữu 
Thị Lang, tham tá Cơ Mật viện Nguyễn Chừng làm bồi 
sứ, cùng với một vài quan chức và thông ngôn, sang 
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Paris thông sính (sính nghĩa là thăm), thông sính chứ 
không phải đi triểu, đi cống đối với các nhà vua Trung 
Quốc, đời xưa. 


Ngoài các tặng phẩm, Nam triểu có một “quốc 
thự” chỉ để chúc tụng, không bàn đến việc gì. Thư đề: 
Đại Nam quốc Đại Hoàng đế Nguyễn Phúc Chiêu, túc 
thư Đại Pháp quốc Đại hoàng đế điện tiền hi chúc (hi 
chúc nghĩa là để mắt trông kỹ), vua tự xưng là quả nhân, 
gọi nước Pháp là thượng quốc. 


Năm Giáp Ngọ (1894) lại cử Phụ chính đại thần 
Nguyễn Trọng Hợp, năm Nhâm Dần (1902) cử Cần 
chính điện Đại học sĩ Nguyễn Thân sang Pháp thăm hỏi 
Tổng Thống nước Pháp. Các năm sau triểu Thành Thái 
và trong các triểu vua sau, không thấy cử quan sang 
Pháp nữa. 


Các Toàn quyền, Khâm sứ người Pháp được Nam 
triều phong tước, lấy làm vinh dự, nên thường nêu các 
tước ấy ra trong công văn, gửi sang Nam triều. Toàn 
quyền Rheinat phong Lượng quốc quận vương, 
Rousseau phong Phù Nam vương, Khâm sứ Brière phong 
Hộ Nam công, Công sứ Duvilier phong Vệ Võ hầu, 
Khâm sứ Boulloche phong Tá quốc quận vương, đều 
phong trong triều Thành Thái. 


Trong việc triều chính, bên cạnh vụa vẫn có viện 
Cơ Mật như các triều trước, nay vua còn nhỏ tuổi, lại có 
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thêm các chức Phụ chính. Hai hoàng công Tuy Lý công 
Miên Trinh, Hoài Đức công Miên Lâm, đều con vua 
Minh Mệnh, làm Phụ chính thân thần, Văn Minh điện 
Đại học sĩ, Lại bộ Thượng thư Nguyễn Trọng Hợp, Hiệp 
biện Đại học sĩ, Lễ bộ Thượng thư Trương Quang Đẳản 
làm Phụ chính đại thần, sau này có Nguyễn Thân vào 
thay Trương Quang Đản. Chế độ Phụ chính tôn tại đến 
năm Đinh Dậu (1897) thì bãi vì vua Thành Thái đã 19 
tuổi. 


Vua còn trẻ, phải học nên cũng như các triều trước, 
đặt Kinh diên, có các giảng quan như Nguyễn Trọng 
Hợp, Trương Quang Đản, Đoàn Văn Hội, Nguyễn Thuật, 
lại có Phụ đạo đại thân Bùi Ân Niên, Phan Thanh Liêm. 
Các quan chức này dạy vua kinh sách chữ Hán, còn chữ 
Pháp thì có Hoàng Trọng Phu, mới ở bên Pháp về, dạy 
và làm thông ngôn khi vua tiếp người Pháp. Trọng Phu 
làm Viên ngoại lang ở viện Cơ Mật, được vua hỏi về lịch 
sử các vua, về chế độ cai trị của nước Pháp. 


Việc triểu chính ở kinh đô đã có các Phụ chính đại 
thần, Cơ Mật đại thần, thương đồng với Khâm sứ người 
Pháp rổi làm thành sớ tâu vua, vua chỉ có việc phê: “y 
tấu, khâm chỉ” là xong. Vua phải lo công việc tế tự: tế 
Nam Giao, bỏ thiếu các năm Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dần, 
đến năm Tân Mão (1891), mới lại cử hành, đem thêm 
Dực Tôn Anh hoàng đế (vua Tự Đức) lên đàn Nam Giao, 
thì sau Thái Tổ (Nguyễn Kim), Thế Tổ (Gia Long), 
Thánh Tổ (Minh Mệnh), Hiến Tổ (Thiệu Trị) và ấn định 
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từ nay cứ ba năm mới tế một lần, hàng năm cử hành thì 
tốn kém quá. Ở miếu Thế Tổ, đem thêm Giản Tôn Nghị 
hoàng đế (Kiến Phúc) Cảnh Tôn Thuần hoàng đế (Đông 
Khánh) vào thờ, cũng chỉ là theo điển lệ có sẵn. 


Năm Định Dậu (1897) vua Thành Thái vào Gia 
Định (Sài Gòn), có đi thăm vài nơi trong Nam Kỳ, sử 
chép là vua đi tuần Miễn Nam, Nữ sĩ Sương Nguyệt Anh 
đã viết về dịp này: 


... Tấc có, ngọn rau tràn dưới đất 
Đai cơm, bầu nước chật ven đàng 
Vui lòng thánh đế nơi xe ngựa 
Xót dạ thân dân chốn lằa than... 


Năm Nhâm Dân (1902), cầu sắt ở Hà Nội bắc qua 
sông Cái xây đã xong, nhà chức trách Pháp mời vua ra 
khánh thành : “Ngự giá Bắc tuần”. Vua Thành Thái đi 
tàu thủy từ Đà Nẵng ra Hải Phòng; ra đón ở đây chỉ có 
Đốc lý (Thị trưởng) thành phố. Hải Phòng, Công sứ tỉnh 
Hà Đông và các Nam quan, lúc này nha Bắc Kỳ Kinh 
lược đã bãi rồi. Đi tàu hỏa riêng lên Hà Nội, vua ở một 
cái biệt thự thuê của một người Pháp (lúc này, phủ Toàn 
quyền chưa xây, Toàn quyển người Pháp còn ở khu 
nhượng địa Đồn Thủy ngày xưa), rồi Toàn quyển Beau 
(phiên là Bô) và Thống sứ Bắc Kỳ Groleau (phiên là Cờ 
rô lô) mới đến chào. Vua dự lễ khánh thành cầu sông 
Cái, đi thăm nhà máy điện Hà Nội, mấy trường học, hội 
Bắc Kỳ Trí tri. Vua ở Hà Nội bảy ngày, Nam triểu chỉ 
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cho việc Bắc tuần này ba chục ngàn đồng bạc Tây. Án 
sát tỉnh Hải Dương, Tam nguyên Thám hoa Vũ Phạm 
Hàm dâng thơ : 


Thân chức khu khu hiệu dương bái, 
Thánh tâm ẩn ẩn chúc hoang hà 

Chúng tỉnh củng ngưỡng trùng tiêu đẩu, 
Tam nguyệt tình phi ngữ thể hà... 


(Chức phận kẻ làm tôi lạy mà biểu dương “đức của 
vua”, tấm lòng bậc thánh soi đến nơi xa, các ngôi sao 
chầu về sao Bắc đẩu, trên trời, tháng ba tạnh, bay đám 
mây ngũ sắc). 


Năm Bính Ngọ (1906) vua Thành Thái đi đường bộ 
ra tỉnh Thanh Hóa để tế lăng Triệu Tường. Thành tỉnh 
Thanh Hóa có cửa nam, bao giờ cũng đóng, người ta bảo 
mở thì động, vua đòi mở cửa ấy để đi, các quan quì tâu 
xin đừng mở, vua lại thôi. 


Vua Thành Thái “rất thông minh, rất trầm tĩnh”, 
Toàn quyền Paul Doumer viết thế nhưng “quyết đoán, 
quả quyết theo ý thích và tính kỳ dị (fantasque)”. Tính 
tình như thế, ở vào hoàn cảnh như thế, cử chỉ của vua 
gây nhiều bàn tán. Từ lúc vua 16 tuổi, người Pháp đã 
phàn nàn rằng, vua có nhiều bạo cử đối với nội cung và 
_ dùng cách kiểm chế. Các người không ưa vua bảo rằng 
vua điên. Chính quyền bảo hộ tính đến việc phế vua. 


185 


https://tieulun.hopto.org 


Ngày hai mươi ba tháng năm Năm Định Mùi, 
Thành Thái thứ 19, Khâm sứ vào điện, đi cùng Sogny, 
cai quản lính bảo an (khố xanh), giữ vua ở điện Cân 
Chánh rồi chuyển sang Duyệt Thị đường. Quyển vua 
tạm giao cho Lại bộ Thượng thư Trương Như Cương. 


Pháp quan cho viện Cơ Mật và triều đình biết rằng 
nước Pháp phế vua. Các quan viết thư cho Khâm sứ, 
thỏa thuận việc phế vua và lập con vua làm vua mới, tất 
cả các đường quan đều ký tên, trừ Ngô Đình Khả không 
chịu ký. Đình Khả đang là Lễ bộ Thượng thư hàm, 
Chưởng Quản Thị Vệ đại thần: “bỏ vua không Khẩ”, 
người ở Huế kể cho nhau nghe câu ấy. 


Chọn một người con vua để nối ngôi, Khâm sứ 
Lévêque không chọn con lớn nhất, ông hoàng ba Vĩnh 
Trân, 11 tuổi (sinh năm Đinh Dậu 1897) mà chọn người 
con sau, ông hoàng Vĩnh San § tuổi (sinh năm Canh Tý 
1900), các hoàng tử khác còn bé quá. 


Ngày hai mươi sáu tháng bảy, có chiếu thiện vị, 
vua nói nay trong người đau yếu, cần phải tĩnh dưỡng, 
nên noi theo phép cũ của triều Trần, triểu Lê, thiện vị 
cho hoàng ngũ tử Vĩnh San. 


Vua mới lên ngôi, vua Thành Thái vẫn ở Duyệt 
Thị đường. Rồi người Pháp đưa vào Sài Gòn để đem ra 
Vũng Tàu, ở trong cái biệt thự của Toàn quyền Đông 
Dương. Đến Sài Gòn hôm rằm tháng chín ta (21-10- 
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1907), vua đem theo năm bà nội cung, mười người con 
và nhiều lính hầu. Nam triều, trong các công văn, xưng 
vua là “Hoàng phụ Hoàng đế”. 


Hoàng tử Vĩnh San lên ngôi hôm hai mươi tháng 
bảy năm Đỉnh Mùi (5-9-1907), lấy niên hiệu là Duy Tân. 


Đến mồng hai tháng tư năm Bính Thìn (4-5-1916), 
vua Duy Tân đời ngôi, ra khỏi Đại Nội, tính việc đánh 
Pháp. Hai hôm sau, vua bị quân Pháp bắt, đưa về giữ ở 
đổn Mang Cá rồi tháng mười năm ấy (tháng l1 năm 
1916) đưa sang an trí tại đảo Réunion. Cùng một chuyến, 
chính quyển Pháp đưa cả vua Thành Thái sang đấy. Từ 
nay vua không còn là Hoàng phụ Hoàng đế mà chỉ còn 
là Cựu hoàng đế Thành Thái. Vua có mười lăm con trai. 
Triều Khải Định phong vua là Hoài Trạch công. 


Năm 1947, nước Pháp cho vua về ở Sài Gòn. Vua 
có ra thăm Huế vào năm 1951 rồi lại về ở Sài Gòn và 
mất ở đây ngày 24 tháng ba năm Giáp Ngọ (1954). Linh 
cữu chở bằng máy bay về Huế, táng ở gần An lăng, lăng 
vua Cung Tôn, bia để “Thành Thái Cựu hoàng đế chi tôn 
tẩm”. 


Vua thọ 75 tuổi, làm vua 19 năm, an trí 48 năm. 


Gia Định mùa hạ Bính Tý. 
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VUA ĐUY TÂN 


Tháng bảy năm 1907, Toàn quyền Đông Dương 
Beau đã có ý định phế vua Thành Thái gửi tờ trình về 
Chính phủ Paris và có cáo tri cho viện Cơ Mật. Các 
quan Cơ Mật kinh ngạc, song không làm sao được, chỉ 
yêu cầu nước Pháp, nếu phế vua Thành Thái thì phải lập 
con vua lên nối ngôi. 


Trong khi chờ đợi quyết định của Chính phủ Pháp, 
Khâm sứ Trung Kỳ cùng với sĩ quan cai quản lính bảo an 
(Garde indigène, ta gọi là lính khố xanh) vào Nội, để 
vua Thành Thái ở điện Cần Chánh, không được ra ngoài, 
De Sogny và các thuộc viên canh phòng. Khâm sứ giao 
cho Trương Như Cương, Lại bộ Thượng thư Cơ Mật viện 
trưởng, tạm quyển nhiếp chính. Tháng chín tây, Toàn 
quyền Đông Dương vào Huế để cùng Khâm sứ chọn 
hoàng tử nối ngôi. Họ chọn hoàng tử thứ năm tên Vĩnh 
San, sinh năm Canh Tý (1900), trên Vĩnh San, còn hoàng 
tử thứ ba Vĩnh Trân, sinh năm Định Dậu (1897), cũng chỉ 
mới có 11 tuổi. 

Ngày 26 tháng bảy ta, vua Thành Thái ban chiếu 


thiện vị (nhường ngô!) và sang ở Duyệt Thị đường, vẫn 
có sĩ quan Pháp và lính canh giữ. 
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Hoàng ngũ tử Vĩnh San làm lễ nhận chiếu thiện vị, 
lễ thụ, tỷ, lễ thụ bào, lễ duyệt “đế hệ kim sách” để lấy 
tên mới tại điện Cần Chánh ngày 28 tháng bảy. Từ nay 
tện vua là Nguyễn Phúc Hoảng, các quan Nội Các dâng 
niên hiệu là Duy Tân. (chữ Kinh Thi: “Chu truy cựu 
bang, kỳ mệnh duy tân” nghĩa là: Chu là nước cũ, mệnh 
(trời) là mới). Ngày 29 tháng bảy, lễ đăng quang cử hành 
tại điện Thái Hòa, có mặt Toàn quyền Beau, Khâm sứ 
Lévêque. Toàn quyền Beau dẫn vua đến ngai, mời vua 
lên ngồi. Rồi diễn văn chúc tụng theo như nghỉ tiết. Từ 
hôm ấy, bắt đầu Duy Tân nguyên niên. 


Người ta bảo vua chọn niên hiệu là Duy Tân, vua 
nói tiếng Pháp với Toàn quyển, Khâm sứ. Mới lên tám 
tuổi, vua đã đọc đâu đến Kinh Thi, may ra mới đang học 
Tam tự kinh, còn chữ Pháp thì chắc chưa ai dạy cho. 


Sau hôm đăng quang, vua Duy Tân sang đáp lễ 
Toàn quyên Beau, Khâm sứ Lévêque tại tòa Khâm. 


Nói về vua Thành Thái, đã thiện vị thì theo chế độ 
nước ta, phải được con nối ngôi tôn làm Thái thượng 
Hoàng đế. Thời thế nay khác, vua Thành Thái bị đưa ra 
ở một biệt thự ở Vũng Tàu, không làm gì có sự tấn tôn. 
Vậy nên các văn thư của Nam triều, chỉ gọi là “Hoàng 
phụ Hoàng đế”, tuy thế, các nho thần trước khi xưng 
tụng “Kim thượng Hoàng đế”, vẫn dành một ít câu để 
tôn xưng đức lớn của Hoàng phụ Hoàng đế. Không có 
Thái thượng Hoàng đế, thì cũng không có Hoàng Thái 
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hậu. Bà Hoàng quý phi Nguyễn Thị (con gái Diên Lộc 
quận công Nguyễn Thân) nay được gọi là Hoàng đích 
mẫu, vào ở cung Trường Ninh. Còn các bà nội cung 
khác, phải ra ở các nhà sau điện Long Ân trên An lăng, 
có bà về với gia đình nhà mình, trừ năm bà theo đức 
Hoàng phu ra ở Vũng Tàu. 


Việc triều đình, đại thế vân là ở trong tay Khâm sứ 
Pháp chỉ huy, vua vẫn có ngày thiết triều bàn việc, tuy 
chẳng có việc gì. 


Vì vua còn nhỏ tuổi, phải lập ra phủ Phụ chính, 
gồm bảy Thượng thư làm Phụ chính đại thần, và đặt 
hoàng thân An Thành vương Miên Lịch, con út di phúc 
của vua Minh Mệnh, làm Tôn Chính, đứng đầu hoàng 
tộc, ông này là cao tổ thúc của vua. Họ gần của vua 
chẳng còn mấy, vua Thành Thái còn có hai em trai, ông 
hoàng chín Tuyên Hóa công Bửu Toan, ông hoàng mười 
Hưng Nhân công Bửu Liêm, còn ông hoàng mười một 
Mỹ Hóa quận công Bửu Lũy chết từ năm Nhâm dần 
(1902). Hoàng tử Bửu Đảo (con vua Đồng Khánh) được 
phong Phụng Hóa công, đều cùng với các hoàng thân kể 
trên, dự các buổi đại triều. 


Vua Duy Tân được hai ông Thượng thư Hoàng Côn 
và Lê Trinh, làm Phụ đạo và dạy chữ Hán, rồi đến giáo 


sư người Pháp Eberhardt vào dạy chữ Pháp và các khoa 
thường thức. 
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Vua mới lên ngôi thì xảy ra “dân biến”: dân Thừa 
Thiên, Quảng Nam, Bình Định nổi lên “xin tâu”, việc 
kéo dài suốt năm Mậu Thân (1908). 


Vua chỉ giữ việc lễ nghi. Dù còn bé, vua vẫn phải 
đi tế Nam Giao. Song vua chỉ làm lễ thượng hương rồi 
ngồi nghỉ, vua còn bé, không thể cử hành hết lễ tế được, 
các lễ sau đều do một vị hoàng thân tế thay : “nhiếp tế”. 
Vua ngôi nghỉ để đợi khi tế xong, lại được rước về cung. 
Kỳ tế Giao năm Nhâm Tý (1912), vua 13 tuổi, làm lễ 
suốt từ đầu đến cuối, đó là lần đầu, mà vua rất nghiêm 
chỉnh, tuy rằng trước giờ tế, ở Trai cung vua ngủ thiếp đi, 
Thượng thư Hoàng Côn vào quỳ cạnh giường để đánh 
thức, bị vua đạp cho một cái vào đầu. 


Lớn lên vua phẫn uất vì người Pháp nắm hết cả 
quyển hành. Năm 16 tuổi, nhân một buổi chầu-thường 
lệ, vẫn có mỗi tháng ba ngày vua “ngự điện thính chính” 
(ra điện nghe việc), các đường quan các bộ, phủ Tôn 
nhân, Nội các vào chầu, vua khăn vàng, áo vàng ngồi 
trên sập, các quan khăn đen, áo rộng tay xanh, ngồi dưới 
gạch, trải chiếu-buổi chầu chiếu lệ, không có việc gì 
phải bàn, vua nói: “Răng mà không theo hòa ước, các 
thầy soạn cái hòa ước ta coi”. Các quan ngồi im. Có lần 
vua bảo để cử quan phủ Tôn Nhân và Thượng thư bộ Lễ 
sang Pháp thương thuyết lại hòa ước bảo hộ. Vua nói thế 
nhưng chẳng quan nào dám bàn. Khâm sứ Pháp biết 
chuyện, để ý canh phòng vua. 


191 


https://tieulun.hopto.org 


Lại xảy ra việc khai quật để tìm vàng chôn giấu ở 
lăng vua Tự Đức. Hội Biện người Pháp, nghe ai báo cáo 
không rõ, hình như một người hoàng phái, cho gọi phu 
vào đào ở trong la thành Khiêm lăng để tìm kho vàng, 
việc kéo dài đến ba ngày. Trước khi đào, Khâm sứ gọi 
tất cả các quan Thượng thư lên lăng, lập tờ biên bản để 
cùng ký vào: sáu quan Thượng thư chịu ký, trừ Thượng 
Thư bộ Công Nguyễn Hữu Bài. Vua Duy Tân chỉ biết 
việc khi người ta đã đào mà không thấy gì, vua quở nặng 
các quan, nhất là quan Thượng thư bộ Lễ. Người ta đắp 
đất lại những chỗ đã đào ở lăng, song vua cảm thấy tủi 
thân quá. Có lần vua bảo các quan Thượng thư : Ta làm 
vua chỉ làm vì, không ai nghe lệnh ta cả. Nguyễn Hữu 
Bài hỏi : Ngài muốn đánh Tây, nhưng ngài không có 
súng, không có tiền. Vua im. Nguyễn Hữu Bài không ký 
biên bản khi đào ở lăng, người ta bảo nhau:”đào mả 
không Bài”. Và người ta nhớ tên hai ông Thượng thư 
theo đạo Thiên chúa: Nguyễn Hữu Bài và Ngô Đình 
Khả. 


Ngày 27 tháng chạp Ất Mão (30-1-1916), vua nạp 
làm hoàng phi cô Mai Thị Vàng, quê Kim Long, Hương 
Trà, con gái thứ tư quan Ngự Sử, kiêm Giáo Đạo Mai 
Khắc Đôn. 


Năm Bính Thìn (1916) đêm mồng hai sang mồng 
ba tháng tư (4-5-1916) vua Duy Tân dời cung, ra ngoài 
khởi sự chống lại chính quyển Pháp. Việc không thành, 
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vua bị bắt ngày mồng năm tháng tư, đem về kinh, giữ tại 
đôn Mang Cá, nơi lính Pháp đóng. 


Vấn để ngôi vua lại xảy ra. Toàn quyển Roune ở 
Hà Nội vào Huế, chủ trương bãi chế độ quân chủ, lập ra 
nước Cộng hòa An Nam (République d`Annam). Các 
quan phủ Phụ Chính không chịu, đòi lập vua mới. Thái 
độ này phải được coi là đúng về mặt hiến pháp : giữa 
nước Nam và nước Pháp có một hiệp ước bảo hộ, trong 
đó nước Pháp hứa bảo vệ hoàn chỉnh lãnh thổ của vua 
nước Nam, nay nước Pháp hủy hiệp ước, đổi “Vương 
quốc An Nam” thành: “Cộng hòa An Nam” rồi thì một 
ngày nào đó, đổi luôn chế độ bảo hộ thành chế độ thuộc 
địa cũng được hay sao. 


Toàn quyển Roune nghe theo các quan Phụ chính 
mà thuận cho lập vua mới. 


Vua Duy Tân bị giữ ở đồn Mang Cá đến tháng 
mười năm Bính Thìn, ngày tám tháng ấy (3-11-1916) 
xuống tàu thủy để đem an trí tại đảo Réunion, cùng đi có 
bà hoàng sinh mẫu Nguyễn Thị, bà hoàng phi Mai Thị. 
Nhà nước Pháp lại cùng đem cả Hoàng phụ Hoàng đế 
Thành Thái sang đảo Réunion. 


Thế là Hoàng đế Duy Tân ly vị (rời ngôi), chỉ còn 
là công tử Vĩnh San, Hoàng phụ Hoàng đế chỉ còn là 
Hoài Trạch công, tước của triều Khải Định đặt cho. 
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Trong cuộc chiến tranh 1939-1945, vua có tham gia 
quân đội “nước Pháp tự do” để chống quân Đức, có dự 
trận ở đất Pháp và đất Đức, có được cấp Tiểu đoàn 
trưởng. Vua mất trong một tai nạn máy bay ngày 22 
tháng I1 Ất Dậu (26-12-1945), tại Bắc Phi Châu. Năm 
1987, linh cữu được đưa về táng trong khuôn viên An 
lăng. Vua thọ 45 tuổi, rời ngôi 30 năm. Vua lấy một 
người nữ Pháp, có ba con trai và một con gái, đều tên là 
Vĩnh San. Bà Mai Thị Vàng sau về Huế ở và tạ thế năm 
1980. 


Gia Định, mùa hạ Bính Tý. 
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VUA KHẢI ĐỊNH 


Đêm mồng hai tháng tư năm Bính Thìn (3-5- 
1916) vua Duy Tân rời cung, ra khói Đại nội. Được tin 
báo, Đồng Lý tòa Khâm sứ Le Fol, Chánh sở Mật Thám 
Sogny và Thượng thư Huỳnh Côn, hai giờ sáng, vào 
cung, không thấy vua đâu cả. Ngày mồng sáu (6-5- 
1916), quân Pháp bắt được vua, đem về để ở đồn lính 
Pháp Mang Cá. 


Toàn quyển Đông Dương Roume từ Hà Nội vào 
Huế, muốn bãi luôn đế chế, lập ra nước Dân quốc An 
Nam (République annamite). Các quan phủ Phụ chính- 
các quan Thượng thư sáu bộ là Phụ chính đại thần, vì vua 
Duy Tân chưa thành niên, mới 17 tuổi ta, các Phụ chính 
họp thành Phụ chính phủ, thay cho Cơ Mật viện-không 
thuận, xin lập vua mới, lấy cớ rằng đang thời chiến 
tranh, chiến tranh Pháp Đức, không nên thay đổi, e xảy 
ra biến loạn. Toàn quyền Roune nghe theo. Các quan 
Phụ chính đề nghị với Toàn quyển Roune xin tôn hoàng 
tử Bửu Đảo, con lớn vua Đồng Khánh. Tuy rằng có thể 
lập anh hay em vua Duy Tân cũng được, song chắc ngại 
rằng xin lập con vua Thành Thái làm vua thì nhà cầm 
quyền Pháp sẽ không chịu, họ không có thiện cảm gì với 
vua Thành Thái, hiện đang an trí tại Vũng Tàu. Còn 
hoàng tử Bửu Đảo là con vua Đồng Khánh, vị vua đầu 
tiên trong chế độ bảo hộ, đã từng cư xử rất được lòng 
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chính phủ bảo hộ. Các quan phủ Tôn Nhân, phủ Phụ 
chính làm thư đưa Toàn quyền Roume ngày 9 tháng tư 
(10-5-1916), Roume điện về chính phủ Paris hỏi ý kiến; 
ngày 12 tháng tư (13-5-1916), Paris ưng thuận: hoàng tử 
Bửu Đảo lên ngôi hoàng đế. 


Bửu Đảo là con đầu và con duy nhất còn lại của 
vua Đồng Khánh, sinh ngày mồng một tháng chín năm 
Ất Dậu (1885), khi vua Đồng Khánh lên ngôi được ít 
ngày. Mẹ là cung nhân Dương Thị. Mới được bốn tuổi thì 
vua Đồng Khánh thăng hà, mẹ con đều lên lăng ở. Lớn 
lên, được triều đình Thành Thái phong tước Phụng Hóa 
công, có hôn phối là con gái một quan Thượng Thư, có 
phủ ở làng An Cựu, sau lập thành cung An Định), lúc lên 
ngôi Bửu Đảo đã 32 tuổi. 


Buổi sáng ngày mười lăm tháng tư (16-5) Khâm sứ 
Charles đến phủ Phụng Hóa, báo cho biết rằng hoàng tử 
được nước Pháp công nhận là vua. Chiều hôm ấy, 
Thượng thư bộ Hộ Đoàn Đình Duyệt, Trung quân Đô 
thống Hồng Thỏa, Tả Tôn Khanh phủ Tôn nhân Ưng 
Huy, đem xe ngựa và lính đến phủ, đón vào cung. Trước 
khi vào cung, có vào tòa Khâm, chào và cảm ơn Khâm 
sứ (Toàn quyền Roune lại về Hà Nội rồi). 


Tân quân (vua mới), vì không phải là tự quân (vua 
nối ngôi cha) mặc áo màu lục (vì chưa lên ngôi Hoàng 
đế), vào cung bằng cửa Hiển Nhân, vào qua Đại Cung 
Môn để đến điện Quang Minh, ở tạm trước khi làm lễ 
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đăng quang. Hôm sau, ngày 16 tháng tư, làm lễ thụ tỷ 
(nhận ngọc tỷ), thụ bào (nhận mũ áo màu vàng), duyệt 
kim sách (để lấy tên mới) tại điện Cần Chánh, theo nghi 
lễ thường triểu: Tân quân đội khăn vàng, mặc áo màu 
vàng, các quan đội khăn đen, mặc áo màu lam.Tân quân 
và các quan lạy trước khi trao tỷ, trao bào, mở sách, 
nhận tỷ, vì tỷ, bào, sách đều là bảo vật của triều đại. 


Lễ xong thì ban chiếu bố cáo, để ngày 16 tháng tư 
năm Duy Tân thứ 10. Đại ý nói : vua Duy Tân sau mười 
năm tại vị, đã tự ý ly vị, Tôn nhân phủ và văn vũ đình 
thần thỏa thuận với Đông Dương Toàn quyển đại thần 
đã hỏi ý kiến chính phủ nước Đại Pháp, tôn lên ngôi 
hoàng đế... . Theo kim sách tên mới là Tuấn, còn tên cũ 
Bửu Đảo thành tự. 


Các quan Nội các xin chọn niên hiệu mới, trong ấy 
niên hiệu được kê ra, trong có niên hiệu Khải Trung 
(trung là lòng, bộ y và chữ trung là giữa) tân quân sửa 
chữ Trung thành chữ Định. 


Ngày 17 tháng tư lên ngôi, có Khâm sứ Charles 
đọc chúc thư, và từ hôm ấy bắt đầu Khải Định nguyên 
niên. ban chiếu lên ngôi cho Trung, Bắc hai kỳ. 

Về việc nhà thì vua mới rước bà đích mẫu gọi là 


Hoàng Nguyên Từ vào cung Diên Thọ rồi tôn làm 
Hòang Thái Hậu; bà sinh mẫu, gọi là Hoàng Lệnh Từ 
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vào cung Trường Sinh, rồi tôn làm Hoàng Thái Phi, bà 
này được triều Thành Thái phong Nghỉ Tân. 


Đối với các vua trước: Giản Tôn (Kiến Phúc), 
Cảng Tôn (Đồng Khánh), vua Khải Định làm lễ tế 
“Phụ ” để đem vào thờ ở điện Phụng Tiên, chung với các 
vị đế thờ từ trước. 


Về việc trong nước, tháng ba năm Mậu Ngọ, có 
việc ngự giá bắc tuần; ngoài việc đi thăm đền, miếu, nhà 
máy, có dự lễ khánh thành trường Đại học Đông Dương. 
Vua lại đặt Thượng thư Nguyễn Hữu Bài làm Cơ Mật 
viện trưởng, tuy rằng khi viện Cơ Mật họp với Khâm sứ 
Pháp thì Khâm sứ chủ tọa. 


Lên ngôi rồi, vua Khải Định cho tu bổ Tư Lăng, 
lăng vua cha Đồng Khánh: đặt bái đình, tạc tượng quan, 
lính, ngựa, voi, lập bia “Thánh đức thần công” trong Đại 
nội, xây điện Kiến Trung hai tầng theo lối tây tại phía 
Bắc, trên nền lầu Minh Viễn cũ, để làm chỗ ở và chỗ 
làm việc. Ở ngoài thành thì lấy đất phủ Phụng Hóa xây 
cung An Định cho hoàng trưởng tử ở. 


Trong triểu Khải Định, mở khoa thi hương cuối 
cùng năm Mậu Ngọ (1918) cho sĩ tử Trung Kỳ, mở hai 
khoa thi hội Bính Thìn (1916) và Kỷ Mùi (1919), khoa 
này là khoa hội cuối cùng của chế độ khoa cử nước ta. Ở 
Huế, có lập sở Phiên dịch, viện Cổ học, nhà bảo tàng 
Khải Định. Bộ Học lập ra từ triểu Duy Tân,vẫn tổn tại 
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dù việc học đã giao cho chính phủ bảo hộ để lập ra các 
trường Pháp Việt, thành thử bộ Học chỉ dịch được vài bộ 
sách chữ Hán ra chữ quốc ngữ và lo việc làm từ điển 
Hán Việt, nhưng việc này không xong và làm được sách 
Đồng Khánh chính yếu, Khải Định chính yếu. 


Ngày 2 tháng tư năm Khải Định thứ bảy (Nhâm 
Tuất 1922) vua lập Hoàng trưởng tử Vĩnh Thụy làm 
Đông cung Hoàng Thái tử. Việc lập Đông cung lần trước 
là năm Gia Long thứ 15 (1816) : Đông cung lên làm vua, 
đó là vua Minh Mệnh, các triểu năm sau không đặt 
Đông Cung nữa. 


Năm ấy, tháng tư ngày 24, vua và Đông Cung cùng 
đi sang Pháp, thăm hỏi nhiều chỗ, đến ngày 14 tháng sáu 
trở về và ngày 19 tháng bảy đến Huế, để Đông Cung ở 
lại học bên Pháp. Thời gian ở Pháp, vua nhận được thư 
của Phan Châu Trinh bằng chữ Hán, chê vua bảy điều. 


Về hậu sự cho các bà Thái hậu và cho bản thân, 
vua lo xây Vạn vạn niên tôn cục ở cống Cù Bạc, làng An 
Cựu cho mẹ đẻ, đó là lăng Tư thông cúa bà Hựu Thiên 
Thuần Hoàng hậu; xây cát cục ở gần Tư Lăng (lăng vua 
Đồng Khánh) cho bà mẹ đích, đó là lăng Tư Minh của bà 
Phụ Thiên Thuần Hoàng hậu; xây Vạn niên cát cục cho 
mình ở núi Ưng Thuận (tên mới đặt của núi Châu Chử). 
Các chữ Vạn vạn niên, Vạn niên đi kèm những chữ cơ 
(vạn niên cơ), cát cục, hay là cát địa, dùng để gọi những 
nơi xây dựng để sau này là lăng, đế hậu chưa chết chưa 
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dám gọi là lăng (xưa nay đều theo cách gọi như thế, bên 
ta cũng như bên Trung Hoa, như Vạn niên cơ của vua Tự 
Đức sau là Khiêm lăng, chứ không phải Vạn miên cơ đổi 
tên thành Khiêm lăng, như có tác giả viết thế, vì Vạn 
niên không phải hay chưa phải là tên của lăng). 


- Triều Khải Định năm thứ ba (1918) lấy ngày mồổng 
hai tháng năm (ngày vua Gia Long lên ngôi, đặt niên 
hiệu mới) gọi là “kỷ niệm tiết”, đó là ngày Quốc khánh, 
sau đổi gọi là ngày “Hưng Quốc khánh niệm tiết”. 


Từ đó, Nam triểu có các Khánh tiết, ngoài tiết 
Hưng quốc, tiết Vạn Thọ, sinh nhật vua, tiết Thánh Thọ, 
sinh nhật bà Khôn Nguyên Hoàng thái hậu; tiết Tiên 
Thọ, sinh nhật bà Khôn Nghi Hoàng Thái hậu; tiết Thiên 
Xuân, sinh nhật Đông cung Hoàng Thái tử. 


Năm Khải Định thứ chín (1924) vua Khải Định làm 
lễ mừng Tứ tuần đại khánh (40 tuổi); lần trước là ngữ 
tuần của vua Tự Đức vào năm Mậu Dân (1878); các vua 
sau, không có ai ở ngôi vào lúc 40 tuổi cả. 


Khi vua Khải Định sang Pháp, đặt ra một quốc kỳ, 
gọi là cờ Long tinh, vì lấy giải đeo của Long bội tinh làm 
mẫu, theo chiều dài; có màu vàng rồi màu đỏ rộng bằng 
hai màu văng, rồi lại màu vàng, vì từ trước, Nam triều 
không có quốc kỳ, chỉ có “cờ bảo hộ” đặt ra từ triều 
Đông Khánh; công thự và nhà dân có lễ tiết gì, vẫn treo 
cờ ngũ hành thôi. Cùng một lúc, lại đặt ra bài quốc ca 
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“Đăng đàn cung”, bài nhạc ta, viết thành nhạc phổ tây 
và cử nhạc bằng nhạc cụ Tây. 


Ngày 23 tháng chín năm Ất Sửu (1925) vua Khải 
Định thăng hà, thọ 4I tuổi, có tờ di chiếu bằng quốc ngữ, 
có gợi ý rằng có thể có một ngày, giang sơn sẽ phải qua 
một thảm kịch, xương núi, máu sông... . Trong sách Lịch 
sử Việt Nam 1940-1952 tiếng Pháp, sử gia viết: vua Khải 
Định cũng muốn hiệp ước bảo hộ được thi hành cho 
nghiêm chỉnh, song lần “ngự giá như Tây” năm 1922, 
mọi yêu cầu đều vô hiệu. Tạp chí nam Phong viết về tin 
vua thăng ha`:”Vả thời thế thay đổi, vận nước suy vi, ấy 
là tư cách như tiên đế, chứ giá vào bậc anh quân, minh 
chúa khác, tài trí khiêm toàn đến đâu đi nữa, thời cũng 
đến thế mà thôi... ”. 


Đông Cung Hoàng Thái tử Vĩnh Thụy từ Pháp về 
nước, lên ngôi vua ngày 21 tháng mười một năm Ất Sửu 
(5-1-1925) lấy niên hiệu là Bảo Đại nguyên niên kể từ 
ngày mồng một tháng giêng năm Bính Dần (1926). 


Ngày 17 tháng chạp năm Ất Sửu (30-1-1926) làm 

lễ Ninh Lăng, rước vua Khải Định lên táng tại lăng ở 
Châu Ê, đặt tên là Ưng Lăng, thờ ở điện Khải Thành 
trong cung Thiên Định của lăng. Vua mới tôn thụy là Tự 
Thiên Gia Vận Thánh Minh Thuần Trí Nhân Hiếu Thành 
Kính Di Mô Thừa Liệt Tuyên hoàng đế, miếu hiệu là 
Hoằng Tôn. Rỗi lại thờ vào Thế miếu, vào điện Phụng 
Tiên, trong Đại Nội, theo đúng lễ. Triều Khải Định được 
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chép vào Thực lục đệ thất kỷ (mười quyến) viết bằng 
chữ Hán, chép tay, chưa in. 


Gia Định, mùa xuân Bính Tý. 
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VUA BẢO ĐẠI 


Vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng triều Nguyễn sinh 
ngày 23 tháng chín năm Quý Sửu, Duy Tân thứ bảy, 22- 
10-1913, tại phủ Phụng Hóa, xã An Cựu, sau này xây 
làm cung An Định, con duy nhất của Bửu Đải, tước 
Phụng Hóa Công, sau này là vua Khải Định, mẹ là bà 
Hoàng Thị, con nhà thường dân, được đặt tên là Vĩnh. 
Tháng tư năm Bính Thìn (1916) vua Khải Định lên ngôi, 
thì tháng sáu, ban tên Vĩnh Thụy, chữ bộ ngọc, bộ đặt 
tên cho các hoàng tử mà tên cha có chữ Bửu. 


Năm Khải Định thứ bẩy (1922), Nhâm Tuất, để 
củng cố ngôi vua, vua Khải Định có thỏa thuận với chính 
phủ Pháp và chức Toàn quyền Đông Dương, sách lập 
hòang trưởng tử Vĩnh Thụy làm Đông Cung Hoàng Thái 
tử, năm này 10 tuổi. Lo cho con sẽ được làm vua, vua 
Khải Định tin vào lời hứa của nước Pháp, vì sau việc vua 
Duy Tân nổi lên chống Pháp, các nhà cầm quyền Pháp 
đã muốn bãi nền quân chủ, lập ra nước An Nam dân 
quốc (Répubhque d°Annam), thuộc quyền nước Pháp 
bảo hộ. Các quan Cơ Mật Nam triểu khi ấy nhất thiết 
không chịu, đòi lập vua khác. Người Pháp lại nghe theo 
nên mới lập Bửu Đảo làm vua, niên hiệu Khải Định. 
Việc lập Hoàng Thái tử lần này là nối việc lập hoàng tử 
Cảnh làm Đông Cung Hoàng Thái tử và lập hoàng tử 
Đảm, do vua Gia Long, Đông Cung cảnh mất 1801. Các 
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triều Minh mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh, 
Thành Thái không lập Đông cung Hoàng Thái tử. 


Được lập làm Đông Cung, Vĩnh Thụy được ra ở 
cung An Định, bờ sông An Cựu. 


Tháng tư năm Nhâm Tuất (1922), vua Khải Định 
cùng Vĩnh Thụy sang Pháp. Tháng bẩy, vua Khải Định 
về Huế, để lại Vĩnh Thụy ở Paris, nhờ cựu Khâm sứ 
Trung Kỳ Charles làm người bảo trợ để cho đi học ở 
Paris. Vua Khải Định cho Cử nhân Lê Nhữ Tâm, Thị 
giảng học sĩ sang Paris làm phụ đạo, để dạy Vĩnh Thụy 
học chữ Hán. 


Năm Giáp Tý (1924), tháng bảy, Vĩnh Thụy về 
Huế để mừng lễ “tứ tuần Đại Khánh” của vua Khải 
Định, cử hành ngày mồng một tháng chín. Tháng 11, 
Vĩnh Thụy lại sang Pháp lưu học. 


Vua Khải Định thăng hà ngày 21 tháng chín năm 
Ất Sửu (6-11-1925). Ngay ngày hôm ấy, ở Huế, Toàn 
quyền Monguillot ký với các quan đại diện Nam triểu 
một bản điều ước, đó là Phụ chính thân thần Tôn Thất 
Hân, Tôn Nhân phủ đại thần Tôn Thất Trạm, Phụ Chính 
phủ đại thần là các Thượng thư Nguyễn Hữu Bài, Hồ 
Đắc Trung, Võ Liêm, Trần Đình Bách, Nguyễn Đăng 
Tam. Điều ước chỉ có bốn khoản, điều một định rằng từ 
nay chỉ có việc gì lên quan đến điển lệ nghi lễ, tế tự, 
liên quan đến việc lập hiến, thì cần có Dụ của Hoàng đế 
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mà tuân hành. Hoàng đế phong sách cho bách thần, tăng 
phong cho các bể tôi, ân thích, ân xá cho các người bị 
án. Hoàng đế ban các thứ huy chương, thưởng điện hàm 
(các hàm Đại học sĩ), phong cung hàm (như Thái tử thiếu 
bảo...), phong ngũ tước (công, hầu, bá, tử, nam) cho thần 
thứ. Còn tất cả các việc thuộc tư pháp, chế độ hình phạt, 
chế độ cai trị, xếp đặt công vụ, bổ dụng các quan, cáo 
lại, đều do nghị định của các quan đại diện, của chính 
phủ bảo hộ (ý nói của Thống sứ Bắc Kỳ và của Khâm sứ 
Trung Kỳ). Duy ở Trung Kỳ thì Khâm sứ phải thương 
đồng với các bộ trưởng đại thân (ý nói các Thượng thư 
các bộ), phải có ý kiến của các đại thần ấy rồi mới ký 
nghị định. Nam triều xét trình độ văn minh trong nước, 
đặc mệnh Khâm sứ khi có việc gì nên cải cách thì bàn 
với Hội đồng Tham nghị (Hội đồng tư vấn), ý hợp rồi ký 
nghị định. Thống sứ Bắc Kỳ cũng có các quyển như 
Khâm sứ Trung Kỳ. Việc bổ dụng, cách triệt các quan 
Thượng thư là do Hoàng đế, song phải có thương đồng ý 
hiệp với Khâm sứ Trung Kỳ và có Toàn quyền Đông 
Dương chuẩn y. Điều hai định rằng các khỏan chỉ tiêu về 
việc cai trị, lương các quan, các lại của Nam triều đều 
sáp nhập vào dự toán ngân sách của xứ Trung Kỳ, duy 
có tiên tấn nội (ý nói tiền chi dùng của vua, của các bà 
Thái hậu) và tiền tiêu của các người Hoàng Thái phi, chi 
tiêu về các việc tế lễ ở các lăng, miếu, thì lập ra một dự 
toán ngân sách riêng, giao cho Thượng thư bộ Hộ quản 
lý. Điều thứ ba định hội đổng các quan Bộ trưởng đại 
thần sẽ do Khâm sứ chủ tọa, hay một quan chức đại diện 
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Khâm sứ. Điều thứ tư định là điều ước này sẽ thi hành 
ngay từ ngày ký. 


Thế là điểu ước này tước hết cả quyền lập pháp, 
quyền tư pháp. quyền lập quy của hoàng đế; các Thượng 
thư các bộ chỉ là tư vấn của Khâm sứ và thi hành nghị 
định của Khâm sứ. Nam triểu mất cả quyển có dự toán 
ngân sách. Đối với Bắc Kỳ, Thống sứ vốn chỉ có quyển 
lập ky, còn quyển lập pháp vẫn của hoàng đế, nay quyền 
lập pháp cũng giao cho Thống sứ. Điều ước không nói 
đến bao giờ thì hết hiệu lực, trong đoạn viện dẫn lý do, 
chỉ có câu “nhân nay hoàng đế hãy còn xung ấu”. 


Tháng chạp năm 1925, Vĩnh Thụy về chịu tang và 
lên ngôi vua. Lễ đăng quang hôm mồng năm tháng 
giêng năm 1926 (21 tháng I1 năm Ất Sửu). Lấy tên mới 
theo kim sách là Nguyễn Phúc Điển, hai chữ Vĩnh Thụy 
là tự, đổi niên hiệu là Bảo Đại kể từ mổng một tháng 
giêng năm Bính Dần (1926). Ngày tám tháng chạp năm 
Ất Sửu (29-1-1926), làm lễ Ninh lăng cho vua Khải 
Định, an táng tại Ứng lăng, tôn miếu hiệu vua Khải Định 
là Hoàng Tôn Tuyên Hoàng đế. Trong lễ đăng quang tại 
điện Thái Hòa, sau bài chúc mừng của Toàn quyển 
Varenne, vua Bảo Đại đáp từ bằng một bài tiếng Pháp. 


LỄ nghi xong, vua Bảo Đại lại sang Pháp, tiếp tục 
học. Ở Huế, các quan Thượng Thư các bộ, vẫn chỉ là 
Thượng Thư, sung Cơ Mật viện đại thần, không có ai là 
Phụ Chính đại thần. Chỉ đặt một chức Phụ Chính thân 
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thần, đó là Tôn Thất Hân, cựu Thượng thư bộ Hình. Phụ 
chính thân thần không dự vào việc hành chính, chỉ thay 
mặt vua, làm Nhiếp tế tại đàn Nam Giao, tại các miếu, 
các điện và col sóc mọi việc sinh hoạt trong Đại nội. 
Trong Đại nội, còn hai bà nội, đích tổ mẫu là Khôn 
Nguyên Hoàng Thái hậu Nguyễn Hữu Thị, sư tổ mẫu là 
Khôn Nghi Hoàng Thái hậu Dương Thị và Hoàng mẫu 
Hoàng Thị, sinh ra vua Bảo Đại. 


Trong khi vua Bảo Đại ở bên Pháp, ở nước nhà xảy 
ra nhiều biến cố quan trọng. Đầu năm 1930, Việt Nam 
Quốc dân đảng khởi sự đánh huyện Vĩnh Bảo ở Hải 
Dương, ngày 9 và 10 tháng hai 1930, dụ được lính ta ở 
Yên Bái nổi lên chiếm đồn, đánh lính Pháp. Chính 
quyền Pháp trừng trị mạnh, bắt xử tử Đảng trưởng 
Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí. Quân Pháp dùng cả 
đến phi cơ đi ném bom các làng có mặt Quốc dân đảng. 
Ít tháng sau, vùng Nghệ An Hà Tĩnh gặp nạn đói. Dân 
các tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh nổi lên lập Xô Viết Nghệ 
Tĩnh. Biến động lan cả tỉnh Quảng Nghĩa. Việc ba tỉnh 
này kéo dài từ tháng năm 1930 đến tháng chín 1931, 
chính quyền Pháp mới dẹp xong. Nhưng dư âm hai vụ 
vẫn tổn tại. Người pháp ở Đông Dương và ở bên Pháp 
xôn xao: dân Việt Nam đã cảnh cáo nhà cầm quyền 
Pháp. Vậy nên chính phủ Pháp cũng muốn có sự cải 
cách trong nền cai trị. Chính phủ Pháp thuận theo yêu 
cầu của Nam triểu để vua Bảo Đại về nước “hồi loan 
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thân chính”. Ngày § tháng chín năm 1932, vua Bảo Đại 
về đến Đà Nẵng. 


Trước lúc này, ở trong nước, các nhà trí thức cũng 
bàn đến chính trị, đưa ra các giải pháp cho tình hình đang 
khó. Từ tháng 6 năm 1930, Phạm Quỳnh, chủ nhiệm 
kiêm chủ bút tạp chí Nam Phong, đăng trong báo 
Volonté Indochinoise bốn bài về vấn để lập hiến. Phạm 
Quỳnh chủ trương nay phải canh tân nền cai trị : triều 
đình bị khinh thường vì không có thực quyển, quan 
trường bị công kích vì tham nhũng, vậy nên trở lại áp 
dụng cho đúng tỉnh thần bản hòa ước bảo hộ : triểu đình 
có thực quyền nội trị, cải cách quan trường cho sạch, 
triều đình có sự giúp đỡ của viện Dân biểu, để nghe 
tiếng nói của dân, chính phủ bảo hộ chỉ có quyền cố” vấn, 
quyền kiểm sát và như thế, cần phải có người mới trong 
nền cai trị Đồng thời, Nguyễn Văn Vĩnh, chủ báo 
Annam nouveau chủ trương cứ để nước Pháp cai trị 
thẳng, không cần phục hưng triều đình cổ lỗ làm gì, như 
vậy dân dần dân lại được hưởng nhiều tự do, nhiều dân 
chủ hơn là để các quan ta cai trị. 


Dĩ nhiên vua Bảo Đại và các quan Nam triều thiên 
về thuyết của Phạm Quỳnh, các nhà chức trách cũng 
thuận nghe. 


Vua Bảo Đại ban dụ đầu tiên “hồi loan thân 
chính”, tuyên bố sẽ cai trị theo hiến pháp, triểu đình hỏi 
ý kiến của viện Dân biểu, cải cách quan trường, việc tư 
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pháp, việc học chính. Dụ ban ngày 10 tháng 8 năm năm 
Bảo Đại thứ bảy (10-9-1932). 


Cùng ngày lại có dụ bãi điều ước 6-11-1925, trao 
mọi quyền lập pháp cho Khâm sứ Trung Kỳ và Thống sứ 
Bắc Kỳ; lời mở đầu của điều ước có câu : nay Hoàng đế 
còn xung ấu thì nay Hoàng đế đã thành niên, 20 tuổi. 
Toàn quyền Đông Dương Pasquier ra nghị định chuẩn y 
dụ của Hoàng đế và thu hồi nghị định 11-11-1925 đã 
công bế, nghị định Toàn quyển 11-10-1932 bãi điều ước 
6-11-1925. 


Vua Bảo Đại lại ban dụ định rằng từ nay, quan, 
dân. đến trước vua chỉ làm lễ “tam khấu” (ba vái), bãi lệ 
lạy năm lạy, vái ba vái. 


Rồi vua Bảo Đại đem Phạm Quỳnh vào Huế, cho 
hàm Thượng thư, chức Ngự Tiền Văn Phòng Tổng Lý 
đại thần. Vua đi tuần từ tỉnh Thanh Hóa vào đến Bình 
Thuận, lên cả các tỉnh Tây Nguyên. 


Ngày 8 tháng tư năm Bảo Đại thứ § (2-5-1933), 
vua ra dụ cho năm ông Thượng thư về hưu, bổ năm ông 
Thượng thư mới cho các bộ, gồm một Thượng thư cũ, 
một Tổng Đốc, hai Tuần Phủ và Phạm Quỳnh. Trước có 
bảy bộ: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, Học, nay đặt 
năm bộ : bỏ bộ Binh, để bộ Lại kiêm cả việc bộ Binh cũ, 
bộ Quốc dân giáo dục, bộ Tài chính, bộ Tư Pháp, bộ Lễ 
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nghi công tác và Mỹ thuật. Dụ ngày 23-5-1933, ấn định 
chức chưởng và tổ chức của các bộ. 


Bộ Học trước đây tồn tại mà không có việc, sau khi 
Nam triều bãi khoa cử, giao quyển học chính cho chính 
quyền bảo hộ, Nam triều không còn trường nào. Nay bộ 
Quốc dân giáo dục coi việc học của bậc tiểu học, bổ các 
học quan : Đốc Học cho tỉnh lớn, Kiểm Học cho tỉnh 
nhỏ, Giáo Thụ cho phủ, Huấn Đạo cho huyện. Các bậc 
trung học, đại học vẫn do chính quyền Pháp lo liệu. Dụ 
ngày II-1-I935 đặt thêm bộ thứ sáu gọi là bộ Xã dân 
kinh tế, coi việc kinh tế nông thôn, nông nghiệp, tiểu 
công nghệ, mỹ thuật, cứu tế xã hội. Thượng Thư đều là 
Cơ mật viện đại thần. Khi các Thượng thư họp, do hoàng 
đế chủ tọa thì là Cơ mật viện; khi họp do Khâm sứ chủ 
tọa thì là Hội Đồng Thượng thư. Khi Hội đồng Thượng 
Thư họp thì viện trưởng viện Dân biểu Trung Kỳ cũng 
được dự. Ở mỗi bộ, có một viện chức người Pháp làm cố 
vấn chuyên môn, thay cho ba Hội Lý người Pháp, một 
cho bộ Lại, một cho bộ Hộ, một cho tất cả bộ khác : Lễ, 
Binh, Hình, Công, Học, trong chế độ trước. 


Ở Bắc Kỳ, dụ 24-10-1933, xác nhận lại việc trao 
quyền Kinh lược Bắc Kỳ cho Thống sứ Bắc Kỳ, lập ra 
Hội đồng Bắc Kỳ cố vấn, có 5 chức Tổng đốc tại chức 
hay hồi hưu và một thân hào, làm bắc Kỳ cố vấn, cố vấn 
cho Thống sứ trong các vấn để lập pháp, lập quy. 


210 


https://tieulun.hopto.org 


Tóm lại, ngoài vài chức quan do người mới đảm 
nhiệm, chế độ cũng không khác trước là bao nhiêu. 


Nói qua về gia đình vua Bảo Đại và các lễ nghỉ. 


Vua Bảo Đại hồi loan năm Nhâm Thân (1932) thì 
năm sau, Quý Dậu 91933), tháng hai, tôn bà đích tổ mẫu 
Nguyễn Hữu Thị làm Khôn Nghi Xương Đức Thái 
Hoàng Thái hậu, tôn bà thứ tổ mẫu Dương Thị làm Khôn 
Nghi Xương Đức Thái Hoàng Thái hậu, tôn mẹ bà hoàng 
mẫu Hoàng Thị, phong Huệ Phi triểu Khải Định làm 
Đoan Huy Hoàng Thái hậu. Bà Khôn Nghi Xương Minh 
Thái Hoàng Thái hậu thăng hà năm Ất Hợi (1935), miếu 
hiệu là Phụ Thiền Thuần Hoàng Hậu, táng tại lăng Tư 
Minh, gần lăng Tư của Đồng Khánh. Bà Khôn Nghi 
Xương Đức Thái Hoàng Thái hậu thăng hà năm Nhâm 
Ngọ (1942), táng tại lăng Tư Thông ở Cù Bạc, xã An 
Cựu, trước gọi tạm là Van vạn niên tôn cục, miếu hiệu là 
Hựu Thiên Thuần Hoàng hậu. 


Năm Giáp Tuất (1934), vua Bảo Đại, do dụ ngày 
21 tháng giêng năm Bảo Đại thứ chín, công bố việc sách 
lập cô Nguyễn Hữu Thị, con gái một nhà phú hào miền 
Nam Nguyễn Hữu Hào, quê ở Gò Công, cháu ngoại Lê 
Phát Đạt, thường gọi là Huyện sỹ, người đã xây nhà thờ 
Huyện Sĩ ở chợ Đũi, Sài Gòn. Gia đình Nguyễn Hữu Thị 
theo Thiên chúa giáo La mã, bản thân đã đi học ở Paris. 
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Nghi lễ vừa theo điển lễ cũ của triểu đình, có cả 
nghi lễ theo mới. Khi Nguyễn Hữu Thị đi tàu biển ra Đà 
Nẵng thì có Hoàng thân Hoài Ân quận vương Bửu Liêm 
(thường gọi là ông hoàng mười em vua Thành Thái) và 
bà Nguyễn Phối xuống đón cùng các quan Phủ Tôn 
Nhân. Đoàn xe hơi vào Huế, vào Đại nội bằng cửa 
Chương Đức. Nguyễn Hữu Thị ở tạm điện ở điện Phụng 
Tiên, đến yết các cung các bà Thái Hoàng Thái hậu, bà 
Hoàng Thái hậu để tâu ngày hành lễ. Đến ngày làm lễ 
phong, ngày 10 tháng 2 năm Giáp Tuất (24-3-1934) vua 
thiết triểu tại điện Thái Hòa, truyền quan Khâm sứ đi 
làm lễ phong. Lễ bộ Thượng thư, làm Khâm sứ, cầm cờ 
mao tiết đi trước long đình trong có sách bằng vàng, 
khắc bài văn chữ Hán, có tráo kim bảo bằng vàng, khắc 
chữ “Hoàng Hậu chi bảo” cùng cờ quạt, nhã nhạc, sang 
Thái Bình lâu (mới làm lại trong triểu Khải Định) để 
làm lễ. Cờ mao tiết cắm vào giá, sách bảo để trên án, 
quan Khâm sứ ra ngoài. Nguyễn Hữu Thị, áo gấm đỏ, 
khăn vành dây lam, quỳ nhận sách và bảo, làm lễ tam 
khấu rồi rút lui. Quan Khâm sứ đem nộp cờ mao tiết về 
điện, làm lễ tam khấu "phục mệnh”. Hoàng hậu ra ngồi 
giữa Thái Bình lâu, đội mũ cửu phụng, mặc áo thêu cửu 
phụng để các bà công chúa, các bà phủ Thiếp của các 
hoàng thân, các bà mệnh phụ, đều đại triều phục, lễ 
mừng Hoàng Hậu tam khấu. Nếu theo điển lễ cũ, sau khi 
Hoàng hậu đến yết các bàThái Hoàng Thái hậu và bà 
Hoàng Thái hậu thì vua thiết triều để Hoàng Hậu ra lạy 
tạ, và Hoàng Hậu về cung của mình để các quan vào lạy 
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mừng. Nay có cải cách : vua ra điện Cần Chánh, ngồi 
ngự tọa ở giữa, khăn vàng, áo rộng tay vàng, có mặt cả 
các hoàng thân, các đại thần, áo ấm rộng tay, có mặt các 
khách người Pháp như Khâm sứ. Hoàng hậu khăn vàng, 
áo rộng tay vàng, làm lễ tam khấu, rồi ra ngôi bên để 
các quan khách người Pháp ngỏ lời chúc mừng, các 
hoàng thân và các quan làm lễ tam khấu, để làm lễ 
mừng. Từ nay vua và Hoàng hậu ở trên lầu điện Kiến 
Trung, tầng dưới là phòng làm việc của vua và các 
phòng khách. Điện Kiến Trung xây theo kiểu Âu Tây, 
có nhiều cửa kính, xây triều Khải Định, theo lối kiến 
trúc như cung An Đỉnh. Vua ban chỉ, đặt hiệu Hoàng hậu 
là Nam Phương Hoàng hậu, cấp cho một cái ấn vàng 
nhỏ, khắc bốn chữ “Nam Phương Hoàng Hậu”. Theo 
điển lệ, sinh nhật Hoàng hậu được ghi là tiết Trường Hy, 
ngày sách phong được ghi là tiết văn Định, vào lịch của 
_ triểu đình, các ngày ấy, các quan mặc áo rộng vào làm 
lễ thỉnh an. 


Năm Ất Hợi, ngày 10 tháng chạp (4-1-1936) Nam 
Phương Hoàng hậu sinh hoàng trưởng tử. Ngự Tiền Văn 
phòng cho đăng báo : “Nhờ ơn liệt thánh, để vui lòng 
đức Khôn Nghi Xương Đức Thái Hoàng thái hậu, Đức 
Đoan Huy Hoàng Thái hậu, Hoàng hậu sinh hạ hoàng 
nam, ngày... tháng... năm..., giờ...”. Vài ngày sau, có chỉ 
đặt tên cho hoàng nam là Bảo Long (chữ !ong, bộ phụ, 
bộ dùng cho tên con vua, nghĩa là lớn). Sau này, Hoàng 
hậu sinh hoàng nữ Phương Mai năm Định Sửu (1937), 
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hoàng nữ Phương Liên, tháng chạp năm Đỉnh Sửu, 
hoàng nữ Phương Dung năm Nhâm Ngọ (1942), hoàng tử 
Bảo Thăng năm Quý Mùi (1943), chữ Thăng có bộ phụ. 
Hoàng tử Bảo Long, năm Giáp Thân (1944), được phong 
Đông cung Hoàng Thái tử, ngày sinh được ghi vào lịch là 
tiết Thiên Xuân. 


Trở về việc cai trị, tháng chạp năm 1993, vua Bảo 
Đại ra bắc “ngự giá Bắc tuần”. Thông báo hạm Dumont 
đ`Urville, đi từ Đà Nẵng ra vịnh Hạ Long ngày 2 tháng 
chạp, chở vua và đoàn tùy tùng. Thống sứ Bắc Kỳ 
Tholance đón vua ở Hải Phòng, cùng đi xe hỏa lên Hà 
Nội, ở đây có Toàn quyên Pasquier và các Nam quan ra 
đón ở ga Hà Nội, trú tất ở phủ toàn quyền. Vua đi thăm 
nhiều tỉnh ở Bắc kỳ, thăm các nhà máy, nhà máy xi 
măng, nhà máy gương, nhà đúc tiền (đang đúc tiền Báo 
Đại thông bảo, một xu tiên Tây ăn 6 đồng tiên bảo đại), 
nhà máy dệt thẩm. Ở tỉnh nào cũng như ở Hà Nội, đi 
thăm các nhà tiểu công nghệ : làm đăng-ten, thêu tay, 
đúc đồ đồng, đúc đô gốm, tạc tượng. 


Thân hào đặt hương án vọng bái, học trò cầm cờ 
nước Nam, nước Pháp, đứng đón ở dọc đường. 

Ở Hà Nội, vua thiết triều ở Hội quán hội Khai Trí 
Tiến Đức, ở phố Hàng Trống. Một cỗ ngự tọa chở từ 
Huế ra, chín khẩu đại bác bắn mừng ở bờ hồ Hoàn 
Kiếm. Các Nam quan làm lễ tam khấu, đều đội mũ áo 
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đại triều, Tổng đốc tỉnh Hà Đông Hoàng Trọng Thu đọc 
bài biểu mừng, viết bằng chữ quốc ngữ. 


Mùa thu năm 1938, vua Báo Đại và Thượng thư bộ 
Giáo Dục Phạm Quỳnh sang Pháp. Vào gặp Tổng 
Trưởng bộ Thuộc địa G. Mandel, vua và Phạm Quỳnh 
trình bày tình hình nước Nam và đưa ra mội số yêu cầu. 
Yêu cầu để cho hai xứ Trung Kỳ và Bắc Kỳ hợp lại như 
trước, sửa lại hòa ước bảo hộ. trả lại quyền nội trị cho 
triểu đình. Nêu rằng giới trí thức theo Tây học ngày càng 
đông, nay nước Pháp nên để người Nam tham dự mật 
thiết vào việc quản trị đất nước. Phạm Quỳnh đã có lần 
than : chúng tôi cảm thấy như người lạ trong chính nước 
tôi. Người ta kể rằng Mandel không biết nên làm thế 
nào, nhưng có hứa sẽ cố gắng làm được “một cái gì”. 
- Tuy thế vua Bảo Đại về nước mà không được gì cả. Xem 
ra lúc này nước Pháp không muốn thay đổi gì : tình trạng 
chiến tranh Trung Nhật đe dọa Đông Dương : tháng 
mười năm 1938, quân Nhật đã chiếm Quảng Đông, năm 
sau chiếm đảo Hải Nam rồi chiếm quần đảo Spratley. Ở 
Châu Âu, áp lực của nước Đức đang mạnh. Mọi việc ở 
Việt Nam cứ để nguyên như cũ. 


Ngày 9-3-1945, quân Nhật ở Đông Dương đánh bại 

quân Pháp. Chính quyển nước Pháp đổ. Sáng ngày 10-3- 
1945, Đại sứ Nhật Bản vào điện Kiến Trung yết vua Bảo 
Đại. Ngày hôm sau I1-3-1945, 27 tháng giêng năm Bảo 
Đại thứ 20, sáu Cơ mật viện đại thần vâng thượng dụ 
đem công bố. Dụ nói ý chính là nước ta thu hồi các 
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quyển một nước độc lập, hủy hết các hòa ước đã ký với 
nước Pháp, hòa ước nhượng ba tỉnh cho nước Pháp năm 
Nhâm Tuất, hòa ước nhận là sáu tỉnh Nam Kỳ thuộc địa 
Pháp năm Giáp Tuất, hòa ước bảo hộ năm Giáp Thân, 
chính phủ nước Nam sẽ hợp tác với chính phủ nước Đại 
Nhật Bản là một thành viên của khối Đại Đông Á, góp 
phần vào nền thịnh vượng chung. Dụ này được niêm yết 
ở tất cả các tỉnh Trung Kỳ, Bắc Kỳ, trừ các tỉnh Nam Kỳ. 


Ngày 11 tháng hai năm Ất Dậu (14-3-1945) vua đi 
tế cáo các điện miếu thờ liệt thánh tiên đế, theo điển lễ, 
để cáo các tiên đế biết việc thu hồi độc lập. 


Tháng hai, theo lệ thì năm Ất Dậu có tế Nam Giao, 
triều đình vẫn cử hành như lệ định, nhưng có giảm bới. 
Trước đây, rước vua quan lên đàn Nam Giao, có một 
đám rước lớn, cần đến 2000 lính, để đem theo voi, ngựa, 
đại nhạc, tiểu nhạc, cờ quạt các thứ, xe ngựa, ngọc 
liễn..... LÂn này để tránh máy bay Mỹ, đoàn vua quan đi 
lên đàn Nam Giao bằng một xe hơi. Còn ở đàn vẫn tế 
vào ban đêm như mọi lần. 


Ngày 17-4-1945, vua Bảo Đại giải tán chính phủ 
cũ, giao Trần Trọng Kim tổ chức Nội Các mới. Trần 
Trọng Kim làm Nội các Tổng trưởng. Nội các gồm có 10 
bộ, đứng đầu mỗi bộ có một Bộ Trưởng. Nội các Tổng 
trưởng lấy tòa Khâm sứ làm chỗ làm việc. 
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Rồi có dụ nói tôn chỉ cai trị là “Dân vi quí”. Đến 
những dụ đổi quốc hiệu Việt Nam, cho xuất bản “Việt 
Nam đế quốc công báo”, cử Tổng Đốc tỉnh Thái Bình 
làm “Khâm sứ Bắc bộ”, đặt quốc kỳ mới là cờ quẻ ly, 
thay quốc kỳ là cờ Long tinh đặt ra từ triều Khải Định, 
giữ bài quốc ca cũ là bài Đăng đàn. 


Quân đội Nhật Bản chưa giao lại đất Nam Kỳ cho 
nước Việt Nam. 


Sau khi Cách Mạng cướp chính quyền tại Hà Nội, 
Cách Mạng gửi điện vào Huế yêu cầu vua thoái vị. 
Ngày 24 tháng tám năm 1945, vua Bảo Đại trên lầu Ngọ 
Môn, trao ấn kiếm cho đại diện của Cách Mạng (ngày 
18 tháng bẩy năm Ất Dậu, Bảo Đại thứ 20). Thế là cáo 
chung nền quân chủ. 
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CÁC QUAN HỆ NGOẠI GIAO VỚI CÁC NƯỚC 
PHƯƠNG TÂY TRONG CÁC TRIỀU 
GIA, MINH, THIỆU, TỰ (1802-1866) 


Năm Nhâm Tuất (1802) vua Gia Long lên ngôi, 
thống nhất toàn quốc. Hiệp ước năm Định Mùi (1787) do 
Giám Mục Bá Đa Lộc ký với vương triểu Louis thứ ló, 
nước Pháp đã không thi hành thì vua Gia Long cũng bỏ 
qua, khỏi phải nhượng những quyên lợi kinh tế và thổ 
địa nữa. Nhưng nước ta biết được rằng các nước Tây 
phương hơn ta về mặt kỹ thuật mà ta cần có : các phép 
đúc súng, đóng tàu, xây thành, cho nên triều Gia Long 
cũng đã biết áp dụng các phép ấy. Vua Gia Long cho 
phép các tàu Tây phương đến buôn bán, để tiếp tục học 
được các kỹ thuật, nhưng không chính thức giao thiệp với 
các chính phủ, các gương các nước Ấn Độ làm cho vua 
thấy để các nước Tây phương can dự vào việc nước mình 
là điều nguy hiểm. Đối với Thiên Chúa giáo. bản thân 
vua cũng không ưa, nhưng vua cũng khoan dung mà cho 
truyền giảng. Về đại thể, các vua sau cũng giữ chính 
sách ấy, nhưng do thời thế, việc giao thiệp trải qua nhiều 
bước gian nan, việc cấm đạo lại gây ra nhiều nguy cơ 
cho nên chính trị của triều đại. 


Triểu Gia Long, năm Quý Hợi, tháng sáu (1803), 
phái viên của Công ty Đông Ấn nước Anh Cát Lợi, ta gỌI 
là nước Hồng Mao, đem lễ vật đến xin cho lập phố buôn 
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bán tại Trà Sơn (cửa Hàn hay Tourane). Vua Gia Long 
không nhận lễ vật của phái viên Roberts, và không cho 
phép mở phố. Sau này, phái viên nước Anh còn gửi thư 
đến hai ba lần, vua Gia Long vẫn không chịu. 


Trong thời Gia Long, nước Pháp còn đang chiến 
tranh với nước Anh, thủy quân tan tác trong cuộc bại trận 
của Napoléon ở Trafalgar, không để ý gì đến Viễn Đông 
được. Mãi đến khi vương chế trung hưng, các công ty ở 
thành Bordeaux mới lại cho tàu đi buôn bán ở phương 
Đông. Công ty Balguerie ở Bordeaux cho tàu La Paix 
vào Đà Nẵng, đem hàng vào, nhưng hàng không bán 
được vì dân ta không dùng được, vua cho tha thuế. Sau 
đó lại có tàu Le Henri, cũng đi từ Bordeaux rồi đến tàu 
La Cybèle, tàu trận, cả ba tàu đến tháng I1, tháng 12 
năm Định Sửu (1817). 


Vua Gia Long không tiếp De Kergariou, thuyền 
trưởng La Cybèle, mặc dù Kergariou nói rằng đến báo 
tin cựu vương (ý muốn nói vua Louis thứ 18) đã phục 
quốc. Vì không có quốc thư, vua không tiếp, nhưng sai 
quan doanh Quảng Nam tiếp đãi ưu hậu, lại ra lệnh rằng 
từ nay nếu tàu nước Pháp đến, có kéo cờ và bắn 21 phát 
súng mừng thì ta chỉ bắn ba phát thôi. Tàu La Cybèle 
còn nhắc đến việc thi hành hiệp ước ký giữa triều đình 
nước Pháp và Giám mục Bá Đa Lộc (ta gọi là Cha Cả) 
về việc nhường cửa Hàn và đảo Côn Lôn, thì vua Gia 
Long cho đáp rằng nước Pháp đã không thi hành hiệp 
ước thì nay không nhắc đến nữa. Đến năm Kỷ Mão 
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(1819) hai tàu buôn của Pháp Le Henri và La Rose vào 
cửa Đà Nắng, bán được hàng và mua đường, bạc, trà, tơ 
sống đem về. Chưởng cơ Chaigneau (ta gọi Nguyễn Văn 
Thắng), quản tàu Long Phi, đem vợ con lên tàu Le Henri 
về thăm quê và trình với chính phủ Pháp các điều kiện 
buôn bán ở nước Nam, nhân dịp vua cho nghỉ ba năm về 
nước. 


Chaigneau về Pháp, viết bảng liệt những hàng mà 
nước ta bán ra: hàng ta sản xuất là quế, hồ tiêu, cau khô, 
bông gòn, tơ sống, đường, vỏ chàm để nhuộm, sơn nước, 
cá khô; hàng ta mua để bán lại: ngà voi của Miên, Lào, 
hùng hoàng, sa nhân, cá khô, vi cá, da tê, xương voi, 
xương trâu, vải của Miên; hàng ta mua vào do nhà buôn 
nước Thanh đem sang : đoạn, lụa, vải, đồ sự, trà, giấy 
màu, giấy hoa, giấy viết, giấy vàng bạc (để cúng), các 
thứ quả khô ướp ngọt, ướp mặn, bình bằng đất nung, đồ 
chơi bằng xương. Chaigneau nghĩ rằng hàng ta bán ra thì 
rẻ nhưng sang đến Pháp thì đường xa, phí tổn nặng, nên 
khó bán, còn hàng Pháp đem sang thì quá đắt, dân Nam 
ăn và mặc đều dè sẻn, không mua nổi, chỉ có hàng rẻ 
tiên mới dễ bán. Gương soi, rượu nho, vải Ấn Độ, đồ 
thủy tinh, có thể bán được nhưng ít thôi. Nhà buôn Pháp 
phải sang tận nơi, nghiên cứu xem dân Nam cần gì thì 
đem sang bán, bán những thứ rẻ thôi, lại phải biết cư xử 
khôn khéo để khỏi mất lòng người Nam. 


Năm Canh dần (1820), vua Gia Long trước khi 


thăng hà, đã biết tin người Anh chiếm đất Hạ Châu (Tân 
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Gia Ba hay Singapour). Triều đình lo sự bành trướng thế 
lực của các nước Âu Châu. Vua Minh Mệnh nối ngôi, thi 
hành chính sách đối đãi bình đẳng các nước đến buôn 
bán, không để nước nào chiếm ưu thế, tuy có thể hậu đãi 
nước Pháp phần nào vì mối nghĩa cũ giữa hai nước. 


Năm Tân Mùi (1821) Chaigneau trở lại Huế, với 
chức Khâm Phái của Pháp vương Louis thứ 18, để làm 
lãnh sự, mang theo phẩm vật và quốc thư. Vua Minh 
Mệnh đáp Pháp vương rằng việc buôn bán được cho 
phép, theo luật nước Nam, không cần một hiệp ước 
riêng. Năm Nhâm Ngọ (1822), chiến thuyển nước Pháp 
Cléopâtre vào cửa Đà Nẵng, thuyền trưởng Courson de 
la Ville Hélio, nhờ Chaigneau tâu xin vua cho yết kiến, 
vua Minh Mệnh khước đi. Thế là vua không muốn tỏ ra 
biệt đãi nước Pháp, chứ việc đến buôn bán không bị 
cấm: năm trước John White, người nước Hợp chủng quốc 
(Hoa Kỳ), đem hai tàu đến mua đường ở Sài Gòn, chở 
nặng hàng về. 


Cũng năm Nhâm Ngọ (1822), tháng bảy, phái viên 
của Thống đốc người Anh ở Ấn Độ Hasting (ta phiên là 
Hà Sĩ Định) tên John Crawfurd (ta phiên là Ca La Khoa 
Thắc) đem thư và phẩm vật (500 khẩu súng tay, ta gọi là 
điểu thương, một đôi đèn pha lê), đến xin thông thương, 
vua đáp là thuyền nước Anh được đến buôn bán ở các 
cảng Sài Gòn, Đà Nẵng, Hội An, Huế, không được đến 
các cảng ở Bắc Kỳ. Để đáp lễ, vua biếu Thống Đốc 
Hasting quế, trầm hương, sừng tê, ngà voi. Crawfurd báo 
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cáo về chính phủ Anh tình hình nước ta, gọi tên là nước 
Cochinchina, thành một văn bản dài 70 khoản. Không 
thấy tàu nước Anh đến buôn, triều định cho hỏi Thống 
Đốc người Anh ở Tân Gia Ba về tình trạng ấy vào năm 
Ất Dậu (1825). 


Việc buôn bán thì triểu đình vẫn cho phép, còn 
bang giao với các nước Tây phương thì triều đình không 
muốn có. Năm Ất Dậu (1825), Đại Tá Hải quân nước 
Pháp, Nam tước De Bougainville đem hai tàu chiến 
Thétis và Espérance vào cửa Đà Nẵng, nghe tin 
Chaigneau đã rời Huế vào Sài Gòn rồi, nên gửi thư lên 
Huế xin được vào kinh đô: Trong khi đợi thư phúc đáp, 
Bougainville đi thăm Đà Nẵng và vùng phụ cận, đảo Trà 
Sơn, Ngũ Hành Sơn, quan sát các đồn lũy ở cửa biển. 
Thủy thủ đều xuống đất liền, mua thức ăn, đi săn, đi câu. 
Hai phái viên được cử từ Huế xuống, hỏi Bougainville 
về quốc thư thì Bougainville đáp quốc thư phải được đích 
thân đem lên kinh để đệ cho vua, không giao cho ai 
được. Các phái viên cho Bougainville biết là Hoàng đế 
vui lòng thấy tàu Pháp đến buôn bán, theo đúng luật lệ 
sẵn có của hoàng triểu. Hai bên trao đổi lễ vật rồi 
Bougainville đem tàu ra khơi, đó là tháng giêng năm Ất 
Dậu (1825). Không muốn tiếp Bougainville, lý do triều 
đình nại ra là Chaigneau và Vannier đã về Tây cả rồi, ở 
Huế, không có ai biết tiếng Pháp. 


Năm sau Bính Tuất (1826), Pháp vương cho 
Eugène Chaigneau là cháu gọi Chaigneau là chú, sang 
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Huế làm lãnh sự, triều đình không nhận, nên đến năm 
Kỷ Sửu (1829), Eugène Chaigneau phải về Pháp. Từ đó, 
nước Pháp trong mười năm liền, không cử người sang 
nước ta nữa. 


Các nhà buôn Hợp chủng quốc cũng có để ý đến 
nước ta. Năm Nhâm Thìn (1832), tháng I1, thương gia 
Edmund Roberto mang thư của Tổng Thống Hợp chủng 
quốc Jackson, ta gọi là Quốc trưởng nước Nhã Di Lý, 
hoặc tự xưng là Hoa Kỳ, là Ma Ly Căn, sang yêu cầu 
cho thông thương. Trong thư Tổng thống ]ackson nói cử 
Roberto làm Đặc sứ, Roberto xưng tên là Roberto New 
Hampshire nên ta phiên là Nghĩa Đức Môn La Bách, đi. 
cùng một thuyền trưởng tên do ta phiên là Đức Giai Tâm 
Gia. Hai nhân viên này đem tàu đến đậu vào Vũng Lắm 
tỉnh Phú Yên. Triểu đình cử viên ngoại Nguyễn Tri 
Phương, Tư Vụ Lý Văn Phức vào Phú Yên cùng các 
quan tỉnh tiếp đãi. Các quan ta nhận xét rằng hai người 
nước ngoài nói có lễ độ, song khi đã dịch quốc thư, thấy 
yêu cầu không hợp, bèn tâu về triều. Vua Minh mệnh 
sai Cơ mật viện tra cứu thì biết rằng 13 năm trước, Hợp 
chủng quốc đã cử John White sang xin thông thương, nay 
cử sứ sang thì cũng chỉ là muốn thông thương thôi. Vua 
bèn cho Nguyễn Tri Phương, Lý Văn Phức kiêm thêm 
chức quan Thương Bạc viện để đáp Roberto rằng việc 
thông thương vẫn được phép, theo thể lệ vốn đã có của 
nước ta, thuyền buôn đến thì vào cửa Hàn, không được 
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dựng nhà trên đất liền mà ở, và triểu đình không nhận 
thư, nghĩa là không muốn có bang giao. 


Bốn năm sau, năm Bính Thân (1836), tháng tư, tàu 
chiến nước Ma Ly Căn lại sang đậu ở Trà Sơn, cửa Hàn. 
Hạm trưởng nói rằng có quốc thư, yêu cầu cho thông 
thương và xin cho lên kinh vào chầu dâng thư. Được tin, 
vua hói Hộ bộ Thị Lang Đào Trí Phú, ông này được cử 
sang mua bán nhiều lần ở Nam Dương, ở Hạ Châu, rằng 
thấy lời của người Hoa Kỳ cung kính, lễ độ, có nên theo 
ý họ không thì Đào Trí Phú tâu rằng nên cho họ lên 
kinh, ở vào nha Thương bạc, cho các quan ra tiếp để 
xem ý họ muốn gì. Thị Lang Nội các Hoàng Quỳnh tâu :. 
Cứ theo bức thư năm trước thì người Hoa Kỳ quỷ quyệt 
lắm. Đời Hán, không muốn cho rợ Hung Nô phía Bắc 
vào, đã đóng chặt Ngọc Môn Quan, ngoài chính sách 
này chúng tôi trộm tưởng không có cách nào hơn. Nói 
thế, Hoàng Quỳnh tưởng đã trúng ý vua. Nào ngờ vua đã 
muốn đổi chính sách, ban lời rằng : Vượt biển bốn mươi 
ngàn dặm đến đây để tỏ lòng ngưỡng mộ uy phong và 
giáo hóa của ta, nếu ta cự tuyệt họ là ta tổ không có 
nhân hậu. Và vua cho Đào Trí Phú và Thị Lang bộ Lại 
Lê Bá Tú tạm lãnh chức Thương Bạc để tiếp xúc hòa 
hảo và xem xét tình hình. Xuống đến Đà Nắng, hai quan 
triều đình hỏi ra thì hạm trưởng bị bệnh, bèn cho một 
thông ngôn lên tàu hỏi thăm và hạm trưởng cũng cho 
người ra nói lời cảm ơn. Cùng ngày, tàu nhổ neo ra khơi. 
Đào Trí Phú về tâu tự sự và có câu : Vội đến, vội đi, bọn 
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vô lễ. Vua Minh Mệnh phê sớ bằng bốn câu : “Đến thì 
không cấm đoán, đi thì không đuối theo, đó là phép nước 
trọng lễ, ta có phàn nàn gì bọn dân ở ngoài giáo hóa ấy” 
(tên hạm trưởng Hoa Kỳ này, nay không tìm ra được). 


Vua Minh Mệnh vẫn muốn để cho các nước Tây 
phương đến buôn bán, nhưng chỉ cho đến cửa Hàn thôi, 
chắc để tiện việc kiểm soát. Tháng chín năm Giáp Ngọ 
(1834), Lý Văn Phức, sau khi đưa lính tỉnh Quảng Đông 
bị nạn ở vùng biển tỉnh Thanh Hóa về nước, đã tâu rằng 
tàu buôn nước Hồng Mao gây hấn với người Tàu ở 
Quảng Đông, nên tháng mười năm sau Ất Mùi (1835), 
khi tỉnh Hà Tiên tâu rằng có tàu người Thanh, trên tàu 
lại có người Hồng Mao, muốn vào buôn bán thì vua nhắc, 
lại : Người Tàu đi tàu buôn nước Tàu, còn người Tây 
phải đi tàu buôn nước Tây, mà tàu nước Tây phải ghé 
cửa Hàn, không được ghé vào cửa khác. Cũng tháng 
này, vua Minh Mệnh sai thủy sư Vệ úy Nguyễn Văn 
Chư, nhị đẳng Thị vệ Vũ Huy Dụng, đem theo Cử Nhân 
Trần Danh Bửu, đang làm quan mắc lỗi, phái đi hiệu lực, 
đi tàu Linh Phụng, tàu gỗ bọc đồng đại hạng, đi mua bán 
ở vùng Mã lai, Ấn Độ, lại sai Thông ngôn Nguyễn Văn 
Mãn cùng hai viên chức Trí Dịch quán (cơ quan phiên 
dịch và thông ngôn) Trần Đại Trung và Nguyễn Hữu 
Quang đi cùng tàu sang Hạ Châu học tiếng Anh. 


Nên nói qua là lúc này, đang có việc cấm đạo, bắt 
đạo, người nước ta theo đạo bị giết mà các nhà truyền 
giáo người nước Pháp, nước Y Pha Nho cũng bị giết. 
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Việc cấm đạo, giết đạo lại càng ngặt khi triểu đình thu 
phục được thành Phiên An còn do dư đảng Lê Văn Khôi 
chiếm cứ, trong cuộc đánh thành Phiên An, quan quân 
bắt được Linh Mục người Pháp tên Marchand, tên ta là 
Cố Du. làm cho vua Minh Mệnh càng tin rằng các cố 
đạo đến xúi dân ta làm loạn. Nhưng giết đạo như thế, 
vua cũng biết rằng ta làm cho các nước Tây phương bất 
bình. Vua lại thấy rằng từ năm Kỷ Hợi (1839), nước Anh 
đã gây chiến với nước Thanh : Mối nguy do người Tây 
phương gây ra đã gần ta quá, ở tỉnh Quảng Đông của 
Trung Quốc. Vua nghĩ nên xét lại chính sách ngoại giao 
của mình: ngoài việc cử các phái bộ đi Penang, Calcutta, 
Batavia, vừa mua bán, vừa nghe tin, tháng mười năm Kỷ 
Hợi (tháng chín năm 1839), vua Minh Mệnh sai Tư Vụ 
Trần Viết Xương (quan thất phẩm), Thư lại Tôn Thất 
Thường (quan bát phẩm) cùng thông ngôn Võ Dũng, 
người này có biết tiếng Pháp, hình như có đạo rồi bỏ đạo 
và Thông ngôn Nguyễn Hữu Quang đã đi học tiếng Anh 
ở Hạ Châu (Singapour) mấy năm trước, đi sang nước 
Pháp và nước Anh lấy lý do là nước Đại Tây là nơi đô 
hội, vua Minh Mệnh cho phái đoàn đi mua hàng. Phái 
đoàn đi thuyền của ta đến Singapour để đáp tàu Pháp, 
sang đến Pháp vào tháng 11 năm 1840. Phái đoàn vào 
yết Bộ trưởng bộ Thương Nghiệp, vào xem điện Quý 
Tộc họp. Vì không có quốc thư giới thiệu, vua Louis 
Philippe không tiếp Trần Viết Xương, Tôn Thất Thường. 
Vả chăng, vua Louis Philippe đã được hội Truyền giáo 
hải ngoại tâu rằng vua nước Cochinchine đã giết chín 
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nhà truyền giáo người Pháp, ba nhà truyền giáo người Y 
Pha Nho, còn dân bản xứ thì bị giết nhiều, và hội này xin 
vua có cách nào để ngăn các sự sát hại ấy. Hội Truyền 
Giáo hải ngoại lại tâu Giáo Hoàng về sự bách hại giáo 
dân, Giáo Hoàng cũng viết thư cho Pháp vương nhờ can 
thiệp với nước Nam. Các Giám mục viết thư cho Thủ 
tướng và các Bộ trưởng yêu cầu quan tâm đến vấn đề. 
Vậy nên khi các Bộ trưởng tiếp phái đoàn nước Nam, 
các vị ấy đều cho biết rằng nước Pháp biết việc sát hại 
giáo dân và sớm hay muộn sẽ có hành động báo thù. 
Cũng nên thêm rằng Chính phủ Pháp, nhân dịp này có ra 
lệnh cho các thuyền trưởng, khi đem tàu đến biển Trung 
Quốc thì tùy nghi kiếm cách mà bảo vệ các nhà truyền 
giáo. 


Trần Viết Xương và Tôn Thất Thường có sang 
nước Anh, không còn tài hiệu nào cho biết phái đoàn tiếp 
xúc với những ai ở nước Anh. Trở về Pháp, lên tàu 
Bordeaux để về nước. Về đến Huế thì vua Minh Mệnh 
đã thăng hà hôm 28 tháng chạp năm Canh Tý (20-1- 
1841) rồi. 


Tiếc rằng vua Minh Mệnh đã có ý muốn khoan đại 
trong việc thông thương với nước ngoài mà không kịp thì 
hành chính sách. Trong năm Canh Tý (1840), Thị Lang 
Vũ Đức Khuê đỗ Tiến Sĩ, tâu về việc thông thương, xin 
không nên để thuyền nước ngoài tới nước ta mà ta cũng 
không nên cho thuyển ra nước ngoài, vì người nước 
ngoài sẽ nhòm ngó nước ta, như người Thanh đã để 
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người Anh tới buôn bán rồi gây sự, vua Minh Mệnh phê 
vào tờ tâu: lời nói không ý thức, không thi hành được. 


Qua triều Thiệu Trị, triều đình vẫn cho thuyền đi 
mua hàng ở Singapour, Batavia, mua vải, mua dạ của 
Tây để may áo cho lính, mua ngoạn vật cho vua. Năm 
Giáp thìn (1844), tháng bảy, lại mua một chiếc tàu máy, 
hết 280.000 quan tiền, đặt tên là Điện Phi Hỏa Cơ đại 
thuyền, đem về cửa Thuận An, vua Thiệu Trị xuống 
xem, thấy tàu chạy mau, qua lại như bay, thì vua cũng 
biết rằng kỹ thuật Tây phương hơn hẳn ta. 


Vua Thiệu Trị không muốn để các nước Tây 
phương can thiệp vào việc cấm đạo nên chỉ giam các 
nhà truyền giáo người Âu chứ không giết. Năm Quý 
Mão (1843), Trung tá Hải quân Pháp Favin Lévêque cai 
quản tàu Héroine, nghe có năm nhà truyền giáo đang bị 
giam ở Huế, bèn can thiệp, xin tha và sau một tháng 
điều đình, năm nhà truyền giáo được giao trả cho tàu 
Héroine ở Đà nắng. Năm Ất Ty (1845), nghe tin Giám 
mục Lefèbvre bị án xử chém, thuyền trưởng người Mỹ ở 
cửa Hàn xin tha không được, báo cho Thiếu tướng hải 
quân Pháp Cécile biết. Cécile đem tàu chiến Almène 
vào Đà Nẵng xin tha thì triều đình cho lĩnh Lefèbvre về. 
Lefèbvre được tàu Pháp đưa về Singapour. 


Nhưng năm Định Mùi (1847), xảy ra một vụ đưa 
đến xung đột, cũng vì các nhà truyền giáo. Giám Mục 
Lefèbvre được tha ra vào tháng năm, năm Ât Ty (1845). 
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Lefèbvre lại đi thuyển về Sài Gòn, ở ẩn dưới thuyển và 
bị bắt vào tháng tư năm Bính Ngọ (1846). Lại bị án 
chém, Lefèbvre lại được vua Thiệu Trị tha về Singapour 
vào tháng giêng năm Đình VỊ (1847), dù không có aI can 
thiệp. 


Thiếu tướng Cécile nghe tin Giám Mục Lefèbvre 
lại bị bắt nhưng không biết tin Lefèbvre đã được tha về 
Singapour rồi, bèn gởi thư cho triều đình xin cho bãi lệnh 
cấm đạo. Tướng thủy quân Lapierre chỉ huy chiến hạm 
(Frégate) La Glorie, giao cho chiến hạm nhỏ là 
Victorieuse, mang thư từ Áo Môn (Macao) về cửa Hàn 
để đưa cho Nam triều. Ngày bảy tháng hai ta, chiến hạm 
La Glorie cũng đến cửa Hàn, biết rằng thư vẫn chưa đưa 
được, vì chưa gặp được quan đầu tỉnh để đưa. Hai tàu 
đậu ở ngoài, năm sáu đạo trưởng lên bộ, có ý thăm dò. 
các quan tỉnh Quảng Nam phi báo về triều. Vua cử Tham 
tri bộ Lễ Lý Văn Phức vào Quảng Nam để cùng Tuần 
phủ tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đình Tân thu xếp công 
việc. Lý Văn Phức cho tàu Tây hay rằng sẽ tiếp sứ. Năm 
sáu người Pháp, trong đó có đạo trưởng, mang thư đến. 
Lý Văn Phức và Nguyễn Đình Tân xem thư, thấy lời lẽ 
xúc phạm, không nhận thư. Người Pháp đầu sứ bộ, nổi 
giận, nói lớn tiếng, để thư lại mà về. Lý Văn Phức và 
Nguyễn Đình Tân bàn nhau : Nhận thư là đắc tội, hủy 
thư đi thì tội nặng hơn. Lý Văn Phức đem thư về triều. 
Vua Thiệu Trị xem thư, giận lắm, giao việc đình nghị, 
các quan tâu nhận thư làm mất quốc thể. Lý Văn Phức bị 
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xứ cách chức, phải đi làm lính, Nguyễn Đình Tân bị xử 
cách lưu (cách lưu, lưu lại làm việc). Từ hôm giao thư, 
15 tháng hai ta (31-3-1847), do Rigault de Genoullly, chỉ 
huy tàu La Victorieuse, phái bộ Pháp đợi ở trên hai tàu, 
vì Nguyễn Đình Tân hứa sẽ trả lời trong mươi mười hai 
ngày. Hôm 27 tháng hai ta (14 tháng 4 tây), có phái viên 
nước ta đến báo là đã có quan ở Huế về, mang lời phúc 
đáp và hẹn hôm sau nữa, quan ở tàu Pháp sẽ lên bộ mà 
nhận thư. Lúc này xảy ra một việc, sử ta không chép : 
sách của Pháp kể rằng trong khi đi gặp phái viên của ta, 
vài người Pháp trên tàu lên bộ, có gặp một người nam, 
người này viết mấy câu chữ trao cho, nói rằng người 
Pháp sẽ bị giết hết khi gặp các Nam quan. Lapierre được 
tin này, tỏ ra ngân ngại việc gặp các quan ta từ Huế 
xuống. Sách ta lại chép rằng : từ khi Lý Văn Phức về 
kinh, các người Pháp thường lên bộ; các người Nam, mà 
sách bảo là các người có đạo, đến đông để đợi đón các 
Đạo trưởng người Pháp, để bí mật thông đồng tin tức. 


Lúc này, cứ sách ta chép thì ở cửa Hàn, có năm 
chiếc tàu đồng của ta, sửa soạn máy, buôm để đi vào 
Nam. Lapierre cho là ta sắp khởi hấn, cho lính lên tàu 
đồng cua ta, lột buồm rồi chất vào hai thuyền nhỏ của ta 
rôi giữ hai thuyển ấy vào giữa tàu chiến của mình. 


Thủy quân Vệ úy Lê Văn Pháp phi báo về việc ấy 
về kinh. Vua Thiệu Trị sai mang Hữu quân Đô thống 
Mai Công Ngôn và Hộ bộ Tham trị Đào Trí Phú đem ba 
doanh lính Võ Lâm, Hổ Oai, Hùng Nhuệ xuống cửa Hàn 
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để phòng bị việc bất trắc. Vua lại sai thêm năm tàu 
đồng, đang đậu ở kinh, do Thủy quân Chưởng vệ Phạm 
Xích chỉ huy, đi về cửa Hàn để tăng binh lực, cùng đi với 
tàu đồng, có cả Binh bộ Thị lang Võ Duy Ninh. 


Trước khi đi, Mai Công Ngôn và Đào Trí Phú vào 
lĩnh mệnh vua, vua bảo nếu quân Pháp sợ oai mà lui thì 
ta không nên đánh, nếu chúng gây sự thì bộ quân, thủy 
quân ta cùng hợp sức tận diệt chúng. 


Sách Pháp chép: Nam quân cứ tiếp tục sửa soạn 
binh khí, đem đầy chất cả hai thuyền đậu ở giữa hai tàu 
Pháp, Lapierre cho chiếm lấy hai thuyền ấy thì bắt được 
ở thuyền một tờ công văn của quan tỉnh, có đóng ấn, ra 
lệnh rằng khi sứ Pháp đi gặp sứ ta thì quân ta phải giết 
chúng và hai tàu của chúng phải bị đánh đắm, để sau 
này chúng không dám bén mảng đến nữa. Đó là hôm 28 
tháng hai ta (13 tháng tư tây). Hôm sau 29 tháng hai ta 
(14 tháng tư tây), Lapierre cho đem thư và bản sao tờ 
công văn đến hỏi các quan ta, ngay chiều hôm đó, quan 
ta viết thư gửi sang trả lời, biện luận quanh co. Phía Pháp 
cho rằng các quan ta chỉ muốn đợi thời để hành động. 


Hôm sau nữa, 1 tháng ba ta (15 tháng tư tây) sách 
Pháp kể rằn: năm thuyền đồng của ta, chất đây lính tiến 
lại gần tàu Pháp, lại còn nhiều thuyển chiến của ta cũng 
ra về sắp ứng chiến, hình như có cả bốn chiếc lớn từ kinh 
mới xuống, đi vào trong vịnh, muốn vây các mặt hai tàu 
Pháp. Lepierre vẫn chưa muốn khai chiến, cho một sĩ 
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quan lên bộ, báo cho quan ta biết là phải ra lệnh cho 
chiến thuyền lui ngay, nếu không thì sẽ bắn phá. Báo 
cho quan ta xong, Lapierre đợi hai giờ nữa, vẫn thấy tàu 
của ta đến gần, bèn cho nổ súng, tàu La Gloire bắn 
trước, tàu La Vitorieuse bắn sau. Các tàu đồng, các 
thuyền cũng bắn trả, cả súng ở trên bờ cũng bắn xuống. 
Bắn nhau trong hai giờ : thuyền, tàu của ta, đôn lũy của 
ta tan nát mất nhiều, phải ngừng bắn. 


Lapierre không vào chiếm đồn lũy. Chiểu hôm đó, 
Lapierre có làm mấy các lều ở trên bờ để chữa thương 
tích cho một số lính. Hôn sau, hai tàu Pháp nhổ neo. 


Cứ Lapierre chép trong tập tài liệu thì thủy quân ta 
ở cửa Hàn có đến 13 cái tàu bọc đồng, chạy bằng buồổm 
theo kiểu buồm tây, mỗi cái đến 6,7,8 trăm tonneaux 
(mỗi tonneaux bằng 1,44 thước khối tây) và độ ba chục 
chiến thuyền; trên tất cả các tàu, thuyền này có đến 4,5 
nghìn lính. Quân bộ ở trên bờ có đến 10000 người, quân 
này không dự chiến; chỉ có các đồn có bắn súng ra thôi. 
Người Pháp chê là súng ta bắn ra, đạn đi quá cao nên họ 
ít bị hại. 


Có sách ta chép: sau khi sai bộ quân và thủy quân 
xuống cửa Hàn rồi, vua bàn việc với các cận thần. Vua 
hỏi ý định của tàu Pháp đến đây-là gì, Mai Công Ngôn 
đi có được việc không, Đại học sĩ Trương Đăng Quế tâu : 
“Chắc chúng đến đòi tự do thông thương, chứ chỉ có hai 
chiếc tàu, chắc chúng không dám gây sự. Đào Trí Phú 
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thông thạo việc giao thiệp với nước ngoài, chắc là 
thương thuyết thành công, không đến nỗi xẩy ra can 
qua”. Quan Cơ mật Hà Duy Phiên tâu : “Tàu tây không 
đáng lo bằng tàu ta. Tàu ta ra khơi thì như bị say sóng, vì 
cứ ở lâu trong bờ”. Mười lăm năm sau, Nguyễn Bá Nghĩ, 
Khâm sai quân thứ Biên Hòa để đánh quân Pháp còn tâu 
chuyện cũ : “Nghe nói tàu của Tây đi chạy như bay, 
súng bắn thủng thành đá dày cả thước... lòng tôi chưa 
tin. Mùa xuân năm Thiệu Trị thứ bảy (vụ Lapierre), tôi 
quyền Bố Chính Quảng Nam, mắt thấy tàu Tây bắn phá 
năm chiếc tàu bọc đồng của ta không đây vài khắc ”. 


Sau vụ việc xung đột này, vua Thiệu Trị lại ban dụ 
bắt các nhà truyền giáo Tây phương và bắt dân có đạo. 


Cũng nên biết thái độ của chính phủ Pháp về vụ 
Lapierre khởi hấn ở Đà Nẵng: Lapierre bị khiển trách vì 
không có lệnh của thượng cấp mà gây chiến, việc làm 
có thể gây ra hậu quả xấu. Lại nên thêm rằng hai chiến 
thuyền Pháp đã đến gây sự ở bờ biển nước ta, bị đắm 
.Vào tháng tám năm đó, tại hải phận nước Cao Ly vì đụng 
phải đá ngầm. 


Qua triều Tự Đức, triều đình ra lệnh cho các cửa 
biển: Tàu của các nước Anh Cát Lợi, Mỹ Ly Kiên (Mỹ 
châu Hợp chủng quốc) Bút Tu Kê (Portugal, còn gọi là 
Bồ Đào Nha), được cho vào cảng để tránh bão, để mua 
củi nước, thức ăn, còn tàu của Pháp lan Tây thì đuối ra. 
Triều đình cũng không cho thuyển đi mua bán ở Nam 
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Dương hay Hạ Châu nữa, còn cần gì thì nhờ thuyển 
người nước Thanh đi mua hộ. Về phía nước Pháp, chính 
phủ minh bạch chỉ thị cho chỉ huy hạm đội Pháp ở Viễn 
Đông rằng không được đem tàu đến gần bờ biển nước 
Nam. Bấng đi bốn năm, đến năm Tân Hợi (1851), tháng _ 
11, tàu Pháp có đến, nhưng đến cửa Phước Thắng tỉnh 
Biên Hòa, tránh không đến cửa Hàn, mà người duới tàu 
có lên bộ thì chỉ để mua đồ ăn hay để đi săn bắn, rồi lại _ 
xuống tàu, nên không xảy ra sự gì đáng tiếc. 


Triêu Tự Đức tiếp tục bắt người có đạo, và bắt giết 
các nhà truyền giáo Tây phương : ba linh mục người 
Pháp và một Giám Mục người Y Pha Nho. Các nhà 
truyền giáo ở trong nước ta có trình bày nỗi khổ của 
người có đạo cho chính phủ Paris biết, các báo chương ở 
bên Pháp cũng viết bài tả cảnh bi thiết của các nhà 
truyền giáo, làm dư luận rung động cả. Nhưng cũng phải 
đến năm Bính Thìn (1856), Pháp hoàng Napoléon đệ 
tam mới ra tay hành động : nước Pháp muốn có một căn 
cứ ở Đông Phương như nước Anh đã có Hương Cảng. Để 
bành trướng thương nghiệp, để làm vừa lòng giới Thiên 
Chúa giáo ở trong nước, Napoléon đệ tam dùng ngay 
việc giết đạo làm cái cớ để can thiệp; năm Bính Thìn 
(1856), tháng tám, chiến thuyền Catinat đem thư đến 
trách triều đình việc giết đạo và bắn phá các đồn lũy ở 
cửa Hàn: cuộc ngoại giao giữa nước Nam và nước Pháp 
bước vào một giaI đoạn mới. 
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Lần này, năm Tự Đức thứ chín, Bính Thìn (1856), 
nước Pháp chính thức can thiệp, việc xảy ra không còn 
do manh động của các hạm trưởng nữa. Pháp hoàng cho 
tàu chiến Catinat vào cửa Hàn, đưa thư trách triều đình 
Đại Nam việc giết đạo. Các quan ta hỏi thì hạm trưởng 
trả lời là đến đưa thư thương thuyết việc buôn bán, rồi 
đem tàu lên cửa Thuận An đưa thư. Các quan ở cửa 
Thuận An không nhận thư, người Pháp cứ để thư lại nơi 
bờ biển, chỗ hai bên gặp nhau, rồi tàu Pháp ra khơi. Đó 
là trong tháng tám ta. Về cửa Hàn, tàu Pháp báo cho các 
quan ta biết là thư đã đưa rồi, họ về đợi quan Chánh Phó 
sứ đến điều đình với triều đình, nếu hai bên không hòa 
hảo được thì họ sẽ trở lại cùng với quân nước Anh Cát 
Lợi, khi ấy chắc sẽ xảy ra việc không tốt. Được tin, vua 
Tự Đức giao:cho bộ Binh xem xét vấn để. Lại có tin từ 
Quảng đưa về là các tiễn đồn ở Đà Nẵng đã bị tàu Pháp 
bắn phá rồi: nước Pháp dùng võ lực đe dọa, việc thương 
thuyết giữa hai bên khó mà thành tựu. 


Khi tiếp được thư bỏ lại ở cửa Thuận, triều đình 
cho đem thư xuống Đà Nẵng để trả lại cho tàu Pháp, các 
quan ta sẽ bảo cho tàu Pháp rằng triểu đình không thể 
nhận thư đã đưa đến theo cách ấy được. Tàu Pháp đã 
bấn phá đồn lũy ở cửa Hàn rồi lại trao cho các quan ta 
phòng thủ ở cửa biển một tờ thư, trong thư, nước Pháp 
ngỏ ý muốn ký với nước Đại Nam một hiệp ước thân hữu 
và thông thương. Các quan tỉnh Quảng Nam trách tàu 
chiến Pháp là không đợi có liên lạc giao thiệp mà đã nổ 
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súng trước, thì tàu Pháp cũng nhận lỗi và cho biết là họ 
có nhiệm vụ trao thư ngoại giao, còn về các điều khoản 
của hiệp ước tương lai sẽ ký thì Pháp hoàng sẽ gửi phái 
bộ đến để hiệp thương với triểu đình Đại Nam. Họ lại 
hứa là sẽ xây lại đồn lũy cho ta khi hiệp ước đã được ký. 
Rồi ta lại thấy một chiếc tàu Pháp ba cột buồm tới đậu 
gần tàu đang đậu ở đó. cho hỏi thì chiếc tàu mới đến nói 
là tàu họ có nhiệm vụ chở đến một phái bộ Pháp, phái 
bộ này đang ở nước Xiêm và sẽ đến nước Nam. Vài 
ngày sau chiếc tàu mới đến bỏ ra khơi. 


Thấy tàu Pháp đến bắn phá, triều đình cho lính vệ 
Võ Lâm, vệ Long Võ ở kinh xuống tiếp viện cho thành 
An Hải và thành Điện Hải ở cửa Đà Nẵng. 


Hai tàu Pháp đến từ tháng tám ta, đậu ở cửa Hàn, 
chiếc đậu ở trong vũng, chiếc lượn ở ngoài. cho đến 
tháng 11 ta, cho hỏi thì các tàu ấy vẫn đáp là chờ phái 
bộ Pháp đến. Các quan ta chỉ còn biết để phòng. 


Từ tháng tám năm 1856 (Bính Thìn), Montiguy, 
Đại sứ Toàn quyền của Pháp hoàng Napoléon đệ tam, 
đã làm Lãnh sự tại thành Thượng Hải nước Thanh, đã 
gửi thư cho quan Thủ tướng của Hoàng đế Đại Nam- 
Montiguy không biết rằng nước ta không có Thủ tướng- 
thư này do tàu Pháp trao tại cửa Hàn, nhờ tâu vua rằng 
Hoàng đế nước Pháp lần này là lần cuối cùng, yêu cầu 
hai nước Pháp Nam ký hiệp ước thân hữu; nếu cứ từ 
khước thì vua quan nước Nam sẽ phải chịu trách nhiệm, 
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rằng nước Pháp và nước Xiêm đã ký hiệp ước về thân 
hữu, về thông thương, về hàng hải, về tôn giáo, rằng Đại 
sứ Toàn quyền của vua Anh Cát Lợi cũng cùng hạm đội 
sẽ đến để yêu cầu ký một hiệp ước như thế và nhờ Thủ 
Tướng dâng lên vua nước Nam một bản của tờ thư này. 
Xem ra lời văn đầy ý đe dọa. Tháng giêng năm Đinh Ty 
(1857), Montiguy đến thật. Montiguy xưng là quan nhất 
phẩm, muốn lên Huế để cùng quan nhất phẩm nước 
Nam thương thảo. Vua Tự Đức không cho, chỉ sai Đào 
Trí, Chưởng vệ Võ Lâm đang phòng bị cửa Hàn, với 
chức Khâm sai tiếp hiệp với Montiguy. Tâm lý của hai 
bên đối thoại đối nghịch nhau, làm sao mà thỏa thuận 
được. Vua chê phái đoàn Pháp câu nệ, đòi lên kinh, vua 
truyền cho Đào Trí hết lòng lo liệu làm sao cho hợp sự 
cơ. Sự cơ của triều đình là không muốn ký kết gì. 


Ngày 28 tháng chạp năm Bính Thìn (23-1-1857), 
Montiguy họp với Đào Trí. Montiguy nói rằng đã 14 
năm, nước Pháp đã ký các hiệp ước hữu nghị với các 
nước Đại Thanh, nước Xiêm La, nước Cao Miên, nước 
Nhật Bản, nước Anh Cát Lợi và các nước Tây phương 
cũng đã ký với các nước ấy những hiệp ước hữu nghị. 
Nước Nam đã có những hành vi bất công và độc ác, tuy 
thế nước Pháp tuy có biết hết mọi việc vẫn muốn ký một 
hiệp ước một vạn năm; việc bắn phá các đồn ở cửa Hàn 
năm trước là việc bất đắc dĩ, nay Montiguy muốn lên 
Huế ký hiệp ước cho mau; tàu Tây sắp đến thêm, Đại sứ 
nước Anh cũng muốn đến ký hiệp ước. Ngày năm tháng 
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giêng năm Định Ty (30-1-1857) lại họp: Montiguy đòi 
hai bên xuất trình tờ sắc ban cho quyền toàn quyền định 
ước, Đào Trí tuy không có sắc ban cho toàn quyển, 
nhưng vẫn đáp rằng nước Nam không sợ chiến đấu, thủy 
quân Pháp có mạnh thì bộ quân Nam cũng mạnh. 
Montiguy nói trong trận nước Pháp nước Anh đánh nước 
Nga, nước Pháp đã đem 200.000 lính và vô số pháo đội 
đến một nơi xa nước Pháp 12.000 dặm, không tin thì cứ 
đọc báo Hương Cảng thì biết. Nay sứ bên nước Nam 
không có toàn quyền định ước thì hắn phải trao cho một 
tuyên ngôn, nếu bản này không có hiệu quả gì thì quan 
Tư lệnh hải quân nước Pháp sẽ phải ra tay. 


Hôm sau, Montiguy trao bản tuyên ngôn nói rằng 
quan sứ nước Nam không có toàn quyển, không thể 
thương thuyết được, hắn cho sao và dịch tờ sắc Pháp 
hoàng ban toàn quyển cho hắn và cho sao thư của quan 
Tuần phủ tỉnh Quảng Nam gửi cho hắn mấy ngày trước 
báo rằng sẽ có Đại sứ toàn quyền đến tiếp hiệp, để quan 
sứ nước Nam trình về Huế; nếu 24 giờ sau mà quan sứ 
không cho người đến tàu lấy hai tờ đó về thì Tư lệnh hải 
quân sẽ phải hành động. Hai bên lại họp lại và xét dạng 
bản hiệp ước của nước Pháp từng khoản một. Sứ nước 
Nam đòi rằng trong việc buôn bán không được bán thuốc 
phiện, không được buôn đàn bà con gái, hàng hóa đến 
phải khai, tàu buôn Pháp có thể đến Đà Nẵng bán, mua, 
thuê nhà, ở lại bốn năm tháng, mua bán xong thì về. 
Montiguy đòi người Pháp phải được đến các cửa biển 
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nước Nam, mua đất, xây nhà, xây nhà thờ, ăn ở lâu đài, 
Lãnh sự người Pháp sẽ ở cùng mà coi sóc, và người nước 
Nam sang bên Pháp cũng được như thế. Dĩ nhiên sứ nước 
Nam không chịu. Montiguy bảo muốn lên Huế để gặp 
quan sứ có rộng quyền đàm phán, Đào Trí bảo mình có 
đủ quyền rồi. Thế là sau 15 ngày thương thảo, hai bên 
không đi đâu cả. Vài chuyện xã giao giữa hai bên : hôm 
Montiguy mới đến, quan sứ nước Nam biếu hai con bò; 
hôm Montiguy ra đi lại biếu ba con , lần này Montiguy 
không nhận. Montiguy nhờ một thông ngôn bên sứ nước 
Nam đổi hộ một đồng tiền vàng, vài giờ sau, thông ngôn 
mang vàng trả lại và mang đến một trăm quan tiền, nói 
là của sứ nước Nam biếu, Montiguy không lấy. Montiguy 
cũng có quà cho các nha lại người Nam và tiền cho các 
lính chèo thuyền của các quan sứ nước Nam. 


Rời Đà Nẵng, ngày 12 tháng giêng ta (6-2-1857), 
Montiguy gửi lại một tờ cáo tri rằng hiệp ước về thân 
hữu, về thông thương, về hàng hải, về tôn giáo đã không 
thành được, Tư Lệnh Hải quân nước Pháp cứ để nguyên 
đồn lũy, pháo đội, ở cửa Đà Nắng trong nguyên trạng (ý 
nói Pháp không sửa lại); nếu nước Nam vẫn cứ giết 
người người theo đạo của nước Pháp và nếu tàu buôn và 
người nước Pháp đến nước Nam mà không được đối đãi 
tốt thì triều đình nước Pháp sẽ trách cứ nước Nam về 
các sự nhục mạ ấy và giao bản sao dạng bản hiệp ước do 
nước Pháp đề nghị cho các quan sứ nước Nam. 
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Hai tàu nước Pháp rời Đà Nắng, Đào Trí tâu vua 
xin cho rút bớt lính, cho về nghỉ, vua thuận, nhưng sai 
Đào Trí và các quan tỉnh Quảng Nam tính việc phòng thủ 
về sau. Các quan xin: đặt đồn Trấn Dương trên ngọn núi, 
để 20 cỗ đại bác tại các thành An Hải, Điện Hóa lên đến 
chân núi, xuống đến bãi biển, đều đắp lũy cát, trồng gai 
và triệt bớt hai đồn đặt quá gần bờ biển. Vua lại sai 
Thượng thư bộ Hộ Tôn Thất Cáp xuống Đà Nẵng xem lại 
chương trình phòng thủ, Tôn Thất Cáp tâu bốn đồn có sẵn 
xin đừng triệt, lại xin xây thêm một pháo đài ở bãi cát do 
biển bổi ngầm ở dưới nước. Bộ Hộ xét lại cho là xây 
pháo đài như thế, công trình nặng quá, xin để làm sau, 
còn xin để nguyên bốn đồn như cũ. Thế là triều đình biết 
lo việc nước Pháp sắp gây sự. tàu chiến Pháp vẫn lắng 
vắng ở ngoài khơi. Tháng bảy nhuận, hai tàu ghé vào 
Quảng Bình rồi lại ghé cửa Ba Lạt ở Nam Định. Tháng 
bẩy năm sau. Mậu Ngọ, 12 tàu chiến Pháp đến bắn phá 
cửa Đà Nẵng. Cuộc chiến tranh bắt đầu: chính sách bế 
quan tỏa cảng của ta phá sản. 


Gia Định, mùa xuân Định Sửu. 
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LƯỢC TRUYỆN TƯỚNG CỜ ĐEN LƯU VĨNH PHÚC 


Trong hai mươi năm cuối triểu Tự Đức 1865-1885, 
trong lịch sử nước ta xuất hiện một nhân vật kiệt hiệt mà 
ta khó quên : Lưu Vĩnh Phúc, quê ở Sa Hà, không rõ 
huyện, tỉnh Quảng Đông. không rõ gia thế, khi Hồng Tú 
Toàn dựng nước Thái Bình Thiên Quốc ở tỉnh Quảng Tây 
thì Vĩnh Phúc theo phong trào ấy. Dĩ nhiên, lúc ấy Vĩnh 
Phúc chỉ là một “vô đanh tiểu tốt”. 


Hồng Tú Toàn khởi binh từ năm Canh Tuất (1850), 
đánh quân triều Thanh suốt từ tỉnh Quảng Tây đến Hồ 
Nam, Hồ Bắc, lập đô ở Nam Kinh, đánh lên tận Sơn 
Đông. Triều Thanh suýt mất : trải triều Đạo Quang, triều 
Hàm Phong sang triều Đồng Trị mới dẹp được xong, sách 
chép là : “Đông Trị trung hưng”. 


Năm Quý Hợi (1863), Hồng Tú Toàn, Thiên vương 
của Thái Bình Thiên Quốc tự tử ở Nam Kinh vì bị quân 
nhà Thanh đánh thua: thế là sau 15 năm, Thanh triều mới 
dẹp được Thái Bình Thiên Quốc. Quân nhà Thanh dần 
dần thu phục các đất ở miền Nam Trường Giang, nhất là 
tỉnh Quảng Tây và một phần tỉnh Quảng Đông. Dư đẳng _. 
Thái Bình Thiên Quốc kéo tàn quân sang nước ta từ mùa 
thu năm Ất Sửu (1865), xâm phạm tỉnh Cao Bằng, chiếm 
mất tỉnh thành. Tháng hai năm Bính Dần (1866), giặc về 
hàng, quan quân ta thu được tỉnh thành. 
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Rồi giặc khác lại sang, cướp cả ở đất tỉnh Tuyên 
Quang, tỉnh Thái Nguyên. Có tên Ngô Côn ở châu Duy 
Thuận, tỉng Quảng Tây, bị quan quân nhà Thanh đánh 
đuổi, chiếm tỉnh thành Cao Bằng, bắt được quan Bố 
Chánh Nguyễn Văn Vỹ. Quan Tổng đốc Phạm Tri 
Hương viết thư sang nhờ các quan nhà Thanh đem quân 
sang hộ tiễu. 


Nhà Thanh cử Đề đốc tỉnh Quảng Tây Phùng Tử 
Há đem 4.000 quân sang đánh dẹp ở vùng Lạng Sơn, 
Cao Bằng, sau khi quân ta thua ở Thất Khê rồi Lạng 
Sơn, quan Thống đốc Phạm Tri Hưng bị giặc bắt. 


Quân hai nước đánh mãi đến tháng năm năm Kỷ 
Ty (1869), thu phục được thành Cao Bằng. Ngô Côn 
đánh xuống vùng Bắc Ninh, vây tỉnh thành, đến tháng 
mười năm Canh Ngọ (1870), Tiễu Phủ sứ Ông Ích 
Khiêm bắn chết Ngô Côn. Quân Ngô Côn tan. Lúc trước 
dư đảng là Lưu Vĩnh Phúc, Hoàng Sùng Anh đem bộ 
thuộc đi chiếm nơi khác. Lúc ấy ở phố Bảo Thắng, châu 
Thủy Vĩ, tỉnh Hưng Hóa có đồn của tên giặc Hồ Quân 
Xương, Quân Xương bán đồn bỏ đi, Vĩnh Phúc và Sùng 
Anh đánh nhau tranh đồn, Vĩnh Phúc thắng tuy quân ít 
hơn Sùng Anh, chiếm được đồn. Sùng Anh thua, đem 
quân chạy sang chiếm vùng hồ Ba Bể tỉnh Bắc Kạn. Phố 
Bảo Thắng là nơi buôn bán thổ sản, người Trung Quốc 
kéo sang nhiều, lập phố gọi là Lão Nhai (phố cũ), họ 
đọc âm Trung Quốc là Lầu Káy, nay ta đọc theo là Lào 
Kay, quên mất tên Bảo Thắng của ta. 
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Đó là vào năm Mậu Thìn (1868). Vĩnh Phúc qui 
thuận các quan ta, đem quân đánh bọn Cờ Trắng Bàn 
Văn Nhị, Lương Văn Lợi, cũng là giặc Tàu, chiếm cứ 
vùng Châu Lục Yên tỉnh Tuyên Quang. Thế là Vĩnh 
Phúc với hiệu Cờ Đen, thành quan giữ đồn Bảo Thắng 
cho ta, được thưởng hàm bát phẩm bá hộ. Nhưng Vĩnh 
Phúc vốn là tên giặc, cư xử hung bạo, các quan ta không 
sai khiến, ngăn ngừa được. Tháng mười năm Kỷ Ty 
(1870), Tán Lý quân thứ Tuyên Quang Trần Đình Túc 
tâu vua : phố Bảo Thắng là mộ chỗ buôn bán có lợi, Lưu 
Vĩnh Phúc tính dữ tợn khó kiểm chế, xin Tổng Đốc Sơn 
Tây Nguyễn Bá Nghi thương thuyết với Phùng Tử Tài, 
sức cho Vĩnh Phúc phải về Tàu. Cho đến Phùng Tử Tài 
rút quân từ vùng Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) về Tàu 
năm Canh Ngọ (1870) tháng sáu, Vĩnh Phúc cứ giữ Bảo 
Thắng và tiếp tục giữ, vì đã qui thuận các quan tỉnh Sơn 
Tây, Hưng Hóa. 


Khi bọn nhà buôn Pháp Jean Dupuis (ta gọi là Đồ 
Phổ Nghĩa) đem tàu buôn từ cửa cấm lên Hà Nội, thuê 
thuyền đem hàng hóa theo sông Nhị mà lên Vân Nam, đi 
qua cả vùng Bảo Thắng của Vĩnh Phúc mà không bị 
ngăn trở, đó là tại Phổ Nghĩa đã hối lộ Vĩnh Phúc, cũng 
như hối lộ các bọn giặc khác ở khúc sông dưới. 


Tháng mười năm Quý Dậu (1873), Francis Garnier 

(ta gọi An Nghiệp) theo lệnh Pháp súy ở Gia Định 
Dupré, đem quân ra Hà Nội để thu xếp việc trừ Phổ 
Nghĩa, dùng quân của mình và lính của Phổ Nghĩa đánh 
243 


https://tieulun.hopto.org 


thành Hà Nội, rồi Hải Dương, rồi Ninh Bình, rồi Nam 
Định, bốn tỉnh thành thất thủ. Triều đình cử quan mới ra 
nhận thành Hà Nội, đang thương thuyết với Francis 
Garmer thì quan quân thứ Sơn Tây Hoàng Tá Viêm, Tôn 
Thất Thuyết sai Vĩnh Phúc đem quân thủ hạ Cờ Đen về 
đóng ở làng Hương canh, huyện Từ Liêm, về tận thành 
Hà Nội khiêu chiến. ở phía cửa Tây. Garnier dừng cuộc 
thương thuyết, thân hành ra đánh đuổi. Ra thành bằng 
cửa Nam với I2 tên lính, Garnier đi về phía Ô Cầu Giấy. 
Quân Cờ Đen nấp sau các lũy tre, Garnier ngã xuống 
một cái hố, quân Cờ Đen xông ra giết Garnier, chặt mất 
thủ cấp. 


Cuộc thương thuyết tiếp tục, các quan mới của tỉnh 
Hà Nội thỏa thuận với Hoàng Tá Viêm, Tôn Thất 
Thuyết rằng quân ta đóng quân không đánh nữa và rút 
Lưu Vĩnh Phúc về mạn thượng du sông Nhị. Việc Ô Cầu 
Giấy xảy ra ngày mồng một tháng 11 năm Quý Dậu 
(1873) thì tháng hai năm sau, Giáp Tuất (1874), Lưu 
Vĩnh Phúc được thưởng hàm Phó Lãnh binh (tòng tam 
phẩm), tùy thuộc quân thứ Sơn Tây. 


Lưu Vĩnh Phúc sẽ giúp Tá Viêm trong việc đánh 
dẹp Hoàng Sùng Anh ở vùng Tuyên Quang, đầu năm 
1874. 


Năm Giáp Tuất (1874), tháng năm, để giữ lòng 
trung thành của Lưu Vĩnh Phúc. vua sai Hoàng Tá Viêm 
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mua trà ngon cấp cho. Thật là một việc hiếm thấy, tỏ 
lòng tin cậy của vua. 


Giặc Hoàng Sùng Anh quấy nhiễu ở vùng thượng 
du tỉnh Tuyên Quang, các đoạn sông Lô, sông Thao đều 
bị cấm không cho chở thuyền lên buôn bán, nay theo lời 
xin của Hoàng Tá Viêm, vua cho bỏ cấm đường sông 
Thao, thượng lưu của sông Nhị, để Vĩnh Phúc thu được 
mối lợi của người đi buôn, đỡ hại cho dân ở đấy-dân này 
phải cung đốn cho quân Vĩnh Phúc để Vĩnh Phúc hết 
lòng đánh giặc. Vĩnh Phúc giữ Bảo Thắng, trị an được 
vùng ấy, nên triều đình cho đặt lại các đồn ở Quán Ty, 
Trấn Hà, dọc đường lên Bảo Thắng, để quân ta giữ các 
vùng này. Vua Tự Đức vẫn lo khó sai khiến Vĩnh Phúc, 
cho hỏi Hoàng Tá Viêm thì Tá Viêm tâu rằng Vĩnh Phúc 
có bắt phu và tải lương sang Tuyên Quang để lo đánh 
dẹp Hoàng Sùng Anh, và tháng ba năm Ất Hợi (1875), 
Vĩnh Phúc có cùng quân nước Thanh đánh Sùng Anh, có 
trận thắng, được thưởng một cấp quân công, một thẻ bài 
bằng vàng tía. Cuối cùng thì tháng tám năm Ất Hợi 
(1875), Sùng Anh bị bất sống, nhưng không phải do công 
của Vĩnh Phúc. 


Lúc này Vĩnh Phúc đã được thăng đến quyền Phó 
Đề đốc, hàm tùng nhị phẩm, để cai quản lính bản bộ của 
mình, lính này là bọn Cờ Đen cũ, nay mộ thêm cả người 
Tàu, người ta, đa số vẫn là người Tàu, do Vĩnh Phúc thu 
thuế mà nuôi và cung cấp khí giới, với danh nghĩa là 
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thuộc quyền sai khiến của Hoàng Tá Viêm, Thống đốc 
quân thứ Sơn Tây. 


Hòa ước, thương ước năm Giáp Tuất (1874) đã ký, 
cho khai thương sông Nhị lên đến Vân Nam. Hoàng Tá 
Viêm tâu xin cho Vĩnh Phúc trông coi dòng sông từ Bạch 
Hạc trở lên. Thế là Vĩnh Phúc trở thành quan cai trị và 
coi luôn việc buôn bán trên sông: các thứ thuế thu về 
việc buôn bán do Vĩnh Phúc thu cả. 


Tháng ba năm Ất Hợi (1875), Pháp súy phàn nàn 
với triều đình rằng Lưu Vĩnh Phúc chiếm miền thượng 
du sông Nhị, làm ngăn trở việc thi hành hòa ước cho khai 
thương, viện Thương bạc đáp rằng Vĩnh Phúc cũng là tôi 
con của nước, xin đừng nghi ngại. Người Pháp cũng 
muốn dò đường sông, cho tàu lên vùng thượng du, qua cả 
núi Kim Bôi (chợ Bến tỉnh Hòa Bình ngày nay), rồi Lãnh 
sự ở Hà Nội Kergaradec cũng xin lên sông Thao (sông 
Nhị từ Bạch Hạc trở lên) xem đường sông để tính việc 
thông thương. Triều đình không muốn cho họ đi, nhưng 
hòa ước cho phép thì cũng phải để họ đi. 


Lưu Vĩnh Phúc đóng ở Bảo Thắng, người Pháp thù 
ghét vì vụ giết Garnier ở Ô Cầu Giấy, thấy rằng Vĩnh 
Phúc có thể ngăn trở việc buôn bán, thường tổ ý bất 
bình, triểu đình cũng biết thế, vua sai Hoàng Tá Viêm 
xử trí việc Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc xin với Hoàng Tá 
Viêm rằng cho y ra vùng Hải Ninh, Tá Viêm xin vua y 
cho, nhưng Vĩnh Phúc có đi thì cũng phải hàng tháng, xin 
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báo cho người Pháp biết là hãy cứ buôn bán ở miền hạ 
du, bao giờ Vĩnh Phúc dọn xong ra Hải Ninh thì hãy lên 
miền thượng du. Vua Tự Đức thấy Vĩnh Phúc xin thuận 
đời bỏ Bảo Thắng, thế là y đã biết nghe, song xin ra Hải 
Ninh thì lại liền với tỉnh Quảng Đông, e có sự bất tiện, 
muốn để hắn ở lại Bảo Thắng, nhưng hắn phải hứa đừng 
sinh sự gì với người Pháp thì cũng được, hay bảo hắn đi 
sang Hưng Hóa, hay sang Thái Nguyên, ở xa đường 
thông thương, lại có chỗ khai mỏ, thì cũng tốt cho ta. 
Hoàng Tá Viêm tâu rằng để hắn ở lại Bảo Thắng thì 
việc xung đột với người Pháp khó có thể tránh được, xin 
giao đình nghị xét thêm. Quan ở kinh họp đình nghị, bàn 
rằng cho hắn ra ở Hải Ninh, liển với Quảng Đông, hắn 
lại thông đồng với côn đồ nước Thanh, ta khó kiểm chế, 
nên cho hắn làm Đề đốc tỉnh Thái Nguyên, cai trị luôn 
một phủ hay một huyện, làm việc khai mỏ, thế là tốt. 
Nếu muốn cho hắn ra Hải Ninh thì xin hỏi ý kiến các 
quan địa phương ấy đã. Quan Tổng đốc Hải Dương Phạm 
Phú Thứ, quan Tuân phủ Quảng Yên Hồ Trọng Dĩnh đều 
tâu rằng dân Hải Ninh là dân lưu tán, dễ làm loạn, mà 
Vĩnh Phúc ra đấy thì lại càng thêm khó xử. Vua Tự Đức 
cho Tá Viêm hiểu thị Vĩnh Phúc, cho hắn sang Thái 
Nguyên khai mỏ. Vĩnh Phúc đáp rằng quân hắn có 1.000 
người, sang Thái Nguyên không biết làm gì mà sống, 
khai mỏ thì không cớ vốn, vậy xin ra ở Hải Ninh. Tá 
Viêm tâu lại, vua Tự Đức vẫn nghỉ ngại, chỉ muốn Vĩnh 
Phúc ở Thái Nguyên, gần Bắc Ninh hay ở Hưng Hóa, 
gần Ninh Bình, Thanh Hớa, để dễ kiểm chế. Vua lại cho 
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hỏi lại Tá Viêm, thì Tá Viêm tâu rằng Vĩnh Phúc xin 
được ở lại Bảo Thắng, tâm tính hắn Tá Viêm không biết 
trước được, có điều Vĩnh Phức ở Bảo Thắng thì người 
Pháp ắt lại phiền trách, vậy nên cho hắn ra Hải Ninh thì 
hơn. Vua lại sai đình nghị: ý kiến cho rằng hắn đến Thái 
Nguyên hay Hưng Hóa, ở Hưng Hóa là vùng Điện Biên, 
Đà Bắc, Thuận Châu, cho hắn khai khẩn, định ra giới 
hạn, cho hắn có tước để đời đời ở đấy, lập nghiệp lâu 
dài. Vua theo đình nghị, bảo Tá Viêm truyền lệnh. Vĩnh 
Phúc kêu rằng y không phải nghề nông, y là người nước 
Thanh, mộ dân thì ai tin theo, mà y không có vốn để 
khai khẩn, xin cho ở lại Bảo Thắng. sống nhờ vào thuế 
các thuyển buôn qua lại mà nuôi 1000 lính, y không 
ngăn trở gì thuyền tàu của nước Pháp. Tá Viêm không 
thuyết phục được Vĩnh Phúc, lại tâu xin cứ để hắn ở Bảo 
Thắng, việc dời hắn đi sẽ tính sau. Vua đành phải ưng 
cho. 


Năm Mậu Dần (1878), có Lý Dương Tài, làm chức 
Đốc đới trong quân đội nhà Thanh, dưới quyền Đề đốc 
Phùng Tử Tài tỉnh Quảng Tây, oán hận vì lâu không 
được thăng, đem lính bộ hạ đánh vào tỉnh Lạng Sơn, qua 
Thái Nguyên, về vây tỉnh thành Bắc Ninh. Hắn về đến 
Lý Bát Đế làng Đình Bảng, bái yết, tự nhận là dòng dõi 
nhà Lý, nay sang nước Nam để khôi phục cơ nghiệp họ 
Lý, xin làm phiên thần, nộp cống Thanh triều. Hắn trình 
về Lưỡng Quảng Tổng đốc Lưu Khôn Nhất như thế. 
Quân lệnh của hắn nghiêm, lính không cướp của, không 
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hiếp dâm. Hắn đánh thành Lạng Sơn rất mạnh, quan 
quân chống giữ được. Rồi ta cũng phải nhờ quân nước 
Thanh sang đánh giúp. Trong việc đánh dẹp Lý Dương 
Tài ở vùng Thái Nguyên, Tham Tán Trương Quang Đản 
đốc thúc Lưu Vĩnh Phúc tiến công; lần trước thắng Vĩnh 
Phúc được quân công một cấp, tiền vàng một đồng; lần 
sau đánh lấy được đồn, được thưởng 100 lạng bạc và thẻ 
bài thưởng công bằng vàng. 


Tháng tư năm Kỷ Mão (1879), Tham Tán Trương 
Quang Đản lại sai Lưu Vĩnh Phúc, phó Đề đốc cùng với 
các Đề đốc Trần Mậu, Ngô Tất Ninh đánh Dương Tài ở 
vùng Tuyên Quang, đuổi hắn vào vùng Ba Bể thuộc 
Thái Nguyên, ở đây hắn lại bị thua to. 


Đến tháng tám, phái viên nước Pháp thấy Vĩnh 
Phúc cố thủ ở đồn Bảo Thắng, thu thuế người đi buôn, ở 
các tuần ty-đồn Bảo Thắng là một tuần ty, thương thuyết 
xin bãi các tuần ty, ý muốn triệt lương của Vĩnh Phúc. 
Các quan tỉnh Hà Nội, tỉnh Hải Dương cũng muốn xin 
bãi các tuần ty ở các hạt, quy việc thu thuế về cho một 
sở ở tỉnh. Tổng đốc Phạm Phú Thứ xin nghiêm cấm đoàn 
quân Lưu Vĩnh Phúc tống tiền nhà giàu, xin dời bọn ấy 
đi khai mỏ ở ngay Bảo Thắng hay ở Bảo Hà, ở Hà 
Giang. Thống đốc Hoàng Tá Viêm ở quân thứ, xin dời 
Vĩnh Phúc là Đề đốc Cao Lạng (Cao Bằng-Lạng Sơn), 
lấy đất Ngân Sơn ở Cao Bằng làm đất ăn lộc, cấp vốn 
cho để nuôi sống, giành Vĩnh Phúc để cùng làm việc. 
Vua Tự Đức sai đình nghị. Các quan tâu: Việc nước Pháp 
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có người đến buôn bán, theo thương ước, không liên can 
gì đến tuần ty. Vĩnh Phúc tuy chưa được thuần phục hẳn, 
nhưng cũng đã biết lập công, vậy nếu Hoàng Tá Viêm 
chưa dụ hắn đi ở Ngân Sơn thì hãy cứ cho ở Bảo Thắng, 
còn việc thu thuế tuần ty ở Bảo Thắng, Bảo Hà (tuần ty 
thuộc huyện Trấn Yên), quan cho người đến ngồi thu, có 
người của Vĩnh Phúc làm tài phú, thu được bao nhiêu, 
cấp cho Vĩnh Phúc một phần, cho hắn yên lòng mà 
người Pháp không nói đến được. Vua Tự Đức cho hỏi 
Hoàng Tá Viêm, ông này tâu : Ở các tuần ty khác, ta cho 
quan ngồi thâu (trước cho lĩnh trưng), còn ở Bảo Thắng, 
Bảo Hà, vẫn cho Vĩnh Phúc lĩnh trưng. Việc đưa ra đình 
nghị, các quan nói các tuần ty xin cho lĩnh trưng, phái 
quan ngồi thu không tiện, còn ở Bảo Thắng, Bảo Hà, 
giao cho Thống đốc Hoàng Tá Viêm tùy nghi chọn phái 
người địa phương hay phái quan quân làm việc thâu 
thuế. Thế là tuân ty Bảo Thắng, Bảo Hà vẫn ở trong tav 
Vĩnh Phúc. 


Mùa đông năm ấy, cùng với Hoàng Tá Viêm, 
Trương Quang Đản, Ngô Tất Ninh (Đề Đốc), Lưu Vĩnh 
Phúc cũng được vua ban cho áo mặc rét, tờ dụ nói đến 
việc được vua yên ủi theo nghĩa “hiệp khoáng”, “đồng 
bào” (mặc áo bông, mặc chung áo bông, theo điển cổ ở 
sách Trung Quốc). Vĩnh Phúc như thế cũng được đãi hậu 
lắm. 


Tháng năm năm sau (Canh Thìn 1880), Hoàng Tá 


Viêm sai Lưu Vĩnh Phúc đi đánh Thái Nguyên, Tuyên 
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Quang, Vĩnh Phúc thoái thác, vua Tự Đức bảo: Lòng hắn 
thực khó đoán trước. 


Bọn Hoàng Tá Viêm, Lưu Vĩnh Phúc chân chừ, 
vua quở trách và dụ riêng Vĩnh Phúc rằng : “Người là 
dòng dõi phiên thần đời xưa (không rõ tích này : Vĩnh 
Phúc là dòng dõi ai)... Trẫm coi như thần tử của bản 
triểu, vì cũng tin là có lòng thành tín... người nên chia 
đường đáng cho (giặc) tan tác, mới khỏi phụ ơn, chịu 
thẹn...”. Rồi Vĩnh Phúc có đem quân đi đánh ở Thái 
Nguyên, vào tháng mười, thắng trận, lại được thưởng 
một cấp quân công, thể vàng, tiền vàng. Vĩnh Phúc phá 
được ba đốn, chém được 85 thủ cấp giặc, thấy tiền 
thưởng chưa có, nói rằng tiền hoa hổng các trận, không 
biết lấy vào đâu, muốn xin về làm ruộng. Vua quở Vĩnh 
Phúc, sai Tá Viêm đến thương lượng để Vĩnh Phúc khỏi 
bất mãn và giục đem quân đi đánh hô Ba Bể. 


Tháng chạp năm Canh Thìn (1880), Tĩnh Biên phó 
sứ Trương Quang Đản tâu: Vĩnh Phúc phàn nàn làm việc 
khó nhọc mà chưa được thưởng, phẩm tước chưa được 
dự, quân đoàn chưa được cấp áo, cha mẹ chưa được 
phong, xin nhờ tâu giúp, nếu không được về làm ruộng 
thì sang năm cho nghỉ, về quê thăm nhà, thăm mộ. Trần 
Tiễn Thành, Thượng thư bộ Binh, tâu là Vĩnh Phúc do 
Tá Viêm thu phục đã lâu, để Tá Viêm đến Thái Nguyên 
(vốn đang đóng ở Sơn Tây là chính bản doanh) chỉ huy 
và nói rõ cho Vĩnh Phúc biết ý triểu đình, để y cảm 
thông. Vua y theo. Trước đây; sau mấy trận thắng, Vĩnh 
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Phúc xin thưởng 5.500 lạng bạc, Tá Viêm cho là quá lệ, 
chỉ cấp 2500 lạng, vua bảo hắn là quan võ, không hiểu 
điển lệ, nên cấp đủ cho hắn. Vua lại truy tặng cha Vĩnh 
Phúc hàm Thị độc học sĩ (tứ phẩm, văn giai), mẹ hàm tứ 
phẩm Cung nhân (không hiểu sao Vĩnh Phúc là quan võ 
mà cha mẹ được tặng hàm văn giai) rồi vua cấp bổng 
cho Vĩnh Phúc và các thuộc hạ theo phẩm hàm đã có. 
Thế là triều đình coi Vĩnh Phúc và quân đoàn, vốn là 
quân Cờ Đen, là quan quân của triều đình. 


Vĩnh Phúc vốn bất hòa với Nguyễn Hữu Độ: khi 
Hữu Độ làm quan tỉnh Hà Nội, đã từng để nghị bãi thuế 
tuân ty, mà thuế tuần ty là nguồn lợi của Vĩnh Phúc. Nay 
Tá Viêm cử Hữu Độ chỉ huy vùng Thái Nguyên, hồ Ba 
Bể, chỉ huy Vĩnh Phúc, thì Vĩnh Phúc cáo ốm, sai thuộc 
hạ đi đánh. Tên giặc Lục Chị Bình bị đánh, vờ xin quy 
phục, Hữu Độ y cho. Khi bộ thuộc Vĩnh Phúc đến đánh, 
Lục bỏ chốn. Vĩnh Phúc để lại bộ thuộc ở Thái Nguyên, 
còn mình thì về Bảo Thắng. Tin báo về kinh. Vua Tự 
Đức thấy Vĩnh Phúc tự ý bỏ đi, tự ý ở lại, bắt tá Viêm tra 
xét. Tá Viêm tâu rằng Vĩnh Phúc ốm thật, xin khỏi bệnh 
sẽ đi Thái Nguyên bắt giặc. Vua phạt Vĩnh Phúc giáng 
hai cấp lưu nhiệm, Tá Viêm vì điểu khiển không 
nghiêm, phạt giáng một cấp lưu nhiệm, Quang Đản, Hữu 
Độ phạt giáng một cấp lưu nhiệm. 


Rồi vua cho Tá Viêm được giữ Hữu Độ ở Sơn Tây, 
để vùng Thái Nguyên cho Quang Đản chỉ huy, đợi Vĩnh 
Phúc khỏi bệnh, sẽ đi đánh dẹp vùng ấy, để tránh việc 
Và Đà 
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Hữu Độ và Vĩnh Phúc phải đối diện nhau khi hai bên bất 
hòa. 


Người Pháp vẫn e dè Lưu Vĩnh Phúc, nhiều lần 
phiền trách triểu đình. Tháng mười năm Tân Ty (1881), 
vua Tự Đức phải sai Lễ bộ Thị lang Trần Thúc Nhẫn vào 
Gia Định giảng giải với Pháp súy về việc hai quan người 
Pháp Couruin và Villeroi được quan ta cấp giấy thông 
hành đi sang Vân Nam, khi đi đến bảo Thắng thì bị quân 
của Vĩnh Phúc ngăn trở. 


Rồi vua Tự Đức lại sai Hoàng Tá Viêm xử trí việc 
quân đoàn Vĩnh Phúc, nhưng việc không xong. Tá Viêm 
biết rằng ta cần đến sức mạnh của quân Vĩnh Phúc. 


Tháng hai năm sau (Nhâm Ngọ 1882), 13 tháng ba 
tây, Văn quan làm Thống đốc Nam Kỳ Le Myre de 
Vilers (ta phiên là Lê Mi) gửi thư từ Paris về vua Tự 
Đức, trách nước ta : “Ở Bắc Kỳ, các người du lịch Pháp, 
có thông hành hợp lệ, bị bọn dung binh (lính đánh thuê) 
người Tàu đánh đuổi, một bọn chính là giặc cướp, làm bị 
thương một người, các quan địa phương bất lực khi bảo 
vệ những người nước tôi.... Thủ lĩnh bọn phỉ người Tàu, 
Lưu Vĩnh Phúc, ngăn trở ông De Champeaux, Lãnh sự ở 
Hải Phòng và ông Fuchs, kỹ sư chánh khai khoáng, tiếp 
tục đi đường và đe dọa các ông ấy” (năm trước de 
Champeaux đổi từ Huế ra làm Lãnh sự ở Ninh Hải). 
Triều đình biết là nước Pháp muốn gây sự, và năm trước 
Đạo Viên nước Thanh Đường Đình Canh, viên chức của 
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cục Chiêu Thương quan doanh của Trung Quốc, lo việc 
vận tải, đến kinh đã nói rằng Nghị Viện Pháp đã y việc 
đánh lấy Bắc Kỳ, sẽ cho binh ở Pháp qua và binh ở Sài 
Gòn cùng đến một lần, nói là để đuổi Lưu Vĩnh Phúc, 
chẳng qua là nói thác đó thôi, ý muốn chiếm Bắc Kỳ. 


Tháng hai năm Nhâm Ngọ (1882), Thống đốc Nam 
Kỳ phái tàu ra Bắc, nói là để đuổi Lưu Vĩnh Phúc. Triều 
đình sai Thị lang bộ Hộ Nguyễn Thành Ý vào Sài Gòn 
đem việc phải trái về Lưu Vĩnh Phúc, và việc lợi hại của 
Bắc Kỳ giảng cho Thống đốc nghe. 


Quả nhiên, Thiếu tá Henri Rivière ra Hà Nội, ngày 
mồng một tháng ba, hạ thành Hà Nôi, quan Tổng đốc 
Hoàng Diệu tuẫn tiết. Henri Rivière bảo trả lại thành, 
triều đình cử Tổng đốc hưu trí Trần Đình Túc làm Khâm 
sai, Tĩnh Biên phó sứ ở Đoan Hùng (tỉnh Hưng Hóa), 
Nguyễn Hữu Độ làm phó Khâm sai, ra nhận tỉnh thành. 


Henri Rivière trả thành cho các quan ta nhưng vẫn 
đóng quân ở trong hành cung. Triều đình đòi nước Pháp 
rút quân về, Henri Rivière đòi nước ta phải chịu nước 
Pháp bảo hộ, nhường thành phố Hà Nội cho nước Pháp, 
giao việc thương chính (việc hải quan) cho nước Pháp 
quản lý. 


Để tránh xung đột, vua Tự Đức lệnh cho Thống đốc 
Hoàng Tá Viêm lui quân ở Sơn Tây về đồn Thục Luyện 
(đồn Vàng thuộc huyện Thanh Sơn tỉnh Hưng Hóa), và 
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cho Lưu Vĩnh Phúc đời đồn Bảo Thắng sang tỉnh Thái 
Nguyên đánh giặc. Hoàng Tá Viêm biết là bảo Vĩnh 
Phúc nghe lệnh dời đi là khó, tâu vua xin giao việc cho 
Hữu Độ, vì Hữu Độ đi lại thân thiện với Vĩnh Phúc. Hữu 
Độ tâu lại rằng Vĩnh Phúc lâu nay ở dưới quyển Tá 
Viêm, xin để Tá Viêm khu xử. Vua dụ rằng Hữu Độ và 
Tá Viêm phải hết lòng lo việc ấy, nhưng xem ra vô hiệu, 
vì Vĩnh Phúc cứ cố thủ Bảo Thắng. Quân Pháp xin cho 
lên đóng đồn ở Bạch Hạc, vua không cho, e vừa mất chủ 
quyền, lại vừa dễ sinh sự với Vĩnh Phúc. 


Nhưng tình thế đổi khác: Tháng bẩy năm Nhâm 
Ngọ (1882), triều đình và Thanh muốn bảo vệ quyền lợi, 
cho quân các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam 
kéo sang đất ta. Đoàn quân của tỉnh Vân Nam sang đóng 
tại Quán Ty (Yên Bái), quân Pháp ở Hà Nội cũng cho 
tàu lên đậu tại Sơn Tây, Hưng Hóa, Bạch Hạc. Hoàng Tá 
Viêm ở Thục Luyện cũng cho gọi lam Vĩnh Phúc về 
đóng quân ở đấy với mình. 


Triều đình không chịu những yêu sách của Hemri 
Rivière tiếp tục kháng cự. Henri Rivière chỉ giữ được 
thành Hà Nội với 400 lính, sau gần một năm. Khi có viện 
binh, y liền xuống đánh thành Nam Định hôm 28 tháng 
hai năm Quý Mùi (25-3-1883), lấy thành xong, Henri 
Rivière lại về thành Hà Nội. 


Đêm hôm 21 tháng hai (29-3-1883), Hoàng Tá 
Viêm cho quân, vừa quân ta, vừa quân Vĩnh Phúc, về 
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đánh thành Hà Nội. Nguyễn Hữu Độ, hộ lý Tổng đốc Hà 
Nội, thay Trần Đình Túc lại về hưu, bỏ thành ra đóng ở 
phủ Hoài Đức. Quân thứ Bắc Ninh của Trương Quang 
Đản, Bùi Ân Niên đem về Gia Lâm, để đánh sang Đôn 
Thủy ở Hà Nội, đặt súng bắn sang Đồn Thủy mấy đêm 
liền. 


Đêm mồng bảy tháng tư (13-5-1883), quân Vĩnh 
Phúc vào tận phố, vây bắn nhà Chung. Hôm sau cho dán 
bố cáo ở các phố Hà Nội, cá ở cửa thành và cửa Đồn 
Thủy, khiêu chiến với quân Pháp, bố cáo để ngày mồng 
bốn tháng tư năm Tự Đức thứ 36 (9-5-1883). Rivière có 
do thám cho biết rằng quân Vĩnh Phúc, đông đến 3.000, 
có kỷ luật, có khí giới, đang tụ ở vùng phủ ly Hoài Đức, 
nấp sau các lũy tre. Rivière quyết định đánh đuổi. Với 
độ 400 quân và ba khẩu đại bác, hắn xuất quân sáng 
sớm hôm 13 tháng tư ta (19-5-1883). Cuộc chiến diễn ra 
ở vùng Ô Cầu Giấy, từ sáng sớm đến trưa, Henri Rivière 
chết trận, mất cả xác, chết thêm ba sĩ quan và 26 lính, 
kể cả bị thương thì lên đến số 100. 


Sau khi thành Nam Định thất thủ, cuộc chiến tái 
tục, Khâm sứ Rheinart ở Huế hạ cờ, về Sài Gòn. Sau khi 
Rivière chết, Thống Đốc Pháp ở Sài Gòn, đuổi quan 
Khâm phái Nguyễn Thành Ý về kinh: hai nước Pháp 
Nam tuyỆt giao. 


Ở Hà Nội, quân Pháp cố thủ trong thành và ở Đẳn 
Thủy, quân Vĩnh Phúc ban đêm vào bắn và đốt phố xá. 
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Đồn Thủy lại còn bị quân ta bắn từ phía dốc Gạch (Gia 
Lâm) sang. 


Hôm mồng bốn tháng năm ta (8-6-1883), Lưu Vĩnh 
Phúc với chức Phó Đề đốc, lại cho dán bố cáo ở phía cửa 
Tây Nam thành Hà Nội, kể tội quân Pháp, khuyên giáo 
đần nến gïúp quân ta. Quân Pháp phòng thủ mạnh ở 
thành Hà Nội, mộ thêm người ta, người Tàu, làm lính 
“cờ vàng” (không nên lẫn lính cờ vàng này với phọn phỉ 
cờ vàng, toàn người Tàu sang ta mấy năm trước), xây 
thêm pháo đài, ụ súng, nối thành Hà Nội với Đôn Thủy, 
đóng 200 quân Pháp và ba đại đội lính tập người Nam. 


Vua Tự Đức thăng hà ngày 16 tháng sáu năm Quý 
Mời (1883). Một tháng sau, qua ba mươi ba ngày đánh 
phá, quân Pháp chiếm được cửa Thuận An. Rồi triều 
đình phải ký hòa ước báo hộ hôm 23 tháng bảy (25-8- 
1883) tại Hưế. 


Lúc này, quân Lưu Vĩnh Phúc đóng đầy ở xung 
quanh Hà Nội, từ Cầu Giấy lê đến Chèm, lấy đình Yên 
Thái làm trung tâm, lại từ phủ Hoài Đức lên Chèm, lại ở 
bờ sõng NHuệ, trên đường từ phủ Hoài Đức lên thành 
Sơn Tây. Lại ở Chèm, quân nhà Thanh đặt đại bác để 
bắn pháo thuyền Pháp đi trên sông. 


Ngày 13 tháng bảy (15-8-1883), tướng Bauet khởi 
thế công đánh suốt một ngày vùng làng Hương Chanh, 
làng Phú Diễn, lãng Dịch Vọng. Trận này, quân Pháp 
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thua, chết mất hai sĩ quan, mười hạ sĩ quan và lính Pháp, 
ba mươi lính tập và lính cờ vàng. Ngày 25 tháng bảy (27- 
8-1883), Bouet lại lên đánh Vĩnh Phúc ở Tây Tựu, ở cầu 
Phùng, các làng ở gần sông Đáy. 


Trận đánh kéo dài đến ngày 3 tháng tám (3-9- 
1883), kết liễu với bên quân Pháp chết hai sĩ quan, 13 hạ 
sĩ quan. đối địch với 1.500 quân của Vĩnh Phúc. Quân 
của Vĩnh Phúc đánh ở đâu, vẫn kéo cờ đen, lính của 
Vĩnh Phúc mặc áo kiểu Tàu bằng lụa hay vải xanh, có 
thắt lưng, có đeo túi đại bằng da, quần cũng màu xanh, 
đội nón kết băng rơm, vành to, viền vải xanh, chân quấn 
vải xanh, đi giầy tàu đế dày, hay đép bằng da trâu, mặc 
thế cho nhẹ, hợp với khí hậu nóng bức. Kèm vào lính 
của Vĩnh Phúc, lại có một lính người ta, mang súng đạn, 
còn lính:người Tàu tay không cầm dù. 


Sau hai trận này, quân Pháp không được kết quả là 
bao: quân Vĩnh Phúc vẫn đóng ở Phùng, trên bờ sông 
Đáy. 

Vào tháng tám năm Quý Mùi (1883), quân Hoàng 


Tá Viêm vẫn dóng ở Sơn Tây, lại có quân nhà Thanh và 
quân Lưu Vĩnh Phúc ở đấy. 


Hòa ước Quý Mùi (1883), bắt triều đình triệt binh ở 
Bắc Kỳ. Vua Hiệp Hòa lệnh cho quân thứ Sơn Tây do 
Hoàng Tá Viêm cai quản phải rút quân. còn quân nước 
Thanh và quân Lưu Vĩnh Phúc không do ta chỉ huy thì để 
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quan Pháp lo liệu đối phó, viết thư tổ ý ấy cho Toàn 
quyền Harmand và sai Thượng thư bộ Lại Nguyễn Trọng 
Hợp, Thượng thư bộ Công Trần Văn Chuẩn, Tham tri bộ 
Lại Hường Phì ra Bắc để thương thuyết với Harmand 
việc giao nhận tỉnh thành. hiểu dụ nhân dân và triệt bãi 
binh dũng, Harmand cũng thuận. 


Kết quả là Sơn Tây cũng như ở Bắc Ninh, các quan 
quân thứ cũng như các quan tỉnh ở mãi cho đến khi quân 
Pháp đến đánh , hạ thành tỉnh thì mới rút về Huế; vị nào 
không muốn về thì bỏ đi theo các quan nhà Thanh để 
tiếp tục đánh quân Pháp. 


Ở Sơn Tây, quân Pháp tiến đánh ngày tháng 11 ta 
(7-12-1883) cho đến ngày 17 tháng I1 ta (16-12-1883) 
mới trục được quân Lưu Vĩnh Phúc ra khỏi thành. Quân 
Pháp chết mất 4 sĩ quan, 82 lính, bị thương 22 sĩ quan và 
319 lính, bị thương 40 lính tập. Trong thành Sơn Tây, 
ngoài quân của Lưu Vĩnh Phúc và quân của ta, lại có 
quân tỉnh Vân Nam nữa. Các quân ở Sơn Tây kéo cả lên 
thành Hưng Hóa. 


Tháng ba năm sau, từ ngày rằm (10-4-1884), quân 
Pháp lên đánh Hưng Hóa. Hôm sau, quân tỉnh Vân Nam 
và quân của Vĩnh Phúc đốt phố xá và bỏ thành rút lui 
lên mạn ngược, còn Hoàng Tá Viêm và các quan quân 
thứ Sơn Tây đi theo đường núi mà về kinh. Cuối năm 
trước, Nguyễn Trọng Hợp, Trần Văn Chuẩn đã ra gọi 
các ông này triệt binh, nhưng gọi về không được. 
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Từ khi thất thủ thành Hưng Hóa, không biết rõ Lưu 
Vĩnh Phúc đi đâu, nhưng chắc là lại về cố thủ ở Bảo 
Thắng. 


Sau thành Hưng Hóa, đến lượt thành Tuyên Quang 
thất thủ ;ngày mồng tám tháng tư năm Giáp Thân (31-5- 
18840. Thành này do tướng người Tàu tên Hoàng Thủ 
Trung cùng giữ cùng với quan Tuần Phủ Hoàng Tướng 
Hiệp. Hoàng Thủ Trung chạy về Long Châu (Trung 
Quốc) đem theo cả Hoàng Tướng Hiệp, quân Pháp 
chiếm được thành. 


Sau trận Bắc Lệ, quân Pháp bị quân nhà Thanh 
đánh thua, ngày mồng một tháng năm nhuận năm Giáp 
Thân (23-6-1884). Hai nước Pháp Thanh lại khởi chiến 
sự, nước Pháp cho đánh Phúc Châu, Đài Loan (Irung 
Quốc), lại đánh quân nước Thanh và quân ta ở Chũ, ở 
Kép, ở Bảo lạc trong tỉnh Bắc Ninh, giáp với Lạng Sơn 
và đánh quân Lưu Vĩnh Phúc ở vùng Tuyên Quang. Từ 
đầu tháng mười ta, quân Vĩnh Phúc kéo về đóng ở phủ 
Đoan Hùng (tỉnh Hưng Hóa), phủ Yên Bình (tỉnh Tuyên 
Quang), rồi vây tỉnh thành Tuyên Quang cùng với quân 
nhà Thanh. Hai bên đánh nhau suốt từ Đoan Hùng về 
thành Tuyên, mãi đến 13 tháng giêng năm Ất Dậu (27- 
2-1885) mới giải vây được cho thành Tuyên Quang sau 
một tháng bị vây. Quân Vĩnh Phúc phải rút. 


Trong khi quân Pháp đánh quân nhà Thanh ở vùng 
Lạng Sơn và phải bỏ Lạng Sơn, rút về Trần Muội, Chũ 
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và Kép tháng hai năm Ất Dậu (1885), thì quân của Vĩnh 
Phúc và quân của các cựu thần trước giữ Hưng Hóa, lại 
về đánh quân Pháp ở gần thành Hưng Hóa và phủ Lâm 
Thao. Tuần phủ Hưng Hoá Nguyễn Quang Bích, bố 
chánh Sơn Tây Nguyễn Văn Giáp vẫn tụ quân ở thượng 
du Hưng Hóa để kháng Pháp, có sẵn quân cũ của hai 
tỉnh ấy, nhưng vùng Hưng Hóa dân thưa, đất xấu, việc 
tiếp tế lương thực rất khó, quân ta rất khổ. 


Đến tháng sáu năm Ất Đậu (1885) nước Pháp và 
nước Thanh ký hòa ước, quân Thanh lần lượt rút về 
nước, Lưu Vĩnh Phúc lại trổ lại giữ Bảo Thắng. mãi đến 
tháng hai năm Bính Tuất, ngày 19, quân Pháp mới lên 
chiếm được Bảo Thắng, mà Pháp gọi là Lao Kay (29-3- 
1886). Tháng bảy ta năm ấy, khi nước Pháp và nước 
Thanh cử ủy viên lên Bảo Thắng để phân định biên giới 
giữa Bắc Kỳ và Vân Nam, đoàn ủy viên ấy còn bị đánh, 
quân này rất có thể là quân của Lưu Vĩnh Phúc, không 
biết do ai chỉ huy. Lưu Vĩnh Phúc được các quan chức 
nhà Thanh trong phái đoàn khuyến dụ về Tàu, vẫn được 
Thanh triều dùng. Việc Lưu Vĩnh Phúc về làm quan với 
triều đình nhà Thanh là thật. Không rõ Vĩnh Phúc đã lần 
lượt nhận những chức gì, ở những tỉnh nào, chỉ biết là 
vào lúc Trung Nhật chiến tranh năm Giáp Ngọ (1894), 
Lưu Vĩnh Phúc đang làm Tổng binh trấn Nam Áo, tỉnh 
Quảng Đông, được lệnh đem quân sang phòng thủ Đài 
Loan. Tuần phủ tỉnh Đài Loan là Đường Cảnh Tùng, 
người đã từng sang đóng ở Bắc Ninh và Sơn Tây để 
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đánh Pháp, gọi Vĩnh Phúc sang Đài Loan, khi do hòa ước 
Mã Quan, nước Thanh phải nhường Đài Loan cho Nhật 
Bản. Cần có Vĩnh Phúc vì dân Đài Loan không chịu yên 
để Nhật đến cai trị: dân Đài Loan tuyên cáo độc lập, cử 
Cảnh Tùng làm Đại Tổng thống. Quân Nhật đổ bộ lên 
đất Đài, chiếm Cơ Long rồi Đài Bắc, Cảnh Tùng bỏ 
chạy về nước. Chiến sự diễn ra 15 ngày ở Đài Bắc kết 
thúc, quân Nhật kéo xuống miền Nam, ngươi ta tôn Lưu 
Vĩnh Phúc làm Đại Tổng thống. Tổng đốc người Nhật 
Hoa Sơn bảo Vĩnh Phúc giải binh, Vĩnh Phúc không chịu. 
Quân Nhật, từ tháng năm đến tháng chín năm Ất Mùi 
(1895), đánh chiếm dần dần đất Đài. Lưu Vĩnh Phúc vì 
thiếu lương, thiếu lính, không có cứu viện, phát giấy bạc 
ra để tiêu. Tháng tám, Vĩnh Phúc nhờ Lãnh sự nước Anh 
làm trung gian để điều đình, điều kiện của Nhật nặng 
quá, Vĩnh Phúc không chịu. Đài Nam thất thủ, Vĩnh 
Phúc còn ra pháo đài An Bình bắn nữa. Quân tan, Vĩnh 
Phúc lên tàu buôn nước Đức về lục địa. 


Nhớ lại khi còn ở nước ta, khi vua Hiệp Hòa lên 
ngôi tháng sáu Quý Mùi (1883), Vĩnh Phúc đang có hàm 
Đề đốc (Chính nhị phẩm) được phong tước Nghĩa Lương 
Nam. Đến khi hòa ước Giáp Thân (I884) đã ký, Khâm 
sứ Rheinart thương thuyết để đòi bằng được triều đình 
phải cách hết chức tước của Lưu Vĩnh Phúc. Thế là công 
danh của Vĩnh Phúc trải nhiều đoạn hiển vinh: từ tên 
giặc, lên làm quan võ của Đại Nam, rồi quan võ của 
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nước Đại Thanh, để cuối cùng được dân Đài Loan tôn 
xưng là Đại Tổng thống. 


Lưu Vĩnh Phúc không quên ơn triều Nguyễn; khi 
Tôn Thất Thuyết, sau khi kinh đô thất thủ, sang Trung 
Quốc cầu viện, cũng gặp Tổng binh Lưu Vĩnh Phúc ở 
tỉnh Quảng Đông để cùng mưu tính việc sau. Không rõ 
sau vụ Đài Loan, Vĩnh Phúc về lại quê nhà trong tỉnh 
Quảng Đông rồi mất năm nào. Chỉ biết rằng năm Nhâm 
Tý (1912), vào khoảng đầu năm, Cường Để, Phan Bội 
Châu, Nguyễn Thượng Hiền và một số nhà Cách Mệnh 
chống Pháp về tại nhà thờ Lưu Vĩnh Phúc tại hương Sa 
Hà, thành lập : “Việt Nam Quang Phục hội” để mưu đồ 
việc lớn. 


Gia Định mùa đông Ất Hợi. 
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NHÂN ĐỌC “HÀ NỘI BÓNG HỒ GƯƠM” 


Đọc bộ tiểu thuyết lịch sử của ông Chu Thiên, xuất 
bản thành hai tập tại Hà Nội, đã in nhiều lần, thấy có vài 
điểm nghĩ nên bàn lại. Việc 100 năm trước, cảnh và 
người đã đổi thay nhiều, nhắc lại cho nhau biết thật là 
duyên hay. Nhưng hay hơn thì sự thật phải tả đúng sự 
thật, còn truyện của tiểu thuyết là hư cấu, là phụ hội, là 
tô điểm vào sự thật cho tiểu thuyết thêm sinh động, lại 
là việc hay hơn. 


Tập I, nói về thời gian sau vụ thành Hà Nội thất 
thủ vào năm Quý Dậu 1873. Sau vụ này, thành lại trả về 
cho Nam triểu, sinh hoạt lại như cũ, chỉ có thêm tòa 
Trường Tây của người Pháp ở vùng Đồn Thủy và Nha 
Thương Chính của ta cũng ở đó. Nhưng tập H, nói về sự 
biến thất thủ năm Nhâm Ngọ (1882), sau đó Hà Nội 
thành đất của Tây, cuộc canh cải thật là quan trọng. 


Tại chương năm, bắt đầu bằng ngày mồng hai 
tháng năm năm Ất Dậu (14-6-1885), tác giả tả lễ “ Hưng 
quốc Khánh niệm” cử hành ở nha Kinh Lược Bắc Kỳ. 
Đây là việc quan trọng, nếu có thật. 


Nhưng năm Ất Dậu (1885) đã làm gì có cái gọi là 
lễ “Hưng quốc Khánh niệm”. Mãi đến năm Mậu Ngọ, 
tháng hai (1918), vua Khải Định mới ban dụ, lập ngày 
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mồng hai tháng năm làm “Kỷ niệm tiết”, rồi tháng tư 
năm sau (Kỷ Mùi) 1919, đổi gọi là “Hưng quốc Khánh 
niệm tiết”. Ngày mồng hai tháng năm năm Nhâm Tuất, 
là ngày vua Gia Long lên ngôi, đặt niên hiệu Gia Long 
nguyên niên, lấy niên hiệu Gia Long thay cho niên hiệu 
Cảnh Hưng là niên hiệu vua Hiển Tôn triểu Lê tuy vua 
Hiển Tôn đã mất từ năm Cảnh Hưng thứ 47 (Bính Ngọ 
1786) rồi. Triều Khải Định đặt ngày lễ Hưng Quốc 
Khánh niệm làm ngày “Quốc Khánh”. Ở Huế, có thiết 
đại triểu làm lễ mừng, ở các tỉnh làm lễ bái khánh ở 
hành cung, công sở, trường học được nghỉ, khắp Trung, 
Bắc Kỳ. 


Đã chưa có lễ Hưng Quốc Khánh niệm vào năm Ất 
Dậu (1885), lại cũng chưa có nha Kinh Lược Bắc Kỳ. 


Ở Hà Nội lúc ấy, chỉ có Nguyễn Hữu Độ đang là 
Thị lang, Hộ lý Hà Ninh Tổng đốc. Nguyễn Hữu Độ rồi 
có làm Bắc Kỳ Kinh lược thật, nhưng phải đợi đến triểu 
Đồng Khánh mới được phong chức ấy, khi vua Đồng 
Khánh lên ngôi. Lại đến năm Đông Khánh thứ 3 (Mậu 
Tý 1888), mới có nha Bắc Kỳ Kinh lược xây trên đất 
trường thi Hà Nội và Nguyễn Hữu Độ mới ra đó làm 
việc. Cho đến lúc đó thì ở Hà Nội, từ lúc vua Đồng. 
Khánh lên ngôi, có Nguyễn Trọng Hợp, Lại bộ Thượng 
thư ra làm quyền Kinh lược, ngồi tạm ở một cái nhà rộng 
ở cạnh đình Cổ Vũ, phố Hàng Gai, bên dãy số lẻ mà làm 
việc, nhà này còn. 
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Vậy cái lễ: Hưng quốc Khánh niệm năm Ất Dậu 
(1885) ở Hà Nội là chuyện tưởng tượng mà sai sự thật, 
tưởng tượng không đúng lúc. 


Giả sử có một lễ nghi gì ở Hà Nội, giữa các quan 
Nam triều và các quan chức người Pháp của chính quyển 
Bảo hộ, thì nghi lễ cũng không có thể diễn ra như sách 
đã tả. Nào là khi đón tướng De Courcy và các quan chức 
Pháp, Kinh lược và các Nam triểu đều mặc đại triều 
phục, nào là các Nam qui Pháp. Thật là không biết gì về 
điển lệ của triều đình : đại triều phục chỉ được dùng ở lễ 
đại triểu; quan dưới lạy quan trên phải tuân theo lễ của 
triều đình đặt: đối với quan nào thì phải lạy, đối với quan 
nào thì vái thôi. 


Lúc này, Nam triều chưa định lễ nghi đối với các 
quan chức của chế độ Bảo hộ. Mãi năm 1891, Nam triều 
mới định rằng khi Toàn quyền người Pháp đến kinh lần 
đầu, vua thiết đại triều để đón; ở các tỉnh mặc đại triều 
phục đến yết kiến. Còn các lần khác, các Nam quan chỉ 
mặc áo lam rộng tay, chít khăn đen, để chào quan Pháp 
là đủ. 


Tác giả lại tưởng tượng ra rằng Toàn quyền ra nghị 
định bổ người đỗ Tú Tài tây hàm ngũ phẩm. Chắc Tác 
giả không biết rằng Hoàng Trọng Phu, con Kinh lược 
Hoàng Cao Khải, đỗ Tú Tài Tây, về nước năm 1896, 
được bổ vào Huế để dạy tiếng Pháp cho vua Thành 


266 


https://tieulun.hopto.org 


Thái, chức hành Tẩu viện Cơ mật, lương lĩnh 6 đồng bạc 
một tháng, hàng chính thất phẩm. 


Chắc tác giả không biết rằng Hoàng Mạnh Trí, anh 
Hoàng Trọng Phu, học trò Tam Nguyên Yên Đổ, mãi 
năm 1897 mới đỗ Cử Nhân, vậy mà năm 1896, tác giả 
đã cho Mạnh Trí làm Tri phủ Từ Sơn rồi. Tất cả chỉ là 
chi tiết, nhưng những bạn hậu sinh thấy sách viết thế thì 
tin là thế, đó là điều không hay cho kiến thức người ta. 


Lại có tờ tối hậu thư của Henri Rivière gởi Tổng 
đốc Hoàng Diệu. Bản Pháp văn còn kia, còn bản dịch 
chữ Nôm, không thấy ai nói đến. Tối hậu thư là một tờ 
thư ngại giao, vậy mà tác giả viết là :... ra lệnh cho 
Tổng đốc Hà Nội tuân theo... ở chữ Nôm tờ giấy, trong 
khi bản tiếng Pháp vẫn bắt đầu theo như thường lệ là 
Monsieur le Gouverneur (Thưa quan Tổng đốc). Mà sự 
thật thì trong sự giao thiệp giữa hai nước, bên ta chỉ dùng 
chữ Hán, còn bên Pháp dĩ nhiên chỉ dùng chữ Pháp; ta 
cũng như Pháp không dùng chữ Nôm bao giờ. Mà Henri 
Rivière đâu có chỉ việc đòi rút lính ra khỏi thành, hắn 
còn kể lể những điều hắn trách cứ quan Tổng đốc trong 
thư ấy. 


Cũng may là trong việc tả cuộc thành Hà Nội thất 
thủ, tác giả chỉ nói quan Tổng đốc thắt cổ tự tử ở Võ 
Miếu, không có tờ di biểu nào cả. Đó là sự thật lịch sử. 
Vậy mà có cả sách sử, sử chính thức, không phải dã sử, 
còn chép thêm là Hoàng Diệu lấy máu viết ra di biểu. 
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Quan Thượng một mình vào Võ Miếu, lấy máu bằng 
cách nào? Dùng gươm ư? Máu chảy ra thì lấy gì mà viết? 
Bút hay ngón tay? Viết vào đâu, giấy hay vạt áo? Ngày 
nay có truyền tụng bài di biểu, viết bằng văn tứ lục, bảo 
là của Hoàng Diệu, thật không thể tin được: ông nhà nho 
nào ngồi nhà, cảm khái mà viết bịa ra, có di biểu thì 
biểu để tâu vua : sử không chép có tờ di biểu. Vua dụ 
Nội các, khen lòng trung của Hoàng Diệu, không nói gì 
đến di biểu. Các nhà viết sử hôm nay không biết cái khó 
của sĩ tử khi phải viết văn tứ lục. Quan Thượng vào Võ 
Miếu, mong chết sớm để khỏi bị Pháp bắt, ngài ngồi viết 
di biểu mất hàng giờ, thì lính Pháp vào bắt mất rồi. 


Tác giả lại tưởng tượng khi cải táng quan Tổng 
Đốc Hoàng Diệu để đưa linh cữu về quê ở Quảng Nam, 
Lãnh sự Pháp đưa vòng hoa viếng. Lãnh sự chưa ngu 
đến thế : việc của các quan ta làm liên quan gì đến hắn, 
hắn làm thế ai khen, mà là lại là lỗi đối với thượng cấp 
của hắn, hắn là nhân viên ngoại giao, không phải là tư 
nhân. 


Tác giả lại đặt truyện: Án sát Tôn Thất Bá sau khi 
quyển nhận tỉnh thành, cử Hoàng Cao Khải làm Tri 
huyện Thọ Xương; Phó Khâm sứ sai bổ Tri Phủ bị cách 
làm Tri phủ. Tác giả quên rằng bổ quan là do bộ Lại, 
đâu phải do quan tỉnh. Tôn Thất Bá, Nguyễn Hữu Độ 
làm gì mà không biết điển lệ triểu đình mà đám làm 
càn. Giả sử Phó Khâm sai Nguyễn Hữu Độ có ý dùng 
các người ấy thì phải để nghị vào bộ, đường trạm vẫn 
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chạy, công văn từ Huế vẫn ra đến Hà Nội, không khó 
khăn gì, chứ quyển không có,làm sai luật lệ thì mang tội. 
Vua tuy ở xa, nhưng hắn không dám khinh vua đến thế. 
Sau này, hắn có làm vài việc trái phép, triều đình vẫn trị 
tỘI. 


Tác giả đổ tội cho Kinh lược Nguyễn Trọng Hợp ra 
lệnh giết Nguyễn Cao, thường gọi là quan Tán (chức 
Tán Tương) Cách Bi (tên làng). Bố Chánh Nguyễn Cao 
bị quân Pháp bắt giết nên Liệt truyện chép vào mục 
“Trung Nghĩa ” trong quyển 41, nếu là tội nhân của triều 
đình thì đâu có chép là Trung Nghĩa được: Liệt truyện là 
sách của Nam triều, do Quốc Sử quán soạn. 


Chuyện làm thơ ở dinh Kinh lược Bắc Kỳ cũng rất 
đáng ngờ. Hoàng Cao Khải ăn mừng con đỗ ở Tây về, 
mà lại ra để : “Thiên hà ngôn tai”, một cái để để thi 
kinh nghĩa ở trường thi Hương thì hợp, Hoàng Cao Khải 
không đến nỗi dốt thế. Giả sử có làm thơ, thì trong quan 
khách, có ông nào khéo nịnh, xin các quan làm thơ mừng 
tân khoa thì cũng hợp cảnh, đình nào đám ấy, chứ ai làm 
thơ “kinh nghĩa”. Thế rồi thấy chép thơ của Tiến sĩ Chu 
Mạnh Trinh, Hoàng Giáp Nguyễn Thượng Hiển, lại của 
cả Tam Nguyên Nguyễn Khuyến. Trong bài thơ của Tam 
Nguyên Yên Đổ, lại có cả cái “váy". Yên Đổ không dại 
gì mà gây thù gây oán, Yên Đổ đang dạy con Hoàng 
Khải học cơ mà. Vậy mà thuyết này có người tin, có nhà 
viết sách giáo khoa đem bài thơ này gán cho Yên Đổ, 
thật là oan. 
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Lại cuộc thi thơ ở đền Trấn Võ. nào là quan Tổng 
đốc mặc triều phục ra nói về việc thi thơ, nào là các cô 
gái yếm đỏ đứng phát bút giấy ở bàn ngồi làm thơ. Tác 
giả cũng quên rằng năm 1893, nam nữ còn cách biệt theo 
đúng tục xưa: đàn ông thi thơ, con gái đến đấy làm gì. 
Đến đền Trấn Võ, có thể có đào hát đến múa bài bông, 
múa xong thì ra, lẫn vào các quan thế nào được. Hoàng 
Cao Khải khéo ở với tây thật nhưng vẫn giữ đủ lễ nghi 
phong tục của nước, hắn khoa bảng xuất thân, đâu có 
phải ngồi bếp xuất thân. 


Tác giả đặt vào miệng cô Tư Hồng bảo cậu Ký 
Bưởi là ở nhà cô có đăng xê (danser, khiêu vũ), đầm (do 
chữ dame, hiểu là người nữ Pháp) vào khoảng năm 1898. 
Ngày ấy, người Nam ta có ai biết khiêu vũ, kể cả cô Tư 
Hồng, một nhà thầu đã từng lấy chồng người Pháp, kể cả 
cậu Ký Bưởi, một nhà thầu đã từng làm thư ký cho nhà 
buôn Pháp. Phải đợi đến khoảng năm 1935, 1936, người 
Nam ta mới biết khiêu vũ: người ta học khiêu vũ để 
giống mấy cậu con nhà quan, nhà giàu, đi học ở Pháp về. 
Mà có khiêu vũ là khiêu vũ với nhau, không có người 
Pháp nào dự. 


Phải biết rằng cho đến năm 1945, hai xã hội Pháp 
và Nam vẫn sống cách biệt nhau : cũng dễ hiểu, hai bên 
khác nhau về ngôn ngữ, về văn hóa, về chức vụ, về tiền 
tài, về cách sinh hoạt, không dễ gì hòa đồng được. Cùng 
học một trường, cùng làm một sở, người Nam, người 
Pháp cùng nhau trao đổi về việc học, việc sở, điều ấy có, 
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nhưng ra khỏi trường, ra khỏi sở, ai nấy về sống với gia 
đình mình, xã hội mình. Cô Tư Hồng bảo ở nhà cô ấy có 
phụ nữ Pháp, thì nếu có thật thì những người này là ai? 
Chắc là mấy ả giang hồ, ở Hà Nội cũng đã có vài thị. 
Nhưng ai khiêu vũ với các thị ấy? Không phải thầy Ký 
Bưởi, dân indigène (bản xứ), mà mấy tên hạ sĩ quan 
Pháp loại “tây say rượu”, ở hàng cà phê. 


Người Pháp giàu có, mấy nhà thâu, mấy chủ nhà 
máy, mấy công chức cao cấp, cùng với gia đình họ, có 
nơi giải trí là nhà hát Philharmonique (nhà nầy còn, ở xế 
cửa đền Ngọc Sơn, gần đến Bà Kiệu, sau này là rạp 
chiếu bóng), ở đấy có một đần nhạc, có giải khát, có 
khiêu vũ : người Pháp chơi với người Pháp thôi. 


Xã hội ta, ngoài vài nhà buôn như ông Ký Bưởi, 
nhà thầu như ông Đinh Trân, cô Tư Hồng, chưa ai biết 
buôn bán lớn. Giới trí thức nho học thì vẫn đi học đều và 
đi học nhiều: năm Định Dậu 1897, thi Hương Bắc Kỳ lấy 
đỗ 80 cử nhân, năm Canh Tý (1900) lấy 90 cử nhân, 
chẳng ai bắt chước Tây làm gì. 


Chẳng ai đi học “chữ Tây”. Hà Nội có một trường 
Thông ngôn từ năm 1886, còn cấp tiểu học, cho đến 
khoảng 1900, chỉ có mới 4 trường. Ta bảo nhau “đi học 
chữ Tây thì sai cả tên ông vải, quý gì mà học”, tuy rằng 
biết tiếng Tây, có thể được làm thầy ký. 
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Về cái Académie tonkinoise, ta dịch là Hàn Lâm 
viện Bắc Kỳ, do Paul Bert đặt ra năm 1886, thì cứ theo 
nghị định, lập ra để nghiên cứu văn hóa, văn chương, 
song lập ra trên giấy rồi Paul Bert chết, chẳng có cử ai 
vào mà cũng chưa có hoạt động, vậy mà tác giả kể tên 
một số nhà khoa bảng được dự. Vả chăng tên quốc ngữ, 
tên chữ Hán cũng chưa có, gọi nó là Hàn Lâm Viện là 
không đúng. 


Tác giả đặt vào miệng Hoàng Giáp Nguyễn 
Thượng Hiển câu : '*(Tây) Lần mò khắp cả nội cung, bắt 
cả Thái hậu, Hoàng phi nằm tênh hênh trên giường cho 
chúng chụp ảnh”. Tây có khi vô lễ, nhưng việc chụp ảnh 
không bao giờ có, Tây chưa đến nỗi quá ngu. Chỉ thấy có 
ảnh bà Thái hậu, mẹ vua Thành Thái, áo mũ nghiêm 
chỉnh. Tác giả không biết rằng Khâm sứ Rheinart tả rằng 
mỗi khi vào yết Thái hậu Từ Dũ, vẫn thấy Thái hậu ngồi 
ở sau rèm. Nếu thật Nguyễn Thượng Hiển trông thấy cái 
cảnh chụp ảnh ấy thì ông đã không làm quan thêm một 
ngày. 

Tác giả kể chuyện tên cảnh sát Tây hỏi thẻ thuế 
thân các cụ Nghè, cụ Cử vào năm 1893, nhưng mãi năm 


1897, mới đặt ra tấm giấy thuế thân. 


Ông Ký Bưởi: và cô Tư Hồng làm gì có máy đánh 
chữ. máy ấy chưa phát sinh ra. 
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Tây đã lập xong chế độ bảo hộ, làm gì còn nha 
Thương chính của Nam triều mà tác giả phong cho Lương 
Huy Ý làm Tổng đốc nha Thương chính. Tác giả không 
biết rằng Lương Huy Ý, đổi tên là Lương Tư Thứ, làm 
Tổng đốc. làm Thương tá ở nha Kinh lược. 


Chánh Đốc Lý Hà Nội có ôm hôn cô Tư Hồng 
trong buổi lễ phá thành Hà Nội không? Tây nó không 
ngu đâu. Mà có cái lễ ấy không, chắc cũng chẳng có. 
Tây vẫn nói là tôn trọng, bảo tồn phong tục của dân An 
Nam. 


Ăn cơm mới, nói chuyện cũ. Nhưng chuyện cũ phải 
là truyện có thật, hay có thể có thật, đâu phẩi chuyện 


không có hay không có thể có. 


Gia Định mùa đông Canh Ngọ 
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